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“Sabbadanam dhammadanam jỉnatỉ 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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QUYỂN II 


QUY-Y TAM-BẢO 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 


Mục lục 
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Tât cả chúng con được bỉêt Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravãda là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ 
Theravãda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất cả 
chúng con. 
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Lời Nói Đầu 

(Tải bản lần thứ ba, có sửa và bổ sung) 


Tải bản lần thứ ba “Quyển II: Quỵ-Y Tam-Bảo ” có sửa và 
bo sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc giả dễ hiếu. 

Quy-Y Tam-Bảo là đề tài rộng lớn, bần sư đã cố gắng sưu 
tầm gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình bày trong 
quyên Quy-Y Tam-Bảo này, giúp cho độc giả hiêu biêt một 
phần cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyển Quy-Y 
Tam-Bảo lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có 
hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bần sư tin 
chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chi còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kinh 
mong các bậc thiện-tri có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kinh xỉn quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
môi người trong chúng ta ai cũng có bôn phận đóng góp, đê 
cho soạn phắm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết ơn quý vị. 


PL. 2563/DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhita Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Pãọamagathã 

Tilokekagarutn Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Tassa sãvakasatnghahca, 
puhhakkhettatn anuttaratn. 
Arahattapriyosãnam, 
gacchãmỉ saranam aham. 

Buddham Dhammahca Samghahca, 
abhỉvandỉya sãdamm. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 

Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khố. 

Tăng bậc Thảnh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂN II 

QUY-Y TAM-BẢO 
(TISARANA) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ần-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Qưy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Samghasamna). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaịthasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bẩt-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thỉện (Punna-Kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Punhakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

- 30 phảp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Phảp-hành thiền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương II 
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2 - Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Punna-Kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thỉền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vipassanãbhãvanã) 

Quyển IX: Phảp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thỉền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-gỉáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Sarỵigharatana). 

3- Chương IIP Ần-Đức Tam-Bảo (Ratanattaỵaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguụa). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsỉkã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatịhasĩla). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-dỉ, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thỉện-nghỉệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (PuMakriyãvatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao (tihetuka-ukkaịtha- 
kusalakamma) đế cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 phảp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 phảp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Gỉác. Đức-Phật 
Độc-Giảc có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-vãn đệ-tử ẩy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thờỉ-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thảnh-nhân là bậc Thảnh 
Nhập-lưu, bậc Thảnh Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai, bậc 
Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị đúng 
như ỷ nguyên trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyên: 

* Trong quyển VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bổ-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gia ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ẩy, cho nên, 3 phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày 1 pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 

bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 

• • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, 
cho nên, 6phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 
Pháp-hành thiền có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thỉền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép thần- 
thông thế gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

- sắc-gỉớỉ thỉện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ 
thiện-tãm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên. 

- Vô-sẳc-giớỉ thiện-nghỉệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc- 
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giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiêp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giớiphạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiền thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ẩy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bậc thiền thiện- 
tãm nào cao cuối cùng, mới có quyền ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiền quả-tâm ẩy mà thôi. 

Các bậc thiền thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosỉkamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ Thánh-quả 
và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

- Chứng đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Bất-laỉ. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Sau khỉ bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tái- 
sinh trong cõi ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 
không nữa mà thôi. Đen kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ẩy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bẩt-laỉ chết, không còn tái-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bẩt-laỉ chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Nỉết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có trong Phật-gỉáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Nỉết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo (Ratanattaya) gồm có chương I và chương II đã 
được trình bày xong, tiếp theo quyến II: Quy-Y Tam-Bảo 
sẽ được trình bày trong quyến này. 


Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) 

Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tisarana) gồm cỏ 2 
chương là chương III và chương IV. 
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Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) : 

- Ân-đức Phật-bảo (Buddhaguna) có 9 ân-đức-Phật. 

- Ẩn-đức Pháp-bảo (Dhammaguna) có 6 ân-đức-Pháp. 

- Ân-đức Tăng-bảo (Samghaguna) có 9 ân-đức-Tãng. 

9 Ấn-đức-Phật, 6 ân-đức-Pháp, 9 ân-đức-Tăng là đối- 
tượng dễ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, mà 
đức-tin là pháp dẫn đầu mọi thiện-pháp từ dục-giới 
thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng nhất. 

Cho nên, các hàng thanh-văn cần phải học hỏi, hiểu 
biết rõ đầy đủ 9 ân-đức-Phật, 6 ân-đức-Pháp, 9 ân-đức- 
Tãng, bởi vì ân-đức Tam-bảo là đối-tượng dễ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Ân-đức Tam-bảo có tầm quan trọng trong Phật-giáo. 

* Ần-đức Tam-bảo là đề-mục của thỉền-định 

Trong 40 đề-mục thiền-định, có 10 đề-mục nỉệm-nỉệm 
(ãnussati) có 3 đề-mục đầu là: 

- Đe-mục niệm-niệm ân-đức-Phật đó là niệm-niệm 9 

• • • • • • 

ân-đức-Phật. 

- Đề-mục nỉệm-nỉệm ân-đức-Pháp đó là nỉệm-nỉệm 6 

• • • ^ • • 

ân-đức-Pháp. 

- Đe-mục niệm-niệm ãn-Đức-Tăng đó là niệm-niệm 9 
ãn-đức-Tăng. 

Như vậy: 

- 9 ân-đức-Phật là đổỉ-tượng-thỉền-định của đề-mục 
niệm-niệm 9 Ân-đức-Phật. 

- 6 ãn-đức-Pháp là đổỉ-tượng-thỉền-định của đề-mục 
niệm-niệm 6 ân-đức-Pháp. 

- 9 ân-đức-Tăng là đổỉ-tượng-thỉền-định của đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức-Tăng. 



11 


LỜI NÓI ĐÀU 


3 đề-mục nỉệm-nỉệm ân-đức Tam-bảo: nỉệm-nỉệm Ân- 
đức Phật-bảo, niệm-niệm ân-đức Pháp-bảo, niệm-niệm 
ân-đức Tãng-bảo này chỉ có trong Phật-gỉáo mà thôi, 
không có ngoài Phật-giảo. Còn lại các đề-mục thiền- 
định khác, có trong Phật-gỉáo và ngoài Phật-gỉáo. 

* Ân-đức Tam-bảo là đối-tượng của phép quy-y 
Tam-bảo 

Phép quy-y Tam-bảo theo pháp-tam-giới (lokiyasarana- 
gamana) được thành tựu là do nhờ đoỉ-tượng ân-đức 
Tam-bảo 

* Khi thọ phép quy-y Phật-bảo với đại-thiện-tâm hợp 
với tri-tuệ có đoi-tượng là 9 Ân-đức-Phật. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đoi-tượng là 6 ân-đức-Pháp. 

* Khi thọ phép quy-y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đổi-tượng là 9 ân-đức-Tăng. 

Như vậy, đối với hạng phàm-nhân, ân-đức Tam-bảo 
thật là tối ư quan trọng, bởi vì ân-đức Tam-bảo là đối- 
tượng chính hỗ trợ cho phép quy-y Tam-bảo theo pháp 
tam-giới được thảnh tựu. 

* Nếu là người nam phàm-nhân tại gia, thì người ẩy 
trở thành cận-sự-nam (upãsaka) trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 

* Nếu là người nữphàm-nhân tại gia, thì người ẩy trở 
thành cận-sự-nữ (upãsikã) trong giáo-pháp của Đức- 

Phật Gotama. 

* 

* Nếu là giới-tử xuất gia, thì giới-tử ấy trở thành vị sa- 
di (sãmanera) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Do đó, chương III Ần-đức Tam-bảo là đổỉ-tượng của 
chương IV Quy-y Tam-bảo. 
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Chương IV: Quy-Y Tam-bảo {Tỉsarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasamna). 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasamna). 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasamna). 

Quy-y Phật-bảo, quy-y Pháp-bảo, quy-y Tăng-bảo là 
một phép gọi là phép quy-y Tam-bảo, đế trở thành 
người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã) 
trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama. 

Phép quy-y Tam-bảo có 2 phép: 

1- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
(Lokuttarasaranagamana). 

2- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 
(Lokỉyasaranagamana). 

Phép quy-y Tam-bảo theo pháp-sỉêu-tam-giới như 
thế nào? 

Một người đến hầu Đức-Phật, lẳng nghe Đức-Phật 
thuyết pháp, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo. 
Ngay khi sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh có đổi-tượng 
Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được phiền-não, đồng thời bậc 
Thánh-nhân ẩy đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp sìêu-tam-gìới (Lokuttarasaranagamana). 

Tuy đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp- 
siêu-tam-giới ở trong tâm rồi, nhưng bậc Thánh-nhân 
tại gia ấy vẫn còn phải thọ phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp-tam-giới, trước sự hiện diện của Đức-Phật, hoặc 
bậc thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật; kỉnh xin Ngài (quỷ 
Ngài) chứng minh và công nhận bậc Thánh-nhân tại gia 
ẩy là người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận-sự- 
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nữ (upasỉìưi) đã quy-y Tam-bảo kê từ đó cho đên trọn 
đời, trọn kiếp. 

Khi ẩy, bậc Thánh-nhân tại gia ẩy mới được chỉnh 
thức gọi là người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận- 
sự-nữ (upãsikã) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Phép quy-y Tam-bảo theo pháp-tam-giới như 
thế nào? 

Những hạng phàm-nhân tại gia là bậc thiện-trỉ có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trỉ-tuệ sáng suốt học 
hỏi hiểu rõ 9 ân-đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức- 
Tăng, có nhận thức đúng đắn rằng: Đức-Phật cao 
thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng; 
có ỷ nguyện muốn trở thành người cận-sự-nam 
(upãsaka) (hoặc người cận-sự-nữ) (upãsikã) trong gỉáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Người ấy đến hầu Đức-Phật, hoặc bậc thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, thành kỉnh xin làm lễ thọ phép quy-y 
Tam-bảo. 

* Khi thọ phép quy-y Phật-bảo với đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức-Phật. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đổi-tượng 6 ân-Đức-Pháp. 

* Khi thọ phép quy-y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đối-tượng 9 ân-Đức-Tăng. 

Hạng phàm-nhân ẩy thọ phép quy-y Tam-bảo với đại- 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đối-tượng ân-đức Tam-bảo, 
đồng thời diệt bằng cách chế ngự được phiền-não. Ngay 
khi ẩy, hạng phàm-nhân ẩy thành tựu phép quy-y Tam- 
bảo theo pháp-tam-giớỉ (lokiyasaranagamana), trở thành 



14 


QUY-Y TAM-BAO 


người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận-sự-nữ 
(upãsikã) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, phép quy-y Tam-bảo này không chỉ đổi với 
các hàng phàm-nhân tại gia mà còn đoi với các bậc 
Thánh-nhân tại gia nữa. 

Các bậc Thánh-nhân tại gia được thành tựu 2 phép 
qưy-y Tam-bảo: phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu- 
tam-gỉớỉ và phép qưy-y Tam-bảo theo pháp-tam-giới. 

Còn các hạng phàm-nhân tại gia chỉ thành tim phép 
qưy-y Tam-bảo theo pháp-tam-giới mà thôi, chưa thành 
tựu được phép quy-y Tam-bảo theo phảp-siêu-tam-giới. 

Nếu khi nào hạng phàm-nhân thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn trở thành 
bậc Thánh-nhân thì khi ẩy vị Thánh-nhân ẩy mới thành 
tựu được phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu-tam-giới. 

* Đổi với các hạng phàm-nhân tại gia, nếu muốn 
thành tim phép quy-y Tam-bảo theo pháp-tam-giới, đế 
trở thành người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận- 
sự-nữ (upãsikã) thật sự trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, trước tiên, người ẩy cần phải có đức-tin nơi 
Tam-bảo, có trỉ-tuệ sáng suốt, học hỏi, hiếu rõ 9 ân- 
đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức-Tăng; bởi vì, 
những ân-đức Tam-bảo này là đoỉ-tượng chỉnh của đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ trong phép quy-y Tam-bảo. 

* Khi thọ phép quy-y Phật-bảo với đại-thiện-tãm 
hợp với trỉ-tuệ có đổỉ-tượng 9 ân-đức-Phật. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đối-tượng 6 ân-Đức-Pháp. 
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* Khỉ thọ phép quy-y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đoi-tượng 9 ân-Đức-Tăng. 

Khi đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có ân-đức Tam-bảo 
làm phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo, trước sự hiện diện 
của Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn hoặc bậc 
phàm thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, người ẩy kỉnh xin 
Ngài (hoặc quỷ Ngài) chứng minh và công nhận người 
ẩy là người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận-sự- 
nữ (upãsikã) đã qưy-y Tam-bảo, kế từ lúc đó cho đến 
trọn đời, trọn kiếp. 

* Trong đời cỏ sổ người quan niệm rằng: “Trong gia 
đình có thờ tượng Đức-Phật, ta là người có đức-tin nơi 
Tam-bảo, hằng ngày thường lễ bái cúng dường Tam- 
bảo, đến chùa làm mọi phước-thiện như bố-thí, cúng 
dường đến chư tỳ-khuru-Tăng, v.v... 

Như vậy, đương nhiên ta là người cận-sự-nam 
(upãsaka) hoặc người cận-sự-nữ (upãsikã) trong Phật- 
giáo roi! 

Nhưng thật ra, dù những người ẩy đã tạo những 
phước-thiện như vậy, vẫn chưa đủ tiêu chuấn đế chỉnh 
thức trở thành người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người 
cận-sự-nữ (upãsỉkã) trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. Những người ẩy chỉ có thế gọi là người có đại- 
thiện-tâm tín ngưỡng trong Phật-giáo, hoặc là người có 
đức-tin nơi Tam-bảo mà thôi. 

Để chính thức trở thành một người cận-sự-nam 
(upãsaka) hoặc người cận-sự-nữ (upãsikã) thật sự trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, những hạng phàm- 
nhân tại gia ẩy cần phải thành tựu phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp-tam-gỉới, nhờ có sự hiện diện của bậc thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, kỉnh xin Ngài chứng minh và 
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công nhận người ây là người cận-sự-nam (upãsaka) 
hoặc người cận-sự-nữ (upãsikã) đã quy-y Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. Khi ẩy, người ẩy mới chỉnh thức 
được trở thành cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận- 
sự-nữ (upãsikã), là một trong tứ chúng đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama có tứ chúng 
đệ-tử là tỳ-khưu (bhikkhu), tỳ-khưu-ni (bhikkhuni), cận- 
sự-nam (upãsaka), cận-sự-nữ (upãsikã). 

Khi một người đã trở thành cận-sự-nam (upãsaka) 
hoặc người cận-sự-nữ (upãsikã) là có một địa vị cao quỷ 
trong Phật-giáo. Cho nên, mỗi người cận-sự-nam 
(upãsaka) hoặc người cận-sự-nữ (upãsỉkã) đã qưy-y 
Tam-bảo rồi, trở thành một trong tứ chúng đệ-tử trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người ẩy được gần 
gũi thân cận nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, có quyền thừa hưởng Pháp-bảo 
cao-thượng của Đức-Phật, có bon phận hộ trì Tam-bảo, 
giữ gìn duy trì Pháp-bảo cao thượng cho được trường 
tồn lâu dài trên thế gian này, đế đem lại sự lợi ích cao 
thượng, sự tiến hóa cao thượng từ dục-giới thiện-pháp, 
sẳc-giới thiện-phảp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng đó là 4 Thánh-đạo- 
tâm có quả là 4 Thánh-quả-tâm và Niết-bàn. 

Quyển sách “Quy-Y Tam-Bảo ” này, bần sư đã dày 
công sưu tầm, gom nhặt mọi phép quy-y Tam-bảo, bắt 
đầu từ phép quy-y Nhị-Bảo đầu tiên của hai anh em lái 
buôn Tapussa và Bhallika, tại cội cây Rãjayatana gần 
cội Đại-Bồ-đề, sau khi Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vị giải thoát suốt 7 tuần lễ tại 7 nơi gồm 49 ngày, 
xung quanh cội Đạỉ-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama. 
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Tiếp theo sau là phép quy-y Tam-bảo đầu tiên của 
thân phụ và thân mẫu của Ngài Trưởng-lão Yasa, và 

các phép quy-y Tam-bảo khác nhau từ thời xưa cho đến 
phép quy-y Tam-bảo phô thông thời nay, hiện đang lưu 
truyền trong các nước Phật-giáo Theravãda như: Nước 
Srilankã (Tỉch-lan), nước Myanmar (Miến-Điện), nước 
Thái-Lan, nước Campuchia, nước Lào, Phật-giáo 
Nguyên-thủy tại Việt Nam, v.v... 

Trong quyển sách “Quy-Y Tam-Bảo ” này, bần sư đã 
cố gắng hết sức mình đế sưu tầm, gom nhặt những 
nguồn tài liệu có liên quan đến quy-y Tam-bảo, từ Tam- 
Tạng PãỊi và các Chú-giải PãỊi chỉ được bẩy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cổ gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về phép quy-y Tam-bảo, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điều sơ sót, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng hiếu 
biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kỉnh xin quý vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bon 
phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn phấm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta. Bần sư kỉnh cấn 
đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của 
chư bậc thiện-trỉ, và kỉnh xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đây 
lòng chân thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

Quyển sách “Quy-Y Tam-Bảo ” tái bản lần thứ ba 
này có sửa và bố sung được hoàn thành do nhờ có nhiều 
người giúp đỡ như Dhammavara Sãmanera xem bản thảo 
Dhammanandã upãsikã đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
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dàn trang, làm thành quyên sách và đã được Nhà xuât 
bản Tôn-giáo cho phép ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tẩt cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh 
cao này đến Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Hộ-Tông, Vanisa- 
rakkhitamahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đạỉ-Trưởng- 
Lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài 
Trưởng lão Hộ-Nhan (chùa Thiền Lâm, Huế) cùng chư 
Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phật- 
giáo Nguyên-thủy (Theravãda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kỉnh dâng phần phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy 
dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idatn no nãtinam hotu, sukhitã hontu nãtayo. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 

Lmarn punnãbhãgam mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi te 
punnapattim laddhãna sukhitã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
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tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-giới, ... Xin tẩt cả quỷ vị hoan hỷ nhận 
phần phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khố, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người 
chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, dỉệt-đoạn-tuyệt mọi phiền- 
não trầm-luân, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa dỉệt-đoạn-tuyệt 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát khố sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không 
có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, các cõi trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, cố gắng tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi phảp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong sớm 



20 


QUY-Y TAM-BAO 


chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đê, mong chứng đăc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, mong diệt-đoạn- 
tuyệt mọi phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh ỉuân-hồi, mỗi khỉ chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Ngài, lẳng nghe chánh-pháp, cổ gắng tỉnh-tẩn thực- 
hành theo chánh-pháp của Ngài, đế mong chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não, mọi 
tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép quy-y 
Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thỉện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảp-thỉ thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù khi được thành tựu quả-báu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù khi được thành tựu quả-báu ở cõi 
trời (devasampattỉ) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong 
cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của môi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-báu chứng ngộ 
Niết-bàn Ợ^ibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 


Icchỉtarn patthitam amharn, 

Khippameva samỉjjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2563/DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhikkhu) 
(Aggamahãpanậita) 
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CHƯƠNG III 
ÂN-ĐỨC TAM-BẢO 

I- ÂN-ĐỨC PHẬT-BẢO (Buddhaguọa) 

Ý nghĩa 9 Ân-đức Phật-bảo.2 

Giảng giải về 9 Ân-đức Phật-bảo.3 

1. Ân-đức Phật-bảo thứ nhất; Araham.3 

* Araham có 5 ý nghĩa.3 

- Phiền-não có 10 loại.5 

- Tính chất của phiền-não có 3 loại.6 

- Tham-ái có 108 loại.9 

- Vòng Tam-luân.19 

- Giải thích vòng Tam-luân.20 

1. Phiền-não-luân làm nhân duyên tạo Nghiệp-luân ..21 

2. Nghiệp-luân cho Quả-luân.21 

3. Quả-luân sinh Phiền-não-luân.22 

- Niệm Ân-đức Araham.24 

2. Ân-đức Phật-bảo thứ nhì: Sammãsambuddho.25 

- Chân-lý tứ Thánh-đế.26 

- Neyyadhamma.27 

- Niệm Ân-đức Sammãsambuddho.28 

3. Ân-đức Phật-bảo thứ ba; Vijjãcarana$ampanno.30 

- Tam-minh.30 

- Bát-minh.31 

- 15 Đức-hạnh cao thuợng.32 

- Niệm Ân-đức Vijjãcaranasampanno.33 

4. Ân-đức Phật-bảo thứ tư; Sugato.34 

- Sugato có 4 ý nghĩa.34 

- Niệm Ân-đức Sugato.38 
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5. Ân-đức Phật-bảo thứ năm; Lokavidũ.39 

- Tam-Tổng-Pháp có 3 loại.39 

- Tam-giới.41 

- 11 cõi dục-giới .41 

- 16 cõi sắc-giới phạm thiên.42 

- 4 cõi vô-sắc-giới phạm thiên.44 

- Niệm Ân-đức Lokavidũ.45 

6. Ân-đức Phật-bảo thứ sáu; 

Anuttaro purisadammasãrathi.46 

- Giáo hóa người ác trở thành bậc Thánh-nhân.46 

- Giáo hóa dạ xoa ác trở thành bậc Thánh-nhân.47 

- Giáo hóa phạm-thiên tà-kiến trở thành chánh-kiến.47 

- Giáo hóa loài súc-sinh.48 

- Niệm Ân-đức Anuttaro purisadammasãrathi.49 

7. Ân-đức Phật-bảo thứ bảy: 

Satthã devamanussãnam.50 

- Sự lợi ích an-lạc kiếp hiện-tại.51 

- Sự lợi ích an-lạc những kiếp vị-lai.53 

- Sự lợi ích an-lạc cao thượng Niết-bàn.56 

- Niệm Ân-đức Satthãdevamanussãnarn.60 

8. Ân-đức Phật-bảo thứ tám; Buddho.61 

- Niệm Ân-đưc Buddho.63 

9. Ân-đức Phật-bảo thứ chín; Bhagavã.64 

- Ân-đức Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có 6 ân-đức chính.67 

- 5 phận sự của Đức Phật.69 

- Niệm Ân-đức Bhagavã.72 

=•= Đe-mục niệm-niệm 9 Ân-đức Phật-bảo (Buddhãnussati).. 73 

- Phương pháp niệm-niệm 9 Ân-đức Phật-bảo.74 

- Pháp-hành Thiền-tuệ.78 

* Quả báu đặc biệt niệm-niệm 9 Ân-đức Phật-bảo.80 

- Nhận xét về đề-mục niệm-niệm 9 Ân-đức Phật-bảo.81 

- Ban đầu có đức-tin, sau càng vững chắc.82 

- Ban đầu không có đức-tin, sau phát sinh đức-tin.84 

=•= Phân tích niêm 9 Ân-đức Phât-bảo.88 
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II- ÂN-ĐỨC PHÁP-BẢO (Dhammaguna) 

Ý nghĩa 6 Ân-đức Pháp-bảo.90 

Giảng giải về 6 Ân-đức Pháp-bảo.91 

1. Ân-đức Pháp-bảo thứ nhất; Svãkkhãto Dhammo... 91 

2. Ân-đức Pháp-bảo thứ nhì: Sanditthiko Dhammo ...94 

3. Ân-đức Pháp-bảo thứ ba; Akãliko Dhammo.97 

- Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

(Sotãpattimaggavĩthicitta).98 

4. Ân-đức Pháp-bảo thứ tư: Ehipassiko.100 

5. Ân-đức Pháp-bảo thứ năm; Opaneyyiko.101 

6. Ân-đức Pháp-bảo thứ sáu; 

Paccattam veditabbo vinnũhi.104 

- Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta).105 

- Khả năng đặc biệt của mỗi bậc Thánh-nhân.106 

- Bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả.107 

- Ân-đức Pháp-bảo được thực chứng.108 

- 6 Ân-đức Pháp-bảo.110 

* Đe-mục niệm 6 Ân-đức Pháp-bảo (Dhammãnussati)... 111 

* Phương pháp niệm-niệm 6 Ân-đức Pháp-bảo.111 

- Quả báu trong kiếp hiện-tại.113 

- Quả báu trong những kiếp vị-lai.114 

- Pháp-hành Thiền-tuệ.115 

* Quả báu đặc biệt niệm 6 Ân-đức Pháp-bảo.118 

- Nhận xét về đề-mục niệm Ân-đức Pháp-bảo.119 

III- ÂN-ĐỨC TĂNG-BẢO (Samghaguọa) 

Ý nghĩa 9 Ân-đức Tăng-bảo.120 

Giảng giải về 9 Ân-đức Tăng-bảo.122 

1. Ân-đức Tăng-bảo thứ nhất; Suppatipanno.123 

2. Ân-đức Tăng-bảo thứ nhì: Ujuppatipanno.125 

3. Ân-đức Tăng-bảo thứ ba; Nãyappatipanno.126 

4. Ân-đức Tăng-bảo thứ tư; Sãmĩcippatipanno.127 

5. Ân-đức Tăng-bảo thứ năm; Ãhuneyyo.133 

- Tạo phước-thiện trong Phật-giáo, ngoài Phật-giáo 133 
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QUY-Y TAM-BAO 


- Tích Đức-vua trời Sakka trong tích 

Mahãkassapattherapindapãtadinnavatthu.133 

6. Ân-đức Tăng-bảo thứ sáu: Pãhuneyyo.136 

- Kinh Kulasutta.137 

7. Ân-đức Tăng-bảo thứ bảy; Dakkhineyyo.139 

- Tích bố-thí cơm cháy.140 

- Tích Sãriputtattheramãtupeta.142 

- Tích Vihãravimãna.146 

8. Ân-đức Tăng-bảo thứ tám; Anjalikaranĩyo.147 

- Tích Đức-vua trời Sakka đảnh lễ chư tỳ-khiru-Tăng 

Kinh Sarnghavandanãsutta.148 

9. Ân-đức Tăng-bảo thứ chín; 

Anuttaram punnakkhettam.150 

- Tích thiên-nữ Lajãdevadhĩtã.151 

- Tích ông Punna.153 

- Quả báu phước-thiện bố-thí đến tỳ-khưu-Tăng.159 

=*= Đề-mục niệm 9 Ân-đức Tăng-bảo (Samghãnussati) .... 159 

* Phương pháp niệm Ân-đức Tăng-bảo.160 

- Quả báu trong kiếp hiện-tại.163 

- Quả báu trong những kiếp vị-lai.163 

- Pháp-hành Thiền-tuệ.165 

* Quả báu đặc biệt niệm 9 Ân-đức Tăng-bảo.167 

- Nhận xét về đề-mục niệm Ân-đức Tăng-bảo.168 

* Sự lọi ích niệm Ân-đức Tam-bảo .169 

- Đe-mục niệm Ân-đức Tam-bảo.170 

- Oai lực niệm Ân-đức Tam-bảo.172 

- Tích Ngài-Trưởng-lão Mahãkappina.172 

- Kinh Selasutta.181 

- Người trí lựa chọn nơi quy-y.193 

- Bài kinh Tevijjasutta.193 

- Quả báu đặc biệt niệm Ân-đức Tam-bảo.210 

- Tích Ngài Đại-đức Sugandhatthera.211 

- Quả báu tán dương Ân-đức Tam-bảo.212 

- Đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả.214 
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- Kinh Aggappasãdasutta.214 

- Đức-tin nơi Tam-bảo và quả báu.217 

- Kinh Cundĩsutta.217 

- Tích tiền-kiếp Ngài Trưởng-lão Subhũtitthera.221 

- Tích tiền-kiếp Ngài Đại-đức tỳ-khiru-ni 

s iủgãlamãtutherĩ.226 

- Tích Ngài Trưởng-lão Phussadeva.229 

- Đức-tin vững chắc nơi Tam-bảo.231 

- Bậc Thánh-nhân có đức-tin vững chắc nơi Tam-bảo ..233 

- Tích cận-sự-nam Sũrambatthavatthu.233 

- Đức-tin nơi Tam-bảo.238 


CHƯƠNG IV 
QUY-Y TAM-BẢO 


- Người cúng dường đến Đức-Phật đầu tiên.242 

- Quy-y Nhị-bảo đầu tiên...243 

- Tuyên dương cận-sự-nam quy-y đầu tiên.244 

- Công-tử Yasa xuất gia.245 

- Quy-y Tam-bảo đầu tiên...248 

- Người nữ quy-y Tam-bảo đầu tiên.253 


- Tuyên dương cận-sự-nữ quy-y Tam-bảo đâu tiên....255 

- Bậc thiện-trí biết rõ Đức-Phật mới quy-y Tam-bảo .255 


- Kinh Brahmãyusutta.255 

- Nơi nương nhờ.271 

- Nương nhờ nơi không chân chánh.272 

- Nương nhờ nơi chân chảnh.272 

- Nguyên nh ân quy-y Tam-bảo.274 

* Quy-y Tam-bảo có 2 phép chính .275 

1. Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giói.275 

- Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo 

theo pháp siêu-tam-giới.277 

- Quả báu của phép quy-y Tam-bảo 

theo pháp siêu-tam-giới.277 
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QUY-Y TAM-BAO 


- Thánh-đạo-tâm liền cho quả Thánh-quả-tâm.277 

- Nhập Thánh-quả để hưởng an-lạc Niết-bàn.278 

- Quả báu của Thảnh-nhân trong kiếp vị-lai.278 

- Chư Thả nh -nhân thọ phép quy-y Tam-bảo.279 

- Chứng đắc Thảnh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn.281 

- Chứng đắc Thảnh A-ra-hán rồi xin xuất gia.283 

- 3 bậc Thánh-nhân tại gia.285 

2. Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới.287 

- Điều kiện thành tựu phép quy-y Tam-bảo 

theo pháp Tam-giới.288 

- Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo 

theo pháp Tam-giới.289 

- 4 Hạng người quy-y Tam-bảo theo pháp Tam-giới... 291 

- Quy-y Tam-bảo không thành tựu và thành tựu.294 

- Phép quy-y Tam-bảo bị đứt - không bị đứt.298 

- Phép quy-y Tam-bảo vững chắc.301 

- Phép quy-y Tam-bảo không vững chắc.302 

- Nhân làm ô nhiễm phép quy-y Tam-bảo.303 

- Phiền-não ấy phát sinh trong những trường họp.304 

- Nhân làm trong sạch lại phép quy-y Tam-bảo.305 

- Quy-y Tam-bảo với đức-tin trong sạch.306 

- Kinh KãranapãỊisutta.306 

- Quả báu của phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giói ..310 

- Tích Satuhapakãyikã, Ki nh Sabbhisutta .310 

- Phép quy-y Tam-bảo thời xưa.315 

- Phép quy-y Tam-bảo thời nay.319 

- Phép quy-y Tam-bảo phổ thông.320 

- Hướng dẫn Phép quy-y Tam-bảo phổ thông.322 

- Cách thức thành tựu phép quy-y Tam-bảo.323 

- Thai nhi thọ phép quy-y Tam-bảo.328 

- Trẻ sơ sinh thọ phép quy-y Tam-bảo.329 

- Lợi ích của phép quy-y Tam-bảo.333 

- Sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo.333 

- Sự lợi ích riêng của mỗi phép quy-y.335 

- Địa vị cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong Phật-giáo.338 
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* Lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo.341 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông...343 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo thành thói quen tốt.353 

* Quả báu của phép quy-y Tam-bảo.356 

- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới và quả báu 356 

- Kiếp hiện-tại.357 

- Kiếp vị-lai.357 

- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới và quả báu.. 358 

- Kinh Velãmasutta.358 

- Tích quả báu của phép quy-y Tam-bảo.362 

- Tích Ngài Truởng-lão Saranagamaniyatthera.362 

* Năng lực phước-thiện của phép quy-y Tam-bảo.365 

- Tích ngu dân tên Damila.365 

- 10 Quả báu của phép quy-y Tam-bảo.368 

- Kinh Sakkasutta.369 

- Tầm quan trọng của phép quy-y Tam-bảo.370 

- Nghi thức thọ Tỳ-khiru.371 

- Nghi thức lễ xuất gia trở thả nh Sa-di.374 

- Nguời cận-sự-nam - cận-sự-nữ trong Phật-giáo.380 

* Các pháp hỗ trợ phép quy-y Tam-bảo.381 

- Kinh Mahãnãmasutta.382 

- Cận sự-nam - cận-sự-nữ thấp hèn hoặc cao quý.386 

- 5 Chi-pháp cao quý.387 

- Kinh Gavesĩsutta.390 

* Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giói.. 396 

- Lễ sám hối Tam-bảo.398 

- Bài sám hối Tam-bảo.399 

- Nội dung bài sám hối Tam-bảo.400 

- Lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới.401 

* Phật-giáo Nguyên-thủy tại Việt-Nam.402 

- Nghi thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới.403 

- Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo.404 

- Bài kệ sám hối Đức-Pháp-bảo.404 

- Bài kệ sám hối Đức-Tăng-bảo.405 

- Bài kệ cầu nguyện.405 
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QUY-Y TAM-BAO 


- Lợi ích của sự sám hối và cầu nguyện.406 

- Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới.408 

* Hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giói....409 

1. Cách thứ nhất; Hoàn toàn bằng tiếng PãỊi.410 

- Đảnh lễ Đức-Phật.411 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo.411 

- Thọ trì ngũ-giới.412 

- Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo.413 

* Phép quy-y Tam-bảo 3 câu cùng một lúc, 

hoàn toàn bằng tiếng PãỊi.414 

- Đảnh lễ Đức-Phật.415 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo.415 

- Thọ trì ngũ-giới.415 

- Bài kệ khắng định quy-y Tam-bảo.416 

2. Cách thứ nhì: Tiếng PãỊi có nghĩa tiếng Việt.417 

- Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo.417 

- Bài kệ sám hối Đức-Pháp-bảo.417 

- Bài kệ sám hối Đức-Tăng-bảo.418 

- Bài kệ cầu nguyện.419 

- Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới.419 

- Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới.419 

- Đảnh lễ Đức-Phật.420 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo.420 

- Thọ trì ngũ-giới.420 

- Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo.423 

3. Cách thứ ba; Hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt.424 

- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo 

và ngũ-giới bằng nghĩa tiếng Việt.425 

- Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo.425 

- Bài kệ sám hối Đức-Pháp-bảo.425 

- Bài kệ sám hối Đức-Tăng-bảo.425 

- Bài kệ cầu nguyện.426 

- Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới.426 

- Đảnh lễ Đức-Phật.427 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo.427 
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- Thọ trì ngũ-giới.428 

- Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo.429 

* Người thiện-trí quy-y Tam-bảo.431 

- Nghi thức tự thọ phép quy-y Tam-bảo.432 

1. Lễ sám hối Tam-bảo.432 

2. Bài kệ cầu nguyện.433 

3. Đảnh lễ Đức-Phật.433 

4. Tự thọ phép quy-y Tam-bảo.433 

5. Tự thọ trì ngũ-giới.433 

6. Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo.434 

7. Kí nh xin Ngài công nhận.434 

- Hương tam quy và ngũ-giói.435 

- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giói. 438 

- Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo.439 

- Bài kệ sám hối Đức-Pháp-bảo.439 

- Bài kệ sám hối Đức-Tăng-bảo.440 

- Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới.440 

- Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 

bát-giói uposathasĩla.441 

- Đảnh lễ Đức-Phật.442 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo.442 

- Thọ trì bát-giới uposathasĩla.443 

- Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo.444 

* Ân-đức Thầy (Ãcariyaguna).445 

- Kinh Dakkhinãvibhaủgasutta.446 

- Đức-Phật muốn tế độ nhũ-mẫu tăng trưởng 

Phước-thiện (Mãtari Anukampãya).452 

- Đức-Phật muốn tế độ chư tỳ-khưu-Tăng.453 

- Ân-đức Thầy vô lượng.454 

* Tám dòng phước-thiện.456 

ĐOẠN KÉT 
PHỤ LỤC 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 































CHƯƠNG III 

ÂN-ĐỨC TAM-BẢO 
(RATANATTAYAGUNA) 


Quyên I: Tam-Bảo gôm có 2 chương: chương I và 
chương II đã trình bày xong, tiếp theo quyển II: Quy-Y 
Tam-Bảo gồm có 2 chương: chương III ìầÂn-Đức Tam- 
Bảo và chương IV Quy-Y Tam-Bảo sẽ được trình bày: 

Chương III là Ân-đức Tam-bảo: 

1 - Ân-đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

2- Ân-đức Phảp-bảo (Dhammaguna). 

3- Ấn-đức Tăng-bảo (Samghaguna). 

I- Ân-Đức Phật-Bảo (Buddhaguna) 

Trong bài kinh Dhajaggasutta, Đức-Phật dạy chư tỳ- 
khưu niệm 9 ân-đức Phật-bảo như sau: 

“Itipi so Bhagavã Araham, Sammãsambuddho, 
Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro 
purisadammasãrathi, Satthã devamanussãnam, Buddho, 
Bhagavã. ” 

Đức-Thế-Tôn cỏ đầy đủ 9 ân-đức là Araham, Sammã- 
sambuddho, Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, 
Anuttaro purisadammasãrathi, Satthã devamanussãnam, 
Buddho, Bhagavã. 

9 Ân-đức Phật-bảo này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, 
vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. 


Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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QUY-Y TAM-BAO 


Ý Nghĩa 9 Ân-Đức Phật-Bảo 

1- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng có thân, 
khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Sammãsambuddho : Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thảnh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Do đó, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vỉjjãcaranasampanno : Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc 
có đầy đủ Tam-minh, Bát-minh và 15 Đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lỷ đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavỉdũ: Đức Thông-Suổt Tam-Tổng-Pháp là 
Bậc thay rõ, biết rõ tông các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tống các cõi chúng-sinh (okãsaloka), tống các pháp- 
hành (sahkhãraloka). 

6- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức Vô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chảnh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên 
bậc Thảnh-nhân. 

7- Satthã devamanussãnam: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bậc Thầy của nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 

8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đẳc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
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ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, rồi Đức- 
Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Ngài, cũng 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn tùy 
theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavã: Đức-Thể-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thành tựu đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mật của Đức-Phật. 


Giảng Giải về 9 Ân-Đức Phật-Bảo 

Trong bộ Chú-Giải giảng giải 9 ân-đức Phật-bảo được 
tóm lược sau đây: 

1- Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahain 

Itipi so Bhagavã Araham. 

("Cách đọc: í-ti-pi xô Phá-gá-voa Á-rá-hăng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Do Ngài là Bậc Thánh A-ra-hán cao thượng có 
thân, khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, phạm-thiên, ... 

- Araham: Do đó Đức-Thể-Tôn có ân-đức A-ra-hán. 

» 

Araham có 5 ý nghĩa 

- Araham có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự lễ bái 
cúng dường. 

- Araham có nghĩa là đã xa lìa vĩnh viễn mọiphiền-não. 
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- Araham có nghĩa là đã diệt tận mọi kẻ thù là 
phiền-não. 

- Araham có nghĩa là đã phá hủy vòng luân-hồi trong 
ba giới bổn loài. 

- Arahatn có nghĩa là không bao giờ làm điều ác ở 
nơi kín đáo. 

Giải thích; 


1.1- Araham có ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lê 
bái cúng dường như thế nào? 

_ r _ r _ f 

Đức-Thê-Tôn là Bậc Tôi-Thượng độc nhât vô nhị, 
trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. Thật vậy, trong 
toàn thể chúng-sinh không có một người nào, một Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư-thiên, phạm-thiên, ... nào có đầy 
đủ 5 đức: giới-đức, định-đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, 
gỉảỉ-thoát-tri-kỉến-đức như Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 5 đức: 

- Giới-đức trong sạch hoàn toàn thanh-tịnh. 

- Định-đức hoàn toàn thanh-tịnh. 

- Tuệ-đức hoàn toàn thanh-tịnh. 

- Tuệ-giải-thoát-đức hoàn toàn thanh-tịnh. 

- Tuệ-giải-thoát-trỉ-kỉến-đức hoàn toàn thanh-tịnh. 

Chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có đầỵ đủ 5 đức ấy mà thôi. 
Do đó, Đức-Thế-Tôn là Bậc Tổỉ-Thượng nhất trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, là Bậc xứng đáng cho 
chúng-sinh lễ bái cúng dường. Chúng-sinh nào lễ bái 
cúng dường rồi, chúng sinh ấy sẽ được quả báu lớn, sự 
lợi ích lớn, sự tiến hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng 
lâu dài. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Tổỉ-Thượng độc nhất vô nhị 
khi xuất hiện trên thế gian, đế đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài cho phần đông chúng-sinh, đế tế 
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độ chúng-sinh, nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên. Bậc 
Tối-Thượng độc nhất ẩy là ai? Bậc Tổỉ-Thượng độc nhất 
vô nhị ẩy chỉnh là Như-Lai, Đức A-ra-hán, Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ là Bậc Tổỉ-Thượng độc 
nhất vô nhị, xuất hiện trên thế gian đế đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho phần đông chúng-sinh, 
nhân-loại, chư-thỉên, phạm-thiên. ” 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn có ân-đức Arahatn với ý 
nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của 
tất cả chúng-sinh. 

1.2- Araharn có ỷ nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phỉền- 
não như thế nào? 

Phiền-não dịch từ tiếng PãỊi: kỉlesa. 

Kilesa: Phiền-não là những bẩt-thỉện tãm-sở đồng sinh 
với những bẩt-thiện-tâm làm cho thân tâm nóng nảy, khó 
chịu, khổ thân, khổ tâm; phiền-não còn làm cho tâm, 
tâm-sở bị ô nhiễm, khiến tạo nghiệp do thân, khẩu, ý. 

Phiền-não có 10 loại 

1- Tham (lobha) là tham tãm-sở đồng sinh với 8 
tham-tâm, có trạng thái tham muốn trong đối-tượng. 

2- Sân (dosa) là sân tầm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm, 
có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không tham muốn trong 
đối-tượng. 

3- Si (moha) là si tâm-sở đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm, có trạng thái si-mê, không biết rõ thật-tánh 
của các pháp. 


1 “1 1 ^ 11 * 
Anguttaranikãya, phân Ekakanipãta. 
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4- Tà-kiên (ditthi) là tà-kỉên tâm-sở đông sinh với 4 
tham-tâm hợp tà-kiến có trạng thái thấy sai, chấp lầm nơi 
đối-tượng. 

5- Ngã-mạn (mãna) là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, có trạng thái so mình 
với người: hơn người, bằng người, kém thua người. 

6- Hoài-nghi (vicikicchã) là hoàỉ-nghỉ tâm-sở đồng 
sinh với 1 sỉ-tâm hợp với hoài-nghi, có trạng-thái hoài- 
nghi nơi đối-tượng. 

7- Buồn-chán (thĩna) là buồn-chán tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm và 1 sân-tâm gồm có 5 bẩt-thiện-tâm 
cần tác-động, có trạng-thái không hăng hái, buông bỏ 
đối-tượng. 

8- Phóng-tâm (uddhacca) là phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tâm, có trạng-thái không an trụ nơi 
đối-tượng. 

9- Không biết hổ-thẹn (ahỉri) là không biết hổ-thẹn 
tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm, có trạng-thái tự 
mình không biết hổ-thẹn tội-lỗi khi hành ác. 

10- Không biết ghê-sợ (anottappa) là không biết ghê- 
sợ tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm, có trạng-thái 
không biết ghê-sợ tội-lỗi khi hành ác. 

Đó là 10 loại phỉền-não, mỗi khi có phỉền-não nào 
phát sinh ở bẩt-thiện-tâm nào, thì không những làm cho 
tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho thân cũng 
nóng nảy, khó chịu, mặt mày mất vẻ tự nhiên. 

Tính chất của phiền-não có 3 loại 

- VĩtỉkkamakUesa là phiền-não loại thô, được biểu 
hiện ra ở thân hành-ác, khâu nóỉ-ác. Phiền-não loại thô 
này có thể diệt bằng pháp-hành giới. Hành-giả có tác-ỷ 



9 Ân-Đức Phật-Bảo 


7 


thiện-tâm (cetanã) tránh xa mọi hành-ác, giữ gìn giới 
làm cho thân và khấu được trong sạch, thì diệt-từng-thời 
phiền-não loại thô này. 

- Parỉyutthãnakỉlesa là phiền-não loại trung phát sinh 
ở trong tâm, đó là 5 pháp-chướng-ngại làm cho tâm 
cảm thấy khó chịu, khổ tâm, ngăn cản mọi thiện-pháp. 
Phiền-não loại trung này có thể diệt bằng pháp-hành 
thỉền-định. Khi hành-giả chứng đắc đệ nhất thiền sẳc- 
giới, nhờ có 5 chi thiền có thế diệt bằng cách chế ngự, 
đè nén được phiền-não loại trung này. 

- Anusayakỉlesa là phiền-não cực kỳ vi-tế ẩn tàng 
ngấm ngầm ở trong tâm thức, đó là 7 pháp phiền-não 
ngủ ngầm trong tâm không hiện rõ. Phiền-não loại 
cực kỳ vi-tế này có thế bị diệt bằngpháp-hành thiền-tuệ. 
Khi hành-giả chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ mới có thể diệt 
tận đuợc phiền-não loại cực kỳ vi-tế này. 

Phiền-não tính rộng có 1,500 loại 

Khi 10 loại phiền-não kể trên liên quan đến đối-tuợng 
làm nhân duyên để phát sinh phiền-não, tính rộng có 
1.500 loại phiền-não. 

Cách tính như sau: 

75 pháp có thể làm đối-tuợng của phiền-não: 

- Tâm tính là 1 pháp (vì cùng có một trạng-tháỉ biết 
đổỉ-tượng). 


* 5 pháp-chướng-ngại: Tham-dục, thù-hận, buồn-chán - buồn-ngủ, 
phóng-tâm - hối-hận, hoài-nghi. 

^ 7 pháp phiền-não ngủ-ngầm trong tâm: Ái-dục ngủ-ngầm, kiếp- 
ái ngủ-ngầm, sân-hận ngủ-ngầm, ngã-mạn ngủ-ngầm, tà-kiến ngủ- 
ngầm, hoài-nghi ngủ-ngầm và vô-minh ngủ-ngầm. 
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- Tâm-sở tính 52 pháp (môi tâm-sở có môi trạng-thái 
riêng biệt). 

- sẳc-pháp chỉ cỏ 18 sẳc-pháp hiện-hữu thật rõ ràng, 
và 4 pháp-trạng-thái của sẳc-pháp. 

Như vậy, gồm có (1 + 52 + 18 + 4) = 75 pháp có thể 
làm đối-tượng của phiền-não. 

- 75 pháp này là đối-tượng của phiền-não ở bên trong 
mình, là kẻ thù bên trong. 

- 75 pháp này cũng là đối-tượng của phiền-não ở bên 
ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. 

Đối-tượng của phiền-não bên trong mình có 75 pháp 
và bên ngoài mình có 75 pháp gồm cả thảy 150 pháp 
nhân với 10 loại phiền-não (tham, sân, si, tà-kiến, ngã- 
mạn, hoài-nghi, buồn-chán, phóng-tâm, không hố-thẹn 
tộỉ-lỗỉ, không ghê-sợ tộỉ-lỗi) thành 1.500 loại phiền-não 
(150x10). 

Thật ra, 10 loại phỉền-não trong 12 bẩt-thiện-tâm (12 
ác-tâm) mới làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm nóng 
nảy, khó chịu, kho tâm, kho thân. 

Phỉền-não làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi ác- 
nghỉệp và làm nhân duyên gián tiếp tạo mọi thỉện- 
nghỉệp trong tam-giới (do vô-minh làm duyên nên tạo 
ác-nghiệp, thiện-nghiệp), đế rồi cho quả của nghiệp, dẫn 
dắt trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giớế^^bổn loà^K 

Nghiệp này được dẫn dắt do bởi tham-áỉ (tanhã). 

Tham-áỉ (tanhã) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika). 
Tham-ái có tất cả 108 loại. 


^ Ba giới: Dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 

2^1* ‘li “1 

Bôn loài: Thai-sinh, noãn-sinh, thâp-sinh, hóa-sinh. 
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Tham-ái có 108 loại 

Cách tỉnh 108 loại tham-áỉ theo 3 tỉnh chất, 6 đổỉ- 
tương, 2 bên, 3 thời như sau: 

Ba tính chất của tham-ái: 

- Dục-áỉ (kãmataụhã): Tham-áỉ trong 6 đổỉ-tượng: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

- Hữu-áỉ (bhavatanhã): Tham-ái trong 6 đổỉ-tượng 
hợp với thường-kiến và tham-áỉ trong thiền sẳc-giới, 
thiền vô-sẳc-giới, trong cõi sẳc-giới, cõi vô-sẳc-giới. 

- Phi-hữu-ái (vibhavatanhã): Tham-ái trong 6 đổi- 
tượng hợp với đoạn-kiến. 

Sáu đối-tượng của tham-ái: 

1- sẳc-ái (rũpatanhã): sắc là đổỉ-tượng của tham-ái. 

2- Thanh-áỉ (saddatanhã): Âm thanh là đổi-tượng của 
tham-ái. 

3- Hương-áỉ (gandhatanhã): Hương là đổỉ-tượng của 
tham-ái. 

4- Vị-áỉ (rasatanhã): Vị là đối-tượng của tham-ải. 

5- Xúc-ái (phoỊỊhabbatanhã): Xúc là đổỉ-tượng của 
tham-ái. 

6- Pháp-áỉ (dhammatanhã): Pháp là đổi-tượng của 
tham-ái. 

Hai bên: 

1- Bên trong: Tham-ái phát sinh bên trong tâm của mình. 

2- Bên ngoài: Tham-ái phát sinh bên ngoài mình (của 
người khác). 
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Ba thòi: 

1- Thời quá-khứ: Tham-ái đã phát sinh trong thời 
quả-khứ. 

2- Thời hiện-tạỉ: Tham-ái đang phát sinh trong thời 
hiện-tại. 

3- Thời vị-lai: Tham-ái sẽ phát sinh trong thời vị-ỉai. 

Như vậy, tham-ái có 3 tỉnh chất nhân với 6 đổỉ-tượng, 
nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân với 3 thời (quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai) thành 108 (3 X 6 X 2 X 3) loại tham- 
ái, là nhân sinh khổ-đế. 

Đức-Bồ-Tát Sỉddhattha tự mình chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tất cả 1.500 
loại phiền-não, 108 loại tham-ái không còn dư sót, đặc 
biệt diệt được mọi tỉền-khiên-tật (vãsanã) do tích lũy 
từ vô lượng kiếp ở quá-khứ tại cội Đại-Bồ-đề, vào canh 
chót đêm rằm tháng tư, trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Gỉác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Arahatn với ý 
nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phiền-não và tiền-khiên-tật 
không bao giờ phát sinh được nữa. 

1.3- Araham có ý nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là phỉền- 
não như thế nào? 

Đức-Phật dạy: “Kẻ thù nguy hiểm chinh là 1.500 
loại phiền-não của mình. ” 


' Vãsanã: Tiền-khiên-tật này, bậc Thánh Thanh-văn không thể diệt được, 
Bậc Thánh A-ra-hán chỉ có khả năng diệt tận được 1.500 loại phiền-não 
và 108 loại tham-ái mà thôi, nhưng không thế diệt được mọi tiền-khiên- 
tật đã tích luỳ từ vô lượng kiếp ở quá-khứ. 
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Sở dĩ gọi phỉên-não là kẻ thù vì kẻ thù ở trong đời 
này thường tìm cơ hội làm khổ mình, sát hại mình, 
không có một kẻ thù nào mong cho mình được an-lạc. 

Cũng như vậy, phiền-não phát sinh trong bẩt-thiện- 
tâm làm cho mình khổ tâm, khổ thân, nóng nảy, khó chịu 
và còn khiến mình tạo mọi ác-nghiệp, làm khổ chúng- 
sinh khác, để rồi phải chịu quả khổ trong kiếp hiện-tại 
lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự thật, chỉ có phỉền-não bên trong bẩt-thỉện-tâm của 
mình mới trực tiếp làm kho mình, còn phiền-não bên 
ngoài mình, của người khác, không trực tiếp làm khổ 
mình được, nếu mình không tiếp nhận. 

Vỉ dụ: Người ta mắng chửi, đánh đập mình, nếu mình 
có tâm nhẫn-nạỉ, không sân-hận, phiền-não không sinh 
thì mình không bị khố tâm. Neu tâm phiền-não sân-hận 
phát sinh thì chỉnh phiền-não bên trong tâm mình làm 
cho mình khố tâm, hoàn toàn không phải phiền-não bên 
ngoài mình, của người khác, làm cho mình khố tâm. 

Còn phần khổ thân thuộc về quả của nghiệp, không 
một ai tránh khỏi, dù là Đức-Phật hay chư bậc Thánh A- 
ra-hán. Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán tuy đã diệt 
tận được tất cả 1.500 loại phiền-não rồi, hoàn toàn không 
còn khổ tâm nữa, nhưng còn có sắc thân, nên vẫn còn có 
khổ thân cho đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. Kh i ấy, 
mới thật sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ. 

Đức-Bồ-Tát Siddhattha đã diệt tận tất cả mọi kẻ thù 
là 1.500 loại phiền-não, bằng 4 Thảnh-đạo-tuệ tại dưới 
cội Đại-Bồ-đề vào canh chót đêm rằm tháng tư (âm 
lịch), trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nh ất 
vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 



12 


QUY-Y TAM-BAO 


Cho nên, Đức-Thể-Tôn có Ân-đức Araham với ý nghĩa 
diệt tận mọi kẻ thù là phiền-não không còn dư sót. 

4- Araham có ỷ nghĩa phá hủy vòng luân-hồi trong 3 
giới 4 loài như thế nào? 

Vòng luân-hồỉ đó chính là pháp “Thập-nhị-duyên- 
sinh” (Paịiccasamuppãda), có 12 chi pháp: 

- Do vô-minh làm duyên, nên pháp-hành phát sinh, 
(Avijjãpaccayã sahkhãrã) 

- Do pháp-hành làm duyên, nên tâm-thức phát sinh, 
(Sahkhãrãpaccayã vinnãnatn) 

-Do tâm-thức làm duyên, nên danh-pháp sẳc-pháp phát sinh, 
(Vinnãnapaccayã nãmarũpam) 

- Do danh-sẳc làm duyên, nên lục-xứphát sinh, 
(Nãmarũpapaccayã saỊãyatanarn) 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xủc phát sinh, 
(SaỊãyatanapaccayã phasso) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ phát sinh, 
(Phassapaccayã vedanã) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái phát sinh, 
(Vedanãpaccayã tanhã) 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ phát sinh, 

(Tanhãpaccayã upãdãnarn) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu phát sinh, 
(Upãdãnapaccayã bhãvo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tái-sinh phát sinh, 
(Bhãvapaccayã jãtỉ) 

- Do tái-sinh làm duyên, nên lão, tử, sầu-não, khóc 
than, kho thân, kho tâm, nỗi kho cùng cực phát sinh, ... 

(dãtipaccayã jarã-marana-soka-parideva-dukkha- 
domanassupãyãsã sambhavanti, ...) 
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Giải Thích 

1- Vô-mỉnh (avijjã) đó là si tâm-sở (mohacetasika) 
đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm. 

* Vô-mỉnh không phải là không biết tất cả, mà sự-thật 
vô-minh chỉ không biết 8 pháp sau đây mà thôi. 

1- Không biết sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ là Khổ- 
Thánh-đế. 

2- Không biết tham-ái là Nhân sinh kho-Thánh-đế. 

3- Không biết Niểt-bàn là pháp Diệt khổ-Thánh-đế. 

4- Không biết pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến 
Diệt khổ-Thảnh-đế. 

5- Không biết ngũ-uẩn, danh-pháp, sẳc-pháp trong 
quá-khứ. 

6- Không biết ngũ-uấn, danh-pháp, sẳc-pháp trong vị-lai. 

7- Không biết ngủ-uấn, danh-phảp, sẳc-pháp trong 
quá-khứ và vị-lai. 

8- Không biết pháp thập-nhị-duyên-sinh. 

Vô-minh chỉ không biết 8 pháp này mà thôi, ngoài ra, 
vô-minh có thể biết các pháp khác. 

“Do vô-minh làm duyên, nên pháp-hành phát sinh. ” 

2- Pháp-hành (sahkhãrã) đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasika) đồng sinh với 29 tâm, là quả của vô-minh: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thỉện-tâm. 

- Tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 5 sẳc-giới thiện-tãm. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sẳc-giới thiện-tãm. 

Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 29 tâm này là quả của vô- 
minh, đuợc phát sinh do vô-minh làm duyên. 

“ Do pháp-hành làm duyên, nên tâm-thức phát sinh. ” 
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3- Tâm-thức (vinnana) đó là tam-giới quả-tâm-thức 
gồm có 32 quả-tâm, là quả của pháp-hành: 

- Dục-giới quả-tâm-thức có 23 tâm. 

- sẳc-giới quả-tâm-thức có 5 tâm. 

- Vô-sẳc-giới quả-tâm-thức có 4 tâm. 

32 tam-giới quả-tâm-thức có 2 phận sự: 

3.1- Patisandhìvìnnãụa: Tam-gỉớỉ táỉ-sỉnh-tăm gồm 
cỏ 19 quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong ba 
giới bốn loài: 

- 1 suỵ-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là bẩt-thiện-quả 
vô-nhân-tâm làm phận sự tải-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới: cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, cõi ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

- ỉ suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là thỉện-quả vô- 
nhân-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi người 
hoặc chư-thiên bậc thấp thuộc về hạng đui mù, câm 
điếc, tật nguyền, ... từ khỉ táỉ-sỉnh, hạng người hoặc 
chư-thiên này gọi là hạng vô-nhân cõi dục-gỉớỉ. 

- 8 dục-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm người trong cõi người hoặc làm chư-thiên trong 6 
cõi trời dục-gỉới. 

- 5 sắc-giới quả-tãm làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau 
làm phạm-thiên trên 15 cõi trời sắc-giới. 

- 4 vô-sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm phạm-thiên trên 4 cõi trời vô-sẳc-giới. 

3.2- Pavattìvìnnãụa: Tam-gỉớỉ quả-tâm gồm có 32 
tâm làm phận sự sau khi đã tái-sinh kiếp sau. 

32 tam-gỉớỉ quả-tâm này có phận sự thọ nhận quả xấu 
của bất-thiện-nghiệp hoặc quả tốt của thiện-nghiệp của 
chúng-sinh ấy. 



9 Ân-Đức Phật-Bảo 


15 


32 tam-gỉớỉ quả-tâm này là quả của pháp-hành, được 
phát sinh do pháp-hành làm duyên. 

“Do tâm-thức làm duyên, nên danh-pháp, sẳc-pháp 
phát sinh. ” 

4- 1- Danh-pháp (nãmadhamma) đó chỉ là 35 tâm-sở 
đồng sinh với 32 tam-giới quả-tâm mà thôi. 

4.2- sắc-pháp (rũpadhamma) là sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp và sắc-pháp phát sinh do tâm, sau khi đã tái-sinh. 

Những danh-pháp và sẳc-pháp này là quả của tâm- 
thức, được phát sinh do 32 tam-gỉớỉ quả-tâm làm duyên. 

“Do danh-phảp, sẳc-pháp làm duyên, nên lục-xứ 
phát sinh. ” 

5- Lục-xứ (sãỊãyatana) đó là nhẫn-xứ, nhĩ-xứ, tỷ-xứ, 
thiệt-xứ, thân-xứ, ỷ-xứ, là nơi tiếp nhận 6 đối-tượng: 

Lục-xứ này là quả của danh-pháp, sẳc-pháp, được 
phát sinh do danh-pháp, sẳc-pháp làm duyên. 

“Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc phát sinh. ” 

6- Lục-xúc (phassa) đó là nhãn-xúc, nhĩ-xủc, tỷ-xúc, 
thiệt-xúc, thân-xúc, ỷ-xúc. 

Lục-xúc này là quả của lục-xứ, được phát sinh do lục- 
xứ làm duyên. 

“Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ phát sinh. ” 

7- Lục-thọ (vedanã) đó là nhãn-xúc-thọ, nhĩ-xúc-thọ, 
tỷ-xúc-thọ, thiệt-xúc-thọ, thân-xúc-thọ, ỷ-xúc-thọ. 

Lục-thọ này là quả của lục-xúc, được phát sinh do lục- 
xúc làm duyên. 

“Do lục-thọ làm duyên, nên lục-áỉ phát sinh. ” 

8- Lục-áỉ (tanhã) đó là sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị- 
ái, xúc-ái, pháp-ải. 
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Lục-ải này là quả của lục-thọ, được phát sinh do lục- 
thọ làm duyên. 

“Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ phát sinh. ” 

9- Tứ-thủ (upãdãna) đó là 4 pháp chẩp-thủ: chẩp-thủ 
trong ngũ-dục, chẩp-thủ trong tiền-kiểp, chẩp-thủ trong 
pháp-hành sai, chẩp-thủ trong ngã-kiển. 

4 pháp chẩp-thủ này là quả của lục-ái, được phát sinh 
do lục-ái làm duyên. 

“Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu phát sinh. ” 

10- Nhị-hữu (bhava) có 2 loại: nghiệp-hữu và cõi hữu. 

10.1- Nghiệp-hữu (kammabhava) đó là tác-ỷ tâm-sở 
(cetanãcetasika). 

- Tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thỉện-tâm. 

- Tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 5 sẳc-giới thiện-tãm. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 29 tam-gỉớỉ tâm này gọi 
là nghiệp-hữu. 

ỉ 0.1- Cõỉ-hữu (uppattỉbhava) đó là cõi sinh của tất cả 
chúng-sinh trong tam-giới, gồm có 31 cõi. 

Nghiệp-hữu và cõi-hữu này là quả của tứ-thủ, được 
phát sinh do tứ-thủ làm duyên. 

“Do nhị-hữu làm duyên, nên táỉ-sỉnh phát sinh. ” 

11- Táỉ-sỉnh (iãtỉ) đó là tái-sinh kiếp sau, sự sinh đầu 
tiên của tam-giới quả-tâm trong ba giới bổn loài 
thuộc ba loại chúng-sinh do năng lực quả của thiện- 
nghiệp hoặc bất-thiện-nghiệp của chúng-sinh ấy. 

' Ba giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 

^ Bốn loài: thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh. 
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- Chủng-sinh có ngũ-uân trong 11 cõi dục-giới và 15 
cõi sẳc-giới (trừ cõi trời sẳc-giới Vô-tưởng-thiên). 

- Chủng-sinh cỏ tứ-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uắn) trong 4 cõi trời vô-sẳc-giới. 

- Chúng-sinh có nhất-uẩn là sắc-uẩn trong cõi trời 
sẳc-giới Vô-tưởng-thiên. 

Sự táỉ-sỉnh đầu tiên của tam-gỉớỉ quả-tâm và sẳc- 
pháp phát sinh do nghiệp, là quả của nghiệp-hữu, được 
phát sinh do nghiệp-hữu làm duyên. 

“Do tái-sinh làm duyên, nên lão, tử,... phát sinh. ” 

12- Lão, tử, ... (ịarã-marana-...) đó là sự già, sự chết, 
..., là quả của sự tái-sinh. 

- Sự già (jarã) đó là thời gian trụ của tam-giới quả-tâm 
và sẳc-pháp phát sinh do nghiệp, là quả của sự táỉ-sỉnh. 

- Sự chết (marana) đó là thời gian diệt của tam-giới 
quả-tâm và sẳc-phảp phát sinh do nghiệp gọi là “chết ”, 
là quả của sự táỉ-sỉnh. 

Sự già, sự chết là quả của sự tái-sinh, được phát sinh 
do táỉ-sỉnh làm duyên. 

Thập-nhị-duyên-sinh cỏ 12 chi-pháp ví như vòng xích 
gồm có 12 mắt xích gắn bó lại với nhau. 

Cũng như vậy, vòng luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh có 
12 chi pháp, từ vô-mỉnh đến lão, tử... Mỗi chi-pháp 
không thuần là nhân, không thuần là quả, mà sự thật mỗi 
chi-pháp là quả của chi-pháp trước, rồi làm nhân của 
chi-pháp sau liên hoàn với nhau như vậy. 

Do đó, nhân và quả trong thập-nhị-duyên-sinh liên 
quan đến chi-pháp trước với chi-pháp sau. Neu chỉ riêng 
rẽ mỗi chi-pháp thì không thể gọi là nhân, cũng không 
thế gọi là quả. 
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(Vi dụ: ông B là con của ông A, cũng là cha của ông 
c. Neu chỉ riêng một mình ông B thì không thế gọi là 
con, cũng không thế gọi là cha.) 

Cho nên, vòng luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh theo định 
luật nhân-quả liên-hoàn 12 chi-pháp nối dính vào nhau 
thành vòng không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm 
cuối. 12 chi pháp trong vòng luân-hồi thập-nhị-duyên- 
sinh phân tích nhân quả theo ba thời như sau: 

* Vô-minh, hành là nhân quá-khứ. 

* Thức, danh-sẳc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ là quả 

hiện-tại. 

* Tham-ái, thủ, hữu là nhân hỉện-tại. 

’ ’ ■ ■ 

* Sinh, già, chết là quả vị-laỉ. 

Đối với chúng-sinh còn có vô-mình và tham-áỉ, thì 
vô-minh không phải là điểm bắt đầu, và lão, tử... cũng 
không phải là điểm cuối. 

Thật vậy, vô-minh chỉ là nhân-duyên quá-khứ, không 
phải là nhân-duyên bắt đầu, vì vô-minh còn là quả của 
bổn pháp-trầm-luân. Như Đức-Phật dạy: 

“Ẵsavasamudayã avỉjjãsamudayo ...” 

“Do có sự sinh của bổn pháp trầm-luân, nên có sự 

sinh của vỏ minh ...” 

Và lão, tử, ... chỉ là điểm cuối cùng của mỗi kiếp mà 
thôi. Chúng-sinh còn vô-minh và tham-ái sau khi chết, 
thì nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau. Kiếp sau như thế 
nào, chỉ hoàn toàn tuỳ thuộc vào nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi. 


’ Abhidhammapitaka, bộ VibhangapaỊi. 
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Vòng Tam-Luân 

Vòng luân-hồi thập-nhị-duyên-sỉnh có 12 chi-pháp 
này được phân chia thảnh Tam-ỉuân, luân chuyển theo 
chiều hướng nhất định như sau: 

1- Phiền-não-luân: Gồm có 3 chi-pháp: vô-minh, lục- 
ảỉ, tứ-thủ. 

2- Nghiệp-luân: Gồm có 2 chỉ-pháp: hành, nghiệp-hữu^^\ 

3- Quả-luân: Gồm có 8 chi-pháp: Cõỉ-hữu, thức, 
danh-sẳc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ, sanh, lão tử, ... 

Vòng luân-hồỉ “Thập-nhị-duyên-sỉnh” luân chuyển 
theo ba luân: Phiền-não-luân Nghiệp-luân Quả- 
luân Phỉền-não-luân ... từ kiếp này sang kiếp khác 
tiếp nối với nhau, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến 
kiếp hiện-tại, và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối với chúng- 
sinh còn phiền-não-luân. 

* Đối với chư bậc Thánh Ả-ra-hán đã diệt tận được 
tất cả mọi phiền-não không còn dư sót nữa nên không có 
phiền-não-luân thì vòng luân-hồi cũng bị tan rã, không 
còn tiếp tục luân chuyển được nữa, nghĩa là chấm dứt tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


BIỂU TƯỢNG VÒNG LUÂN-HỒI VÀ VÒNG TAM-LUÂN 



^ Bhavo: Hữu là sự sinh có 2 loại: Nghiệp-hữu là sự sinh của nghiệp và Cõi- 

r 

hữu là sự sinh quả của nghiệp đó là sự tái-sinh kiêp sau. 
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Giải Thích Vòng Tam-Luân 

Chúng-sinh còn vô-minh, lục-ải, tứ-thủ làm nhân- 
duyên khiến tạo bẩt-thiện-nghiệp, thiện-nghiệp do thân, 
khẩu, ý. 

1- Phiền-não-luân làm nhân-duyên tạo nghiệp-luân 

* Phiền-não làm nhân-duyên tạo bất-thiện-nghiệp 

Số chúng-sinh do vô minh, không biết rõ bất-thỉện- 
nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khổ trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp trong vị-lai. Và cũng có số chúng-sinh, tuy có 
hiểu biết bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khổ như 
vậy, nhưng vì vô-minh, tham-ái có nhiều năng lực, nên 
xui khiến tạo mọi bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) bằng 
thân, khẩu, ý như sau: 

- Thân hành ác như: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 

- Khẩu nói ác như: nói dổi, nói lời chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích. 

- Ý nghĩ ác như: tham lam, thù hận, tà-kỉến, ... 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo thiện-nghiệp 

Số chúng-sinh do vô-mỉnh, không biết rõ chân-lý tứ 
Thánh-đế, không biết khổ của ngũ-uẩn, do đó, muốn 
hưởng sự an-lạc tạm thời, nên tạo mọi thiện-nghiệp: 

- Dục-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong cõi dục-giới. 

- sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong cõi sẳc-giới. 

- Vô-sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong cõi 
vô-sẳc-giới. 

Sự an-lạc trong tam-giới này không phải là chân-lý, 
mà chỉ có tính cách tạm thời tùy theo năng lực quả của 
thiện-nghiệp ấy mà thôi. 

Như vậy, gọi là phiền-não-luân khiến tạo nghiệp-luân. 
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2- Nghiệp-luân cho quả-luân 

Chúng-sinh còn phiền-não khiến đã tạo bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp), thiện-nghiệp, nếu khi nghiệp nào có 
cơ hội thì nghiệp ấy cho quả, chúng-sinh ấy thọ quả của 
nghiệp ấy. 

* Nếu bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại, thì phải thừa huởng quả xấu như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thay những đoi-tượng xẩu. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe những đổỉ-tượng thanh dở. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi những đoi-tượng mùi hôi. 

- Thiệt-thức-tâm nếm những đổi-tượng vị dở. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc những vật thô cứng. 

- Ý-thức-tâm biết những điều xấu, điều ác. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh 1 
trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh 
tùy theo năng lực quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
ấy, chúng-sinh ấy phải chịu khổ trong cõi ác-giới, cho 
đến khi mãn quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy. 

* Nấu thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong kiếp hiện- 
tại thì được hưởng quả tốt như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thay những đoi-tượng tốt. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe những đổỉ-tượng âm thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi những đoi-tượng mùi thơm. 

- Thiệt-thức-tâm nếm những đoi-tượng vị ngon. 

- Thân-thức-tâm xúc giác đoi-tượng xúc mềm mại. 

- Ý-thức-tâm biết những điều tốt, điều thiện. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau đầu-thai làm người 
trong cõi người, hoặc tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
chư-thiên 1 trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lạc 
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trong cõi trời dục-giới ấy cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu sẳc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên 1 trong 16 
tầng trời sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của hành- 
giả. Vị phạm-thiên ấy huởng quả an-lạc vi-tế hơn ở cõi 
dục-giới, sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời sắc-giới ấy. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên 1 trong 4 
cõi trời vô-sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của hà nh - 
giả. Vị phạm-thiên ấy huởng sự an-lạc vi-tế hơn ở cõi 
trời sắc-giới, sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời vô-sắc- 
giới ấy. 

3- Quả-luân sinh phiền-não-luân 

Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong tam-giới: 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn) trong 11 cõi dục-giới, 15 cõi sắc-giới. 

- Chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uấn (không có sẳc-uấn) trong 4 cõi vô-sắc-giới. 

- Chúng-sinh có nhẩt-uẩn là sẳc-uẩn (không có 4 
danh-uẩn) trong cõi sắc-giới Vô-tuởng-thiên. 

Nếu các chúng-sinh này chua diệt tận đuợc phiền-não, 
vô-minh, tham-ái, ... khi có cơ hội thì phiền-não phát 
sinh làm nhân duyên khiến tạo nên thiện-nghiệp hoặc 
bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), rồi trở lại vòng tam-luân 
chuyển biến không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Tam-luân này chuyển biến theo định luật nhân và quả 
nhu sau: 
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Phiên-não-luân là nhân, nghiệp-luân là quả; nghiệp- 
luân là nhân, quả-luân là quả', quả-luân là nhân, phiền- 
não-luân là quả và tiếp diễn như vậy thành vòng tam- 
luân trong vòng luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh. 

Đức-Thế-Tôn đã diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiền-não rồi, nhổ tận gốc rễ của vô-minh và tham-ái 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. Vòng-tam-luân bị tan rã, tách 
rời không còn luân chuyển được nữa, do diệt tận được 
phiền-não-luân. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn có ân-đức Araham với ý nghĩa 
phá hủy vòng luân-hồi tử sinh trong ba giới bốn loài. 

5- Araham có ỷ nghĩa không bao giờ hành điều ác ở 
nơi kín đáo như thế nào? 

Nơi kín đáo là nơi không một ai thấy, không một ai 
nghe, không một ai biết, cũng không có một ai có thể 
nghi ngờ. Như vậy, đối với người có bất-thiện-tâm, nơi 
kín đáo ấy là nơi dễ hành-ác bằng thân, khẩu, ý, vì 
không sợ ai chê trách, nhưng đối với Đức-Thế-Tôn là 
Bậc đã diệt tận tất cả mọi phiền-não, mọi bất-thiện-tâm 
không còn nữa, nên thân, khẩu, ý của Đức-Phật lúc nào 
cũng hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh. 

Cho nên, dầu ở nơi kín đáo, không một ai thấy, không 
một ai nghe, không một ai biết, cũng không một ai có thể 
nghi ngờ, thì Đức-Thể-Tôn cũng không bao giờ hành-ác 
bằng thân, khẩu, ý nữa. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araharn với ý 
nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi kín đáo. 

Ân-đức Araham có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, 
rộng lớn, vô lượng vô biên. 
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Qua 5 ý nghĩa tóm tăt trên chỉ đê hiêu biêt rõ phân ý 
nghĩa về Ẩn-đức Araham. Đặc biệt đáng ghi nhớ ý nghĩa 
“Bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của tất 
cả chúng-sinh. ” 

Niệm ân-đức Araham 

Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến Ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Araham ” này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-Thế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-nỉệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Araham như sau: 

Câu ân-đức Araham rằng: “Itipi so Bhagavã Araham, 
Itipi so Bhagavã Araham, ... Itipi so Bhagavã Araham, 
...” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Araham rằng: “A-ra-ham, ... A- 
ra-ham, ... A-ra-ham, ...'Hàm đối-tượng thiền-định. 

Đe-mục thỉền-định niệm ãn-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Araham này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, rộng 
lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thế an- 
định vào một pháp nào nhất định làm đoi-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacãrasamãdhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanãsamãdhi), nên không thế chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-gỉớỉ 
thiện-tâm. Do năng lực dục-giới thiện-nghiệp thực-hành 
niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân-đức Araham này sẽ cho 
quả như sau: 
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- Kỉêp hỉện-tạỉ: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tãng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, phước-thiện tăng trưởng, 
tránh được mọi tai họa, thân tâm thường an-lạc. 

- Kiếp vị-laỉ: Sau khi hành-giả chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người thì là người có 
đầy đủ tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) cao quý, được 
nhiều người quý mến, kính trọng. 

Nếu tái-sinh làm chư-thiên trong cõi trời nào trong 6 
cõi trời dục-giới, thì vị chư-thiên ấy có nhiều oai lực, có 
hào quang sáng ngời, hưởng sự an-lạc cao quý đến hết 
tuổi thọ trong cõi trời ấy. 

Dục-giới thiện-nghiệp niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Araham này có thể cho quả tốt là nh suốt nhiều 
kiếp vị-lai, đặc biệt còn làm duyên lành dễ dàng chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn trong thời vị-lai. 


2- Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammasambuddho 

Itipi so Bhagavã Sammãsambuddho. 

(Cách đọc: í~tỉ~pỉ xô Phá-gá-voa Xăm-ma~xăm~bút~thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itỉpỉ: Do Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi 
tham-ái, mọi ác-pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh, nên gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vổ nhị. 
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- Sammasambuddho: Do đó, Đức-Thê-Tôn có ân-đức 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Chân-lý tứ Thánh-đế 

- Khổ-Thánh-đế: Đó là ngũ-uẩn, danh-pháp, sẳc- 
pháp trong tam-giới, là pháp nên biết thì Đức-Phật đã 
biết rõ ngũ-uấn, kho-Thánh-đế xong rồi. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đế: Đó là tham-áỉ là pháp 

nên diệt. Đức-Phật đã diệt tận tất cả mọi tham-ái, nhân 

• • • • • ^ 

sinh khố-Thánh-đế xong rồi. 

- Diệt khỗ-Thánh-đế : Đó là Niểt-bàn là pháp nên 
chứng ngộ thì Đức-Phật đã chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ 
-Thánh-đế xong rồi. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế: Đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo họp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh- 
tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tỉnh-tấn, chánh-nỉệm, chánh-định, là pháp nên tiến hà nh 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đế thì Đức- 
Phật đã tiến hành xong rồi. 

Đức-Phật đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nh ị. 

Đức-Thể-Tôn đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, bằng 
trỉ-tuệ quản xét pháp “Thập-nhị duyên-sinh ” như: 

“Avijjãpaccayã sahkhãrã”... 

“Do vô-minh làm duyên, nên pháp-hành phát sinh ”... 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ khổ-Thánh-đế và nhân 
sinh kho-Thánh-đế. 
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Và trí-tuệ quán xét “Thập-nhị nhân-diệt” như: 

“Avijj ãyatveva asesavirãganirodhã sankhãra- 

nirodho ” 

“Do diệt tận vô-minh, tham-ái không còn dư sót, nên 
diệtpháp-hành ”... 

Đức-Thê-Tõn đã chứng ngộ diệt khõ-Thánh-đê và 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đế. 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân, mà Đức-Phật đã khẳng định với nhỏm 5 tỳ- 
khưu trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo tam-tuệ-luân (trỉ- 
tuệ-học, trỉ-tuệ-hành, trỉ-tuệ-thành), thành 12 loại trỉ- 
tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến 
với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ ẩy, Như-Lai khẳng định, 
truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Gỉác vô thượng trong muôn ngàn 
cõi-giới chúng-sinh, nhân-loại, vua chúa, Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên cả thảy. ” 

Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, nên Đức-Thế-Tôn 
có ân-đức Sammãsambuddho: Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác. 

Neyyadhamma 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác đặc biệt có đầy đủ 5 
pháp Neyyadhamma: 

* Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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- Sankhãra: Tât cả pháp-hành câu tạo. 

- Vikãra: sắc -pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng-thái sinh, trụ, diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp. 

- Pannattidhamma: Chế-định-pháp: Chế định ngôn 
ngữ để thuyết giảng chánh-pháp.'^^^ 

- Nibbãna: Niết-bàn, pháp diệt khổ-Thánh-đế. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đầy đủ 5 pháp ấy, nên 
Đức-Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ, để thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammãsambuddho: 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Niệm Ân-đức Sammãsambuddho 

Các hàng thanh-văn đệ-tử thuờng niệm tuởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Sammãsambuddho” này, 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thể-Tôn, có trí- 
tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng truởng lòng tôn kí nh 
nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi 
điều tai họa, phuớc-thiện đuợc tăng truởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm ãn-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Sammãsambuddho nhu sau: 

Câu ân-đức Sammãsambuddho rằng: “Itipi so Bhagavã 
Sammãsambuddho, ... Itipi so Bhagavã Sammã- 


' Chư Phật Độc-Giác đã tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác, mà Ngài không thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh khác cùng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Ngài. Bởi 
vì, Ngài không chế định được ngôn ngữ đế thuyết pháp như Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. Còn bậc Thánh thanh-văn, sở dĩ thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh được là do nhờ nghe, học hỏi theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 
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sambuddho, ... Itipi so Bhagava Sammasambuddho, ...” 
làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Sammãsambuddho rằng: 
“Sammãsambuddho, ... Sammãsambuddho, ... Sammã- 
sambuddhho, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Đồ-mục thiền-định niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Sammãsambuddho này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, 
vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không 
thể an-định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng 
được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacãrasamãdhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanãsamãdhỉ), nên không thế chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-gỉớỉ 
thiện-tãm. 

Do năng lực dục-giới thiện-nghiệp thực-hành niệm 
ân-đức Phật-bảo này sẽ cho quả như sau: 

- Kiếp hiện-tại: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tãng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, phước-thiện tăng trưởng, 
tránh được mọi tai họa, thân tâm thường an-lạc. 

- Kiếp vị-lai: Sau khi hành-giả chết, nếu đạỉ-thiện- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người thì sẽ là người có 
đầy đủ tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) cao quý, được 
nhiều người quý mến, kính trọng. 


(Phân còn lại giông như An-đức Araham) 
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3- Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjacaranasampanno 

Itipi so Bhagavã Vijjãcaranasampanno. 

(Cách đọc: í-ti-pi xô Phá-gá-voa Vit-chà-chá-rả-ná-xăm-păn-nô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itỉpỉ: Do Ngài là Bậc có đầy đủ tam-minh, bát-minh 
và 15 đức-hạnh cao thượng. 

- Vỉjjãcaranasampanno: Do đó, Đức-Thế-Tôn có ân- 

đức Minh-Hạnh-Túc. 

Tam-Minh 

1- Tỉền-kỉếp-mỉnh (Pubbenivãsãnussatinãna) là trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ trở lại tiền-kiếp từ một kiếp, 
hằng trăm kiếp, hằng ngàn kiếp, hằng vạn kiếp, hằng 
triệu kiếp, hằng triệu triệu kiếp. Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Gỉác có khả năng ghi nhớ lại vô số kiếp không có giới 
hạn (còn tiền-kiếp-minh của Đức-Phật Độc-Giác, bậc 
Thánh thanh-văn-giác có giới hạn). 

Tỉền-kỉểp-mỉnh là trí-tuệ biết rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi nào, tạo thiện- 
nghiệp, bất-thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hạnh ba-la- 
mật, ... tuổi thọ, ... đều ghi nhớ rõ ràng mọi chi tiết. 

2- Thỉên-nhãn-mỉnh (Dỉbbacakkhunãna) là trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả 
chúng-sinh nhu mắt của chu-thiên, phạm-thiên. Thiên- 
nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh-mỉnh (Cutũpapãtahãna) là trí-tuệ biết rõ sự 
tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. Đức-Phật Chảnh- 
Đẳng-Giảc có tử-sinh-minh này biết rõ chúng-sinh sau khi 
chết rồi, nghiệp nào cho quả tái-sinh trong cảnh giới nào. 
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- Vị-laỉ-kỉến-mỉnh (Anãgatamsanãna) là trí-tuệ thấy 
rõ những kiếp vị-lai của chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác dùng vị-lai-kiến-minh này đế thọ ký chúng- 
sinh trong những kiếp vị-lai xa xăm, còn thời gian bao 
nhiêu đại-kiếp trái-đất nữa, sẽ trở thả nh Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Phật Độc-Giác, bậc Thánh 
thanh-vãn-giảc, ... 

3- Trầm-luân-tận-mỉnh (Ẫsavakkhayanãna) là tri- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ diệt 
tận được bon pháp phiền-não trầm-luân (ãsava) không 
còn dư sót, đồng thời Đức-Thế-Tôn tận diệt được tất cả 
mọi tiền-khiên-tật (vãsanã) do tích lũy từ vô lượng kiếp 
trong quá-khứ. 

Bát-Minh 

1- Tiền-kỉếp-mỉnh (Pubbenivãsãnussatiũãna). 

2- Thiên-nhãn-mỉnh (Dỉbbacakkhunãna). 

3- Trầm-luân-tận-mỉnh (Ẵsavakkhayanãna). 

4- Thỉền-tuệ-mỉnh (Vỉpassanãnãna) là tri-tuệ-thỉền- 
tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, và trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ và 
Niểt-bàn. 

5- Tha-tâm-mỉnh (Cetoparỉyanãna) là trí-tuệ có khả 
năng biết được tâm của người khác, chúng-sinh khác 
đang nghĩ gì, thiện-tâm hoặc bất-thiện-tâm,... 

6- Hóa-tâm-mỉnh (Manomayỉddhỉnãna) là trí-tuệ có 
khả năng hóa thân khác theo mong muốn của mình, do 
năng lực của thiền-định. 

Như trường họp Đức-Phật Gotama thuyết tạng Vi- 
Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời Tam-thập-tam- 
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thiên suốt ba tháng hạ. Mỗi ngày đến giờ đi khất thực, 
Đức-Phật hóa thân khác như Đức-Phật tiếp tục thuyết 
pháp, còn chính Đức-Phật thật đi khất thực ở Bắc-câu- 
luu-châu. Khi độ ngọ xong, Đức-Phật trở lại cung trời 
thay thế Đức-Phật hóa thân ấy. 

7- Thỉên-nhĩ-minh (Dỉbbasotanãụa) là trí-tuệ có khả 
năng nghe đuợc mọi thứ tiếng nguời, tiếng súc-sinh, 
tiếng chu-thiên gần xa, do năng lực thiền-định, như tai 
của chư-thiên, phạm-thiên. 

8- Đa-dạng-minh (Iddhividhanãna) là trí-tuệ có khả 
năng biến hóa nhiều phép-thần-thông khác nhau, do 
năng lực thiền-định, như một người hóa thảnh nhiều 
người, tàng hình không ai thấy, hiện hình nơi khác, đi 
xuyên qua núi, đi trên hư không, ... 

15 Đức hạnh cao thượng 

1 - Giới đức: Hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh. 

2- Giữ gìn lục-căn thanh-tịnh: Giữ gìn thận trọng khi 
mắt thấy, khi tai nghe, khi mũi ngửi, khi lưỡi nếm, khi 
thân tiếp xúc, khi tâm suy nghĩ hoàn toàn thanh-tịnh. 

3- Biết trỉ-túc trong vật thực: Nhận vật thực vừa đủ, 
khi thọ thực đàng hoàng, còn 4-5 miếng nữa đủ no, biết 
ngừng lại để dành uống nước, không dùng quá no. 

4- Tỉnh-tấn tỉnh-thức: Ngày, đêm tinh-tấn hành phận- 
sự, nghĩa là suốt ngày không ngủ, ban đêm có 3 canh; 
canh đầu (18 đến 22 giờ): ngồi hành đạo, đi kinh hành; 
canh giữa (22 đến 2 giờ khuya): nằm nghỉ ngủ trong tư 
thế nằm nghiêng bên phải, có trỉ-nhớ, trỉ-tuệ trước khi 
ngủ, sẽ thức dậy lúc cuối canh giữa; canh chót (2 giờ 
đến 6 giờ sáng): hành đạo, đi kinh hành, ... gọi là tinh- 
tấn luôn luôn tỉnh thức. 
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5- Đức-tin: Có đức-tin không lay chuyên. 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ. 

7- Hổ-thẹn: Biết hổ-thẹn tội-lỗi, không làm mọi ác-nghiệp. 

8- Ghê-sợ: Biết ghê-sợ tội-lỗi, không làm mọi ác-nghiệp. 

9- Đa-văn túc-tri: Học nhiều hiểu rộng tất cả các pháp. 

10- Tỉnh-tẩn: Có tâm tinh-tấn không ngừng nghỉ. 

11- Trỉ-tuệ: Có trí-tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 

12- Đệ nhất thiền: Có đệ nhất thiền sắc-giới và vô- 
sắc-giới. 

13- Đệ nhị thiền: Có đệ nhị thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

14- Đệ tam thiền: Có đệ tam thiền sắc-giới và vô- 
sắc-giới. 

15- Đệ tứ thiền: Có đệ tứ thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

Đó là 15 Đức hạnh cao thượng. 

Đức-Thế-Tôn có đầy đủ trọn vẹn tam-mỉnh, bát-mỉnh 
và 15 đức-hạnh cao thượng họp với đại-bi-tâm, tế độ 
chúng-sinh có hữu duyên nên tế độ để chúng-sinh ấy giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn có ân-đức Vỉjjãcarana- 
sampanno: Ân-đức Minh-Hạnh-Túc. 

Niệm Ân-đức Vijjãcaranasampanno 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử thường niệm tưởng đến ăn- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Vijjãcaranasampanno ” này, 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thể-Tôn, có trí- 
tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính 
nơi Đức-Thể-Tôn, có lòng dũng cảm, trá nh khỏi mọi 
điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Vijjãcaranasampanno như sau: 
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Câu ân-đức Vijjãcaranasampanno răng: “Itipi so 
Bhagavã Vijjãcaranasampanno, ... Itipi so Bhagavã 
Vijjãcaranasampanno, ... Itipi so Bhagavã Vijjãcarana- 
sampanno, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Vijjãcaranasampanno rằng: 
“Vijjãcaranasampanno, ... Vijjãcaranasampanno, ... 
Vijjãcaranasampanno, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Đồ-mục thỉền-định niệm ãn-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Vijjãcaranasampanno này có ý nghĩa vô cùng sâu 
sắc, vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm 
không thế an-định vào một pháp nào nhất định làm đổi- 
tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận 
định (upacãrasamãdhỉ) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhi), nên không thế 
chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-gỉớỉ 
thiện-tâm. 

(Phần còn lại giống như ân-đức Araham.) 

4- Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato 

Itipi so Bhagavã Sugato. 

(Cách đọc: í-ti-pi xô Phá-gả-voa Xú-gả-tô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itỉpỉ: Do Ngài là Bậc thuyết pháp chân-lỷ đem lại sự 
lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Sugato: Do đó, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Thiện Ngôn. 

Sugato có 4 ý nghĩa 

- Thuyết pháp chân-lỷ đem lại sự lợi ích cho chúng-sỉnh. 

- Ngự theo chánh-đạo. 
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- Ngự đên Niêt-bàn an-lạc tuyệt đôi. 

- Ngự đến mục đích cao thượng, bất thoái chí. 

Giải thích; 

1- Sugato có ỷ nghĩa thuyết pháp chân-lỷ đem lại sự 
lợi ích cho chúng-sinh như thế nào? 

Đức-Thể-Tôn tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chắn 
đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nếu không đem lại sự 
lợi ích thì Đức-Thế-Tôn không thuyết pháp. Đức-Thế- 
Tôn biết rõ 6 truờng họp, truờng họp nào nên thuyết 
giảng và truờng họp nào không nên thuyết giảng nhu sau: 

- Đức-Thể-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ẩy. 

- Đức-Thể-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hỷ. Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ẩy. 

- Đức-Thể-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, nhưng 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hỷ. Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ẩy. 

- Đức-Thể-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ. Đức- 
Phật biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ẩy. 

- Đức-Thể-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ. Đức-Phật biết rõ 
tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ẩy. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
thuyết pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh. 
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2- Sugato có ỷ nghĩa ngự theo chánh-đạo như thê nào? 

Đức-Thế-Tôn ngự (hành) theo chánh-đạo họp đủ 8 
chánh là: 

* Chánh-kỉến: Trí-tuệ chân-chánh là trí-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

* Chánh-tư-duy: Tư-duy chân-chánh là: 

- Tư-duy thoát khỏi ngũ-dục. 

- Tư-duy không thù oán. 

- Tư-duy không hại chúng-sinh. 

* Chánh-ngữ: Lời nói chân-chánh là: 

- Không nóỉ-dổỉ. 

- Không nói lời đâm thọc chia rẽ. 

- Không nói lời thô tục. 

- Không nói lời vổ ích. 

* Chánh-nghỉệp: Hà nh nghiệp chân-chánh là: 

- Không sát-sinh. 

- Không trộm-cẳp. 

- Không tà-dâm. 

* Chánh-mạng: Nuôi mạng chân-chánh là không 
sống theo tà-mạng do thân hành ác, khẩu nói ác. 

* Chánh-tình-tẩn: Tinh-tấn chân-chánh đó là: 

- Tinh-tẩn ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho thiện-pháp chưa sinh, được sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 

* Chánh-nỉệm: Niệm chân-chá nh là: 

- Niệm thân, thân là đổi-tượng của chánh-niệm... 

- Niệm thọ, thọ là đoỉ-tượng của chảnh-niệm... 

- Niệm tâm, tâm là đoỉ-tượng của chánh-niệm... 

- Niệm pháp, pháp là đổỉ-tượng của chánh-niệm... 
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* Chánh-định: Định chân-chảnh là định-tâm trong 
các bậc thiền sỉêu-tam-giới có Niết-bàn làm đối-tượng: 

- Định trong đệ nhất thiền sỉêu-tam-gỉớỉ. 

- Định trong đệ nhị thiền siêu-tam-giới. 

- Định trong đệ tam thiền siêu-tam-giới. 

- Định trong đệ tứ thiền sỉêu-tam-giớỉ. 

- Định trong đệ ngũ thiền siêu-tam-giới. 

Chánh-đạo hợp đủ 8 chánh này đồng sinh trong 
Thánh-đạo-tâm, Thánh-quả-tâm, có Niết-bàn làm 
đối-tượng. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự theo chánh-đạo. 

3- Sugato cỏ ý nghĩa ngự đến Niểt-bàn an-lạc tuyệt 
đổi như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn là Bậc đầu tiên chứng ngộ Niểt-bàn 
bằng tri-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là: 4 Thảnh-đạo- 
tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ, nên Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato 
với ỷ nghĩa ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt đoi. 

về sau, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ các hàng đệ- 
tử cũng chứng ngộ Niểt-bàn cũng bằng Thánh-đạo-tuệ, 
Thánh-quả-tuệ, nhung những bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử này không có ân-đức Sugato như Đức-Thế-Tôn, vì 
không phải bậc đầu tiên chứng ngộ Niết-bàn. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn mới có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

4- Sugato có ý nghĩa ngự đến mục đích cao thượng, 
bất thoái chỉ như thế nào? 

Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama, có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
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Đẳng-Giác. Lần đầu tiên, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha 
được Đức-Phật Dĩpankara thọ ký xác định thời gian còn 
4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp nữa, sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, có danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát trở thảnh Đức-Bồ-tát cố-định tiếp 
tục thực-hành cho đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, suốt 
khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất một cách bất thoái chí. 

Đốn kiếp chót, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha từ bỏ ngai 
vàng, đi xuất gia đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, có danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự đến mục đích cao thượng bất thoái chí. 

Ân-đức Sugato có 4 ý nghĩa tóm tắt này, đặc biệt đáng 
ghi nhớ ý nghĩa ân-đức Sugato là Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp chân-lỷ đem lại sự lợi ích cho chúng-sỉnh 

Niệm ân-đức Sugato 

Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm "'ân-đức Sugato” này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-Thế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Sugato như sau: 

Câu ân-đức Sugato rằng: “Itỉpỉ so Bhagavã Sugato, ... 
Itipi so Bhagavã Sugato, ... Itỉpỉ so Bhagavã Sugato, 
làm đối-tượng thiền-định. 


• • • 



9 Ân-Đức Phật-Bảo 


39 


Hoặc danh từ ân-đức Sugato răng: “Sugato, ... 
Sugato, ... Sugato, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Đe-mục thiền-định niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Sugato này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, rộng 
lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể an 
định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacãrasamãdhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanãsamãdhỉ), nên không thế chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-giới 
thiện-tâm. 

(Phần còn lại giống như ân-đức Araham) 


5- Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidu 

Itipi so Bhagavã Lokavidũ. 

(Cách đọc: í-ti-pi xô Phá-gá-voa Lô-ká-vi-đu) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Do Ngài là Bậc thay rõ, biết rõ tống các loài 
chúng-sinh, tong các cõi-giới chúng-sinh, tong các 
pháp-hành. 

- Lokavidũ: Do đó, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Thông- 
Suốt Tam-Tồng-Pháp. 

* Loka là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự thành, sự 
hoại, ... ngũ-uấn của mình gọi là loka. 

Tam-tổng-pháp có 3 loại 

1- Tổng các loài chúng-sinh (sattaloka). 
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2- Tông các cõi-giới chúng-sinh (okãsaloka). 

3- Tổng các pháp-hành (sankhãraloka). 

Đức-Thể-Tôn có 2 loại tri-tuệ đặc biệt mà Chư Phật 
Độc-Giác và bậc Thánh thanh-văn không có là: 

- Indrỉyaparoparỉyattaĩíãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
căn duyên cao thấp của mỗi chúng-sinh. 

- Ẵsayãnusayanãna:Tú-iviè thấy rõ, biết rõ phiền-não 
ngấm ngầm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có khả năng đặc biệt thông 
suốt tam-tổng-pháp. 

1- Thể nào gọi là tổng các loài chúng-sỉnh? 

Chúng-sinh thế giới có nhiều loại. 

về noi sinh có 4 loại 

- Thai-sinh: Chúng-sinh sinh từ bụng mẹ nhu loài 
người, voi, ngựa, trâu, bò, ... 

- Noãn-sinh: Chúng-sinh sinh từ trứng nhu gà, vịt, chim,.. 

- Thẩp-sỉnh: Chúng-sinh sinh từ nơi ẩm thấp nhu con 
dòi, con giun,... 

- Hóa-sinh: Chúng-sinh sinh hiện hữu ngay tức thì nhu 
chư-thiên, phạm-thiên, loài ngạ-quỷ, a-su-ra, chúng-sinh 
địa-ngục, con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất này. 

về uẩn có 3 loại 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uân, hành-uấn và thức-uấn) trong 11 cõi dục-giới và 15 
cõi sắc-giới. 

- Chúng-sỉnh có tứ-uấn (thọ-uấn, tưởng-uân, hành-uấn 
và thức-uấn không có sẳc-uắn) trong 4 cõi vô-sắc-giới. 

- Chúng-sinh có nhất-uẩn là sẳc-uẩn (không có 4 
danh-uẩn) trong cõi sắc-giới Vô-tuởng-thiên. 
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Đức-Thê-Tôn biêt rõ tât cả mọi loài chúng-sinh có căn 
duyên cao hoặc thấp, có phiền-não ngấm ngầm nặng 
hoặc nhẹ, có bản tánh riêng của mỗi chúng-sinh, có 
nguyện vọng cao quý hoặc thấp hèn, có 5 pháp-chủ 
(indriya) tín phảp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ già dặn hoặc còn non nớt. 

Chúng-sinh có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiếp hiện-tại, hoặc kiếp vị-lai sẽ chứng 
đắc thả nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Phật Độc- 
Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác, ... 

Chúng-sinh không có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiếp hiện-tại, bởi do nguyên nhân nào. 
Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ thông suốt tất cả các loài 
chúng-sinh không còn du sót. 

2- Thể nào gọi là tổng các cõi-gỉớỉ chúng-sinh ? 

Cõi-giới là nơi tạm trú của tất cả các loài chúng-sinh 
hiện-hữu, tùy theo thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả và 
hỗ trợ chúng-sinh. 

Tam-Giói 

Tam-giới là 3 cõi-giới, nơi sinh của các loài chúng- 
sinh gồm có 31 cõi nhu sau: dục-gỉớỉ có 11 cõi, sẳc-giới 
có 16 cõi, vô-sắc-giới có 4 cõi. 

11 Cõi Dục-giói 

* 4 cõi ác-giói 

- Cõi địa-ngục: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 

- Cõi a-su-ra: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 

- Loại ngạ-quỷ: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 

- Loài súc-sinh: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 
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* 7 cõi thiện dục-giói 

- Cõi người: Con người có tuổi thọ không nhất định. 

- Cõi Tứ-đại-thiên-vương: Chư-thiên có tuổi thọ 500 
tuổi trời, bằng 9 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này bằng 50 năm cõi người). 

- Cõi Tam-thập-tam-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 
1.000 tuổi trời, bằng 36 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời này bằng 100 năm cõi người). 

- Cõi Dạ-ma-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 2.000 tuổi 
trời, bằng 144 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này bằng 200 năm cõi người). 

- Cõi Đâu-suẩt-đà-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 4.000 
tuổi trời, bằng 576 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 
đêm ở cõi trời này bằng 400 năm cõi người). 

- Cõi Hóa-lạc-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 8.000 tuổi 
trời, bằng 2.304 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này bằng 800 năm cõi người). 

- Cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên: Chư-thiên có tuối thọ 
16.000 tuổi trời, bằng 9.216 triệu năm cõi người (bởi 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người). 

16 Cõi Sắc-Giói Phạm-thiên 

Đối với hành-giả chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

* Đệ nhât thiên săc-giói quả-tâm có 3 cõi 

- Cõi Phạm-chúng-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 1/3 
a-tăng-kỳ kiếp trụ 

- Cõi Phạm-phụ-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 1/2 a- 

♦ X • • • 

tăng-kỳ kiếp trụ. 

- Cõi Đại-phạm-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 1 a- 

* ± * • ♦ 

tăng-kỳ kiếp trụ. 


1 * 1 11 1 11 *^ • 4 ^ 

Vivattathãyĩ asankhyeyyakappa: A-tăng-kỳ kiêp trụ của trái đât. 
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* Đệ nhị và đệ tam thiên săc-giói quả-tâm có 3 cõi 

- Cõi Thỉếu-quang-thỉên: Phạm-thiên có tuối thọ 2 
đại-kiếp 

- Cõi Vô-lượng-quang-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 4 
đại-kiếp. 

- Cõi Quang-âm-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 8 
đại-kiếp. 

* Đệ tứ thiên săc-giói quả-tâm có 3 cõi 

- Cõi Thiểu-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 16 
đại-kiếp. 

- Cõi Vô-lượng-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 32 
đại-kiếp. 

- Cõi Biến-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 64 
đại-kiếp. 

* Đệ ngũ thiền sắc-giói quả-tâm có 7 cõi 

- Cõi Quảng-quả-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 500 
đại-kiếp. 

- Cõi Vô-tưởng-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 500 
đại-kiếp. 

- Cõi Tịnh-cư-thiên: Có 5 cõi dành riêng cho Phạm-thiên 
bậc Thánh Bất-lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ: 

1- Cõi Vô-phiền-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 1.000 
đại-kiếp (do năng lực của tín pháp-chủ). 

2- Cõi Vô-nhiệt-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 2.000 
đại-kiếp (do năng lực của tấn pháp-chủ). 

3- Cõi Thiện-hiện-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 4.000 
đại-kiếp (do năng lực của niệm pháp-chủ). 

4- Cõi Thiện-kiến-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 8.000 
đại-kiếp (do năng lực của định pháp-chủ). 


^ Đại-kiếp (mahakappa): Trải qua 4 A-tãng-kỳ thành-trụ-hoại-không của 
kiếp trái đất. 
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5- Cõi Săc-cứu-cánh-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 
16.000 đại-kiếp (do năng lực của tuệ pháp-chủ). 

4 Cõi vô-sắc-giói Phạm-thiên 

- Không-vô-biên-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 
20.000 đại-kiếp. 

- Thức-vô-biên-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuối thọ 
40.000 đại-kiếp. 

- Vô-sở-hữu-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 60.000 
đại-kiếp. 

- Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên: Phạm-thiên có 
tuổi thọ 84.000 đại-kiếp. 

-1 tam-giới gồm có 31 cõi. 

-1 tiểu-thế-giới có 31.000 cõi. 

-1 trung-thế-giới gồm có 31 triệu cõi. 

-1 đại-thế-giới gồm có 31 triệu triệu cõi (31.000 tỷ cõi). 

Đức-Thể-Tôn không những thông suốt 31.000 tỷ cõi- 
giới chúng-sinh mà còn thông suốt vô số cõi-giới 
(anan tacakkavãỊa). 

3- Thể nào gọi là tổng cácpháp-hành? 

Tổng các pháp-hành là ngũ-uẩn do nhân-duyên cấu 
tạo, nên có sự sinh, sự diệt. Tông các loài chúng-sinh và 
tống các cõi-giới chúng-sinh thuộc về chế-định-pháp 
(pannattidhamma), còn tống các pháp-hành thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đức-Thể-Tôn thông suốt tổng các pháp-hành có nhiều 

loại nhu sau: 

• 

- Pháp-hành có 1 pháp: tất cả chúng-sỉnh được tồn 
tại do nhờ nhân (ãhãra). 

- Pháp-hành có 2 pháp: danh-pháp và sẳc-pháp. 

- Pháp-hành có 3 thọ: thọ kho, thọ lạc, thọ xả. 
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- Pháp-hành có 4 pháp: vật thực, xúc, tảc-ỷ, tâm. 

- Pháp-hành có 5 uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uấn và thức-uấn. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ỷ; và có 6 xứ bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp, v.v... 

Đức-Thế-Tôn thông suốt vô sổ pháp-hành, bắt nguồn 
từ ngũ-uấn của Đức-Thế-Tôn. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn cỏ ân-đức Lokavidũ: Đức- 
Thông-Suổt Tam-Tổng-Pháp. 

Niệm ân-đức Lokavidũ 

é 

Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Lokavidũ ” này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-Thế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm ãn-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Lokavidũ như sau: 

Câu ân-đức Lokavỉdũ rằng: “Itỉpỉ so Bhagavã 
Lokavidũ, ... Itipi so Bhagavã Lokavỉdũ, ... Itipi so 
Bhagavã Lokavidũ, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Lokavỉdũ rằng: ‘‘Lokavidũ, ... 
Lokavidũ, ... Lokavidũ, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Đe-mục thỉền-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ần-đức Lokavỉdũ này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, 
rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể 
an-định vào một pháp nào nhất định làm đổi-tượng 
được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacãrasamãdhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
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đạt đên an-định (appanasamadhi), nên không thê chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-gỉới 
thiện-tâm. 


A r 

(Phân còn lại giông như ân-đức Araham) 


6- Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: 

Anuttaro purisadammasãrathi 

Itipi so Bhagavã Anuttaro purisadammasãrathi. 

(Cách đọc: í-ti-pi xô Phá-gá-voa Á-nút-tả-rô pú-ri-xá-đăm-má- 

xa-rá-thi) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Do Ngài là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên bậc 
Thánh-nhân. 

- Anuttaro purisadammasãrathi: Do đó, Đức-Thế-Tôn 
có ân-đức Vô-Thượng Gỉáo-Hóa chúng-sinh. 

Giáo hóa ngưòi ác trở thành bậc Thánh-nhân 

Kẻ cướp sát nhân cắt ngón tay xâu thảnh vòng đeo ở 
cổ, có biệt danh Ahgulimãla. Y có võ nghệ cao cường, 
sống một mình ở trong rừng, từng đoàn người 20 - 30 
người đi qua khu rừng ấy, không một ai thoát chết. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn một mình đi vào rừng, nơi ẩn 
náu của Ahgulimãla, để giáo hóa y. Y thức tỉnh, từ bỏ sát 
nhân, xin xuất gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật. 

về sau không lâu, tỳ-khưu Ahgulỉmãla thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
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Thánh-đê, chứng đăc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Giáo hóa dạ xoa ác trở thành bậc Thánh-nhân 

Tích Dạ-xoa ẨỊavaka ăn thịt người rất hung ác, tàn 
bạo, có nhiều phép mầu cực kỳ nguy hiểm. 

Một hôm, biết Dạ-xoa Ẵỉavaka đi vắng, Đức-Thể-Tôn 
ngự đến ngồi trên bảo tọa trong lâu đài của y. Nghe tin 
Đức-Thế-Tôn ngự trên bảo tọa của y, Dạ-xoa ẪỊavaka 
nổi cơn giận dữ, vô cùng bực tức, liền trở về ngay, y 
dùng mọi phép mầu cực kỳ nguy hiểm để xua đuổi Đức- 
Thế-Tôn bước xuống bảo tọa, rời khỏi cung điện của y 
ngay tức khắc, nhưng y hoàn toàn bất lực, không xua 
đuổi Đức-Thế-Tôn được. 

Cuối cùng, có một bài kệ khó mà y quên câu giải đáp, 
y đã hỏi nhiều Sa-môn, Bà-la-môn mà không một ai có 
thể giải đáp đúng, để làm cho y hài lòng. 

Nay, y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu Đức-Thể-Tôn 

không giải đáp đúng thì phải rời khỏi lâu đài của y ngay. 

' ' ' ' 

Đức-Thê-Tôn ngự đen côt đê giải đáp bài kệ ây, và tê 
độ Dạ-xoa ÃỊavaka. Cho nên, sau khi Dạ-xoa ẪỊavaka 
hỏi câu kệ xong, Đức-Thế-Tôn giải đáp đúng ý nghĩa sâu 
sắc của câu kệ ấy làm cho Dạ-xoa ẴỊavaka vô cùng hoan 
hỷ, ngay khi ấy, Dạ-xoa ẪỊavaka chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-ỉưu 
Thánh-quả, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, có đức-tin 
trong sạch và không lay chuyển trong Phật-giáo. 

Giáo hóa phạm-thiên tà-kỉến trở thành chánh-kỉến 

Phạm-thỉên Baka ở tầng trời sẳc-gỉớỉ Quang-âm- 
thỉên phát sinh thường-kỉến mê lầm. Đức-Thế-Tôn từ 
ngôi chùa letavana xuất hiện lên cõi trời sắc-giới để tế 
độ phạm-thiên Baka từ bỏ tà kiến trở lại chánh-kiến, ... 
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Giáo hóa loài súc-sinh 

Đức-Thể-Tôn giáo hóa các loài súc-sinh như rồng 
chúa Apalãla, rồng chúa CũỊodara, rồng chúa 
Mahodara, ... trở thảnh rồng hiền lành. 

Voi chúa Nãlãgiri rất hung dữ, trong cơn say, chạy 
đến để hại Đức-Thế-Tôn, Ngài rải tâm từ đến voi chúa, 
ngay tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến quỳ mọp xuống 
hai bàn chân của Đức-Thế-Tôn, Ngài giáo hóa voi chúa 
hung dữ này trở thành voi hiền lành, biết quy-y Tam- 
bảo, thọ trì ngũ-giới. 

Ke từ đó về sau, voi chúa rất hiền lành dễ thương, 
Đức-Thế-Tôn đặt tên là voi chúa Dhanapãla^‘\ ... 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa tế độ chúrig-sinh hím duyên 
nên tế độ, nghĩa là những chúng-sinh ấy tiền-kiếp có liên 
quan với Đức-Phật, hoặc tiền-kiếp đã từng gieo duyên 
lảnh nơi Chư Phật trong quá-khứ, hoặc đã từng tạo ba- 
la-mật, gieo phước duyên trong giáo-pháp của Chư Phật 
quá-khứ ấy. 

Nay kiếp hiện-tại, có phước duyên được Đức-Thế-Tôn 
quan tâm đến, để giáo hóa tế độ chúng-sinh ấy. 

Đức-Thể-Tôn giáo hóa những chúng-sinh mà không 
có một ai có thể giáo hóa tế độ được, không có một vị 
nào có thể sánh được với Đức-Phật. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ần-đức Anuttaro purỉsa- 
dammasãrathỉ: Đức-Vô-Thượng Giáo-Hóa chúng-sinh. 

* Riêng ân-đức Phật-bảo Anuttaro purisadam- 
masãrathỉ: Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo, phần giảng dạy 
Ân-đức Phật-bảo, Ân-đức Anuttaro purisadammasãrathi 
này phân chia làm 2 ân-đức riêng biệt. 


’ Tim hiểu đầy đủ 3 tích: Angulimala, AỊavaka, voi chua Nalagiri, trong 
quyển: 8 Sự Tích Phật Lực, cùng soạn-giả. 
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- Anuttaro: Đức Vô-Thượng. 

- Purisadammasãrathi: Đức Giáo-Hóa chúng-sinh. 

Giải thích: 

1- Ân-đức Anuttaro: Đức Vô-Thượng như thế nào? 

Đức-Thế-Tôn có giới-đức trong sạch thanh-tịnh, không 
một ai trong toàn tam-giới hơn Ngài. Cũng như vậy, 

- Có định-đức trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có tuệ-đức trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có giải-thoát-đức trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có giải-thoát-tri-kiến-đức trong sạch thanh-tịnh không 
một ai trong toàn tam-giới hơn Đức-Phật. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn có ân-đức Anuttaro: Đức 
Vô-Thượng. 

2- Ân-đức Purisadammasãrathỉ: Đức Giáo-Hóa chúng- 
sinh như thế nào? 

Đức-Thể-Tôn giáo hóa các loài chúng-sinh có duyên 
lành, mà không có một ai trong toàn cõi-giới chúng-sinh 
có khả năng giáo hóa tế độ chúng-sinh như Đức-Phật. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Purisadammasãrathi: 
Đức Giáo-Hóa chúng-sinh. 

Niệm ân-đức Anuttaro Purisadammasãrathi 

Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ãn-đức Anuttaro purisadamma- 
sãrathỉ” này sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thể- 
Tôn, có ữí-tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng 
lòng tôn kính nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng dũng cảm, ừánh 
khỏi mọi điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Anuttaro purisadammasãrathi như sau: 
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Câu ân-đức Anuttaro purisadammasãrathi răng; 
“Itipi so Bhagavã Anuttaro purisadammasãrathi, ...” 
làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ Ân-đức Anuttaro purisadammasãrathi 
rằng: "'Anuttaro purisadammasãrathi, ...” làm đối-tượng- 
thiền-định. 

Đe-mục thiền-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Anuttaro purisadammasãrathi này có ý nghĩa vô 
cùng sâu sắc, vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, 
định-tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định 
làm đối-tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng 
đạt cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà thôi, không có khả 
năng chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhi), nên 
không thể chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-giới 
thiện-tâm. 

(Phần còn lại giống như Ẵn-đức Araham) 


1- Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: 

Satthã devamanussãnaiỊi 

Itipi so Bhagavã Satthã devamanussãnam. 

(Cách đọc: í-tí-pí xô Phá-gá-voa Xặt-tha Đê-voá-má- 
nút-xa-năng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itỉpỉ: Do Ngài là Bậc Thầy của nhân-loại, chư-thiên, 
chư phạm-thiên, ... 

- Satthã devamanussãnam: Do đó Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức Thỉên-Nhân-Sư. 
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Sự lọi ích an-lạc kiếp hiện-tại 

Đức-Thể-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
để đem lại những sự lợi ích, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại'^^. 

4 pháp là; 

- Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, công việc. 

- Biết giữ gìn của cải tài sản. 

- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-tri. 

- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình. 

Giải thích; 

1- Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, trong 
công việc như thế nào? 

Trong cuộc sống mỗi nguời nên chọn cho mình một 
nghề nghiệp luơng thiện không làm khổ mình, không 
làm khổ nguời, không làm khổ cả mình lẫn cả nguời. 
Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp ấy, trong 
công việc ấy, có trí-tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghề 
nghiệp để tạo ra nhiều của cải tài sản cho mì nh . 

2- Biết giữ gìn của cải tài sản như thế nào? 

Của cải tài sản đuợc tạo ra do đức tính siêng năng cần 
mẫn trong nghề nghiệp, trong công việc một cách họp 
pháp. Nguời ấy nghĩ rằng: “Ta nên giữ gìn cấn thận 
những của cải tài sản này, tránh không đê lửa cháy, 
nước ngập lụt cuốn trôi, bọn trộm cướp chiếm đoạt, ... 
giữ gìn của cải tài sản không bị hư mất. ” 


* Anguttaranikãya, Atthakanipãta, kinh Dĩghajãnusutta. 

^ Tránh 5 nghề: nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người và súc vật, 
nghề buôn bán rượu và các chất say, nghề buôn bán các loại thuốc độc sát 
hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia cầm đế bán thịt. 
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5- CÓ bạn lành, bạn tôt là bậc thiện-tri như thê nào? 

Muốn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài, 
cần phải sống gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí, làm 
bạn thân thiết, để học hỏi những thiện-pháp, ác-pháp, để 
biết thiện-pháp nên hành, ác-pháp nên trá nh xa, để noi 
gưong tốt của bậc thiện-trí. 

Bậc thiện-tri là người có đức-tin chân-chánh, có giới- 
hạnh đầy đủ trọn vẹn, là bậc đa-văn túc-trí, học nh iều 
hiểu rộng, có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết các pháp, là bậc 
thường hoan hỷ trong sự bố-thí. 

Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc thiện- 
trí, nên mình mới có cơ hội học hỏi, để có đức-tin trong 
sạch, có giới-hạnh, có trí-tuệ hiểu biết các pháp, hoan hỷ 
trong sự bố-thí. Và học hỏi hiểu biết nhân làm cho phát 
triển của cải và nh ân làm của cải tiêu hao 

4- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình như thế nào? 

Biết sử dụng của cải có chừng mực trong cuộc sống: 

- Không nên phung phỉ của cải quá mức. 

- Không nên hà tiện quá mức. 

Nên nghĩ rằng: “Phần thu của ta hơn phần chi, hoặc 
phần chi của ta kém hơn phần thức-uấn. ” 

Trong cuộc sống, nếu phần thu tiền bạc của cải nhiều 
hơn mức phần chi thì tiền bạc của cải còn có phần dư 
dật, để dành lúc bệnh hoạn ốm đau, lúc tuổi già, sức yếu 
không thể tạo ra của cải được, nhờ có của cải tiền bạc dư 
dật thì cuộc sống mới được an-lạc. 


’ Nhân làm cho phát triển của cải: Kết bạn với bậc thiện-trí, không ăn 
chơi đàng điếm, không uống rượu, không chơi cờ bạc. 

Nhân làm cho của cải tiêu hao: Ket bạn với người-ác, ăn chơi đàng 
điếm, uống rượu, chơi cờ bạc. 
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Ngược lại, nêu phân chi tiên bạc, của cải nhiêu hơn 
mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị thiếu thốn, nên 
cuộc sống lâm vào cảnh túng thiếu khổ cực. Biết sử 
dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng của mình 
là lúc nào cũng “phần thu hơn phần chi 

Đó là 4 pháp thực-hành đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sự lọi ích an-lạc những kiếp vị-lai 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
để đem lại những sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc những 
kiếp vị-lai. 

4 pháp là; 

- Có đức-tin trọn vẹn. 

- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

- Có sự bổ-thỉ trọn vẹn. 

- Có trỉ-tuệ trọn vẹn. 

Giải thích; 

1- Có đức-tin trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi 9 
ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng- 
bảo; có đức-tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Có đức-tin trong sạch nơi 9 ân-đức Phật-bảo rằng: 

Đức-Thê-Tôn có đây đủ 9 ãn-đức tà: 

- Đức A-ra-hán xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng 
dường của nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên. 

- Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh. 

- Đức Minh-hạnh-túc trọn đủ tam-minh, bát-minh và 
15 đức-hạnh cao thượng, 
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- Đức Thiện-ngôn giáo huân sự thật chân-lỷ đem lại 
sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Đức Thông-suot Tam-tong-pháp. 

- Đức Vô-thượng Giáo-hóa chúng-sinh. 

- Đức Thiên-nhân-sư. 

- Đức-Phật tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên, rồi giáo 
huấn chúng-sinh có phước duyên cũng chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đếy theo Ngài, ... 

- Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất trong toàn cõỉ-gỉớỉ 
chúng-sinh, do thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật. ” 

Và có đức-tin trong sạch nơi 6 ân-đức Pháp-bảo, nơi 
9 ân-đức Tăng-bảo. 

Bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử có đức-tin hoàn toàn nơi 
nghiệp và quả của nghiệp rằng: “Thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc, ác-nghỉệp cho quả kho. ” 

Ngoài nghiệp ra, không tin một ai có khả năng cho 
quả an-lạc hoặc cho quả khổ cho mình. 

2- Có giới trong sạch và trọn vẹn như thể nào? 

Các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia hoặc hàng 
tại gia cu-sĩ, là nguời có giới-hạnh trong sạch và trọn 
vẹn theo phẩm hạnh của mình. 

- Nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ có ngũ-giới, hoặc bát- 
giới, ... trong sạch và trọn vẹn. 

- Bậc Sa-di có 10 Sa-di giới, 10 pháp hoại, 10 pháp- 
hành phạt, 75 điều học, 14 pháp-hành, ... trong sạch và 
trọn vẹn. 

- Bậc Tỳ-khuu có 227 giới, 14 pháp-hành, giới kể đầy 
đủ có 91.805.036.000 điều-giới trong sạch. 
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5- Sự bô-thí trọn vẹn như thê nào? 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử có tâm từ, tâm bi tế độ, 
hoan hỷ trong sự bố-thí tùy theo khả năng của mình, có 
tác-ý thiện-tâm trong sạch hoan hỷ trước khi bố-thí, 
hoan hỷ đang khi bố-thí, hoan hỷ sau khi đã bố-thí xong. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử không nên có tâm bủn xỉn, 
keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của mình, có ít thì 
bố-thí ít, có nhiều thì bố-thí nhiều tùy theo khả năng, tùy 
theo người thọ-thí. 

Người thí-chủ nên có sự suy tư đúng đắn rằng: “Được 
làm phước-thiện bo-thỉ là một cơ hội tốt cho mình, bởi vì 
của cải, tiền bạc là quả của phước-thiện bổ-thỉ, không 
chắc là của riêng mình. Neu ta biết sử dụng của cải ấy 
đem làm phước-thiện bo-thỉ thì chỉnh phước-thiện ẩy 
chắc chắn thuộc của riêng mình, sẽ cho quả báu an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai, có tính bền vững 
lâu dài. 

Hơn nữa, cơ hội thuận lợi làm phước-thiện bổ-thỉ chỉ 
có con người ở cõi Nam-thiện-bộ-chãu (trải đất chúng ta 
đang sổng) này mà thôi. Các chúng-sinh ở cõi khác khó 
hoặc không có cơ hội thuận lợi làm phước-thiện bổ-thỉ. 
Vì vậy, chúng ta chớ nên bỏ lỡ cơ hội bo-thỉ. ” 

4- Có trỉ-tuệ trọn vẹn như thế nào? 

Mỗi khi các hàng tha nh -văn đệ-tử tạo mọi phước- 
thiện như bố-thí, giữ-giới, hành thiền với đại-thiện-tâm 
họp với trí-tuệ thì gọi là có trí-tuệ trọn vẹn. 

Thật ra, có trỉ-tuệ trọn vẹn là có trí-tuệ-thỉền-tuệ 
trong tam-giới thấy rõ, biết rõ, sự sinh sự diệt của danh- 
pháp sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã 
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của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế và tiếp theo có trỉ-tuệ-thiền-tuệ sỉêu-tam-giới 
đó là 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ đồng sinh 
trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niết-bàn 
làm đối-tượng. Hành-giả trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Đó là 4 pháp thực-hành sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho kiếp hiện-tại, lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự lọi ích an-lạc cao thượng Niết-bàn 

• • • «0 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

* Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ căn duyên cao thẩp của mỗi 
chúng-sinh. 

* Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ phiền-não ngủ ngầm của mỗi 
chúng-sinh. 

Hai loại trí-tuệ đặc biệt này chỉ có nơi Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mà thôi, còn các bậc Thánh thanh- 
văn hoàn toàn không thể có 2 loại trí-tuệ này. Cho nên, 
mỗi khi Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ các chúng-sinh 
nào, Ngài suy xét căn duyên của các chúng-sinh ấy. 

Chúng-sinh nào đã từng tạo ba-la-mật nhiều đời, 
nhiều kiếp trong quá-khứ, đã từng gặp Chư Phật ở quá- 
khứ thọ ký rồi. 

Nay kiếp hiện-tại này đến hầu đảnh lễ Đức-Thể-Tôn, 
lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết pháp giáo huấn họp với 
căn duyên của các chúng-sinh ấy. 

Sau khi lắng nghe Đức-Thể-Tôn thuyết pháp xong, 
chắc chắn các chúng-sinh ấy liền chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, rồi chứng đắc như sau: 

- Có sổ chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh Nhập-hm. 



9 Ân-Đức Phật-Bảo 


57 


- Có sô chứng đăc đên Nhât-lai Thánh-đạo, Nhât-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Có sổ chứng đắc đến Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh Bất-ỉai. 

- Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Để trở thả nh mỗi bậc Thánh-nhân là hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào sự đầy đủ của các pháp-hạnh ba-la-mật và 
nhất là 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi 
bậc Thánh-nhân đã tích-lũy từ những kiếp quá-khứ và 
kiếp hiện-tại này. 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ chúng-sinh không 
những nhân-loại, chu-thiên, phạm-thiên đuợc sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài, mà còn có loài súc-sinh 
cũng đuợc sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài nữa. 

Nhu tích Mandũkadevaputta (Chư-thỉên ếch), đuợc 
tóm luợc như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến bờ hồ Gaggarã 
thuyết pháp tế độ dân chúng Campã. Một con ếch nhảy 
lên bờ hồ, nằm nghe giọng phạm-âm của Đức-Thế-Tôn, 
với đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, một người chăn bò đứng đằng sau, lắng nghe 
pháp, tay cầm cây nhọn, vô ý cắm xuống đất đụng phải đầu 
con ếch đang nằm lẳng nghe giọng phạm-âm của Đức- 
Thế-Tôn với đức-tin trong sạch, con ếch chết ngay khỉ ẩy. 

Sau khi chết, do đạỉ-thiện-nghỉệp ẩy cho quả liền hóa- 
sinh làm thỉên-nam ở cõi Tam-thập-tam-thỉên trong một 
lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ, có chư-thiên-nữ hầu 


* Khuddakanikaya, Vimanavatthu, tích Mandukadevaputta. 
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hạ. Vị thiên-nam suy xét: “Ta từ đâu đên hóa-sinh làm 
thiên-nam ở cõi Tam-thập-tam-thiên này? ” 

Vị thỉên-nam nhớ lại tiền-kiếp mình là loài ếch, sống 
dưới hồ Gaggarã, lên bờ nằm lắng nghe Đức-Phật thuyết 
pháp với đức-tin trong sạch, kiếp ếch ấy chết rồi, nhờ 
đại-thiện-nghiệp ấy cho quả được hóa-sinh làm thiên- 
nam ở cõi trời này. 

Thấy rõ Đức-Thế-Tôn đang còn thuyết pháp tại gần 
bờ hồ Gaggarã, vị thiên-nam ếch quyết định hiện xuống 
hầu Đức-Phật, còn đem theo lâu đài bằng vàng cùng các 
thiên-nữ, có hào quang sáng ngời, đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Đức-The-Ton. Đức-The-Ton biêt rõ, nhưng 
muốn cho các hàng thanh-văn đệ-tử thấy rõ quả báu 
nghe pháp, nên Đức-Thế-Tôn hỏi: 

“Ko me vandãtỉ padãni, iddhiyã yasasã jalam. 
Abhikkantena vannena, sabbã obhãsayam disã. ” 

“Này thỉên-nam! Ngươi là ai đến đây? 

Có thân hình đẹp hào quang sáng ngời, 

Tỏa ra mọi hướng, có nhiều oai lực, 

Các thiên-nữ xinh đẹp theo hầu hạ, 

Đảnh lễ dưới bàn chân của Như-Lai. ” 

Chư-thiên ếch bạch rằng: 

“Manậũko ’ ham pure asirỵi, udake vãrigocaro. 

Tava dhammarn sunantassa, avadhi vacchapãlako... ” 

Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 

Con tên là thiên-nam Măn-đu-ká, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và sống ở tại hồ này, 

Con nhảy lên đang nghe pháp của Ngài, 

Người chăn bò đứng nghe pháp vô ỷ, 

Cắm cây gậy đụng đầu, làm con chết. 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât, 

Trong khoảnh khắc nghe pháp với đức-tin, 

Nơi giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn. 

Sau khi con chết, nhờ thiện-nghiệp ấy, 

Cho quả hóa-sỉnh được làm thiên-nam. 

Như Ngài nhìn thay thân hình con đẹp, 

Có hào quang sáng ngời tỏa muôn phương, 

Có nhiều oai lực, hưởng mọi an-lạc, 

Các thiên-nữ xinh đẹp hầu hạ con. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Chúng-sỉnh nào có duyên lành nghe pháp, 

Chúng-sinh ẩy được chứng ngộ chân-lỷ, 

Chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Được giải thoát kho tử sinh luân-hồi. ” 

Sau đó, Đức-Thể-Tôn xem xét thấy các hàng thanh- 
vãn đệ-tử có đức-tin trong sạch, nên Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp tế độ vị thiên-nam Manduka cùng với 84.000 
chúng-sinh gồm có nhân-loại và chu-thiên đều chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, ... 

Vị thiên-nam Maụậuka cùng chu-thiên-nữ cung kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và chu Đại-đức-Tăng xin phép trở 
về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-Thế-Tôn không những dạy dỗ các bậc xuất-gia, 
các hàng tại gia những pháp-hành, để chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, an-lạc tuyệt đối, 
mà còn dạy dỗ những pháp-hành, để đem lại sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai, tùy theo căn 
duyên của mỗi chúng-sinh. 

Đức-Phật truyền dạy hàng tại gia phải biết chọn cho 
mình nghề nghiệp luơng thiện, biết cách sử dụng của cải, 
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biết nuôi mạng chân-chánh để đem lại sự an-lạc trong 
kiếp sống hiện-tại. 

Đức-Phật truyền dạy các bậc xuất-gia: Sa-di, Tỳ- 
khuu, chỉ dẫn từng li, từng tí, nhu là mặc y, đi khất thực, 
thọ dụng vật thực đàng hoàng, chỗ ở sạch sẽ, dùng thuốc 
khi bệnh hoạn ốm đau, thậm chí còn chỉ dạy khi tiểu 
tiện, đại tiện, ... Đức-Thế-Tôn dạy dỗ các hàng thanh- 
văn đệ-tử từ việc nhỏ cho đến việc lớn giải thoát khỏi 
biển khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Satthã deva- 

manussãnam: Đức Thiên-nhân-sư. 

» 

Niệm ân-đức Satthã Devamanussãnam 

Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Satthã devamanussãnam ” 
này sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có 
trí-tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng truởng lòng tôn 
kính nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng dũng cảm, trá nh khỏi 
mọi điều tai họa, phuớc-thiện đuợc tăng truởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm ãn-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Satthã devamanussãnam nhu sau: 

Câu ân-đức Satthã devamanussãnam rằng: “Itỉpi so 
Bhagavã Satthã devamanussãnam, ... Itipi so Bhagavã 
Satthã devamanussãnam, ... Itipi so Bhagavã Satthã 
devamanussãnam, ...” làm đối-tuợng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Satthã devamanussãnam rằng: 
“Satthã devamanussãnam, ... Satthã devamanussãnam ... 
Satthã devamanussãnam, ...” làm đối-tuợng thiền-định. 

Đe-mục thiền-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Satthã devamanussãnam này có ý nghĩa vô cùng 
sâu sắc, vi-tế, rộng lớn vô luợng vô biên. Vì vậy, định- 
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tâm không thê an định vào một pháp nào nhât định làm 
đối-tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt 
cận-định (upacãrasamãdhi) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhi), nên không thế 
chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-giới 
thiện-tâm. 

(Phần còn lại giống như ân-đức Araham) 


8- Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho 

• 

Itipi so Bhagavã Buddho. 

("Cách đọc: í-ti-pi xô Phá-gá-voa Bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Do Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị; rồi Đức-Phật 
thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có phước duyên cũng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật; chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn tùy theo năng 
lực của pháp-hạnh ba-la-mật và nhất là 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thể-Tôn có ân-đức Buddho: Đức-Phật. 

* Ân-đức “Sammãsambuddho ” và ân-đức ‘Buddho ” 
khác nhau như thế nào? 



62 


QUY-Y TAM-BAO 


* Ân-đức Sammãsambuddho nghĩa là tự mình chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
nên Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammãsambuddho. 

* Ân-đức Sammãsambuddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

- Trỉ-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên. 

- Trỉ-tuệ-thành (pativedhanãna). 

* Ân-đức Buddho nghĩa là không chỉ tự mình chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niểt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
Đức-Phật còn thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức- 
Phật, rồi chứng đắc như sau: 

- Có sổ chúng-sỉnh chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, 
Nhập-hm Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh 
Nhập-ỉưu; 

- Có số chúng-sinh chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, 
Nhẩt-laỉ Thánh-quả và Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhẩt-lai; 

- Có sổ chúng-sinh chứng đắc Bất-ỉai Thánh-đạo, 
Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh 
Bất-lai; 

- Có sổ chúng-sinh chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Chúng-sỉnh trở thành Thảnh-nhân bậc nào do năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật, và nhất là 5 pháp-chủ 
(ỉndriya): tín pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định phảp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh ẩy. 
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* Ân-đức Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

• • • • 

- Trỉ-tuệ của Bậc Toàn-Giác (SabbaMutanãna). 

- Trỉ-tuệ giáo hóa chúng-sinh (desanãnãna). 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là Bậc có đầy đủ trọn 
vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 loại trỉ-tuệ phân-tỉch (paịisambhidãnãna). 

- 6 loại trỉ-tuệ cá biệt (asãdhãrananãna). 

-10 loại trỉ-tuệ lực (dasabalanãna), ... 

Đức-Thế-Tôn có tất cả các loại trí-tuệ này cùng lúc 
với A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

Niệm ân-đức Buddho 

Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo niệm “ãn-đức Buddho” này sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kí nh nơi Đức-Thể- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Buddho như sau: 

Câu ân-đức Buddho rằng: “Itipi so Bhagavã Buddho, ... 
Itipi so Bhagavã Buddho, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Buddho rằng: “Buddho, ... 
Buddho, ... Buddho, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Đề-mục thiền-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Buddho này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, 
rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể 
an định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacãrasamãdhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
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đạt đên an-định (appanasamadhi), nên không thê chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-gỉới 
thiện-tâm. 

(Phần còn lại giống như ân-đức Araham) 

9- Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavã 

Itipi so Bhagavã Bhagavã. 

6Cách đọc: í-ti-pi xô Phá-gá-voa Phá-gá-voa) 

Nghĩa: 

- So Bhagavã: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Do Ngài là Bậc có 6 Ân-đức đặc biệt do thực- 
hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Ngài. 

- Bhagavã: Do đó Ngài có Ân-đức Đức-Thế-Tôn. 

Ần-đức Bhagavã: Ân-đức Đức-Thế-Tôn thật vô cùng 
cao thượng nhất trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Ân-đức 
Bhagavã này, không phải do Phụ-vưong, Mẫu-hậu của 
Ngài tôn vinh, cũng không phải do chư-thiên, chư phạm- 
thiên nào suy tôn Ngài. Sự thật, Ân-đức Bhagavã này là 
kết quả của một quá trình tiến triển thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua ba thời kỳ của Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Trường họp Đức-Phật Gotama trong thời đại chúng 
ta thuộc về Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ siêu- 
việt. Cho nên, những tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu-vỉệt, nghĩa 
là trỉ-tuệ có nhiều năng lực hơn đức-tin và tinh-tẩn. 
Đức-Bồ-Tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực- 
hành và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
trải qua ba thời-kỳ. 
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1- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt đã phát nguyện trong tâm, có ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, để tế độ, 
cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-Tát có trỉ-tuệ 
siêu-việt thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời 
gian khoảng 7 a-tăng-kỳ 

2- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Gỉác có 
trỉ-tuệ siêu-việt đã phát nguyện bằng lời nói, đế cho 
chúng-sinh nghe biết ý nguyện muốn trở thảnh Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, để tế độ chúng- 
sinh, rồi Đức-Bồ-tát tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật thêm suốt 9 a-tăng-kỳ nữa. 

Qua hai thời-kỳ này vẫn còn là Đức-Bồ-Tát bẩt-định 
(aniyatabodhisatta), nghĩa là có thế thay đối ý nguyện 

chỉ muốn trở thả nh Đức-Phật Độc-Gỉảc hoặc bậc Thánh 

• • • • 

thanh-văn-giảc. 

Nếu Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ sỉêu- 
việt vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh Ba-la-mật dẫn đến thời-kỳ cuối. 

3- Thờỉ-kỳ cuối: Sau khi đã trải qua hai thời-kỳ (phát 
nguyện trong tâm và bằng lời), Đức-Bồ-Tát có trỉ-tuệ 
siêu-việt có đầy đủ năng lực mạnh, có thiện-tâm bất 
thoái chí, Đức-Bồ-Tảt ẩy có duyên lành đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Nhu truờng họp vị Đạo-sĩ Sumedha, tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama, đến hầu Đức-Phật Dĩpahkara. Với 
Phật-nhãn thấu suốt vị-lai, Đức-Phật Dĩpahkara biết rõ ý 
nguyện của Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha sẽ đuợc thành 


1 11*1 1 * 11 11 ' 
A-tăng-kỳ dịch âm từ PãỊi: Asankhyeyya nghĩa là vô sô. 
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tựu như ý, nên Đức-Phật Dipankara thọ ký vị Đạo-sĩ 
Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kỉếp trái đất nữa, Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. ” 

Sau khi được Đức-Phật Dĩpankara đầu tiên thọ ký, 
xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, chính thức trở thành Đức-Bồ- 
Tát cố-định (niyatabodhỉsatta) bất thoái chí, tiếp tục 
thực-hành, bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc trung và 10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng, suốt 4 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
trải qua vô số kiếp tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Từ đó về sau, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-Tát, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
ấy và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Trong khoảng thời gian ấy, 24 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-Tát tiền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama đã được Đức-Phật Dĩpahkara thọ ký đầu 
tiên cho đến Đức-Phật Kassapa thứ 24 thọ ký cuối cùng. 

* Đức-Bồ-Tát tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama thực- 
hành và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đen kiếp chót, Đức-Bồ-tát sinh làm Tháỉ-tử Siddhattha 
của Đức-vua Suddhodana. 


’ Đại-kiếp trái đất dịch từ darứi từ PaỊi: mahakappa: Thời gian kiếp trái đất 
trải qua 4 a tăng kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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* Năm 16 tuôi, Thái-tử Siddhattha lên ngôi làm vua. 

* Năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha bỏ ngôi 
vua, trốn ra khỏi kinh-thảnh Kapilavatthu, đi xuất gia. 

* Năm 55 tuổi, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng sinh gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama, tại cội Đại-Bồ-đề trong khu 
rừng Uruvelã, vào canh chót đêm rằm tháng tu (âm lịch), 
tròn đúng 35 tuổi. 

Cho nên, Đức-Phật Gotama có ân-đức Bhagavã: 
Đức-Thế-Tôn. 

Ân-đức Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có 6 ân-đức chinh: 

Issariya, Dhamma, Yasa, Siri, Kãma, Payatta. 

1- Thể nào gọi Issarỉya: Tự chủ? 

Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các pháp tam-gỉớỉ 
và pháp siêu-tam-giới. 

- Tâm tự chủ trong pháp tam-giới: Đức-Thế-Tôn hóa 
phép thần-thông song hành (yamakapatihãriya), có 2 
luồng nuớc và lửa phát xuất từ kim thân của Đức-Phật: 
Một luồng nuớc phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng 
lửa phát ra từ lỗ mũi bên trái, rồi thay đổi, một luồng lửa 
phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng nuớc phát ra từ lỗ 
mũi bên trái; cũng nhu vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai, ... 

- Tâm tự chủ trong pháp sỉêu-tam-gỉớỉ: Đức-Phật 
thuyết pháp xong, các hàng thanh-văn đệ-tử đồng thanh 
nói lên lời hoan hỷ “Sãdhu! Sãdhu!”, trong thời gian 
khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đức-Thế-Tôn có thể nhập A- 
ra-hán Thánh-quả để huởng sự an-lạc Niết-bàn. 
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Do đó, gọi là Issariya: Tự chủ. 

2- Thể nào gọi là Dhamma: Chánh-pháp? 

Đức-Thể-Tôn đã chứng đắc 9 pháp sỉêu-tam-gỉớỉ đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn đầu tiên trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh, diệt tận tất cả 1.500 loại phiền- 
não, 108 loại tham-ái, và tất cả mọi tiền-khiên-tật đã tích 
lũy từ vô lượng kiếp quá-khứ. 

Do đó, gọi là Dhamma: Chánh-pháp. 

3- Thế nào gọi là Yasa: Tiếng tốt lành? 

Ân-đức của Đức-Thế-Tôn được lan truyền khắp tất cả 
mọi cõi chúng-sinh, khắp mọi nơi, từ cõi người cho đến 
cõi Long-Vương, đến chư-thiên ở 6 cõi trời dục-giới, 
đến chư phạm-thiên ở 15 cõi trời sắc-giới (trừ cõi Vô- 
tưởng-thiên). Và thậm chí ngay cả chư phạm-thiên ở cõi 
vô-sắc-giới cũng niệm tưởng đến ân-đức Phật-bảo. 

Do đó, gọi là Yasa: Tiếng tốt lành. 

4- Thế nào gọi là Siri: Hạnh phúc? 

Kim thân của Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang mát 
mẻ phát ra từ kim thân của Đức-Thế-Tôn, nên nhân-loại, 
chư-thiên, phạm-thiên đến hầu đảnh lễ cúng dường đến 
Đức-Thế-Tôn, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc an-lạc, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những chúng-sinh đến hầu 
Đức-Thế-Tôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ. 

Do đó, gọi là Siri: Hạnh phúc. 

5- Thế nào gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu? 

Đức-Thế-Tôn khi còn là Đức-Bồ-Tát Sumedha có 
nguyện ước rằng: 



9 Ân-Đức Phật-Bảo 


69 


“Buddho bodheyyam”: Như-Lai tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, rồi sẽ giáo hóa 
chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc thành bậc Thánh-nhân (tự giác - giác tha). Điều ước 
nguyện ấy đã thành tựu. 

“Mutto moceyyam Như-Lai tự mình giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài, rồi sẽ giáo huấn 
chúng-sinh cũng được giải thoát khỏi cảnh kho tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài (tự độ - độ tha). Điều 
nguyện ước ấy đã thành tựu. 

“Tỉnno tareyyam”: Như-Laỉ tự mình vượt qua biển 
khô luân-hồi, đạt đến Niết-bàn an-lạc, rồi sẽ dẫn dắt 
chúng-sinh cũng vượt qua biến kho luân-hồi, đạt đến 
Niết-bàn an-lạc (tự đáo - đáo tha). Điều nguyện ước ấy 
đã thả nh tựu. 

Do đó, gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu. 

6- Thể nào gọi là Payatta: Tỉnh-tẩn không ngừng? 

Hằng ngày Đức-Thế-Tôn có sự tinh-tấn không ngừng 
thực-hành Buddhakỉcca 5 phận sự của Đức-Phật: 

5 phận sự của Đức-Phật; 

- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ (purebhattakicca). 

- Phận sự sau khi độ ngọ (pacchãbhattakicca). 

- Phận sự canh đầu đêm (paịhamayãma). 

- Phận sự canh giữa đêm (majjhimayãma). 

- Phận sự canh chót đêm (pacchimayãma). 

Giải thích 

6.1- Phận sự buổi sáng trước khỉ độ ngọ như thế nào? 


1 1 •• “1 l'll* 

Bộ Chú-giải Anguttaranikãya, phân Ekakanipãta... 
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Mỗi buổi sáng đến giờ đi khất thực, khi thì Đức-Phật 
ngự đi khất thực một mình để tế độ chúng-sinh nào đó, 
khi thì Đức-Phật ngự cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đi vào 
xóm làng, kinh-thành để khất thực. Khi Đức-Phật thọ 
thực xong, số dân chúng thỉnh Đức-Phật thuyết pháp, số 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, số xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia, rồi Đức-Phật ngự trở về chùa. 

6.2- Phận sự sau khỉ độ ngọ như thế nào? 

Khi ngự trở về chùa, Đức-Phật rửa chân xong, đứng 
trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“Bhikkhave appamãdena sampãdetha, 

Dullabho Buddhuppãdo lokasmim, 

Dullabho manussattapatUãbho, 

Dullabhã khanasampatti, 

Dullabhã pabbajjã, 

Dullabham saddhammassavanam. ” 

» » 

- Này chư tỳ-khưu! Các con hãy nên cố gắng hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thánh-đế, bằng pháp không dế 
duôi (không thất niệm), tiến hành tứ niệm-xứ. 

* Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó. 

* Được sinh làm người là một điều khó. 

* Có được cơ hội thực-hành phạm hạnh cao thượng 

là một điều khó. 

• 

* Được xuất gia trở thành tỳ-khưu là một điều khó. 

* Được nghe chánh-pháp là một điều khó. ” 

Đó là những điều khó mà Đức-Phật hằng ngày thường 
khuyên dạy chư tỳ-khưu chớ nên dể duôi (thất niệm). 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti, còn chư tỳ-khưu mỗi vị ở một nơi để thực- 
hành pháp-hành thiền-định, hoặc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 
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6.3- Phận sự canh đâu đêm như thê nào? 

Đức-Phật-giáo huấn chư tỳ-khưu, có số tỳ-khưu hỏi 
pháp, luật; có số tỳ-khưu xin thọ pháp-hành thiền-định, 
xin thọ pháp-hành thiền-tuệ; có số tỳ-khưu nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. Qua hết canh đầu, chư tỳ-khưu đảnh lễ 
Đức-Phật trở về chỗ ở của mình. 

6.4- Phận sự canh giữa đêm như thế nào? 

Đức-Phật cho phép chư-thiên, phạm-thiên trong 
10.000 thế giới đến hầu Đức-Phật, đảnh lễ xong đứng 
một nơi họp lẽ bạch hỏi pháp. Đức-Phật giảng giải 
những câu hỏi của chư-thiên, phạm-thiên xong, hết canh 
giữa, chư-thiên, phạm-thiên đả nh lễ Đức-Phật trở về 
cảnh giới của mình. 

6.5- Phận sự canh chót đêm như thể nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian đầu: Đức-Phật đi kinh hà nh . 

- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào cốc Gandhakuti 
nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giác, định giờ tỉnh dậy. 

- Thời gian chót: Đức-Phật nhập thiền đại-bi, khi xả 
thiền, Đức-Phật xem xét chúng-sinh trong 10.000 cõi 
giới bằng Phật-nhãn, xem xét chúng-sinh nào đã từng 
gieo duyên lành với Đức-Phật, hoặc đã từng thực-hành 
các pháp-hành ba-la-mật từ Chư Phật quá khứ đến kiếp 
hiện-tại này, có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 
chúng-sinh ấy dù ở gần, dù ở xa, trong cõi người này 
hay cõi giới khác, Đức-Phật vẫn ngự đến nơi để tế độ 
chúng-sinh ấy. 
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Mỗi ngày, mỗi đêm Đức-Thế-Tôn thực-hành đầy đủ 5 
phận sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến giây phút cuối 
cùng tịch diệt Niết-bàn. 

Ẩn-đức Bhagavã còn có nhiều ý nghĩa khác. Đức-Thế- 
Tôn là Bậc có đầy đủ trọn vẹn các pháp của bậc Tôn-Su. 


Cho nên, Đức-Phật Gotama có ân-đức Bhagava: 
Đức-Thế-Tôn. 


Niệm ân-Đức Bhagava 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử thuờng niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Bhagavã ” này sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt 
phát sinh hỷ lạc, tăng truởng lòng tôn kính nơi Đức-Thế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi tai họa, phuớc- 
thiện đuợc tăng truởng. 

Hành-giả thực-hành nỉệm-niệm ân-đức Phật-bảo, 
niệm ân-đức Bhagavã nhu sau: 

Câu ân-đức Bhagavã rằng: “Itipi so Bhagavã 
Bhagavã, ... Itipi so Bhagavã Bhagavã, ... Itipi so 
Bhagavã Bhagavã, ...” làm đối-tuợng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Bhagavã rằng: ‘'Bhagavã, ... 
Bhagavã, ... Bhagavã, ...” làm đối-tuợng thiền-định. 

Đề-mục thiền-định nỉệm-nỉệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Bhagavã này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, 
rộng lớn vô luợng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể 
an định vào một pháp nào nhất định làm đối-tuợng đuợc, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacãrasamãdhỉ) mà thôi, không thế chứng đạt đến an- 
định (appanãsamãdhi) , do đó không thế chứng đắc đuợc 
bậc thiền sắc-giới nào. 

Nhu vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-giới 
thiện-tâm, có dục-giới thỉện-nghỉệp. 
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Do năng lực dục-giới thiện-nghiệp thực-hành niệm 
ân-đức Phật-bảo này sẽ cho quả như sau: 

- Kiếp hiện-tạỉ: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tãng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, mọi phước-thiện được 
tăng trưởng, tránh được khỏi mọi tai họa, thân tâm 
thường được an-lạc. 

- Kiếp vị-ỉai: Sau khi hành-giả chết, nếu đạỉ-thỉện- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người, sẽ là người có 
đầy đủ tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) cao quý, được 
nhiều người quý mến kính trọng. 

Nấu tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 
cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-giới, sẽ là một chư-thiên 
có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời, hưởng sự an- 
lạc cao quý đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. 

Dục-giới thỉện-nghỉệp này có thể cho quả tốt lành 
suốt nhiều kiếp, đặc biệt còn làm duyên lành dễ dàng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn trong thời vị-lai nào đó. 

Đe-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 

(Buddhãnussati) 

9 ân-đức Phật-bảo là đối-tượng của đề-mục niệm- 
niệm ân-đức Phật-bảo. Đe-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo là 1 trong 10 đề-mục nỉệm-nỉệm (anussati) cũng 
là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 

Muổn thực-hành đề-mục nỉệm-niệm 9 ân-đức Phật- 
bảo, trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi cho hiểu rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo kỹ càng từng các chi-pháp về 
phần phảp-học. 
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Phần pháp-hành, trước khi thực-hành đề-mục nỉệm- 
niệm 9 ân-đức Phật-bảo, hành-giả nên có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo. 

- Nếu là cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ thì nên xỉn thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, cửu giới, ... 

- Nen là vị Sa-di thì nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Thầy tế độ hoặc với một vị Đại-đức. 

- Nen là vị tỳ-khiru thì nên xỉn sám hổi ãpattỉ với một 
vị tỳ-khưu khác. 

Như vậy, hành-giả là người có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, 
thực-hành phảp-hành niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo. 

Phương pháp niệm-niệm ân-đức Phật-bảo 

9 ân-đức này chỉ có nơi Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác 
mà thôi. Ngoài Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác ra, không có 
Đức-Phật Độc-Giác, một Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, 
chư phạm-thiên nào có đầy đủ 9 ân-đức này. Vì vậy, gọi 
là 9 ân-đức Phật-bảo. 

Chư Phật trong quá-khứ, Đức-Phật trong hiện-tại, Chư 
Phật trong vị-lai đều có đầy điỉ 9 ân-đức này. 

Để dễ liên tưởng đến 9 ân-đức Phật-bảo, hành-giả 
nên ngồi trước tượng Đức-Phật hoặc trước ngôi Bảo- 
tháp nơi tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật, hoặc tại cội Đại- 
Bồ-đề nơi Đức-Bồ-Tát chứng đắc thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, hoặc một nơi thanh vắng, để thuận 
lợi thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo. 
Niệm 9 ân-đức Phật-bảo có nhiều cách: 

- Cách thứ nhất (phổ thông): Niệm trọn vẹn 9 ân-đức 
Phật-bảo. 
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Hành-giả thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 
như sau: 

“Itipi so Bhagavã Araham, Sammãsambuddho, 
Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro 
purỉsadammasãrathi, Satthã devamanussãnam, Buddho, 
Bhagavã”... 

Hành-giả thực-hành tâm niệm đến ân-đức Phật-bảo 
nào, nên hiếu rõ ỷ nghĩa và chi-pháp của ân-đức Phật- 
bảo ẩy, định-tâm theo dõi mỗi ân-đức Phật-bảo như 
vậy, hằng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời 
gian thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, đế làm 
tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo. 

- Cách thứ nhì: Niệm một câu ân-đức Phật-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một câu ân-đức Phật-bảo nào 
trong 9 ân-đức Phật-bảo làm đối-tượng, để thực-hành 
niệm-niệm ân-đức Phật-bảo ẩy, nên hiếu rõ ỷ nghĩa và 
chi-pháp của ân-đức Phật-bảo ẩy, luôn luôn định-tâm 
nơi ân-đức Phật-bảo ẩy. 

Ví dụ: Niệm ân-đức Phật-bảo thứ nhất Itipi so 
Bhagavã Araham, ... Itipi so Bhagavã Araham, ... 

Hoặc: Niệm ân-đức Phật-bảo thứ tám Itipi so 
Bhagavã Buddho, ... Itipi so Bhagavã Buddho, ... 

Hoặc: Niệm ân-đức Phật-bảo thứ chín Itipi so Bhagavã 
Bhagavã, ... Itipi so Bhagavã Bhagavã, ... 

Hành-giả thực-hành tâm niệm câu ân-đức Phật-bảo, 
đồng thời hiếu rõ ỷ nghĩa và chi-pháp của ân-đức Phật- 
bảo ấy, định-tâm theo dõi ân-đức Phật-bảo ẩy hằng trăm 
lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành 
niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, đế làm tăng trưởng đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật-bảo. 
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- Cách thứ ba: Niệm một danh từ ân-đức Phật-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một danh từ ân-đức Phật-bảo 
nào trong 9 ân-đức Phật-bảo làm đối-tượng, để thực- 
hành niệm ân-đức Phật-bảo ấy. Nên hiếu rõ ý nghĩa và 
chi-pháp của danh từ ân-đức Phật-bảo ẩy, luôn luôn 
định-tâm nơi ân-đức Phật-bảo ấy. 

Ví dụ: Niệm-niệm^ra/ỉaw, ... Araham, ... Araharỵi, ... 

Hoặc: ì^ìộm-nìễm.Buddho, ... Buddho, ... Buddho, ... 

Hoặc: Niệm-niệmổ/ỉagavã,... Bhagavã, ... Bhagavã,... 

Hành-giả thực-hành tâm niệm danh từ ân-đức Phật- 
bảo, đồng thời hiếu rõ ỷ nghĩa và chi-pháp của ân-đức 
Phật-bảo ẩy, định-tâm theo dõi ân-đức Phật-bảo ẩy 
hằng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian 
thực-hành niệm-niệm ân-đức Phật-bảo ấy, để làm tăng 
truởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo. 

Đồ-mục nỉệm-niệm 9 ãn-đức Phật-bảo là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà đức- 
tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-gỉới thiện- 
pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho 
đến sỉêu-tam-giới thiện-pháp. 

Đe-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Phật-bảo là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông 
bao la, vô luợng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể an-định 
vào một pháp nào nhất định làm đối-tuợng đuợc. Vì vậy, 
đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo này chỉ có khả 
năng đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) mà thôi, không 
có khả năng chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhi), 
nên không thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Cho nên, tâm cận-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm. 



9 Ân-Đức Phật-Bảo 


77 


* Tuy nhiên, đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 
này không chỉ là pháp-hành thiền-định có khả năng đạt 
đến cận-định (upacãrasamãdhi) mà tâm cận-định còn là 
đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến sự nhàm 
chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, diệt tận tham- 
ái, phiền-não, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn được nữa. Như 
Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã thực-hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uấn, danh-pháp sẳc- 
pháp; đế diệt tận tham-ái, sân hận, si mê; đế làm vẳng 
lặng mọi phiền-não, phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái kho, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp sẳc-pháp, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn. 

Pháp-hành ẩy là pháp-hành gì ? 

- Pháp-hành ẩy là Buddhãnussatỉ: Pháp-hành nỉệm- 
niệm 9 ân-đức Phật-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo mà hành-gỉả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uấn, danh-phảp, sẳc-pháp, đế diệt tận tham-ải, 
sân hận, si mê, đế làm vẳng lặng mọi phiền-não, phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, sẳc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 
Thánh-quả và Nỉết-bàn 


1 “1 1^111 1 * 
Anguttaranikãya, phân EkadhammapãỊi. 
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Qua lời giáo huân trên của Đức-Phật, thì đê-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, không chỉ là đề-mục 
thiền-định, mà còn làm nền tảng đế thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ nữa. Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Phật-bảo có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đồ-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Phật- 
bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Phật-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacãrasamãdhi) (phuơng-pháp đã trình bày). 

- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo đã đạt đến cận-định, 
nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, thì 
cần phải có ngủ-uấn hoặc danh-pháp, sẳc-pháp làm đổi- 
tượng thiền-tuệ. 

Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ cần phải 
có đối-tuợng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 
niệm-xứ: thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm niệm-xứ, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sẳc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm đoỉ-tượng 
thiền-tuệ. 

Tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo làm nền tảng, làm đối-tượng, đế thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ như thế nàol 

Đúng theo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp, thì không 
có hành-giả thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 
mà chỉ có dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận 
sự thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo đạt đến cận- 
định mà thôi. 
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* Phân tích theo ngũ-uân 

- Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ, thuộc về thức-uấn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thỉện-tâm ẩy, 
thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tăm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về tưởng-uẩn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm 
ẩy, thuộc về hành-uấn. 

- Hadayavatthurũpa: sắc -pháp là nơi nuơng nhờ của 
dục-giới thiện-tâm ấy, thuộc về sắc uấn. 

Ngũ-uẩn này thuộc về phần pháp nỉệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-xứ. 

Nhu vậy, ngũ-uẩn này là 1 trong 5 đốỉ-tượng trong 
phần pháp nỉệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, sẳc-pháp này cũng là đoỉ- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

* Phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp 

- Tâm cận-định này thuộc về phần tâm niệm-xứ 
trong pháp-hành tứ niệm-xứ, và tăm cận-định là 1 trong 
16 loại tâm trong phần tâm niêm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

Tâm cận-định này đó là đại-thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ 
thuộc về danh-pháp cũng là đối-tuợng của pháp-hành 
thiền-tuệ. 

- Tâm cận-định này nuơng nhờ nơi hadayavatthu- 
rũpa thuộc về sắc-pháp cũng là đối-tuợng của pháp- 
hành thiền-tuệ. 
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Như vậy, tãm cận-định này là 1 trong 16 loại tâm 
trong phần tâm nỉệm-xứ, hoặc tâm cận-định này đó là 
dục-giới thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
danh-pháp, sẳc-pháp; thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của ngũ-uấn hoặc danh-pháp, sẳc-pháp; thấy rõ, biết rõ 
3 trạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thải vô-ngã của ngủ-uấn, hoặc danh-pháp, 
sẳc-phảp dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 

Cho nên, tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân- 
đức Phật-bảo làm nền tảng, làm đoi-tượng thiền-tuệ, đế 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ- 
uấn, sẳc-pháp danh-pháp; đế diệt tận tham-ái, sân hận, 
si mê; đế làm vẳng lặng mọi phiền-não, phát sinh trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã của sẳc- 
pháp danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Quả báu đặc biệt niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 

Hành-giả thực-hành nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Phật-bảo, 
trong kiếp hiện-tại, nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì 
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hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai nhu sau: 

- Được phần đông chúng-sỉnh kỉnh trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tái-sinh 
làm người cao quỷ hoặc chư-thiên cao quỷ. 

- Táỉ-sỉnh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thế đều xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thân có mùi thom tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có trỉ-tuệ nhiều. 

• 

- Có tri-tuệ sâu sắc. 

- Có trỉ-tuệ sắc bén. 

- Có trỉ-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trỉ-tuệ phong phú. 

- Có tri-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai cỏ duyên lành gặp Đức-Phật, lẳng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thảnh-đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn, ... 

Đó là những quả báu phát sinh từ thực-hành đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức-Phật. 

Nhận xét về đề-mục niệm-niệm ân-đức Phật-bảo 

• • • • • 

Đe-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Phật-bảo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo này dễ phát sinh đức-tỉn 
trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đức-Tăng-bảo. 
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Đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo có tâm quan trọng 
làm nền tảng cho tất cả mọi thiện-pháp được phát triển 
từ dục-giới thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới 
thiện-pháp cho đến Sỉêu-tam-ạỉớỉ thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Ban đầu có đức-tin, sau càng vững chắc 

Có số người, ban đầu nghe đến danh hiệu Buddho: 
Đức-Phật, liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ. 

* Như trường họp ông phú hộ Anãthapỉnậỉka 
Khi nghe ông phú hộ kinh-thành Rặịagaha nói đến danh 
hiệu “Buddho: Đức-Phật ”, ông phú hộ Anãthapinậika 
liền phát sinh thiện-tâm hỷ lạc chưa từng có, phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, muốn đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật ngay, nhưng ban đêm không phải thời, ông 
chờ đợi đến sáng. 

Trong lúc nằm ông niệm tưởng đến ‘ Buddho: Đức- 
Phậr nên đại-thiện-tâm phát sinh ánh sáng, ông tưởng 
gần sáng, liền thức dậy, ông đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
vào canh chót đêm ấy. Đức-Phật thuyết pháp tế độ ông 
phú hộ, ông lắng nghe chánh-pháp liền chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Trường họp Đức-vua Mahãkappina cùng với 
1.000 quan cận thần, khi gặp nhóm người lái buôn từ 
kinh-thành Sãvatthĩ, Đức-vua truyền hỏi nhóm lái buôn 
ấy ở kinh-thành Sãvatthĩ có tin lành gì không ? 


’ Vinayapitaka, bộ CuỊavagga, Anathapindikavatthu. 

^ Dhammapadatthakathã, panditavagga, tích Mahãkappinattheravatthu. 
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Nhóm lái buôn tâu lên Đức-vua răng: 

- Buddho uppanno: Đức-Phật đã xuất hiện trên thế 
gian. Đức-vua lắng nghe danh hiệu “Buddho: Đức- 
Phật” liền phát sinh tâm hỷ lạc chua từng có. 

- Dhammo uppanno: Đức-Pháp đã xuất hiện trên thế 
gian. Đức-vua lắng nghe danh hiệu “Dhammo: Đức- 
Pháp ” liền phát sinh tâm hỷ lạc chua từng có. 

- Samgho uppanno: Đức-Tăng đã xuất hiện trên thể 
gian. Đức-vua lắng nghe danh hiệu “Samgho: Đức- 
Tăng” liền phát sinh tâm hỷ lạc chua từng có. 

Đức-vua Mahãkappina ban thuởng cho nhóm lái 
buôn mỗi tin lành 100 ngàn kahãpana, 3 tin lành gồm có 
300 ngàn kahãpana (một số tiền rất lớn của thời ấy), 
đuợc ghi trên tấm thẻ, rồi trao cho nhóm lái buôn, truyền 
bảo rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi hãy đem tấm thẻ này đến 
trình với Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã, đế lĩnh thưởng 
300 ngàn kahãpana. 

Đức-vua Mahãkappỉna không chịu hồi cung, mà từ đó 
Đức-vua ngự đến hầu Đức-Phật cùng 1.000 quan cận thần. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, Đức-vua 
cùng 1.000 quan cận thần liền chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chrmg đắc Nhập-luu Thánh-đạo, Nhập-luu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh Nhập-luu. 

Đức-vua Mahãkappỉna cùng với 1.000 quan cận thần 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khuu, 
rồi chứng đắc từ Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
cùng tứ tuệ-phân-tích, lục-thông tại nơi ấy, v.v... 
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Ban đầu không có đức-tin, sau phát sinh đức-tin 

Có số người ban đầu nghe đến danh hiệu “Buddho: 
Đức-Phật” liền phát sinh ác-tâm, muốn tìm đến tranh 
tài, đấu trí với Đức-Phật. 

* Như trường họp ông Bà-la-môn Bhãradvặịa đến 
tìm Đức-Phật để tra nh tài đấu trí. Nhưng sau khi ông 
lắng nghe, hiểu rõ chánh-pháp của Đức-Phật, mới phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, kính xin Ngài cho 
phép xuất gia trở thảnh tỳ-khưu. 

Tỳ-khưu Bhãmdvặịa tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật. 

* Trường họp ông Bà-la-môn Ảkkosaka nghe tin 
người anh là Bà-la-môn Bhãradvãja đã xuất gia theo 
Đức-Phật, ông Bà-la-môn Akkosaka nổi cơn giận dữ, 
tìm đến gặp Đức-Phật, chửi mắng, hăm dọa Đức-Phật. 
Nhưng sau khi ông lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, 
hiểu rõ chánh-pháp của Đức-Phật, mới phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, kính xin Ngài cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

Tỳ-khim Akkosaka tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật. 


^ Samyuttanikaya, Sagathavagga, Kinh Dhananjanisutta. 
^ Samyuttanikãya, Sagãthavagga, Kinh Akkosakasutta. 
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* Trường họp kẻ cướp sát nhân Angulỉmãla nhìn 
thấy Đức-Phật liền đuổi theo để giết Đức-Phật, đến khi 
kiệt sức đứng lại, y bảo Đức-Phật hãy dừng lại, nhưng 
Đức-Phật không dừng mà vẫn bước đi khoan thai, Đức- 
Phật đáp rằng: 

- Này Angulỉmãla! Như-ỉai đã dừng lầu rồi. 

Chỉnh con mới là người chưa chịu dừng lại. 

Nghe Đức-Phật vừa đi vừa truyền dạy như vậy, 
Angulimãla vô cùng ngạc nhiên, rồi suy nghĩ rằng: 

Sa-môn dòng Sakya thường nói sự-thật, làm như thế 
nào, nói như thế ẩy, nói như thế nào, làm như thế ấy... 

Trong khi Sa-môn đang bước đi mà nói rằng: “Như- 
lai đã dừng lâu rồi. ” Còn ta đã dừng lại rồi, thì ông nói 
rằng: “Chỉnh con mới là người chưa chịu dừng lại. ” 
Như thế nghĩa là sao! 

Angulimãla bèn hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Này ông Sa-môn, sự-thật rõ ràng ông đang bước đi, 
mà lại nói: “Như-lai đã dừng lâu rồi. ” Còn tôi đã dừng 
chân lại rồi, nhưng ông lại nói: “Chỉnh con mới là 
người chưa chịu dừng lại. ” Như vậy, nghĩa là sao? 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Aốgulimãla rằng: 

- Này Ahgulimãla! Thật vậy, Như-lai đã dừng từ lâu 
rồi, nghĩa là Như-lai đã từ bỏ sự sát hại chúng-sinh từ 
lâu rồi. Còn con chưa chịu từ bỏ sự sát hại chúng-sinh. 
Vì vậy, Như-lai mới nói rằng: “Chỉnh con mới là người 
chưa chịu dừng lại. ” 

Khi lắng nghe Đức-Phật trả lời câu hỏi, y liền thức 
tỉnh, ném bỏ khí giới, đến hầu đảnh lễ dưới bàn chân 


* Chú-giải Majjhimapannasa, Kinh Ahgulimalasuttavannana. 
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của Đức-Phật, rôi xin Đức-Phật cho phép xuât gia trở 
thành tỳ-khưu. 

về sau, tỳ-khưu Angulỉmãla thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

* Trường họp Đức-Phật ngự đến lâu đài của Dạ-xoa 
ẨỊavaka ngự trên bảo tọa của y. Nghe tin như vậy, 
Dạ-xoa ẪỊavaka liền nổi cơn giận dữ, trở về dùng mọi 
phép mầu nguy hiểm để xua đuổi Đức-Phật, nhưng y 
hoàn toàn bất lực. Cuối cùng y có một câu kệ khó, mà từ 
lâu y quên hẳn câu trả lời, y đem câu kệ ấy đặt điều kiện 
hỏi Đức-Phật. 

Nếu Đức-Phật không giải đáp được thì Đức-Phật phải 
rời khỏi pháp tọa của y. Đức-Phật đã giải đáp đúng ý 
nghĩa sâu sắc của câu kệ, làm cho Dạ-xoa ẴỊavaka vô 
cùng hoan hỷ. Ngay khi ấy, Dạ-xoa ẪỊavaka chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả và Niết-bàn trở thành bậc Thảnh 
Nhập-ỉưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, ... 

Vậy, do nguyên nhân nào, ban đầu có một sổ người 
vừa nghe đến danh hiệu “Buddho: Đức-Phật” liền phát 
sinh tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, nghe chánh-phảp trở thành 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài? 

Và có sổ người ban đầu vừa nghe đến danh hiệu 
“Buddho: Đức-Phật” liền phát sinh tâm sân, bực tức, 
nhưng sau đó, họ lẳng nghe Đức-Phật thuyết pháp, hiếu 

’ Khu. Suttanipãta. Kinh ÃỊavakasutta. 
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rõ chánh-phảp của Đức-Phật, mới phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật và trở thành bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật ? 

Nhận xét thấy rằng: 

* Nhóm người thứ nhất đặt trọng tâm nơi Đức-Phật, 
cho nên, khi họ lắng nghe đến danh hiệu “Buddho: Đức- 
Phật” liền phát sinh thiện-tâm hỷ lạc chưa từng có bao 
giờ, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, đến 
hầu đảnh lễ Ngài, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
rồi họ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, liền dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thảnh-đạo, 
Thảnh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh thanh-văn 
đệ-tử của Ngài. 

* Nhóm người thứ nhì đặt trọng tâm nơi Đức-Pháp, 
cho nên khi họ lắng nghe hiểu rõ chánh-pháp của Đức- 
Phật mới phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Như vậy, đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Phật-bảo là 
một đề-mục thiền-định dễ phát sinh đức-tin nơi Đức- 
Phật. Neu hành-giả thực-hành đề-mục nỉệm-niệm 9 ân- 
đức Phật-bảo trở thành thói quen, được tích lũy trong 
tâm trải qua thời gian lâu dài từ những kiếp quá-khứ, thì 
nay kiếp hiện-tại này, khi nghe danh hiệu “Buddho: 
Đức-Phật” liền phát sinh thiện-tâm hỷ lạc, phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Nếu kiếp hiện-tại, hành-giả thường tinh-tấn thực- 
hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo thì cũng dễ 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ có đức-tin nơi 
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Đức-Phật, mọi thiện-pháp được phát triên và tăng 
trưởng tốt, đem lại sự an-lạc cả trong kiếp hiện-tại, lẫn 
nhiều kiếp trong vị-lai. 

Phân tích niệm 9 ân-đức Phật-bảo 

Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác có 9 ân-đức, được phân 
tích ra từng mỗi ân-đức Phật-bảo như sau: 

1- Itipi so Bhagavã Araham. 

2- Itỉpỉ so Bhagavã Sammãsambuddho. 

3- Itipi so Bhagavã Vijjãcaranasampanno. 

4- Itipi so Bhagavã Sugato. 

5- Itipi so Bhagavã Lokavidũ. 

6- Itipi so Bhagavã Anuttaro purisadammasãrathi. 

7- Itipi so Bhagavã Satthã devamanussãnam. 

8- Itipi so Bhagavã Buddho. 

9- Itipi so Bhagavã Bhagavã. 

Hành-giả niệm chữ nào, hiểu rõ ý nghĩa của mỗi chữ 
ấy; niệm câu nào, hiểu rõ chi-pháp của câu ấy; và niệm 
ân-đức Phật-bảo nào, hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của 
ân-đức Phật-bảo ẩy. Hành-giả chắc chắn sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch và sâu sắc nơi Tam-bảo. 

Đe-mục thiền-định niệm-nỉệm 9 ần-đức Phật-bảo có ý 
nghĩa vô cùng vi-tế, sâu sắc rộng lớn vô lượng vô biên. 
Vì vậy định-tâm không thể an-định vào một pháp nào 
nhất định làm đối-tưọng được. Cho nên, đề-mục niệm- 
nỉệm 9 ân-đức Phật-bảo này chỉ có khả năng dẫn đạt đến 
cận-định (upacãrasamãdhi) mà thôi, không thế chứng 
đạt đến an-định (appanãsamãdhi), do đó không chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn là dục-gỉớỉ thiện- 
tâm, song có một tầm quan trọng rất lớn trong giáo-pháp 
của Đức-Phật. 
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Thật vậy, trong tât cả 40 đê-mục thiên-định đêu đạt 
đến cận-định (upacãrasamãdhi) cả thảy, chỉ có một số 
đề-mục thiền-định có khả năng dẫn đạt đến an-định 
(appanãsamãdhi), đế chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới, 4 
bậc thiền vô-sẳc-giới mà thôi. 

Trong tất cả 40 đề-mục thỉền-định ẩy, có những đề-mục 
thiền-định trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo. Song đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, đề-mục niệm-niệm 6 
ân-đức Pháp-bảo, đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo, đề-mục niệm tưởng ân-đức Niết-bàn chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

(Xongphần 9 Ân-đức Phật-bảo) 


II- ẢN-ĐƯC PHÀP-BAO (Dhammaguna) 

Trong bài kinh Dhajaggasutta, Đức-Phật dạy chư tỳ- 
khưu niệm 6 ân-đức Pháp-bảo như sau: 

“Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, Sanditthiko, Akãliko, 
Ehipassiko, Opaneyyỉko, Paccattam vedỉtabbo vihnũhi. 

“Đức-Pháp-bảo có 6 ân-đức là Svãkkhãto Bhagavatã 
dhammo, Sandiịthiko, Akãlỉko, Ehipassiko, Opaneyyiko, 

Paccattam veditabbo viMũhi. ” 

» 

6 ân-đức Pháp-bảo có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, 
rộng lớn vô lượng vô biên, chỉ có chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật mới có thể hiểu biết rõ tuỳ theo khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn của mỗi Vị. 


* Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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Còn hạng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử chỉ có khả 
năng hiểu biết có giới hạn về phần phảp-học chảnh-pháp 
và pháp-hành chánh-pháp mà thôi. Còn phần pháp- 
thành chánh-pháp thì hạng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử 
chưa có khả năng biết được. 

Ý Nghĩa 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 

1- Svãkkhãto dhammo: Pháp gồm có 10 chánh-pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần 
giữa, phần cuối, có ỷ nghĩa đầy đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 

- Phảp-học chánh-pháp. 

- 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 
+ 1 Niết-bàn). 

2- Sanditthiko dhammo: Chảnh-phảp đó là 9 pháp 
sỉêu-tam-giới mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn nào, rồi tự thay, tự biết 
Thánh-đạo, Thánh-quả ẩy bằng trỉ-tuệ của mình. 

3- Akãliko dhammo: Chánh-phảp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liền cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 

4- Ehỉpassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới thuộc chân-nghĩa-pháp rất trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời đến đế chứng kiến, đế thực 
chứng, thực đắc. 

5- Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước 
tiên, đế mong giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài. 

6- Paccattam veditabbo vinnũhi dhammo: Chánh- 
pháp đó là 9 pháp sỉêu-tam-gỉớỉ mà chư bậc thiện-trỉ 
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Thánh-nhân đã chứng đăc rôi, tự mình biêt rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn tịch tịnh. 

Đó là 6 ân-đức Pháp-bảo mà chỉ có bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật mới có đầy đủ mà thôi. Còn các 
hạng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử có được ân-đức Pháp- 
bảo bị giới hạn về phần phảp-học chánh-pháp và pháp- 
hành chánh-pháp, chưa đạt đến phần pháp-thành chánh- 
pháp đó là 9 pháp siêu-tam-giới. 

Giảng Giải về 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 

Trong bộ Chú-giải giảng giải 6 ân-đức Pháp-bảo được 
tóm lược sau đây: 


1- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: 

Svãkkhãto Bhagavatã dhammo 

(Cách đọc: Xoa-kha-tô Phá-gá-voá-ta thăm-mô) 

Svãkkhãto dhammo: Pháp gồm có 10 chánh-pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần 
giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 1 pháp- 
học chánh-phảp và 9 pháp siêu-tam-giới. 

Trong Chú-giải Samyuttanikãya, phần Sagãthavagga 
trình bày 10 chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuối như sau: 

1- Pháp-học chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần 
giữa, phần cuối như thế nào? 

* Đức-Phật thuyết một bài kệ gồm có 4 câu: 

- Câu đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Hai câu giữa: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Câu cuối: Hoàn hảo ở phần cuối. 
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* Đức-Phật thuyết một bài Kinh ngắn: 

- Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Phần thân bài: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Phần kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 

* Đức-Phật thuyết một bài Kinh dài gồm có nhiều đoạn: 

- Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Phần thân bài (có nhiều đoạn): Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Phần kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 

* Đức-Phật thuyết về Tạng Luật PãỊi, Tạng Vi-diệu- 
pháp PãỊi, sự hoàn hảo cũng tuơng tự nhu Tạng Kinh 
PãỊi. 

2- Chỉn pháp siêu-tam-gỉớỉ hoàn hảo ở phần đầu, 
phần giữa, phần cuối như thế nào? 

9 pháp siêu-tam-giói: 

* 4 Thánh-đạo: 

• 

- Nhập-luu Thánh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bẩt-lai Thánh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

* 4 Thánh-quả: 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattỉphala). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bẩt-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thảnh-quả (Arahattaphala). 

* 1 Nỉết-bàn là đổi-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 

4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm chỉ có đối- 
tuợng Niết-bàn mà thôi, ngoài ra không có đối-tuợng 
nào khác. 9 pháp sỉêu-tam-giới thuộc về pháp-thành 
chánh-pháp là quả của pháp-hành chánh-pháp. 
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Pháp-hành chánh-pháp và pháp-thành chánh-pháp 

hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối nhu sau: 

- Pháp-hành giới: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Pháp-hành thiền-định, pháp-hành thỉền-tuệ, 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Nỉết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Hay trình bày một cách khác: 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thỉền-định: Hoàn hảo ở 
phần đầu. 

- Pháp-hành thiền-tuệ, 4 Thánh-đạo: Hoàn hảo ở 
phần giữa. 

- 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Một cách trình bày khác: 

* Pháp-học chánh-pháp: Ban đầu lắng nghe, học hỏi, 
nghiên cứu đế hiếu rõ về pháp-học chánh-pháp, về cách 
hành pháp-hành giới, phương pháp thực-hành pháp- 
hành thiền-định và pháp-hành thiền-tuệ, ... Đó là pháp- 
học chánh-phảp hoàn hảo ở phần đầu. 

* Phảp-hành chánh-pháp: Có 3 pháp: 

- Pháp-hành giới: Hành-giả có tác-ý thiện-tâm giữ gìn 
giới cho đuợc trong sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng 
cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-hành thiền-định: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 
4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

- Pháp-hành thiền-tuệ: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ làm cho phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp; thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khố, trạng-thải vô-ngã của sẳc-pháp, danh- 
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pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. Đó là 
pháp-hành chánh-pháp hoàn hảo ở phần giữa. 

* Pháp-thành chánh-pháp: Hành-giả chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não, tham-ái, ác-pháp. Đó là pháp-thành chánh- 
pháp hoàn hảo ở phần cuối. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Svãkkhãto 
dhammo. 


2- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: 

Sanditthiko dhammo 

ề • 

(Cách đọc: Xăn-đit-thỉ-cô thăm-mô) 

Sanditthiko dhammo: Chánh-pháp gồm 9 pháp sỉêu- 
tam-giới mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn nào, rồi tự thấy, tự biết 
bằng trỉ-tuệ của mình. 

Sanditthiko có 3 ý nghĩa: 

1- Chứng đẳc bằng trỉ-tuệ của mình. 

- Bậc thiện-trỉ phàm-nhân thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế lần 
thứ nhất, chứng đắc Nhập-ỉưu Thảnh-đạo, Nhập-lưu 
Thảnh-quả và Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Bậc Thánh Nhập-lini tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế lần 
thứ nhì, chứng đắc Nhất-laỉ Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Bậc Thánh Nhẩt-laỉ tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế lần 
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thứ ba, chứng đăc Bât-lai Thánh-đạo, Bât-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

- Bậc Thánh Bẩt-laỉ tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế lần thứ 
tư cuối cùng, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Mỗi bậc Thánh-nhân tự thấy, tự biết bằng trí-tuệ 
của mình. 

2- Cách diệtphỉền-não. 

* 4 Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận 
(samucchedapahãna) được phiền-não tùy theo mỗi 
Thánh-đạo-tuệ như sau: 

- Nhập-hm Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
2 loại phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi. 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân loại thô. 

- Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 1 
loại phiền-não là sân loại vi-tế. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại là tham, sỉ, ngã-mạn, buồn-chán, 
phóng-tâm, không biết ho-thẹn tội-lổi, không biết ghê-sợ 
tội-lỗi. Mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp đều bị 
diệt tận không còn dư sót 

* 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng đặc biệt diệt bằng 
cách an-tịnh (paịipassadhipahãna) được loại phiền-não 
mà Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận rồi. 

* Nỉết-bàn là đối-tượng giải thoát khổ, diệt tử sinh 
luân-hồi (nissaranappahãna). 
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Theo định luật tự nhiên, sau khi đã chứng đăc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào và Niết-bàn rồi, thì bậc Thánh-nhân 
có trỉ-tuệ quán-triệt (paccavekkhananãna) 5 điều: 

- Quán-triệt biết rõ Thánh-đạo nào đã chứng đắc. 

- Quán-triệt biết rõ Thảnh-quả nào đã chứng đắc. 

- Quán-triệt biết rõ Niết-bàn đã chứng ngộ. 

- Quán-triệt biết rõ phiền-não nào đã bị diệt tận. 

- Quán-triệt biết rõ phiền-não nào chưa bị diệt tận. 

Riêng bậc Thánh A-ra-hán thì không còn quán-triệt 
phiền-não nào chua bị diệt tận, bởi vì A-ra-hán 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận tất cả mọi phiền-não không 
còn du sót. 

3-Tự khẳng định 

- Bậc Thánh Nhập-hm tự biết, tự khẳng định sẽ không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chỉ còn tái-sinh ở cõi nguời, cõi trời dục- 
giới nhiều nhất là 7 kiếp, rồi sẽ chứng đắc thả nh bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhẩt-laỉ tự biết, tự khẳng định chỉ còn 
tái-sinh 1 kiếp trong cõi nguời hoặc cõi trời dục-giới, 
rồi sẽ chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Bẩt-lai tự biết, tự khẳng định không trở 
lại tái-sinh trong cõi dục-giới, chỉ còn tái-sinh ở cõi sắc- 
giới, rồi sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn tại cõi sắc-giới ấy. 

- Bậc Thánh A-ra-hán tự biết, tự khẳng định ngay 
kiếp hiện-tại này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niết-bàn thoát 
khỏi khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Sanditthỉko 
dhammo. 



6 Ân-Đức Pháp-Bảo 


97 


3- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: 

Akãliko dhammo 

(Cách đọc: Ả-ca-lỉ-cô thăm-mô) 

Akãlỉko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thảnh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thảnh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liền cho Thánh-quả ẩy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 

Akãliko có 2 ý nghĩa: 

1- Thánh-đạo-tâm diệt, Thánh-quả-tâm sinh không có 
thời gian ngăn cách. 

Thánh-đạo-tâm và Thánh-quả-tâm trong cùng một 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthicitta). 

Ví dụ: 

Trong Nhập-hm-Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotãpattỉ- 
maggavĩthicitta) sinh diệt theo tuần tự như sau: 

Bhavangacitta Bhavahgacalana Bhavahgu- 
paccheda Manodvãravajjanacitta Parikamma 
Upacãra -^Anuloma Gotrabhũ Sotãpattimagga^ 
Sotãpattiphala (2-3 sát-na tâm) Bhavahgacitta. 

Chấm dứt Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-tầm. 

Giải thích: 

1- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm (viết tẳt bha). 

2- Bhavahgacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (vt na). 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (vt da). 

4- Manodvãravajjanacitta: Ý-môn hướng-tâm (vt ma). 

5- Parikamma: Chuấn bị Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm sẽ 
phát sinh (vtpari). 

6- Upacãra: Cận Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm sẽ phát 
sinh (vt upa). 

7- Anuloma: Thuận-dòng theo 37pháp đế chứng đắc 
Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm (viết tẳt anu). 
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8- Gotrabhũ: Chuyên-dỏng từphàm-nhân sang Thánh- 
nhân (vt got). 

9- Sotãpattimaggacitta: Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm 1 
sát-na tâm (vt mag). 

10- Sotãpattiphalacitta: Nhập-lim-Thánh-quả-tâm 2-3 
sát-na tâm (vtpha). 

11- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm, chẩm dứt Nhập-lưu- 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Đó là có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự. 


Đồ-biểu Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

(Sotãpattimaggavĩthicitta) 

Đối tượng cũ Đối tượng Đối tượng Đối tượng cũ 

kiếp trước danh sắc Niết Bàn kiếp trước 



Qua Nhập-lim-Thánh-đạo lộ-trình-tâm nhận thây: 

- Nhập-lưu-Thánh-đạo và Nhập-lim-Thánh-quả sinh 
rồi diệt liên tục trong cùng Nhập-ỉưu-Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, không có thời gian ngăn cách. Tuong tự, 

- Nhẩt-laỉ-Thánh-đạo và Nhất-laỉ-Thánh-quả sinh rồi 
diệt liên tục trong cùng Nhẩt-lai-Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm, không có thời gian ngăn cách. 
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- Bât-lai-Thánh-đạo và Bât-lai-Thánh-quả sinh rôi 
diệt liên tục trong cùng Bẩt-la- Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
không có thời gian ngăn cách. 

- A-ra-hán-Thánh-đạo và A-ra-hán-Thánh-quả sinh 
rồi diệt liên tục trong cùng A-ra-hán-Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, không có thời gian ngăn cách. 

Cho nên, 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh- 
quả-tâm tương xứng sau 1 sát-na-tâm, không có thời 
gian ngăn cách, không có thời gian chờ đợi. 


Tam-giói thiện-nghiệp 

- Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 8 dục-giới thiện-tâm có khả năng cho quả ngay trong 
kiếp hiện-tại sớm nhất trong khoảng thời gian 7 ngày và 
còn cho quả trong những kiếp vị-lai. 

Cho nên, dục-giới thiện-nghiệp này cho quả có thời 
gian chờ đợi. 

- sẳc-giới thỉện-nghỉệp và vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-nghiệp 
không cho quả trong kiếp hiện-tại mà chắc chắn cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp kể-tiep trên cõi trời sắc-giới hoặc cõi trời 
vô-sắc-giới tùy theo bậc thiền sở đắc của hành-giả. 

Siêu-tam-giói thiện-nghiệp 

Siêu-tam-giớỉ thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả- 
tâm tương xứng, ngay trong kiếp hiện-tại, không có thời 
gian chờ đợi, nghĩa là khi Thánh-đạo-tâm nào diệt, liền 
Thánh-quả-tâm ẩy phát sinh trong cùng Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, chỉ sau 1 sát-na-tâm mà thôi, không có thời 
gian chờ đợi. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Akãliko dhammo. 
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4- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: 

Ehipassiko Dhammo 

(Cách đọc: Ê-hỉpát-xỉ-cô thăm-mô) 

Ehỉpassỉko dhammo: Chánh-phảp đỏ là 9 pháp siêu- 
tam-giới thuộc về thật-tánh của chân-nghĩa-pháp rẩt 
trong sạch và thanh-tịnh, nên dám mời đến đế chứng 
kiến, đế thực chứng, thực đắc. 

Ehipassiko có 2 ý nghĩa: 

1- 9 pháp sỉêu-tam-gỉới có thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp nên thực chứng. 

9 pháp sỉêu-tam-gỉới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn thuộc về thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), có thật-tánh rõ ràng, thật-tánh 
không biến đổi theo thời gian, không gian, nghĩa là 9 
pháp sỉêu-tam-gỉớỉ đã phát sinh trong thời quá-khứ như 
thế nào, đang phát sinh trong thời hiện-tại và sẽ phát 
sinh trong thời vị-lai cũng như thế ấy. Cho nên, 9 pháp 
siêu-tam-giới có thật-tánh chân thật rõ ràng. 

Do có thật-tánh chân thật rõ ràng như vậy, nên mới 
dám gọi đến, mời đến thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo đế thực chứng, đế chứng đắc Thánh-đạo, 
Thảnh-quả và Niểt-bàn bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong hộp có viên ngọc quý, nên mới dám mời 
người khác đến xem,... 

2- 9 pháp siêu-tam-giới có thật-tánh hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh 

9 pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn thuộc về pháp-thành chánh-pháp hoàn toàn 
trong sáng và thanh-tịnh, bởi vì 9pháp siêu-tam-giới này 
không hề bị ô nhiễm bởi phiền-não, nên dám mời đến, 
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động viên khuyên khích đên đê chứng kiên, thực-hành 
đúng theo pháp-hành tmng-đạo, thì sẽ chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, bằng trỉ-tuệ-thiền 
tuệ siêu-tam-giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong đời này, những vật có thật, đang hiện 
hữu, nếu những vật là thứ bất tịnh, ô uế, hôi thối, bẩn 
thỉu đáng trá nh xa thì không có một ai dám mời, dám 
động viên khuyến khích nguời khác đến để xem. 

Còn 9 pháp sỉêu-tam-giới này thuộc về thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp hoàn toàn trong sáng và thanh-tịnh, nên 
dám mời, dám động viên khuyến khích nguời khác đến 
để chứng kiến, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, đế mong giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, ân-đức Phảp-bảo này gọi là Ehipassiko 
dhammo. 

5- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: 

Opaneyyiko Dhammo 

(Cách đọc: Ô-pá-nãy-di-cô thãm-mô) 

Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới, là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước 
tiên, đế mong giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài. 

Những hạng phàm-nhân chắc chắn chua từng chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chua từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào, cũng chua từng chứng ngộ Niết- 
bàn lần nào, trong kiếp tử sinh luân-hồi trong tam-giới, 
nên những hạng phàm-nhân thuờng bị 11 thứ lửa và 


* 11 thứ lửa: Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu 
não, lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô cùng cực. 
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1.500 loại phiền-não thiêu đốt, làm cho thân tâm nóng 
nảy, chẳng bao giờ được an-lạc thật sự. Cho nên, dập tắt 
lửa phiền-não là việc cần kíp, không nên chậm trễ. 

Đổ diệt tận được phiền-não một cách hữu hiệu chỉ có 
9 pháp siêu-tam-giới mà thôi. 

- 4 Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận được 

^ w • • • • • 

phiền-não (samucchedapahãna). 

- 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng diệt bằng cách làm 
an-tịnh được phiền-não (paịipassaddhipahãna). 

- Niết-bàn là pháp giải thoát khổ, diệt tử sinh luân-hồỉ 
(nissaranapahãna). 

* Bậc Nhập-lưu-Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 2 loại phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi, cho nên 
bậc Thánh Nhập-hm vĩnh viễn không bao giờ khổ do tà- 
kiến và hoàỉ-nghỉ nữa. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
trong 4 cõi ác-giới, chỉ còn tái-sinh trong cõi thiện-giới 
nhiều nhất 7 kiếp. Đốn kiếp thứ 7, chắc chắn sẽ trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Nhẩt-lai-Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 1 loại phiền-não là sân loại thô, cho nên bậc 
Thánh Nhất-lai vĩnh viễn không bao giờ khổ do sân 
loại thô nữa. 

Bậc Thảnh Nhất-laỉ chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa trong 
cõi thiện-giới mà thôi. Kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thà nh 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Bẩt-laỉ-Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt đoạn- 
tuyệt được 1 loại phiền-não là sân loại vi-tế, và tham 
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trong ngũ-dục cõi dục-gỉớỉ, cho nên bậc Thánh Bât-lai 
vĩnh viễn không bao giờ khổ do sân loại vi-tế và tham 
trong ngũ-dục nữa. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn tái-sinh trở lại cõi dục- 
giới nữa, chỉ còn tái-sinh kiếp sau trên cõi trời sắc-giới 
mà thôi, chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Bậc A-ra-hán-Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt đoạn- 
tuyệt được tất cả mọi phiền-não còn lại là tham, si, ngã- 
mạn, buồn-chán, phóng-tâm, không biết hố-thẹn tội-ỉỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi và tẩt cả mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dư sót. Vì vậy, bậc Thánh A-ra-hán 
hoàn toàn không có khô tâm, chỉ còn khô thân mà thôi. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện-tại chắc 
chắn sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Đối với các hạng phàm-nhân còn đầy đủ mọi phiền- 
não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, thì còn phải khổ-tâm, 
khổ-thân. 

Hễ còn tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì khó tránh 
khỏi khổ trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh). 

Muốn giải thoát khỏi khổ tái-sỉnh, thì chỉ có chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn mà thôi. 

Vì vậy, hành-giả quyết tâm tinh-tấn không ngừng, đặt 
ưu tiên hàng đầu là hướng tâm đến sự chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn mà thôi. 

Dù cho lửa cháy trên đầu cũng không quan tâm, bởi 
vì, hành-giả suy xét rằng: “Lửa cháy trên đầu chỉ làm 
khô (nóng nảy) một kiếp hiện-tại này, nhưng phiền-não 
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chưa diệt được, không chỉ làm khô (nóng nảy) trong kiêp 
hiện-tại, mà còn kho lâu dài trong vô so kiếp vị-lai nữa. ” 

Sự chết là điều chắc chắn, nhưng không biết chắc 
chắn sẽ chết khi nào. Cho nên, hành-giả đặt ưu tiên 
hàng đầu là hướng tâm cổ gang tinh-tẩn không ngừng, 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đế dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. ” 

Vì vậy, 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn là 9 
pháp siêu-tam-giới mà hành-giả nên đặt ưu tiên hướng 
tâm của mình để chứng đắc trước tiên. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Opaneyyiko 
dhammo. 


6- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ sáu: 

Paccattain Veditabbo Vinnũhi Dhammo 

(Cách đọc: Pảch-chảt-tăng vuê-đi-tẳp-bô vin-nhu-hi thăm-mô) 

Paccattarn veditabbo viũnũhi dhammo: Chánh-pháp 
đó là 9 pháp siêu-tam-giới mà chư bậc thiện-trỉ Thánh- 
nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập 
Thánh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn. 

Bậc thiện-trí có 3 hạng: 

1- Bậc thiện-trỉ có trỉ-tuệ bậc thượng (Ugghatitanhũ) 

Bậc thỉện-tri này có trí-tuệ rất sắc bén, tinh nhanh, khi 
lắng nghe một bài kệ có 4 câu, chỉ cần nghe 2 câu đầu, 
bậc thiện-trỉ này có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh-nhân ngay khi ẩy, không cần chờ 
nghe tiếp đến 2 câu sau. 
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2- Bậc thiện-trí có trí-tuệ bậc trung (Vipancitannu) 

Bậc thỉện-trỉ này có trí-tuệ sắc bén, khi lắng nghe 
pháp đầu-đề xong, lắng nghe tiếp theo lời giảng-giải, 
khai-triển, bậc thiện-trí này có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn ngay khi ẩy. 

3- Bậc thiện-trỉ có trỉ-tuệ bậc thường (Neyya) 

Bậc thiện-trí này có trí-tuệ trung bình khi lắng nghe 
pháp đầu-đề, lắng nghe tiếp theo lời giảng-giải, khai-triển 
xong rồi, bậc thiện-tri này còn cần phải gần gũi, thân 
cận với chư Thánh thanh-văn để được giúp đỡ, hỗ trợ. 

Bậc thiện-trí này cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ trải qua một thời gian, mới có khả năng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn trong kiếp hiện-tại ấy. 

Thánh-Đạo Lộ-Trình-Tâm (Maggavĩthicitta) 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

1- Nhập-hm-Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

2- Nhẩt-lai-Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

3- Bẩt-laỉ-Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

4- A-ra-hán-Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Sau mỗi Thảnh-đạo lộ-trình-tâm trở thảnh bậc Thánh- 
nhân, liền tiếp theo sau có 5 quán-triệt lộ-trình-tâm 
(paccavekkhanavĩthicitta) phát sinh tuần tự, mỗi lộ- 
trình-tâm làm phận sự quán triệt Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn, phiền-não nào đã bị diệt tận và phiền-não nào 
chưa bị diệt tận như sau: 

- Sau Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 quán- 
triệt lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự 
quán-triệt Nhập-lưu-Thánh-đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả, 
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Nỉết-bàn, phiền-não nào đã bị diệt tận, phiền-não nào 
chưa bị diệt tận được. 

- Sau Nhẩt-ỉai-Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 quán-trỉệt 
lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán- 
triệt Nhẩt-lai-Thánh-đạo, Nhất-lai-Thánh-quả, Nỉết-bàn, 
phiền-não nào đã bị diệt tận, phiền-não nào chưa bị diệt 
tận được. 

- Sau Bẩt-laỉ-Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 quán-triệt 
lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán- 
triệt Bẩt-lai-Thánh-đạo, Bẩt-lai-Thánh-quả, Niết-bàn, 
phiền-não nào đã bị diệt tận, phiền-não nào chưa bị diệt 
tận được. 

- Sau A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm chỉ có 4 quán- 
triệt lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự 
quán-triệt A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, tất cả mọi phiền-não còn lại đều đã bị diệt tận 
không còn dư sót nữa. 

Cho nên, mỗi bậc Thánh-nhân chắc chắn tự mì nh biết 
rõ Thánh-đạo, Thánh-quả mà mình đã chứng đắc. 

Khả năng đặc Biệt của mỗi bậc Thánh-nhân 

* Những bậc Thánh-nhân ngang hàng, có thể biết lẫn 
nhau qua đàm đạo hoặc bằng tha-tâm-thông. 

* Những bậc Thảnh-nhân bậc thẩp không thể biết 
đuợc bậc Thánh-nhân bậc cao, mà chỉ có bậc Thảnh- 
nhân bậc cao mới có khả năng biết đuợc bậc Thảnh- 
nhân bậc thấp cũng qua cuộc đàm đạo hoặc bằng tha- 
tâm-thông. 

* Những hạng phàm-nhân hoàn toàn không thể biết 
đuợc các bậc Thánh-nhân. 
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Bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả 

Mỗi bậc Thánh-nhân có khả năng nhập Thánh-quả 
(phalasamãpattỉ) mà Ngài đã chứng đắc, để hưởng sự 
an-lạc Niết-bàn. 

Bậc Thánh-nhân nào đã chứng đắc bậc thiền siêu- 
tam-giới có đoỉ-tượng Niết-bàn, thì bậc Thánh-nhân ẩy 
có khả năng nhập Thánh-quả-tâm với bậc thiền siêu- 
tam-giới ẩy, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhập-ỉưu có khả năng nhập Nhập-ỉưu- 
Thánh-quả-tâm, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhẩt-laỉ có khả năng nhập Nhẩt-laỉ- 
Thánh-quả-tâm, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Bẩt-laỉ có khả năng nhập Bẩt-laỉ-Thánh- 
quả-tâm, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

- Bậc Thánh A-ra-hán có khả năng nhập A-ra-hán- 
Thánh-quả-tâm, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Bậc Thánh-nhãn đã chứng đắc đến Thánh-quả-tãm 
nào, thì bậc Thánh-nhân ấy chỉ có khả năng nhập 
Thánh-quả-tâm ẩy mà thôi, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Như vậy, bậc Thánh-nhân bậc thấp không thể nhập 
Thánh-quả-tâm bậc cao, và Thánh-nhân bậc cao cũng 
không thế nhập Thánh-quả-tâm bậc thấp. 

9 pháp siêu-tam-giới mà bậc Thánh-nhân đã chứng 
đắc, tự mình biết rõ, tự mình an hưởng sự an-lạc Niết- 
bàn. Vì vậy, Thánh-đạo-tuệ của thầy không thể diệt 
phiền-não của đệ-tử. Người đệ-tử có thể thừa hưởng 
những thứ vật dụng của thầy, song không thể nhập 
Thánh-quả của thầy, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn được. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Paccatatn 
veditabbo vinnũhi. 
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Ân-Đức Pháp-bảo được thực chứng 

Trong bài kinh Brahmanasutta Đức-Phật thuyết về 
ân-đức Pháp-bảo được thực chứng, tự thấy, tự biết do 
chính mình, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, một vị Bà-la-môn đến đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi họp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Thế- 
Tônrằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nhân nào mà ân-đức 
Pháp-bảo gọi là Sandiịthiko, Akãliko, Ehipassiko, 
Opaneyyiko, Paccattam veditabbo vihhũhi? 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm tham-dục phát sinh, 
tâm tham-dục khổng chế, tâm tham-dục bắt buộc xui 
khiến tự làm khô mình, làm kho người, tự làm kho cả 
mình lẫn người, chịu nỗi kho thân, nỗi kho tâm. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm tham- 

• * Ả • • • 

dục rồi, người ẩy không còn tự làm kho mình, không làm 
kho người, không tự làm khố mình lẫn cả người, không 
còn chịu khô thân, kho tâm nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ẩy, ân-đức Pháp-bảo gọi 
là Sanditịhiko, Akãliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, 

Paccattani veditabbo vihhũhi. 

» 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm sãn-hận phát sinh, 
tâm sân-hận khổng chế, tâm sân-hận bắt buộc xui khiến 
tự làm khổ mình, ... 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm si-mê phát sinh, tâm 
si-mê khổng chế, tâm si-mê bắt buộc xui khiến tự làm 
kho mình, làm khố người, tự làm kho cả mình lẫn người, 
chịu khô nôi khô thân, nôi khô tâm. 


1 “1 l' “l* 1*1 

Anguttaranikãya, phân Tikanipãta, kinh Brahmanasutta. 
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Khi Thảnh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm si-mê 
rồi, người ẩy không còn tự làm kho mình, không làm kho 
người, không tự làm kho mình lẫn cả người, không còn 
chịu nỗi kho thân, nỗi kho tâm nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ẩy, ân-đức Pháp-bảo gọi 
là Sandiưhiko, Akãliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, 
Paccattam veditabbo vihnũhi, ... 

Nghe Đức-Phật thuyết giảng như vậy, ông Bà-la-môn 
vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, xin quy-y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng-bảo. 
Ông kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. 

Niết-bàn là pháp chứng ngộ 

Trong bài kinh Nibbutasutta Đức-Thế-Tôn thuyết 
về Niết-bàn là pháp chứng ngộ, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, ông Bà-la-môn lãnusasonĩ đến đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi họp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đưc-The-Ton răng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Niểt-bàn gọi là pháp 
Sanditthikam, ... Do nhân nào mà Niết-bàn gọi là Pháp 
Sandiịthikam, Akãlikam, Ehipassikam, Opaneyyikam, 
Paccattam veditabbam vihhũhi? 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm tham-dục, tâm sân- 
hận, tâm si-mê phát sinh, tự làm kho mình, làm kho 
người, tự làm khô mình lẫn cả người, chịu nỗi khố thân, 
khổ tâm. 


1 “1 “1 • 1*1 “li 

Anguttaranikãya, phân Tikanipãta, kinh Nibbutasutta. 
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Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh có đôi-tượng Niêt-bàn, 
diệt tận được tâm tham-dục, tâm sân-hận, tâm si-mê 

xong roi, người ẩy không còn tự làm kho mình, không 
làm kho người, không làm khố mình lẫn cả người, không 
chịu nỗi kho thân, khố tâm nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ẩy, Niểt-bàn gọi là pháp 
Sanditthikam, Akãlikam, Ehipassikarỵi, Opaneyyikam, 
Paccattam veditabbam vinhũhi. 

Nghe Đức-Phật thuyết giảng như vậy, ông Bà-la-môn 
vô cùng hoan hỷ tán dưong ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, xin quy-y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng-bảo. 
Ông kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. 

6 Ân-Đức Pháp-Bảo 

Chư Thánh thanh-vãn đệ-tử Đức-Phật có đầy đủ 6 
ân-đức Pháp-bảo trọn vẹn, nghĩa là quý Ngài đã hiếu 
biết rõ pháp-học chánh-pháp, đó là hiểu biết rõ lời giáo 
huấn của Đức-Phật, đã thực-hành pháp-hành chánh- 
pháp, đó là đã thực-hành pháp-hành giới hoàn toàn 
trong sạch, đã thực-hành pháp-hành thiền-định, đã thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, đã chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, đó là pháp-thành chánh-pháp. 

Còn các hàng phàm-nhân thanh-vãn đệ-tử Đức-Phật 
có khả năng đạt đến ân-đức Pháp-bảo có giới hạn về 
phần pháp-học chánh-pháp và phần pháp-hành chánh- 
pháp đó là pháp-hành giới, đang thực-hành pháp-hành 
thiền-định, đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ còn 
thuộc về pháp trong tam-giới, chưa chứng đắc 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn, nên chưa đạt đên pháp- 
thành chánh-pháp. 

Đe-mục niệm-niệm 6 Ân-Đức Pháp-bảo 

(Dhammãnussati) 

6 ân-đức Pháp-bảo là đổi-tượng của đề-mục niệm- 
niệm ân-đức Pháp-bảo. Đe-mục niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảo là 1 trong 10 đề-mục niệm-niệm (anussati), 
cũng là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 

Muốn thực-hành đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp- 

• • • • ^ 

bảo, trước tiên hành-giả cần phải học hỏi cho hiểu rõ ý 
nghĩa 6 ân-đức Pháp-bảo kỹ càng từng các chi pháp về 
phần pháp-học. Phần pháp-hành, trước khi thực-hành 
đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, hành-giả nên có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

- Nấu là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, thì nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, cửu giới,... 

- Nếu là Sa-di, thì nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Thầy tế độ hoặc với một vị Đại-đức. 

- Nấu là vị Tỳ-khưu, thì nên xin sám hối ãpatti với 
một vị tỳ-khưu khác. 

Như vậy, hành-giả là người có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, 
thực-hành pháp-hành nỉệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp-bảo. 

Phương pháp niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 

6 ân-đức Pháp-bảo này chỉ có trong chánh-pháp Phật- 
giáo mà thôi. Chánh-pháp gồm có 10 pháp đó là pháp- 
học chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 
4 Thánh-quả + 1 Niết-bàn). 
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Muốn thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp- 

• • • • ^ 

bảo, hành-giả cần phải học hỏi, hiểu rõ rành rẽ 6 ân-đức 
Pháp-bảo. Sau khi đã hiếu rõ đầy đủ 6 ân-đức Pháp-bảo 
xong, hành-giả nên tìm một nơi thanh vắng, để thuận lợi 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này. 

Niệm ân-đức Pháp-bảo có nhiều cách: 

- Cách thứ nhất (phổ thông): Nỉệm-nỉệm trọn vẹn 6 
ân-đức Pháp-bảo. 

Hành-giả thực-hành niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
nhu sau: “Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, Sanditthiko, 
Akãliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattani veditabbo 
viũnũhi... ” làm đối-tuợng thiền-định. 

Hành-giả tâm niệm đến ần-đức Pháp-bảo nào, nên 
hiếu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-đức Pháp-bảo ẩy, 
định-tâm theo dõi mỗi ân-đức Pháp-bảo nhu vậy, hằng 
trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực- 
hành niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, để làm tăng truởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo. 

- Cách thứ nhì (đặc biệt): Niệm một ân-đức Pháp-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một ân-đức Pháp-bảo nào trong 
6 ân-đức Pháp-bảo làm đối-tuợng, để thực-hành niệm- 
niệm ân-đức Pháp-bảo ẩy, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi- 
pháp của ân-đức Phảp-bảo ẩy, luôn luôn định-tâm nơi 
ân-đức Pháp-bảo ẩy. 

Ví dụ: Niệm-nỉệm ân-đức Pháp-bảo thứ nhất rằng: 
Svãkkhãto dhammo, ... Svãkkhãto dhammo, ... làm đối- 
tuợng thiền-định. 

Hoặc: Nỉệm-niệm ân-đức Pháp-bảo thứ nhì rằng: 


’ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 




6 Ân-Đức Pháp-Bảo 


113 


SandiỊỊhiko dhammo, ... Sandiịthiko dhammo, ... làm đôi- 
tượng-thiền-định. 

Hành-giả thực-hành niệm câu ân-đức Pháp-bảo ẩy, 
đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-đức Pháp- 
bảo ẩy, định-tâm theo dõi ân-đức Pháp-bảo ẩy hằng 
trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực- 
hành niệm-niệm ân-đức Pháp-bảo, đế làm tăng truởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo. 

Đe-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, mà đức- 
tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện- 
pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giới thiện-phảp. 

Đề-mục nỉệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp-bảo là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông 
bao la, vô luợng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể an- 
định vào một pháp nào nhất định làm đối-tuợng đuợc. Đe- 
mục nỉệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp-bảo này chỉ có khả năng 
đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) mà thôi, không có 
khả năng chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhi), nên 
không thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. Cho nên, 
tâm cận-định vẫn còn là dục-giới thiện-tâm. 

Quả báu trong kiếp hiện-tại 

Dục-giới thỉện-nghỉệp do hành-giả thực-hành pháp- 
hành-thiền-định với đề-mục niệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo rất đặc biệt: Do năng lực của dục-giới thiện-nghiệp 
này, trong kiếp hiện-tại hành-giả có thân tâm thuờng 
đuợc an-lạc, trá nh khỏi điều rủi ro tai hại một cách phi 
thuờng, đuợc nhiều nguời kính mến, chu-thiên kính mến 
và hộ trì hành-giả. 
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Quả báu trong những kiêp vị-lai 

Dục-gỉới thỉện-nghỉệp do hành-giả thực-hành thiền- 
định với đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này có 
phần vững chắc hon là dục-gỉớỉ thiện-nghiệp được tạo 
do bổ-thỉ, giữ-giới, v.v... 

Cho nên, hành-giả khi gần chết, tâm không mê muội, 
tâm bình tĩnh sáng suốt. Vì vậy, sau khi hành-giả chết, 
nếu dục-giới thiện-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
làm người thì sẽ là người có trí-tuệ thuộc “hạng người 
tam-nhân”, hoặc tái-sinh hóa-sinh làm vị thỉên-nam 
hoặc vị thiên-nữ có trỉ-tuệ ờ 1 trong 6 cõi trời dục-giới, 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ẩy ở cõi trời nào cũng có 
nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời đặc biệt. 

* Tuy nhiên, đề-mục niệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
không chỉ là đối-tượng của pháp-hành thiền-định có khả 
năng đạt đến cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà tâm cận- 
định còn là đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, diệt 
tận tham-ái, phiền-não, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn được 
nữa. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã thực-hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngủ-uấn, danh-pháp, sẳc- 
pháp,; đế diệt tận tham-ái, sân hận, si mê, đế làm vẳng 
lặng mọi phiền-não, phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khố, trạng-thái vô-ngã của danh-phảp, sẳc-pháp, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn. 

Pháp-hành ẩy là pháp-hành gì ? 
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- Pháp-hành ây là Dhammanussati: Pháp-hành niệm- 
niệm 6 ân-đức Pháp-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uấn, danh-pháp, sẳc-pháp, đế diệt tận tham-ái, 
sân hận, si mê, đế làm vẳng lặng mọi phiền-não, phát 
sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, sẳc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mục 
niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, không chỉ là đề-mục 
thiền-định, mà còn làm nền tảng đế thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ nữa. Cho nên, đề-mục niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đồ-mục nỉệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp- 

• • • • ^ 

bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành nỉệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacãrasamãdhỉ) (phuơng pháp đã trình bày). 

- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 6 ân-đức Phảp-bảo, đã đạt đến cận-định, 
nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, thì 
phải có ngũ-uấn hoặc danh-pháp, sẳc-pháp làm đoi- 
tượng thiền-tuệ. 

Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ cần phải 
có đối-tuợng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 


1 “1 1^111 1 * 
Anguttaranikãya, phân EkadhammapãỊi. 
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niệm-xứ: thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm niệm-xứ, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sẳc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm đoỉ-tượng- 
t hiền-tuệ. 

Tâm cận-định trong đề-mục nỉệm-nỉệm 6 ân-Đức 
Pháp-bảo làm nền tảng, làm đoi-tượng, đế thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ như thế nào? 

Đúng theo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp, thì không 
có hành-giả thực-hành niệm-niệm 6 ân-Đức Pháp-bảo 
mà chỉ có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 

thực-hành niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo đạt đến cận- 

* • • ± • • 

định mà thôi. 

* Phân tích theo ngũ-uẩn 

- Tâm cận-định này là dục-gỉớỉ thỉện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ, thuộc về thức-uấn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ẩy, 
thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-giới thỉện-tâm ẩy, 
thuộc về tưởng-uẩn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-gỉớỉ thiện-tâm 
ẩy, thuộc về hành-uấn. 

- Hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi nuơng nhờ của 
dục-gỉớỉ thiện-tâm ấy, thuộc về sắc nấn. 

Ngũ-uẩn này, thuộc về phần pháp nỉệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-xứ. 

Nhu vậy, ngũ-uẫn này là 1 trong 5 đổi-tượng trong 
phần pháp nỉệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, sẳc-pháp này cũng là đoi- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 



6 Ân-Đức Pháp-Bảo 


117 


* Phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp 

- Tâm cận-định này thuộc về phần tâm nìệm-xứ 
trong pháp-hành tứ niệm-xứ, và tâm cận-định là 1 trong 
16 loại tâm trong phần tâm niệm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tãm hợp với trỉ- 
tuệ thuộc về danh-pháp cũng là đối-tuợng của pháp- 
hành thiền-tuệ. 

- Tâm cận-định này nuong nhờ nơi hadayavatthu- 
rũpa thuộc về sẳc-pháp cũng là đối-tuợng của pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Nhu vậy, tâm cận-định này là 1 trong 16 loại tâm 
trong phần tâm nỉệm-xứ, hoặc tâm cận-định này là dục- 
giới thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tuợng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, cỏ trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
danh-pháp, sẳc-pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
ngũ-uấn hoặc danh-pháp, sẳc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã của ngũ-uắn, hoặc danh-pháp, sẳc- 
pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
phiền-não, mọi tham-ái, mọi ảc-phảp, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Cho nên, tâm cận-định trong đề-mục niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo làm nền tảng, làm đoi-tượng thiền-tuệ, đế 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nhu Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 6 ân-đức 
Phảp-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
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ngũ-uân, săc-pháp, danh-pháp; đê diệt tận tham-ái, sân 
hận, si mê; đế làm vẳng lặng mọi phiền-não, phát sinh trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thải vô-ngã của sẳc- 
pháp, danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Quả báu đặc biệt niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 

Hành-giả thực-hành nỉệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp-bảo, 
trong kiếp hiện-tại, nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì 
hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phần đông chúng-sỉnh kỉnh trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tái-sinh 
làm người cao quỷ hoặc chư-thiên cao quỷ. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thế đều xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thân có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có trỉ-tuệ nhiều. 

• 

- Có tri-tuệ sâu sắc. 

- Có trỉ-tuệ sẳc bén. 

- Có trỉ-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trỉ-tuệ phong phú. 

- Có trỉ-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai cỏ duyên lành gặp Đức-Phật, lẳng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thảnh-đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn,... 
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Đó là những quả báu phát sinh từ đê-mục niệm 
niệm 6 ân-đức Pháp-bảo. 

Nhận xét về đề-mục niệm ân-đức pháp-bảo 

Đề-mục nỉệm-nỉệm 6 ân-đức Pháp-bảo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành đề-mục 
niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này dễ phát sinh đức-tỉn 
trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đức-Tăng-bảo. 

Đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo có tầm quan trọng 
làm nền tảng cho tất cả mọi thiện-pháp đuợc phát triển 
từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến Sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

(Xong phần 6 Ân-đức Pháp-bảo) 


III- ÂN-ĐỨC TĂNG-BẢO (Samghaguọa) 

Trong bài kinh Dhajaggasutta, Đức-Phật dạy chu tỳ- 
khuu niệm 9 ân-đức Tăng-bảo nhu sau: 

“Suppaịipanno Bhagavato sãvakasamgho, 
Ụịuppatipanno Bhagavato sãvakasarỵigho, 
Nãyappaịipanno Bhagavato sãvakasamgho, 
Sãmĩcippaịipanno Bhagavato sãvakasarngho, 

Yadidatn cattãri purisayugãni atịha purisapuggalã 
esa Bhagavato sãvakasarỵigho, Ẫhuneyyo, Pãhuneyyo, 
Dakkhineyyo, Aíyalikaranĩyo, Anuttararn puhhak- 

khettatn lokassa. ” 

» 
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Ân-đức Tăng-bảo có 9 ân-đức là Suppaịipanno 
Bhagavato sãvakasamgho, Ujuppatipanno Bhagavato 
sãvakasamgho, Nãyappatipanno Bhagavato sãvaka- 
samgho, Sãmĩcippaịipanno Bhagavato sãvakasarngho, 
Ẵhuneyyo, Pãhuneyyo, Dakkhineyyo, Aỉyaỉikamnĩyo, 
Anuttamm punnakkhettam lokassa. 

9 ần-đức Tăng-bảo có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, 
rộng lớn vô lượng vô biên, nên chỉ có chư Thánh-Tãng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ trọn 
vẹn 9 ân-đức Tăng-bảo này mà thôi. Còn chư phàm- 
Tăng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có một phần 
ân-đức Tăng-bảo nào, tùy theo khả năng của mỗi Ngài. 

Ý Nghĩa 9 Ân-Đức Tăng-Bảo 

1- Suppatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là nhữnệ bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

2- Ụịuppatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 

3- Nãyappatipanno: Chư Thảnh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bát-chánh-đạo chứng ngộ Niểt-bàn, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

4- Sãmĩcippatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành pháp-hành giới, 
phảp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ đúng đắn 
xứng đáng đế chúng-sinh tôn kỉnh lễ bái cúng dường. 

Cattãri purisayugãni aịịha purisapuggalã, esa 
Bhagavato sãvakasamgho: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thể-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tinh theo 
tâm Sỉêu-tam-gỉớỉ). 
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Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo -^Nhập-lim Thánh-quả. 

- Nhẩt-lai Thảnh-đạo -^Nhẩt-lai Thảnh-quả. 

- Bẩt-lai Thánh-đạo Bẩt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thảnh-đạo -^A-ra-hán Thánh-quả. 

Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh; 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

- Nhập-lưu Thảnh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Nhẩt-lai Thảnh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bẩt-lai Thảnh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-lưu Thảnh-quả (Sotãpattiphala). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bất-laỉ Thánh-quả (Anãgãmỉphala). 

- A-ra-hán Thảnh-quả (Arahattaphala). 

5- Ẫhuneyyo: Chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thỉ-chủ từ phương xa đem đến cúng dường 
quỷ Ngài, đế mong được quả báu lớn. 

6- Pãhuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thỉ-chủ dành cho những vị khách quỷ như 
quỷ Ngài. 

7- Dakkhineyyo: Chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thỉ-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến 
quỷ Ngài, đế mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyến. 
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8- Anjalikaranĩyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kỉnh, lễ bái, cúng dường. 

9- Anuttaram puhhakkhettam lokassa: Chư Thánh 
thanh-vãn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sánh được. 

9 ãn-đức Tăng-bảo này được chia ra làm 2 phần: 

1- Ân-đức Tăng-bảo là nhân có 4 ân-đức Tăng-bảo: 
Suppaịipanno, Ujuppatipanno, Nãyappatipanno, Sãmicip- 
paịipanno là nhân đã thực-hành đúng theo Thánh-đạo 
(Ariyamagga) hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chảnh-ngữ, chảnh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, 
chánh-niệm, chánh-định, trở thà nh bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tửcủa Đức-Thế-Tôn, có 4 đôi thành 8 bậc Thánh. 

2- Ân-đức Tăng-bảo là quả có 5 ân-đức Tăng-bảo: 
Ẵhuneyyo, Pãhuneyyo, Dakkhineyyo, Anjalikamnĩyo, 
Anuttaram punnakkhettam lokassa này là quả của 4 ân- 
đức Tăng-bảo nhân. 

* Chư Thánh-Tăng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế- 
Tôn đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn, nên mới có đủ 9 ân- 
đức Tăng-bảo này. 

* Còn chư phàm-Tăng thanh-văn đệ-tử chưa chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, nên chỉ có giới hạn một phần nào ân- 
đức Tăng-bảo mà thôi. 

Giảng Giải về 9 Ân-Đức Tăng-Bảo 

Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-đức Tăng-bảo 
được tóm lược sau đây: 
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1- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhất: 

Suppatipanno Bhagavato sãvakasatngho. 

(Cách đọc: Xúp-pá-tipăn-nô Phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Suppatỉpanno: Chư Thánh-tăng thanh-vẫn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Chư Thánh-Tăng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Thể-Tôn là 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã thực-hành nghiêm chỉnh, 
đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
thực-hành không tự làm khổ mình, không làm khổ người, 
không tự làm khổ mình lẫn người, thực-hành đúng theo 3 
pháp-hành: pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ. 


- Pháp-hành giới: Chư Thánh-Tãng thanh-văn có đức- 
tin vững chắc hoàn toàn trong sạch nơi Tam-bảo, tôn 
trọng các điều-giới, các pháp-hành Tăng-sự mà Đức- 
Phật đã chế định ban hành, nên quý Ngài nghiêm chỉnh 
thực-hành đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của 
Đức-Phật. Dù thấy lỗi rất nhỏ, quý Ngài cũng xem như 
lỗi rất lớn mà tránh xa, thà phải chịu hy sinh sinh-mạng, 
chứ không để phạm giới. 

Như tích vị tỳ-khưu trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo 
(Vỉsuddhỉmagga), được tóm lược như sau: 


Một bọn cưóp gặp vị tỳ-khưu ở ven rừng, chúng nghĩ 
rằng: “Gặp Sa-môn là điều xui xẻo ”, nên bọn cưóp bắt 
vị tỳ-khưu ấy trói bằng một sợi dây dài gốc còn dưới đất, 
rồi để nằm tại đó. 

Chẳng may, một đám lửa rừng cháy lan đến, nếu vị 
tỳ-khưu vùng dậy để tránh ngọn lửa, thì làm đứt sợi dây 
còn tươi. Như vậy, vị tỳ-khưu sẽ bị phạm giới Pãcỉttỉya, 
mà Đức-Phật đã chế định ban hà nh đến chư tỳ-khưu. Vị 
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tỳ-khưu nghĩ rằng: “Sự chết là điều chắc chắn, nếu ta 
thoát chết hôm nay, thì sau này cũng phải chết, nhưng 
giới của ta không trong sạch. Thà hôm nay, ta chịu chết 
với giới trong sạch, chứ không đê phạm giới. ” 

Do nhờ pháp-hành giới trong sạch, nên vị tỳ-khưu ấy 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Khi ấy, 
ngọn lửa rừng lan đến thiêu cháy Ngài đồng thời Ngài 
tịch diệt Niết-bàn tại nơi ấy. 

* Nấu trường họp vị tỳ-khưu nào phạm giới nhẹ, thì 
nên tìm đến một vị tỳ-khưu khác xin sám hối Ẫpatti. Đó 
là cách làm cho giới của mình trở lại trong sạch, để làm 
nền tảng thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-hành thỉền-định: Đó là thực-hành pháp-hành 
thiền-định, chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử thực-hành 
pháp-hành thiền-định đế chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới, 
4 bậc thiền vô-sẳc-giới, đế nhập bậc thiền hưởng sự an- 
lạc, hoặc đế làm nền tảng cho pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-hành thỉền-tuệ: Đó là thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, gọi là 
chư Thánh-tăng. 

Nấu chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử đang thực-hành 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật, mà chưa chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào thì còn là hạng phàm-thanh-văn, gọi là 
chư phàm-tăng. 
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Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Supatipanno 
Bhagavato sãvakasamgho. 


2- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: 

Ụịuppatipanno Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: ủ-chúppá-tỉ-păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Ụịuppatipanno: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành Trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 

Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thể-Tôn là 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã thực-hành trung thực 
nghĩa là khi mình đã phạm lỗi, thì không giấu lỗi của 
mình; không hành lừa dổi nghĩa là mình không có đức, 
không có tài, thì không làm ra vẻ như người có đức, có 
tài, v.v... 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn không 
thực-hành theo tâm tham đắm trong ngũ-dục, cũng 
không thực-hành theo pháp-hành khổ-hạnh, tự làm khổ 
mình, mà Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn 
đã thực-hành theo pháp-hành Trung-đạo đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo (chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh- 
niệm, chảnh-định), dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả rồi, thì 
trở thảnh 4 bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, 
gọi là chư Thánh-tăng. 

Nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào thì 
vẫn còn là phàm thanh-văn, gọi là chư phàm-tãng. 
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Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Ujuppatipanno 
Bhagavato sãvakasamgho. 


3- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ ba: 

Nãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Nha-giáp-pá-ti-păn-nô Phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá- 
xăng-khô) 

Nãyappaịipanno: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bảt-chánh-đạo (chảnh-kiến, chánh-tư-duy, chảnh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh- 
niệm, chánh-định), chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đưc-Thê-Ton đa nhận thức biêt rõ răng: 

Tam-giới (dục-giới, sẳc-gỉớỉ và vô-sẳc-gỉớỉ) là ba 
hầm lửa ngùn ngụt cháy không ngừng thiêu đốt tất cả 
chúng-sinh. 

Trong tam-giới này không có một nơi nào thực sự 
được mát mẻ an-lạc. Tất cả chúng-sinh phải chịu cảnh 
nóng nảy do 11 thứ lửa (lửa tham-dục, lửa sân-hận, lửa 
si-mê, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu-não, lửa khóc- 
than, lửa kho-thân, lửa kho-tâm, lửa thong-kho cùng 
cực, cùng với 1.500 loạiphiền-não). 

Chỉ có Nỉết-bàn là pháp dập tắt được mọi thứ lửa, làm 
vắng lặng mọi phiền-não, giải thoát mọi cảnh khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo. Hành-giả thực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo họp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
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chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tân, 
chánh-niệm, chánh-định dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, diệt tận được mọi 
phiền-não, đồng thời dập tắt mọi thứ lửa. 

Cho nên, chư Thảnh thanh-vãn đệ-tử đã coi trọng 
phận sự chứng ngộ Niết-bàn lên ưu tiên hàng đầu. 

Dù cho lửa cháy trên đầu cũng xem thường, không 
quan tâm, bởi vì chư Thánh thanh-văn đệ-tử nghĩ rằng: 
“Lửa cháy trên đầu chỉ thiêu đốt một kiếp hiện-tại, còn 
các thứ lửa tham-dục, lửa sân-hận, lửa si-mê, ... không 
chỉ thiêu đốt, làm nóng nảy trong một kiếp hiện-tại, mà 
còn thiêu đốt làm nóng nảy vô so kiếp trong vị-lai nữa. ” 

Vì vậy, chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử đã đặt ưu tiên 
hàng đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo để chứng 
ngộ Nỉết-bàn. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Nãyappaịipanno 
Bhagavato sãvakasamgho. 


4- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tư: 

Sãmĩcippatipanno Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Xa-mi-chip-pá-ti-păn-nô Phá-gá-vóa-tô xa-vóa- 
cá-xăng-khô) 

Sãmĩcippatỉpanno : Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành 3 pháp- 
hành: pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ đúng đắn, xứng đáng đế cho chúng-sinh tôn 
kỉnh lễ bái cúng dường. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã thực- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
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thỉền-tuệ, thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, 
mọi tham-ái, mọi ác-phảp, trở thành bậc Thảnh A-ra- 
hán, là bậc xứng đáng được chúng-sinh lễ bái cúng 
dường. 

Những thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
cung kính lễ bái cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư 
Thánh-Tãng, để mong được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 

Để đáp ứng lại lòng mong ước của thí-chủ cho được 
thành tựu như ý, Chư Tăng phải là bậc Thánh-Tăng có 
đầy đủ 5 đức cao thượng: giới-đức hoàn toàn, định-đức 
hoàn toàn, tuệ-đức hoàn toàn, gỉảỉ-thoát-đức hoàn toàn, 
giải-thoát-tri-kiến-đức hoàn toàn. 

* Như tích Ngài Trưởng-lão Ayyamỉtta hành đạo 
trong động Kassaka gần một xóm nhà. Hằng ngày, Ngài 
Trưởng-lão đi khất thực trong xóm nhả ấy, có một gia 
đình nghèo khổ chỉ có hai mẹ con có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo. Hai mẹ con hằng ngày hộ độ để bát cúng 
dường đến Ngài Trưởng-lão Ayyamitta và xem Ngài như 
là người thân trong gia đì nh . 

Một hôm, người mẹ đi vào rừng làm sớm, trước khi đi 
bà căn dặn con gái rằng: 

- Này con gái yêu quý! Gạo ngon, sữa bò, bơ, đường 
thốt nốt, ... mẹ đế ở kia. Khi sư huynh con đến khất thực, 
con hãy lẩy những thứ đó nau đế bát cho sư huynh, phần 
còn lại, con ăn nhé! 

Người con gái hỏi: 


’ Bộ Chú-giải Dighanikaya, Mahavagga, kinh Mahasatipatthanasutta. 
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- Thưa mẹ! Còn mẹ ăn gì? 

- Con à! Mẹ đã ăn cơm nguội ngày hôm qua còn lại 
với nước canh chua rồi. 

- Thưa mẹ! Còn buổi trưa mẹ ăn gì? 

- Này con gái yêu quý! Buổi trưa, con nấu cháo hạt 
tẩm trộn với rau, đế mẹ về ăn nghe! 

Trong khi hai mẹ con bà thí-chủ đang nói chuyện với 
nhau, khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ayyamitta đi khất thực 
đứng nghe đuợc câu chuyện giữa hai mẹ con. 

Ngài Trưởng-lão tự dạy mình rằng: “Này Ayyamỉtta! 
Ngươi hãy lẳng nghe đẩy! Sáng nay, bà thỉ-chủ ăn cơm 
nguội còn lại với nước canh chua. 

Trưa nay, bà ăn cháo hạt tẩm với rau. Còn những thứ 
gạo ngon, sữa bò, bơ, đường thốt nốt, ...bà lại đế giành 
nau đế bát cúng dường cho ngươi. 

Bà làm như vậy, không phải bà mong được những thứ 
của cải gì nơi ngươi, mà thật ra, bà mong được thành- 
tựu quả báu an-lạc trong cõi người (manussasampatti), 
mong được thành-tựu quả báu an-lạc trong cõi trời 
(devasampatti) và mong được thành-tựu quả báu an-lạc 
Niết-bàn (Nibbãnasampatti). Những quả báu mà bà 
mong ước, ngươi có thế đáp ứng được hay không? 

Vậy, nếu ngươi chưa diệt tận được phiền-não trầm- 
luân, chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì ngươi 
không xứng đáng thọ nhận vật thực của bà thỉ-chủ ẩy! ” 

Sau khi tự dạy mình xong, Ngài Trưởng-lão không đi 
khất thực mà trở về động cất bát, ngồi phát nguyện rằng: 
“Arahattarn apãpunitvã na nikkhamissãmi: Chưa chứng 
đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn, ta sẽ không rời khỏi nơi này. ” 
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Do nhờ pháp-hành giới trong sạch làm nên tảng, Ngài 
Trưởng-lão Ayyamitta thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
trong khoảng thời gian không lâu, Ngài Trưởng-lão đã 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền- 
não trầm-luân, mọi tham-ái, mọi ác-pháp không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Sau khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán xong, thời gian 
vẫn còn sớm, nên Ngài Trưởng-lão mang bát, đi vào 
xóm để khất thực. 

Đang chờ đợi Ngài Trưởng-lão đến, đứa em gái cung 
kính đảnh lễ cúng duờng phần vật thực để vào bát của 
Ngài Trưởng-lão Ayyamitta, rồi Ngài Trưởng-lão đi trở 
về động. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão có guơng mặt trong sáng 
lạ thuờng, nguời con gái cảm nhận rằng: Hôm nay, sư 
Huynh thật đáng tôn kỉnh biết dường nào! 

Buổi chiều, khi nguời mẹ vừa về đến nhà, cô gái liền 
chạy ra đón mừng mẹ và khoe rằng: 

- Thưa mẹ! Hôm nay sư Huynh có gương mặt trong 
sáng lạ thường hơn mọi ngày. Thật là xứng đáng tôn 
kỉnh lễ bái cúng dường biết dường nào! Mẹ à. 

Nghe đứa con gái yêu quý khoe nhu vậy, bà thí-chủ 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: 

- Hôm nay, Ngài Trưởng-lão, con trai cao quỷ của ta 
chắc đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuẩt-gia tỳ- 
khưu rồi thì phải! 

Qua tích này hiểu đuợc: “Thật ra, hàng phàm-nhân 
chắc chắn không thế nào biết được tâm của bậc Thánh- 
nhân, song về sắc diện của bậc Thánh-nhân được biếu 
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hiện trên gương mặt trong sáng lạ thường, hành vi cử 
chỉ đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, ... trang nghiêm khác 
thường”. Do đó, hạng phàm-nhân có trí-tuệ nhận thức 
tinh tế cũng có thể biết được đó là những Bậc đáng được 
tôn kí nh . 

Tưong tự như trường họp Ngài Đại-Trưởng-Lão 
Sãriputta khi còn là vị đạo-sĩ Upatissa, đệ-tử của vị 
Đạo-sư Sancaya. 

Khi nhìn thấy Ngài Trưởng-lão Assajỉ đang đi vào 
kinh-thành Rãjagaha để khất thực, với dáng đi nghiêm 
trang, đôi mắt nhìn xuống, ... Vị đạo-sĩ Upatissa phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão Assaji, nên 
thầm nghĩ rằng: “Vị tỳ-khưu này chắc là bậc Thánh A- 
ra-hán, Bậc xứng đáng được tôn kỉnh trong đời này. 
Vậy, ta nên đến gần gũi thân cận với Ngài, rồi thỉnh 
Ngài thuyết pháp tế độ ta. ” 

Vị đạo sĩ Upatỉssa đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Assaji, kính thỉnh Ngài Trưởng-lão thuyết pháp. 

Ngài Trưởng-lão Assajỉ thuyết một bài kệ gồm có 4 
câu, vị đạo-sĩ Upatissa vừa mới nghe 2 câu đầu, liền 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu tại nơi ấy. 

Như vậy, hạng thiện-trí phàm-nhân có trí-tuệ tinh tế, 
có nhận thức sâu sắc cũng có thể suy đoán biết được bậc 
Thánh-nhân thật xứng đáng được tôn kính, qua phần 
giới-đức, được biểu hiện nơi thân và khẩu của bậc Thánh. 

Chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
những bậc xứng đáng được tôn kính, để cho chúng-sinh 
lễ bái cúng dường. 
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Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Samicippatỉ- 
panno Bhagavato sãvakasamgho. 

- Cattãri purisayugãnỉ aịịha purisapuggalã, esa 
Bhagavato sãvakasamgho: 

- Chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Thể-Tôn có 4 
đôi thành 8 bậc Thánh (tỉnh theo tâm Siêu-tam-giới). 

Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 

- Nhập-luu Thảnh-đạo Nhập-hm Thánh-quả. 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo —>Nhẩt-laỉ Thánh-quả. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo Bẩt-laỉ Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo -^A-ra-hán Thánh-quả. 

Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh; 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

- Nhập-lim Thánh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Nhất-ỉai Thánh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bẩt-lai Thánh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-hm Thảnh-quả (Sotãpattỉphala). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bẩt-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

4 Bậc Thánh-nhân 

- Bậc Thánh Nhập-lim (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

- Bậc Thánh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 
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5- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ năm: 

Ẵhuneyyo Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: A-hú-nây-dô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Ẫhuneyyo: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thỉ-chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quỷ Ngài, đế mong được quả báu, sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lớn lao và lâu dài. 

Tạo phước-thiện trong Phật-giáo, ngoài Phật-giáo 

Cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ nào đã tạo mọi phước- 

• • ••• ••X 

thiện như bổ-thỉ, giữ giới, hành-thiền, v.v... trong thời 
kỳ có Phật-giáo. 

Cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ấy sau khi chết tại cõi 
người, dục-giới thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên, có hào quang sáng chói tỏa 
ra lấn át hào quang của các chư-thiên khác kể cả Đức- 
vua-trời Sakka trị vì cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-vua-trờỉ Sakka cảm thấy tủi thân phận mình vì 
hào quang của mình kém thua hào quang của các vị 
thiên-nam đã tạo phước-thiện trong thời-kỳ Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian. 

* Tích Đức-vua trời Sakka trong tích Mahãkassapat- 
therapỉndapãtadỉnnavatthu được tóm lược như sau: 

Một hôm, Đức-vua trời Sakka dùng thiên-nhãn theo 
dõi thấy Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahãkassapa nhập diệt- 
thọ-tưởng suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 mới xả, Đức-vua 
trời Sakka biết Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bi tế độ 


* Dhammapadatthakatha, Mahakassapattherapindapatadinnavatthu. 
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những người nghèo khô, nên chờ ngày Ngài Đại- 
Trưởng-lão xả diệt-thọ-tưởng. Đức-vua trời Sakka 
truyền gọi bà Chánh-cung Hoàng-hậu Sujã, cả hai cùng 
hiện xuống cõi người, hóa thảnh người già nghèo khổ 
đáng thương, sống trong một cái chòi lá nhỏ bên ven 
đường mà Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Mahãkassapa đi khất 
thực ngang qua. 

Đức-vua trời Sakka biến hóa thành một cụ già đáng 
thương và Chánh-cung Hoàng-hậu Sujã cũng biến hóa 
thành bà già đáng thương sống trong chòi lá, những vật 
thực đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Vừa thấy Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahãkassapa đi khất 
thực ngang qua trước chòi lá, cụ già (Đức-vua trời 
Sakka) bèn gọi bà già (Hoàng-hậu Sụịãtã) rằng: 

- Bà ơi! Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão đang đến trước chòi lá 
của mình, bà có gì đem ra làm phước-thiện bo-thỉ đế bát 
cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão không? 

Bà già (hoàng-hậu Sụịãtã) bèn tâu lại với ông cụ 
(Đức-vua trời Sakka) rằng: 

- Ông à! Ông kỉnh thỉnh Ngài dừng lại tế độ chúng ta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa đứng lại. ông già 
xin nhận cải bát của Ngài Đại-Trưởng-lão đem vào đặt 
đầy vật thực ngon lành, rồi cả hai ông bà già đáng 
thương đem cái bát ra thà nh kính dâng lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa vừa nhận cái bát, 
vật thực bốc lên mùi hương lạ thường, Ngài Đại- 
Trưởng-lão suy xét biết hai vợ chồng già này chính là 
Đức-vua trời Sakka và Chánh-cung Hoàng-hậu Sujãtã, 
Ngài Đại-Trưởng-lão liền quở trách rằng: 

- Này Đức-vua-trời Sakka! Lão Tăng tể độ người nghèo 
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khô, tại sao Đức-vua trời Sakka và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sụịãtã biến hóa làm người già giành phước-thiện 
của người nghèo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch với Ngài Đại-Trưởng-Lão 
Mahãkassapa rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão, kỉnh xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm bi tế độ chúng con. Tiền-kiếp của 
chúng con làm mọi phước-thiện trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng xuất hiện trên thế gian. 

Chúng con cảm thấy tủi thân phận nghèo nàn, bởi vì 
quả báu, hào-quang của con không sánh được với các 
chư thiên-nam, mà tiền-kiếp của họ đã từng làm phước- 
thiện bo-thỉ cúng dường đến Đức-Phật, đến chư Đại-đức 
tỳ-khưu Tăng. 

Đức-vua Sakka vô cùng hoan hỷ tự thốt lên rằng: 

- Ahoỉ Dãnamparamadãnam Kassape suppatỉtthỉtam.^^^ 

- Ô! Được làm phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa, thật là phước-thiện 
bổ-thỉ vô cùng cao thượng! 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là các 
bậc có giớỉ-đức, có định-đức, có tuệ-đức, có giải-thoát- 
đức, có giải-thoát-tri-kiến-đức đầy đủ, là phước điền cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sánh được. Cho nên, 
chư Thá nh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn xứng đáng 
thọ nhận những vật dụng mà thí-chủ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, từ phưoưg xa đem đến làm phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến quý Ngài. 

Phước-thiện bố-thí cúng dường dù ít dù nhiều đến chư 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn, cũng được 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Mahakassapattherapindapatadmnavatthu. 




136 


QUY-Y TAM-BAO 


quả báu của phuớc-thiện ây lớn lao vô luợng không sao 
kể xiết. 

Cho nên, ân-đức Tãng-bảo này gọi là Ẫhuneyyo 
Bhagavato sãvakasamgho. 


6- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ sáu: 

Pãhuneyyo Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Pa-hú-nây-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Pãhuneyyo: Chư Thánh-tãng thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thỉ-chủ dành cho những vị khách quỷ 
như quỷ Ngài. 

Khách quý có 2 hạng; 

- Khách quỷ hạng thường đó là bà con thân quyến, bạn 
bè, những nguời ân nhân,... của mình trong mỗi kiếp. 

- Khách quỷ hạng đặc biệt đó là chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-tãng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác rất hiếm có trong thế gian, bởi vì Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó, khi 
nào có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trên thế gian, khi ấy 
mới có chư Thánh-Tăng, chư phàm-tăng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật. 

Thật vậy, có khi 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất trải qua 
4 a-tãng-kỳ thành-trụ-hoại-không, mà không có một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, 
thì cũng không có chư Thánh-Tăng, chưphàm-tăng trên 
thế gian. 

Thí-chủ làm phuớc-thiện bố-thí đến khách hạng 
thuờng sẽ đuợc quả báu trong kiếp hiện-tại và trong kiếp 
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vị-lai có giới hạn. Còn thí-chủ làm phước-thiện bô-thí 
đến khách hạng đặc biệt là chư Thánh-Tăng, chư phàm- 
tãng sẽ được quả báu lớn lao trong kiếp hiện-tại và trong 
vô lượng kiếp vị-lai, không có giới hạn. 

Hơn nữa, phước-thiện ấy lại còn làm phước duyên 
cho sự giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đối với hạng khách quý là chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-tăng, người thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, nên tôn kính đón rước, lễ bái cúng dường đến 
chư Thánh-Tăng, chư phàm-tăng, chắc chắn sẽ được 
nhiều quả báu lớn cao quý. 

* Trong bài kinh Kulasutta Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Chư tỳ-khưu có giới đến gia đình, 
thì những người trong gia đình sẽ được 5 quả báu lớn 
cao quỷ như sau: 

1- Tỳ-khưu có giới đến gia đình, những người trong 
gia đình nhìn thay và phát sinh thiện-tâm trong sạch. 
Những người trong gia đình ấy đã tạo các phước-thiện 
đế được tái-sỉnh lên cõi trời dục-gỉớỉ. 

2- Khỉ họ đón tiếp cung kỉnh lễ bái tỳ-khưu ẩy, thỉnh 
ngồi trên những chỗ cao quỷ. Những người trong gia 
đình ẩy đã tạo các phước-thiện đế được tải-sinh vào 
trong gia đình thuộc dòng dõi cao quỷ. 

3- Sau khỉ tỳ-khưu ẩy ngồi chỗ cao quỷ, những người 
trong gia đình tiếp đãi mọi thứ cần thiết như dâng com 
nước, thuốc trị bệnh, ... với thiện-tâm trong sạch, hoan 
hỷ, không có tâm keo kiệt bỏn xẻn, ... Những người trong 
gia đình ẩy đã tạo các phước-thiện đế được quả báu 
quyền cao chức trọng. 


* Anguttaranikaya, kinh Kulasutta. 
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4- Khi họ làm phước-thiện bô-thí đên tỳ-khim ây tùy 
theo khả năng của mình. Những người trong gia đình ẩy 
đã tạo các phước-thiện đế có được nhiều của cải tài sản, 
giàu sang phú quỷ. 

5- Khỉ họ lẳng nghe vị tỳ-khưu thuyết giảng chánh- 
pháp, hoặc vẩn đạo, ... Những người trong gia đình ấy 
đã tạo phước-thiện đế phát sinh trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật tánh của các pháp, ... 

- Này chư tỳ-khưu! Khi tỳ-khưu cỏ giới đến gia đình, 
thì những người trong gia đình sẽ tạo được 5 phước- 
thiện, và được 5 quả báu lớn cao quỷ như vậy. 

Khách quý có 2 hạng: Khách quý hạng thuờng và 
khách quý hạng đặc biệt. 

Khách quỷ hạng thường là bà con thân bằng quyến 
thuộc, bạn hữu, ... mỗi kiếp tử sinh luân-hồi đều có 
đuợc, đều gặp đuợc. 

Còn khách quỷ hạng đặc biệt là chu Thánh-Tãng, chu 
phàm-tãng không phải kiếp nào cũng có thể gặp đuợc, 
gần gũi, thân cận đuợc. Những chúng-sinh nào có đầy đủ 
phuớc duyên mới có đuợc cơ hội tốt, có duyên lành gặp 
đuợc chu Thánh-Tăng, chu phàm-Tăng là chu khách quý 
hạng đặc biệt cao thuợng. 

Những chúng-sinh ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, đón tiếp, tôn kính, lễ bái cúng duờng dù ít hay 
nhiều, chắc chắn sẽ tạo đuợc nhiều phuớc-thiện lớn cao 
quý vô luợng, có đuợc nhiều quả báu cũng lớn cao quý 
vô luợng đáng hài lòng cả trong kiếp hiện-tại lẫn vô số 
kiếp vị-lai, và đặc biệt còn tạo đuợc duyên lành để giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Pãhuneyyo 
Bhagavato sãvakasamgho. 
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7- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ bảy: 

Dakkhiụeyyo Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Đẳc-khí-nây-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Dakkhineyyo: Chư Thảnh-tãng thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thỉ-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem kỉnh dâng cúng 
dường đến quỷ Ngài, đế mong được các quả báu tốt lành 
cho mình và còn hồi hướng các phước-thiện ẩy đến 
những người thân quyến. 

Người thí-chủ tin chắc chắn rằng: “Khi làm phước- 
thiện bổ-thỉ cúng dường đến chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-tăng, thì họ đã tạo được mọi phước-thiện thanh 
cao, chắc chan sẽ phát sinh những quả báu tốt lành, lớn 
lao vô lượng đến cho họ trong kiếp hiện-tại và vô sổ kiếp 
vị-lai. Và họ còn có thế hồi-hướng phần phước-thiện 
thanh cao ẩy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con quyến 
thuộc, những ân nhân của họ và tất cả chúng-sinh khác 
đã quá vãng. 

Nếu chúng-sinh nào hay biết mà phát sinh thiện-tâm 
hoan hỷ “sãdhu ” phần phước-thiện thanh cao (pattãnu- 
modanã) mà thân quyến đã hồi-hướng, thì chúng-sinh ẩy 
sẽ có được các quả báu an-lạc đến với họ. 

Nếu chúng-sinh ấy đang sổng trong cảnh khổ thì giải 
thoát khỏi cảnh khố ẩy, liền tái-sinh trong cõi thiện-giới: 
cõi người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc. 
Neu chúng-sinh đang ở trong cảnh an-lạc, thì sự an-lạc 
càng thêm tăng trưởng. 

Và thỉ-chủ còn cỏ thể kính biếu phần phước-thỉện thanh 
cao ẩy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con thân quyến, bạn 
hữu, và tất cả chúng-sinh đang hiện hữu trong cõi người. 
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Nêu những người ây phát sinh thiện-tâm hoan hỷ 
“sãdhu ” phần phước-thiện thanh cao (pattãnumodanã) 
thì sẽ có các quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. ” 

Muốn thành tựu đuợc những quả báu thật sự, thì thí- 
chủ nên làm phuớc-thiện bố-thí cúng duờng huớng đến 
chu Thánh-Tăng, chu phàm-Tăng, bởi vì, chu Thánh- 
Tăng có ân-đức Dakkhineyyo. 

* Nhu tích Bổ-thỉ cơm cháy. 

Trong bộ Vimãnavatthu, tích Ẵcãmadãyikãvimãna, 
đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một bà già nghèo khổ ăn mày, sống nhờ đằng sau 
hiên nhả nguời khác, nguời ta nhìn thấy bà đáng 
thuơng, nên thuờng cho nuớc cơm, cháo, miếng cơm 
cháy, ... để bà ăn sống qua ngày. 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahãkassapa vừa 
xả diệt-thọ-tưởng, rồi xem xét nên đi khất thực tế độ 
nguời nào. Với tuệ-nhãn, Ngài Đại-Truởng-lão nhìn 
thấy một bà già nghèo khổ, gần chết, nếu bà chết, thì có 
thể đọa địa-ngục. 

Với tâm bi tế độ bà tránh khỏi cõi địa-ngục, do nhò 
phuớc-thiện bố-thí miếng cơm cháy, bà sẽ tái-sinh lên 
cõi trời Hóa-lạc-thiên. 

Xem xét thấy như vậy, buổi sáng hôm ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão mặc y mang bát đi khất thực đến chỗ ở của 
bà. Trong khi đó, Đức-vua trời Sakka biến hóa thảnh 
người già đem vật thực đến để cúng dường Ngài Đại- 
Trưởng-lão. Ngài Đại-Trưởng-lão biết người già đó là 
Đức-vua trời Sakka, nên bảo rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Đức-vua không nên giành 
phước-thiện của người nghèo kho. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão không chịu mở nắp bát, vẫn 
đứng yên trước bà già nghèo khổ kia. 

Bà nghĩ: “Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão là bậc có giới-đức 
lớn, được phần đông tôn kỉnh, phận ta nghèo khố không 
có gì quỷ giá đế làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Hằng ngày, ta chỉ có nước cơm và miếng cơm cháy 
không ngon lành gì cả. Vả lại, còn đựng trong một đồ 
dùng không sạch sẽ, ta nào dám làm phước-thiện bo-thí 
cúng dường đế bát đến Ngài được. ” Nên bà bạch rằng: 

- Kỉnh thỉnh Ngài đi nơi khác, con không có gì xứng 
đáng cúng dường đến Ngài cả. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn đứng yên không đi nơi khác, 
những người khác đem vật thực đến để bát dâng cúng, 
Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn không mở nắp bát để nh ận. 

Bà già nghĩ tiếp rằng: “Chắc chắn Ngài Đạỉ-Trưởng- 
Lão đứng đây đế tế độ ta. ” 

Nghĩ xong, bà phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch muốn làm phước-thiện bố-thí. Bà đem miếng 
cơm cháy đến, Ngài Đại-Trưởng-lão liền mở nắp bát, bà 
thành kính cúng dường, đặt miếng cơm cháy vào trong 
bát của Ngài Đại-Trưởng-lão một cách tôn kính. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão tỏ vẻ muốn thọ thực để cho bà 
nhìn thấy, làm cho bà càng phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan hỷ trong việc phước-thiện bố-thí của bà. 

Mọi người hiểu được ý Ngài Đại-Trưởng-lão, nên sửa 
soạn trải chỗ ngồi, rồi kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahãkassapa ngồi thọ 
thực miếng cơm cháy ấy, uống nước xong, rồi Ngài Đại- 
Trưởng-lão thuyết pháp tế độ bà già nghèo khổ ăn mày. 



142 


QUY-Y TAM-BAO 


Ngài Đại-Trưởng-lão cho bà biêt: “Bà đã từng là thân 
mẫu của Ngài trong tiền-kiếp. ” 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahãkassapa cho bà biết 
như vậy, bà già nghèo khổ phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ có cơ hội làm phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão với đức-tin trong sạch. 

về sau, không lâu bà chết, phước-thiện bố-thí tha nh 
cao ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam trong cõi Hóa- 
lạc-thiên (cõi thứ 5 trong 6 cõi trời dục-gỉới) có nhiều 
oai lực, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

* Tích Sãrỉputtattheramãtupeta Ngạ-quỷ thân 
mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta được tóm lược 
như sau: 

Nữ ngạ-quỷ mà tiền-kiếp của bà đã từng là thân mẫu 
của tiền-kiếp thứ 5 của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
(kế từ kiếp hiện-tại). 

Tiền-kiếp của nữ ngạ-quỷ là vợ của ông Bà-la-môn 
giàu có nhiều của cải. ông Bà-la-môn có đức-tin trong 
sạch, có tác-ý đại-thiện-tâm, thường làm phước-thiện bố- 
thí cúng dường vật thực, đồ uống, y phục, ... đến Sa- 
môn, Bà-la-môn; bố-thí, phân phát đến những người 
nghèo khổ, người qua đường, ... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi nơi 
khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ truyền 
thống gia đình, lo công việc làm phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Sa-môn, Bà-la-môn, phân phát vật thực, đồ 
dùng đến những người nghèo khổ đói khát, ... 

Người vợ ở nhà không làm theo lời dạy bảo của chồng. 


’ Bộ Petavatthu, tích Sariputtattheramatupeta. 
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Hễ có ai đến nhà thì bà buông lời mắng nhiếc rằng: 
hãy ăn phẩn, uống nuớc tiểu, liếm máu mủ, nuớc miếng, 

• • • 

Sau khi bà ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh vào 
hạng ngạ-quỷ đói khát, ăn uống đồ dơ bẩn, ăn phẩn, 
uống nuớc tiểu, mủ, nuớc miếng, ... chịu bao nỗi khổ 
cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác-nghiệp của bà đã tạo 
trải qua thời gian lâu dài. 

Nữ ngạ-quỷ nhớ lại tiền-kiếp đã từng là thân mẫu của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, muốn đến nuơng nhờ 
Ngài Đại-Truởng-lão nhung chu-thiên giữ cổng ngăn 
cản không cho nữ ngạ-quỷ vào. Nữ ngạ-quỷ thua với vị 
chu-thiên rằng: 

- Thưa chư-thiên, tiền-kiếp tôi đã từng là thân-mẫu 
của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta, xin chư-thiên cho 
tôi được vào nương nhờ nơi Ngài Đạỉ-Trưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ đuợc vào đứng khép nép, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta nhìn thấy nữ ngạ-quỷ, với tâm bi 
mẫn bèn hỏi rằng: 

- Này ngạ-quỷ! Ngươi có thân hình trần truồng, thân 
mình run ray, om yếu da bọc xương thật đảng thương, 
Ngươi là ai, lão Tăng tế độ ngươi thế nào? 

Nghe Ngài Đại-Truởng-lão hỏi, nữ ngạ-quỷ thua rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, tiền-kiểp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm ngạ-quỷ chịu cảnh đói khát, 
đành phải ăn uổng những đồ dơ bấn như nước miếng, 
nước mũi, đàm người ta nho bỏ, uổng nước vàng chảy ra 
từ xác chết, ăn uổng đồ dơ của đàn bà, uổng máu mủ 
của đàn ông bị chặt tay chân, uổng máu mủ của các loài 
động vật, song không có nơi nương tựa, trong các nghĩa 
địa, bãi tha ma. 
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- Kinh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão làm phước-thiện bo-thỉ, rồi hồi hướng phần 
phước-thiện ẩy đến cho con. Nhờ phước-thiện ẩy, may 
ra con mới thoát khỏi cảnh khố ngạ-quỷ như thế này. 

Lắng nghe lời than vãn của nữ ngạ-quỷ đã từng là 
thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão trong tiền-kiếp, 
Ngài Trưởng-Lão Sãriputta phát sinh tâm bi mẫn, tìm 
cách cứu giúp nữ ngạ-quỷ ấy thoát khỏi cảnh khổ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta thuật lại cho Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna, Ngài Trưởng-lào 
Anuruddha, Ngài Trưởng-lão Mahãkappina nghe đế 
cứu giúp nữ ngạ-quỷ thoát khỏi cảnh khổ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna đi khất thực 
vào cung điện gặp Đức-vua Bimbisãra. Đức-vua thỉnh 
cầu Ngài Đại-Truởng-lão cần những thứ vật dụng nào để 
Đức-vua dâng cúng. 

Nhân dịp ấy, Ngài Trưởng-Lão Mahãmoggallãna thua 
cho Đức-vua biết về chuyện nữ ngạ-quỷ đã từng là thân 
mẫu của Ngài Trưởng-Lão Sãriputta, sống trong cảnh 
đói khổ không có nơi nuơng nhờ. 

Nghe nhu vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc 
chỗ ở của chu Đại-đức tỳ-khuu-Tãng. Kh i xây cất xong, 
Đức-vua làm lễ dâng đặc biệt đến Ngài Trưởng-Lão 
Sãriputta 4 cái cốc ấy. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-Lão Sãrỉputta làm lễ dâng 
những cốc này đến chu tỳ-khuu-Tăng từ bốn phuơng, có 
Đức-Phật chủ trì, rồi xin hồi huớng phần phuớc-thiện 
này đến cho nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài 
trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ phần 
phuớc-thiện bố-thí mà Ngài Trưởng-Lão Sãriputta hồi 
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hướng. Ngay sau khi phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ 
phần phước-thiện bố-thí ấy, liền thoát khỏi kiếp ngạ- 
quỷ, được tái-sinh làm thiên-nữ có hào-quang sáng ngời, 
có thân hình xinh đẹp, y phục lộng lẫy, có lâu đài nguy 
nga tráng lệ, có đầy đủ của cải của chư-thiên, hưởng mọi 
sự an-lạc cao quý trong cõi trời. 

Hôm sau, vị thiên-nữ ấy hiện xuống cõi người cùng lâu 
đài, đến đảnh-lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 
Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi thiên-nữ rằng: 

- Này thiên-nữ! Ngươi có sắc đẹp tuyệt trần, nhiều oai 
lực đặc biệt, có hào quang sáng chói khắp mọi nơi như 
vầng trăng sáng. Do phước-thiện gì mà ngươi có được 
quả báu sinh trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ 
mọi thứ trong cõi trời, đáng hài lòng như vậy? 

Vị thiên nữ bạch với Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, trong tỉền-kỉếp con 
từng là thân-mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta, 
do ác-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh làm nữ ngạ-quỷ chịu cảnh 
khô đói khát đành phải ăn uổng đồ dơ bấn như máu, mủ, 
... Vừa qua, con đã đến hầu Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, cầu xin Ngài Đại-Trưởng-lão có lòng bi mẫn 
cứu giúp con thoát kho. Ngài Đại-Trưởng-lão đã làm 
phước-thiện bo-thỉ xong, rồi hồi-hướng đến cho con. 
Con đã phát-sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ phần phước- 
thiện ẩy, nên con thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được hóa sinh 
làm thiên-nữ hưởng được tất cả mọi sự an-lạc như Ngài 
Đại-Trưởng-lão đã thay. 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con hiện xuống 
đây đế đảnh lễ dưới chân Ngài và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta là bậc Thánh đại-thiện-trí, có tâm bi mẫn cứu 
khô chúng-sinh trong đời. 
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Những tích như trên có rất nhiều trong Tạng-Kinh 
PãỊi và trong bộ Petavatthu, bộ Vimãnavatthu. 

Nếu trường họp chính mình chưa có cơ hội làm 
phước-thiện, mà mình phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ 
phần phước-thiện của người khác, thì cũng được quả báu 
không kém. 

Như tích Vỉhãravỉmãna được tóm lược như sau: 

* Tích Vihãravimãna 

Một thuở nọ, Ngài Trưởng-lão Anuruddha ngự lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên nhìn thấy một thiên nữ 
xinh đẹp có hào quang sáng ngời chiếu tỏa khắp mọi 
hướng, có một lâu đài nguy nga tráng lệ, ... nên Ngài 
Trưởng-lão hỏi vị thiên nữ rằng: 

- Này thiên nữ! Ngươi đã từng tạo đại-thiện-nghiệp 
nào mà kiếp hiện-tại hóa-sỉnh làm thiên-nữ có được các 
quả báu đáng hài lòng như vậy? 

Vị thiên nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Anumddha rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, tiền-kỉếp của con là 
người bạn thân của bà đại thỉ-chủ Visãkhã trong kinh- 
thành Sãvatthĩ. Bà Visãkhã cho người xây cẩt một ngôi 
chùa Pubbãrãma, sau đó, bà làm lễ kính dâng ngôi chùa 
ẩy đến chư íỳ-khưu-tăng có Đức-Phật chủ trì. Con đã 
tham dự buoi lễ đó, con phát-sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷphước-thiện kính dâng ngôi chùa Pubbãrama ấy. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, do nhờ đại-thiện-tâm 
hoan hỷ phần phước-thiện bo-thỉ cúng dường kỉnh dâng 
ngôi chùa Pubbãrama ẩy, mà sau khi con chết, đại- 
thiện-nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, trở thành một thiên-nữ có được các quả báu 
cao quỷ như vậy. Bạch Ngài. 

’ Bộ Vimãnavatthu, tích Vihãravimãna. 
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Chư Thánh-Tãng là phước điên cao thượng của 
chúng-sinh. Quý Ngài xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng của thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Thí-chủ làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến quý 
Ngài, để được phước-thiện thanh cao, mong được quả- 
báu tốt đến cho mình và những người thân khác, đặc biệt 
hồi-hướng phần phước-thiện thanh cao ấy đến những 
người thân quyến thuộc về nhóm ngạ-quỷ. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này được gọi là 
Dakkhineyyo Bhagavato sãvakasamgho. 


8- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: 

Anjalikamnĩyo Bhagavato sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Ảnh-chá-lỉ-cá-rá-ni-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá- 

xăng-khô) 

Anjalikaranĩyo: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kỉnh lễ bái cúng dường. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thá nh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng cho chúng-sinh chắp tay lễ bái 
cúng dường, để cầu mong được sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Chư Thánh-Tãng là những bậc có giới-đức hoàn toàn 
trong sạch, có định-đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, gỉảỉ- 
thoát-tri-kiến-đức đầy đủ hoàn toàn, đã diệt tận được 
mọi phiền-não, nên thân, khẩu, ý của quý Ngài hoàn 
toàn trong sạch, không còn bị ô nhiễm bởi phiền-não. 
Cho nên, chư Thánh-Tăng xứng đáng cho tất cả chúng- 
sinh: nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên tôn kính, chắp tay 
lễ bái cúng dường. 
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* Tích Đức-vua trời Sakka đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng 
kinh Sarnghavandanãsutta được tóm lược như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi Đức-vua trời Sakka cõi Tam- 
thập-tam-thiên ngự xuống từ lâu đài Vejayanta, hướng 
tâm đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ ẩy, thỉên-nam Mãtali, người 
đánh xe của Đức-vua trời Sakka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, loài người sinh từ nơi 
ô trược, có sắc thân ô trược, thường đói khát nghèo hèn, 
đáng lẽ nên cung kỉnh Đức-thiên-vương. Vì sao Đức- 
thiên-vương lại đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng ấy. 

Vậy, kỉnh xin Đức-thiên-vương giảng giải cho hạ thần 
hiếu rõphạm-hạnh của chư tỳ-khưu-Tăng ấy như thế nào? 

Đức-vua trời Sakka giảng giải cho Mãtali hiểu rõ rằng: 

- Này Mãtali! Trẫm thành kỉnh đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy, bởi vì, quỷ Ngài sống trong rừng, không có 
nhà, không cất giữ lúa gạo trong kho. Quỷ Ngài sổng 
bằng hạnh đi khất thực, thọ dụng những vật thực đã 
chỉn và độ trước giờ ngọ. Quỷ Ngài là bậc thiện-trỉ, 
thuyết pháp chân thật đem lại sự lợi ích cho chúng- 
sinh, quỷ Ngài sổng nơi thanh-tịnh với đời sổng phạm- 
hạnh cao thượng. 

- Này Mãtalỉỉ Nhóm chư-thiên có oan trái với nhóm 
thiên A-su-ra, và ngược lại nhóm thiên A-su-ra cũng có 
oan trái với nhóm chư-thiên; nhân-loại có oan trái lẫn 
nhau, còn chư tỳ-khưu-Tăng song không oan trái, không 
thù hận. Chư-thiên, nhân-loại còn chấp thủ, còn chư 
Thánh-Tăng không còn chấp thủ. 

- Này Mãtali! Vì vậy, Trẫm cung kỉnh đảnh lễ chư tỳ- 
khưu-Tăng ấy. 

’ Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Samghavandanãsutta. 
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Khi nghe lời giảng giải của Đức-vua Sakka như vậy, 
Mãtali bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-thiên-vương, Đức-thiên-vương cung 
kỉnh lễ bải đến chư tỳ-khưu-Tăng nào, thì kẻ hạ thần 
cũng cung kỉnh lễ bái đến chư tỳ-khưu-Tăng ẩy. 

Đức-vua trời Sakka cao cả nhất trong cõi Tam-thập- 
tam-thiên giảng dạy xong, cung kính đảnh lễ chư tỳ- 
khưu-Tăng, rồi lên xe ngự đi. 

Chư Thánh-Tăng là những bậc xứng đáng cho nhân- 
loại, chư-thiên, phạm-thiên, cung kính lễ bái cúng dường, 
và chư phàm-Tãng là những bậc đang thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, 
duy trì chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn cũng xứng đáng 
được cung kính lễ bái cúng dường. 

Những chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, thường lễ bái cúng dường đến bậc có giới-đức 
thanh-tịnh sẽ được 4 pháp lành: sống lâu, sẳc đẹp, an- 
lạc, khỏe mạnh. Như Đức-Phật dạy: 

“Abhivãdãnasĩlissa, niccam vuậdhãpacãyino. 

Cattãro dhammã vaậdhantỉ, ãyu vaụụo sukharn balam ” 

• • ' ^ •• • • 

Đổi với người thường lễ bái cúng dường, 

Tỏ lòng tôn kỉnh đến bậc Trưởng-lão, 

Người ẩy thường tăng trưởng bon quả báu, 

Song lâu, sắc đẹp, an-lạc, sức mạnh. 

Hoặc chúng-sinh có đức-tin nơi Tam-bảo, hết lòng 
thành kính lễ bái cúng dường đến Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, thì sẽ được 5 quả 
báu tốt lành là: 

- Ẵyu: Sổng lâu trường thọ. 


Dhammapadagatha câu kệ thứ 109. 


1 
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- Vanna: Có săc đẹp khả ái. 

- Sukha: Thân tâm thường được an-lạc. 

- Bala : Có sức mạnh thân tâm 

- Patibhãna: Có trỉ-tuệ sắc bén, nhanh trí. 

• • • ' 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Anjalikaranĩyo 
Bhagavato sãvakasatngho. 


9- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: 

Anuttaram punỉíakkhettam lokassa Bhagavato 
sãvakasamgho. 

(Cách đọc: Á-nút-tá-răng pun-nhẳc-khểt-tăng ỉô-cẳt-xả 
Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Anuttaram punnakkhettam: Chư Thánh-tăng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao thượng 
của chúng-sinh không đâu sánh được. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, có giới-đức (sĩla), định-đức (samãdhỉ), 
tuệ-đức (pahhã), giải-thoát-đức (vimutti), giải-tho át-tri- 
kiến-đức (vimuttihãnadassana) đầy đủ, ... làphước-điền 
cao thượng của chúng-sinh không nơi nào sánh được. 

Thật vậy, khi gieo giống phước-thiện dù ít dù nhiều, 
cũng sẽ được quả báu vô lượng trong kiếp hiện-tại và cả 
nhiều kiếp vị-lai. Một ví dụ để so sánh: 

- Chư Thánh Tăng, vỉ như thửa ruộng màu mỡ. 

- Thỉ-chủ có chánh kiến, ví như nông dân tài giỏi. 

- Tác-ý thỉện-tâm bổ-thỉ, vỉ như hạt giống tốt. 
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Người nông dân tài giỏi biêt rõ thời vụ mùa màng, 
gieo hạt giống tốt trên thửa mộng màu mỡ, chắc chắn 
khi thu hoạch sẽ được nhiều gấp bội. 

Cũng như vậy, thí-chủ có chánh-kỉển sở-nghỉệp 
(kammassakatã sammãdiịthi): trỉ-tuệ chánh-kiến biết 
đúng nghiệp là của riêng mình, biết gieo giống phước- 
thiện dù ít dù nhiều nơi chư Thánh-Tăng (hoặc chư 
phàm-Tăng), phước điền cao thượng của chúng-sinh 
không nơi nào sánh được, họ chắc chắn được phước- 
thiện nhiều vô lượng, sẽ được quả báu vô lượng ngay cả 
trong kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Hơn thế nữa, gieo được duyên lành nơi Tam-bảo, để 
mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 
4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn siêu-tam-giới, đế 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Tích Thiên Nữ Lajãdevadhĩtã 

Tích thiên-nữ Lajãdevadhĩtã được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
một cô bé nghèo được thuê giữ mộng, cô mang theo một 
gói bắp rang để ăn trong ngày. 

Sáng hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa xả 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti) xong, xem xét thấy 
nên tế độ cô bé nghèo, nên Ngài Đại-Trưởng-lão mặc y 
mang bát đi thẳng đến chỗ cô bé để khất thực. 

Nhìn thấy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa từ xa 
đến, cô bé vô cùng hoan hỷ liền ra đón và đả nh lễ Ngài 
Đại-Tmởng-lão xong, đem phần bắp rang để ăn trong 
ngày, cô kính xin làm phước-thiện bố-thí để bát cúng 
dường đến Ngài Đại-Tmởng-lão. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Lajadevadhita. 
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Trong khi cô đang phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ với 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão, trên đường trở lại chỗ ở, cô bị một con rắn độc cắn 
chết. Do nhờ phước-thiện bố-thí cúng dường ấy cho quả 
tái-sinh làm thiên-nữ có tên là Lajãdevadhĩtã trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Sau đó, khi nhớ lại tiền-kiếp của mình, thiên-nữ 
Lạịãdevadhĩtã vô cùng biết ơn Ngài Đại-Trưỡng-Lão, cô 
hiện xuống chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão quét dọn, 
đem nước dùng, ... cho Ngài Đại-Trưởng-lão, nhưng 
Ngài Đại-Trưởng-lão không cho phép cô làm những 
công việc ấy, nên cô buồn tủi khóc. 

Đức-Thế-Tôn thấy vậy, liền hiện đến thuyết pháp tế 
độthien-nư. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, thỉên-nữ 
Lạịãdevadhĩtã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-lưu Thảnh-đạo, Nhập-hm Thảnh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm. Cô vô cùng hoan hỷ 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời. 

* Tích Ông Puọọa 

Tích ông Punna, người làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, được tóm lược như sau: 

Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama còn hiện hữu trên thế 
gian, có gia đình ông Purina nghèo khổ, làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, mọi người trong gia đình đều 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng ông đi cày ruộng, cũng vào buổi sáng 
hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta xả diệt-thọ- 
tưởng (sau 7 ngày đêm), đi khất thực để tế độ gia đình 
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ông Punna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đi thăng vê 
hướng ông Punna đang cày mộng. 

Nhìn thấy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta từ xa đến, 
ông Punna liền bỏ cày, đến hầu đảnh lễ Ngài Đại- 
Tmởng-lão, dâng cúng cây tăm xỉa răng và nước dùng, 
nước uống. Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta thọ nhận 
xong, đi theo đường hướng về nhà ông Punna, gặp vợ 
ông Punna đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta xong, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ thọ nhận phần vật thực 
nghèo nàn này của gia đình chúng con. 

Ngài Đại-Trưởng-ỉão Sãriputta có tâm từ tế độ thọ nhận 
tất cả phần vật thực, bà vô cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Do nhờ phước-thiện bổ-thỉ này của chúng con, cầu 
mong cho gia đình chúng con được một phần nhỏ pháp 
mà Ngài Đại-Trưởng-lão đã chứng đắc. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta chúc lành rằng: 

- Mong cho gia đình các con được như ỷ nguyện. 

Bà vô cùng hoan hỷ quay trở về nhà, nấu lại phần 
cơm khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra 
đồng mộng, với tâm hoan hỷ phước-thiện bố-thí đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, làm cho thân tâm của 
bà cảm thấy nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao giấu được. 

Còn phần ông Punna, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn 
cỏ, ông lên bờ ngồi dưới cây bóng mát, chờ đợi vợ. Tuy 
đói bụng, nhưng đại-thiện-tâm vẫn hoan hỷ, niệm tưởng 
lại việc làm phước-thiện bố-thí tăm xỉa răng và nước đến 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
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ngày, nhưng bà có vẻ khác thường, chăc chăn bà có điêu 
hoan hỷ gì đó. Thật vậy, vừa đến nơi, bà liền thưa với 
chồng rằng: 

- Thưa anh kỉnh yêu! Hôm nay, xin anh phát-sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ thật nhiều. Sáng nay, em đem cơm 
cho anh, giữa đường gặp Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãrỉputta đang đi khất thực, em phát sinh đức-tin trong 
sạch, đem phần cơm của anh làm phước-thiện bo-thỉ, đế 
bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão không chê vật thực nghèo khó 
của chúng ta. Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ thọ 
nhận tất cả vật thực phần của anh. 

Vậy, xin anh nên phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ 
phần phước-thiện bo-thỉ thanh cao này! 

Ông vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu làm cho ông 
phát-sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc đến cực độ, nên không thể 
theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính ông nghe 
đúng sự thật là như vậy không, nên ông bảo với vợ rằng: 

- Này em! Em hãy nói lại cho anh nghe một lần nữa! 

Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe rõ 
biết chắc chắn đúng sự thật như vậy rồi, ông cảm thấy vô 
cùng hoan hỷ phước-thiện bố-thí của vợ, đã đem phần 
cơm của mình làm phước-thiện bố-thí, để bát cúng- 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết, cũng sáng hôm ấy, ông đã 
làm phước-thiện bố-thí cúng dường cây tăm xỉa răng và 
nước dùng ẵếnNgàiĐại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Nghe chồng cho biết như vậy, bà cũng cảm thấy vô 
cùng hoan hỷ việc phước-thiện bố-thí của chồng. 
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Hai vợ chông ông bà Punna cùng nhau phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Dùng cơm xong, ông Punna nằm niệm tưởng đến 
phước-thiện bố-thí của mình, mới thiu thiu giấc ngủ, ông 
bừng tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất ruộng vừa cày 
buổi sáng ấy đã hóa thà nh những thỏi vàng ròng, làm 
cho ông hoa cả mắt, và vợ của ông cũng cảm thấy như 
ông vậy. 

Ông lấy lại bình tĩnh đi xuống ruộng, lấy lên một thỏi, 
đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đến khoe và nói 
với vợ rằng: 

- Này em! Vợ chồng chúng ta đã làm phước-thỉện bố- 
thỉ cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 
Phước-thiện bổ-thỉ ẩy liền cho quả báu đến cho vợ 
chồng chúng ta ngày hôm nay. 

Chúng ta không thể nào giấu một số vàng lớn như thế 
này được! 

Ông Punna lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua Bimbisãra và tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua, sáng nay tiện dân đi cày ruộng, 
tất cả đất cày đều hóa thành những thỏi vàng ròng. 

Kỉnh xỉn Đức-vua truyền lệnh cho bỉnh lỉnh đem xe 
đến chở so vàng ẩy về cất trong kho báu của Đức-vua. 

Đức-vua Bimbisãra truyền hỏi rằng: 

- Nhà ngươi là ai? 

Ông Punna tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, tiện dân là Punna, một nông dân 
nghèo khó làm thuê. 
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- Này Punna! Sáng nay, nhà ngươi đã làm gì đặc biệt? 

- Tâu Đại-vương, tiện dân làm phước-thiện bổ-thí 
cúng dường cây tăm xỉa răng và nước dùng, nước uổng 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. Còn phần vợ tiện 
dân làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường phần cơm của 
tiện dân đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Đức-vua Bimbisãra truyền rằng: 

- Này Punna! Vợ chồng ngươi đã làm phước-thiện bổ- 
thỉ cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, cho 
nên, quả báu của phước-thiện bổ-thỉ phát sinh ngay 
trong ngày hôm nay. Vậy, ngươi muốn Trẫm làm gì? 

Ông Punna tâu: 

- Tâu Đạỉ-vương, tiện dân kính xin Đại-vương truyền 
lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia, đế khuân tất 
cả sổ vàng ấy về cung điện. 

Đức-vua Bimbisãra truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc 
xe đến chở vàng ròng, quân lính trong triều nghĩ và nói 
rằng: “Vàng của Đức-vua”, tức thì những thỏi vàng trở 
lại thà nh đất nhu cũ. 

Quân lính trong triều trở về tâu lên Đức-vua sự việc 
xảy ra nhu vậy. Đức-vua sáng suốt bèn truyền rằng: 

- Các ngươi nghĩ như thế nào, khi nhặt lẩy những thỏi 
vàng ẩy? 

- Tâu Bệ hạ, chúng hạ thần nghĩ và nói rằng: “Vàng 
của Đức-vua. ” 

Đức-vua Bimbisãra truyền rằng: 

- Này các ngươi! số vàng ròng kia không phải là của 
Trẫm. Các người hãy trở lại nghĩ và nói rằng'. “Vàng 
của ông bà Punna ” rồi khuân sổ vàng ẩy về đây. 
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Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi ây. Thật vậỵ, 
lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy đem về, chất 
truớc sân rồng thành một đống vàng cao 80 hắc tay. 

Ông Punna trở thành đại phú hộ 

Đức-vua Bimbisãra cho truyền bảo dân chúng trong 
kinh-thành Rãjagaha hội họp tại sân rồng, Đức-vua bèn 
truyền hỏi rằng: 

- Này toàn thể dân chúng! Trong kỉnh-thành này, 
người nào có sổ vàng lớn như thế này không? 

Toàn thể dân chúng trong thảnh tâu: 

- Tâu bệ hạ, trong kinh-thành không có người nào có 
so vàng lớn như thế này cả. 

Đức-vua Bimbisãra truyền hỏi tiếp. 

- Vậy, Trẫm nên tẩn phong ông Punna như thế nào 
mới xứng đáng? 

- Tâu Hoàng-Thượng, xỉn Hoàng-Thượng tẩn phong 
ông Punna địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua Bimbisãra phán rằng: 

- Này Puụụa! Từ nay ngươi là Đại phú hộ, có tên 
Bahudhanaseịịhi: Đại phú hộ nhiều của cải. 

Sau khi trở thảnh đại phú hộ Punna, gia đình ông càng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, làm phuớc-thiện bố- 
thí cúng duờng đến chu Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suốt 7 ngày. 

Đen ngày thứ 7, Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna, toàn gia đình ông đại phú hộ Punna, hai vợ 
chồng và đứa con gái tên Uttarã đều chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, cả 3 đều trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 
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Vợ chồng ông Punna làm phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti), do năng lực phước- 
thiện bố-thí trong sạch và hội đủ nhân-duyên ấy, nên liền 
cho quả báu trong ngày hôm ấy, trở thành đại phú hộ 
nhiều của cải thế gian và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình 
trở thảnh bậc Thánh Nhập-hm. 

Như vậy, phước-thiện bố-thí của ông bà Punna được 
thành tựu quả báu trong cõi người (manussasampatti) và 
thành tựu quả báu Niết-bàn (nibbãnasampatti). 

Những trường họp trên, có không ít trong Phật-giáo. 

Chư Thánh-Tãng là phước điền cao thượng của tất cả 
chúng-sinh nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên, ... Thí-chủ 
làm các phước-thiện cúng dường đến chư Thánh-Tăng 
với đại-thiện-tâm trong sạch, sẽ được thành tựu quả báu 
cõi người (manussasampatti), thành tựu quả báu cõi trời 
(devasampatti) và đặc biệt thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampatti). 

Quả báu phước-thiện bố-thí đến chư tỳ-khưu-Tăng 

Thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, dù làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường đến chư phàm-tãng vẫn được thành tựu quả 
báu không kém. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy Ngài Đại-đức Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Trong thời vị-lai, sẽ có hạng người có 
tên “bhỉkkhu: íỳ-khưu ”, chỉ còn mảnh y quấn co (hoặc cột 
ở co tay), là người phạm-giới, hành ác-pháp. Song những 
thỉ-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có tác-ỷ đại- 
thiện-tâm làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường hướng đến 
chư tỳ-khưu-tăng, dù trong số tỳ-khưu phạm- giới ẩy. 
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- Này Ẵnanda! Người thỉ-chủ làm phước-thiện bổ-thỉ 
cúng dường đến chư tỳ-khưu-tăng trong thời vị-lai ẩy, 
Như-Lai dạy rằng: “Thỉ-chủ vẫn có phước-thiện vô 
lượng và có quả báu vô lượng không sao kế xiết được. ” 

Như-laỉ không hề dạy trực tiếp hoặc gián tiếp rằng: 
“Thỉ-chủ làm phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến cá- 
nhân thọ-thỉ, sẽ có phước-thiện nhiều hơn và có quả báu 
nhiều hơn làm phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến chư 
tỳ-khim-tăng thọ thi bao giờ. ” 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Anuttaram 
punnakkhettarn lokassa Bhagavato sãvakasamgho. 

Đe-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo 

(Samghãnussati) 

9 ần-đức Tăng-bảo là đối-tượng của đề-mục thiền- 
định niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. Đe-mục nỉệm-nỉệm 
9 ân-đức Tăng-bảo là ỉ trong 10 đề-mục anussati: 
niệm-niệm cũng là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 

Muốn thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo, trước tiên hành-giả cần phải học hỏi, nghiên cứu 
cho hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Tăng-bảo kỹ càng, từng 
các chi pháp cho thật rành rẽ về phần pháp-học. 

về phần pháp-hành, trước khi thực-hành đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, hành-giả nên có đức-tin nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Phương pháp niệm ân-đức Tăng-bảo 

9 ần-đức Tăng-bảo này chỉ có hiện hữu đầy đủ trong 
chư Thánh-Tăng mà thôi. Chư Thánh-Tăng là những bậc 


* Majjhimanikaya, Uparipannasa, kinh Dakkhinavibhangasutta. 
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Thảnh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thê-Tôn, có 4 đôi thảnh 
8 bậc Thánh tính theo tâm sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Nếu kể Thánh-nhân, thì có 4 bậc Thá nh . 

- Bậc Thánh Nhập-lim (Sotãpanna). 

- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

- Bậc Thánh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

- Bậc Thánh A-ra-hản (Arahanta). 

Muốn thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo, truớc tiên hành-giả cần phải học hỏi cho hiểu rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Tăng-bảo kỹ càng từng các chi-pháp về 
phần pháp-học. 

Phần pháp-hành, truớc khi thực-hành đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-đức Tãng-bảo, hành-giả nên có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo. 

- Nếu là nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ, thì nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, cửu giới,... 

- Nếu là Sa-di, thì nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Thầy tế độ hoặc với một vị Đại-đức. 

- Nếu là vị tỳ-khuu, thì nên xin sám hối ãpatti với một 
vị tỳ-khuu khác. 

Nhu vậy, hành-giả là nguời có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. 

9 ân-đức Tăng-bảo này chỉ có hiện hữu đầy đủ trong 
chư Thánh-Tăng mà thôi. Còn ân-đức Tăng-bảo của chư 
phàm-tăng có phần hạn chế. 

Muốn thực-hành đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tãng- 
bảo, hành-giả nên tìm một nơi thanh vắng, để thuận lợi 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. 



9 Ân-Đức Tăng-Bảo 


161 


Phương pháp thực-hành đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Tãng-bảo có nhiều cách như sau: 

- Cách thứ nhất (phổ thông): Niệm trọn vẹn 9 ân-đức 
Tăng-bảo. 

Hành-giả thực-hành niệm 9 ân-đức Tãng-bảo như sau: 

“Suppaịipanno Bhagavato sãvakasamgho. 

Ujuppatipanno Bhagavato sãvakasarỵigho. 

Nãyappatipanno Bhagavato sãvakasatngho. 

Sãmĩcippaịipanno Bhagavato sãvakasamgho. 

Yadidam cattãri purisayugãni aịịha purisapuggalã, 
esa Bhagavato sãvakasatngho Ẫhuneyyo, Pãhuneyyo, 
Dakkhineyyo, Aíyalikaranĩyo, AnuttaraĩỴi puhhak- 
khettam lokassa, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Hành-giả tâm niệm đến ân-đức Tãng-bảo nào, nên 
hiếu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-đức Tăng-bảo ấy, 
định-tâm theo dõi mỗi ân-đức Tãng-bảo nhu vậy, hằng 
trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực- 
hành đề-mục niệm niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, đế làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng-bảo. 

- Cách thứ nhì (đặc biệt): Niệm một ân-đức Tăng-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một ân-đức Tăng-bảo trong 9 
ân-đức Tăng-bảo làm đối-tượng, đế thực-hành đề-mục 
niệm-niệm ân-đức Tăng-bảo, nên hiếu rõ ý nghĩa và chi- 
pháp của ân-đức Tăng-bảo ấy, luôn luôn định-tâm nơi 
ân-đức Tăng-bảo ấy. 

Ví dụ: Niệm ân-đức Tăng-bảo thứ nhất: “Suppatipanno 
Bhagavato sãvakasamgho, ... Suppaịipanno Bhagavato 
sãvakasamgho, ...) làm đối-tượng thiền-định. 
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Hoặc: Niệm ân-đức Tãng-bảo thứ chín: “Anuttaram 
punnakkhettam lokassa, ... Anuttaram punnakkhettam 
lokassa, ...) làm đối-tượng thiền-định. 

Hành-giả tâm niệm câu ân-đức Tăng-bảo ẩy, đồng 
thời hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-đức Tăng-bảo 
ẩy, định-tâm theo dõi ân-đức Tăng-bảo ẩy hằng trăm 
lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành đề- 
mục niệm-niệm ân-đức Tăng-bảo ẩy, đế làm tăng truởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng-bảo. 

Đe-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tăng-bảo là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà đức- 
tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện- 
pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tăng-bảo là đề-mục 
thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô luợng vô biên. Vì vậy, định-tâm không 
thể an-định vào một pháp nào nhất định làm đối-tuợng 
đuợc. Cho nên, đề-mục niệm 9 ân-đức Tăng-bảo này chỉ 
có khả năng đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) mà 
thôi, không có khả năng chứng đạt đến an-định (appanã- 
samãdhỉ), nên không thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Do đó, tâm cận-định vẫn còn là dục-gỉớỉ thiện-tâm. 

Quả báu trong kiếp hiện-tại 

Dục-giới thỉện-nghỉệp do hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tãng- 
bảo rất đặc biệt. Do năng lực của dục-giới thiện-nghiệp 
này, trong kiếp hiện-tại hành-giả có thân tâm thuờng 
đuợc an-lạc, trá nh khỏi điều rủi ro tai hại một cách phi 
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thường, phần đông mọi người kính mến, chư-thiên kính 
mến và hộ trì hành-giả. 

Quả báu trong những kiếp vị-lai 

Dục-giới thỉện-nghỉệp do hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo này có phần vững chắc hon là dục-giới thiện-nghiệp 
được tạo do bố-thí, giữ-giới, vv... 

Cho nên, hành-giả khi gần chết, tâm không mê muội, 
tâm bình tĩnh sáng suốt. Vì vậy, sau khi hành-giả chết, 
nếu dục-gỉớỉ thiện-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
làm người thì sẽ là người có trí-tuệ thuộc “hạng người 
tam-nhãn”, hoặc tái-sinh hóa-sinh làm vị thỉên-nam 
hoặc vị thiên-nữ cỏ trỉ-tuệ ở 1 trong 6 cõi trời dục-giới, 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ẩy ở cõi trời nào cũng có 
nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời đặc biệt. 

* Tuy nhiên, đề-mục nỉệm-nỉệm 9 ần-đức Tăng-bảo 
không chỉ là pháp-hành thiền-định có khả năng đạt đến 
cận-định (upacãrasamãdhi) mà tâm cận-định còn là 
đối-tưọng của pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến sự nhàm 
chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, diệt tận tham- 
ái, phiền-não, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn được nữa. Như 
Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà hành-gỉả 
đã thực-hành, đã hành thuần thục, chắc chan dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uấn, danh-phảp sẳc- 
pháp; đế diệt tận tham-ái, sân hận, si mê; đế làm vẳng 
lặng mọi phiền-não, phát sinh tri-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái kho, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, sẳc-pháp, 
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dẫn đến chứng ngộ chân-ỉý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Pháp-hành ẩy là pháp-hành gì ? 

- Pháp-hành ẩy là Samghãnussati: Pháp-hành nỉệm- 
niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Tăng-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uấn, danh-pháp sẳc-pháp; đế diệt tận tham-ái, 
sân hận, si mê; đế làm vẳng lặng mọi phiền-não, phát 
sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, sẳc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, không chỉ là đề-mục 
thiền-định, mà còn làm nền tảng đế thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ nữa. Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Tăng-bảo có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đồ-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tãng-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacãrasamãdhi) (phuơng pháp đã trình bày). 

- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo đã đạt đến cận-định, 
nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, thì 
phải có ngũ-uấn hoặc danh-pháp, sẳc-pháp làm đoi- 
tượng thiền-tuệ. 


1 “1 l'll1 1* 

Anguttaranikãya, phân EkadhammapãỊi. 
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Pháp-Hành Thiến-Tuệ 

Hành-giả thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ cần phải 
có đối-tượng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 
niệm-xứ: thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm niệm-xứ, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sẳc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm đoỉ-tượng- 
thiền-tuệ. 

Tâm cận-định trong đề-mục niệm-nỉệm 9 ân-đức 
Tăng-bảo làm nền tảng, làm đoi-tượng đế thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ như thế nàol 

Đúng theo thật-tánh của chân-nghĩa-phảp, thì không 
có hành-giả thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo 
mà chỉ có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo đạt đến cận- 
định mà thôi. 


* Phân tích theo ngũ-uân 

- Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tãm hợp với 
trỉ-tuệ, thuộc về thức-uấn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ẩy, 
thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về tưởng-uẩn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-gỉới thỉện-tâm 
ẩy, thuộc về hành-uấn. 

- Hadayavatthurũpa: sẳc-phảp là nơi nuơng nhờ của 
dục-giới thiện-tãm ấy, thuộc sắc-uấn. 

Ngũ-uẩn này thuộc về phần pháp nỉệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-xứ. 
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Như vậy, ngũ-uân này là 1 trong 5 đôi-tượng trong 
phần pháp niệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẫn, hoặc danh-pháp, sắc-pháp này cũng là đoi- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

* Phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp 

- Tâm cận-định này thuộc về phần tâm nỉệm-xứ 
trongpháp-hành tứ niệm-xứ, và tâm cận-định là 1 trong 
16 loại tâm trong phần tâm niệm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

- Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ thuộc về danh-pháp cũng là đối-tượng của pháp- 
hành thiền-tuệ. 

- Tâm cận-định này nương nhờ nơi hadayavatthu- 
rũpa thuộc về sẳc-pháp cũng là đối-tượng của pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Như vậy, tâm cận-định này là 1 trong 16 loại tâm 
trong phần tâm nỉệm-xứ, hoặc tâm cận-định này đó là 
dục-gỉớỉ thiện-tâm hợp với tri-tuệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tượng của phảp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
danh-pháp, sẳc-phảp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của ngũ-uấn hoặc danh-pháp, sẳc-pháp, thấy rõ, biết rõ 
3 trạng-thái-chung: trạng-tháỉ vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uấn, hoặc danh-phảp, 
sẳc-phảp dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 
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Cho nên, tâm cận-định trong đê-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Tăng-bảo làm nền tảng, làm đoi-tượng thiền-tuệ, đế 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khim! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Tăng-bảo, mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uấn, sẳc-pháp danh-pháp; đế diệt tận tham-ái, sân 
hận, si mê; đế làm vẳng lặng mọi phiền-não, phát sinh 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Quả báu đặc biệt niệm-niệm 9 ân-Đức Tăng-bảo 

Hành-giả thực-hành niệm-nỉệm 9 ân-đức Tăng-bảo, 
trong kiếp hiện-tại, nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thảnh bậc Thánh-nhân thì 
hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phần đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đạỉ-thỉện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tái-sinh 
làm người cao quỷ hoặc chư-thiên cao quỷ. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thế đều xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thân có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có trỉ-tuệ nhiều. 

• 

- Có tri-tuệ sâu sắc. 
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- CÓ trí-tuệ săc bén. 

- Có trỉ-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trỉ-tuệ phong phú. 

- Tri-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lẳng nghe 
chảnh-phảp dễ dàng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn, ... 

Đó là những quả báu phát sinh từ đề-mục nỉệm- 
niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Nhận xét về đề-mục niệm ân-Đức Tăns-bảo 

Đe-mục nỉệm-nỉệm 9 ân-đức Tăng-bảo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo này dễ phát sinh đức-tỉn 
trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đức-Tăng-bảo. 

Đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo có tầm quan trọng 
làm nền tảng cho tất cả mọi thiện-pháp đuợc phát triển 
từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-phảp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn. 


(Xong phần 9 Ân-đức Tăng-bảo) 
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Sự lọi ích niệm ân-Đức Tam-bảo 

• • • 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ, sống một mình trong khu rừng sâu, hoặc 
duới cội cây hoặc nơi thanh vắng, nếu khi nào tâm kinh 
sợ, run sợ, sởn tóc gáy phát sinh, khi ấy, hành-giả nên 
niệm 9 Ân-đức Phật-bảo, hoặc niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, 
hoặc niệm 9 ân-đức Tăng-bảo thì sự kinh sợ, sự run sợ, 
sự rùng mình sởn tóc gáy sẽ bị diệt mất. 

Tâm của hành-giả trở lại ổn định bình thuờng, hảnh- 
giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ đuợc tiến triển tốt. 

Nhu Đức-Phật dạy câu kệ tóm tắt trong bài kinh 
Dhaggasutta rằng: 

“Aranne rukkhamũle vã, suMagãre va bhikkhavo. 

Annssaretha Sambuddham, bhayatn tumhaka no siyã. 

No ce Buddham sareyyãtha, lokaseịtham narãsabham. 

Atha dhammam sareyyãtha, niyyãnikam sudesỉtarỵi. 

No ce dhammam sareyyãtha, niyyãnikam sudestíatn. 

Atha samgham sareyyãtha, punnakkhettam anuttaram. 

Evam Buddham sarantãnam, dhammam samghanca bhikkhavo 

Bhayam vã chambhỉtattam vã, lomahamso na hessati. 

Ý nghĩa: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong khu rừng sâu, 

Hoặc dưới cội cây, trong nhà trổng vẳng, 

Các con nên niệm ân-đức Phật-bảo, 

Những điều kỉnh sợ ẩy không phát sinh, 

Đổi với các con niệm ân-đức-Phật. 


Samyuttanikaya, Sagathavagga, Kinh Dhajaggasutta. 
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Nêu các con không niệm ân-đức-Phật, 

Bậc cao thượng nhất trong toàn tam-giới, 

Không một ai sánh với Đức-Phật được, 

Thì các con niệm ân-đức Pháp-bảo, 

Mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo, 

Dan dắt giải thoát kho khỏi tam-giới. 

Nếu các con không niệm ân-đức-Pháp, 

Mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo, 

Dan dắt giải thoát kho khỏi tam-giới, 

Thì các con niệm ân-đức Tăng-bảo, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-laỉ dạy rằng, 

Các con thường niệm ân-đức Phật-bảo, 

Ân-đức Pháp-bảo, ân-đức Tăng-bảo, 

Sự kinh hồn, run sợ, sởn tóc gáy, 

Không phát sinh đến với các con vậy. 

Hành-giả sống trong rừng sâu, dưới cội cây, nơi tha nh 
vắng, nếu sự kinh hồn, run sợ, rùng mình, sởn tóc gáy 
phát sinh thì Đức-Phật dạy hành-giả nên thực-hành 
niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, hoặc niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảo, hoặc niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, đế phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi ân-đức Tam-bảo: ân-đức 
Phật-bảo, ân-đức Pháp-bảo, ân-đức Tăng-bảo, nên sự 
kinh hồn, run sợ, sởn tóc gáy sẽ bị diệt mất. 

Hành-giả trở lại trạng-thái bình thường thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ phát 
triển tốt. 

Cho nên ân-đức Tam-bảo là pháp dễ làm phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, làm nền tảng, dẫn đầu 
mọi thiện-pháp từ dục-gỉớỉ thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giớỉ thiện-pháp. 
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Đe-mục niệm-niệm ân-Đức Tam-bảo 

• • • 


Đê-mục niệm-niệm ân-đức Tam-bảo có 3 đê-mục 

• • • • 

thiên-định: đê-mục niệm-nỉệm 9 ân-đức Phật-bảo, đê- 
mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, đề-mục niệm-niệm 9 
ân-đức Tăng-bảo chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-nỉệm 9 ân-đức 
Phật-bảo hoặc đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
hoặc đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, mỗi đề-mục 
chỉ có khả năng dẫn đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) 
mà thôi, 3 đề-mục thiền-định này không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanãsamãdhi), nên không 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 


Hành-giả thực-hành đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo hoặc đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
hoặc đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo dễ làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, mà đức-tin dẫn 
đầu trong mọi thiện-pháp, từ dục-giới thiện-pháp, sẳc- 
giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp. 


Cho nên, sau khi hành-giả đã thực-hành đê-mục niệm- 
niệm 9 ân-đức Phật-bảo hoặc đề-mục niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo hoặc đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi), hành-giả có thế 
sử dụng tâm cận-định ấy làm nền tảng, làm đoi-tượng- 
thiền-tuệ, đế thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Oai-lực niệm ân-Đức Tam-bảo 

Tích Ngài Trưởng-lão Mahãkappỉna được tóm lược 
như sau: 

Khi Ngài Trưởng-lão Mahãkappina còn là Đức-vua 
Mahãkappina ngự tại kinh-thành Kukkutavatĩ. 

Một hôm, Đức-vua Mahãkappina cưỡi ngựa ngự đi 
du lãm ngoại thành cùng với 1.000 vị quan cận thần, gặp 
nhóm người lái buôn từ kinh-thành Sãvatthĩ đi vào kinh- 
thành Kukkutavatĩ, Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Trong kinh-thành Sãvatthĩ có tin 
lành gì hay không? 

Nhóm người lái buôn tâu với đức-vua rằng: 

- Tâu Đức-vua, Buddho deva uppanno! Đức-Phật đã 
xuất hiện trên thế gian! 

Đức-vua Mahãkappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Buddho ” thì liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Đức- 
vua hỏi lại đến lần thứ ba, những người lái buôn đều tâu 
như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 
Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 

- Còn tin lành nào khác nữa không? 

- Tâu Đức-vua, Dhammo uppanno! Đức-Pháp đã xuất 
hiện trên thế gian! 

Đức-vua Mahãkappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Dhammo ”, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên hỏi 
đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, lần nào cũng 
phát sinh hỷ lạc như vậy. Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 

- Còn tin lành nào khác nữa không ? 


’ Dhammapadatthakatha, tích Mahakappinattheravatthu. 
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- Tâu Đức-vua, SaĩỴigho uppanno! Đức-Tăng đã xuât 
hiện trên thế gian! 

Đức-vua Mahãkappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Samgho ”, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên hỏi 
đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, lần nào cũng 
phát sinh hỷ lạc như vậy. 

Đức-vua Mahãkappỉna liền lấy tấm biển vàng ghi 300 
ngàn Kahãpana tiền vàng làm tiền thưởng, rồi trao cho 
nhóm người lái buôn, truyền lệnh rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi hãy đem tẩm biển vàng 
này đến trình lên Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã đế lãnh 
thưởng. Còn Trẫm sẽ ngự đi đến hầu Đức-Phật cùng với 
các quan, sẽ xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật, ngay bây giờ. 

Trong biển vàng, Đức-vua Mahãkappina ghi rõ, xin 
trao ngai vàng lại cho Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã lên 
ngôi trị vì đất nước. 

* Từ đó, Đức-vua Mahãkappỉna ngự đến hầu Đức- 
Phật cùng với 1.000 vị quan cận thần. 

Trên đường đi, gặp con sông Aparacchã sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyền bè, với tâm mong muốn sớm 
hầu Đức-Phật, nên Đức-vua Mahãkappina niệm-niệm 9 
ân-đức Phật-bảo rằng: “Itipi so Bhagavã Araham, 
Sammãsambuddho, Vijjãcaranasampanno, Sugato, 
Lokavidũ, Anuttaro purisadammasãrathi, Satthã 
devamanussãnam, Buddho, Bhagavã. ” 

Do oai lực niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, Đức-vua 
Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng 
qua sông ấy một cách dễ dàng. 


Xem ý nghĩa trong trang 2. 
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* Tiêp đên gặp con sông Nĩlavãhinĩ, cũng sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyền bè, nhu lần truớc, Đức-vua 
Mahãkappina niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo rằng: 
“Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo, Sanditthiko, Akãỉiko, 
Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo vỉnnũhỉ. ” 

Do oai lực niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, Đức-vua 
Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan cuỡi ngựa băng 
ngang qua sông ấy một cách dễ dàng nhu lần truớc. 

* Tiếp đến lại gặp con sông Candabhãgã, cũng sâu và 
rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, nhu hai lần truớc, Đức- 
vua Mahãkappina niệm-niệm 9 Ân-đức Tăng-bảo rằng: 

“Suppaịipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Ujuppatipanno Bhagavato Sãvakasamgho, 

Nãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Sãmĩcippaịipanno Bhagavato sãvakasarỵigho, 

Yadidam cattãrĩ purisayugãni atthapurỉsapuggalã, 
esa Bhagavato sãvakasamgho Ẫhuneyyo, Pãhuneyyo, 
Dakkhineyyo, Anjalikaranĩyo, Anuttaram punnakkhettữìỴi 
lokassa. ” 

Do oai lực niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, Đức-vua 
Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan cuỡi ngựa băng 
ngang con sông ấy dễ dàng, nhu hai lần truớc. 

Biết Đức-vua Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan 
sắp đến, Đức-Thế-Tôn phóng hào quang 6 màu sáng 
ngời làm hiệu cho Đức-vua Mahãkappina cùng với 
1.000 vị quan biết. 

Đức-vua Mahãkappỉna cùng với 1.000 vị quan đến 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 
Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua 
Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan. 


Xem ý nghĩa trong trang 120 - 122. 
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Sau khi nghe pháp xong, Đức-vua Mahãkappina cùng 
với 1.000 vị quan đều chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim, rồi đảnh lễ 
Đức-Phật, kính xin xuất gia trở thành tỳ-khuu. 

Đức-Phật quán xét thấy rõ tất cả đều có phuớc duyên 
trở thành tỳ-khuu theo cách “Ehi bhikkhu”, 8 thứ vật 
dụng của tỳ-khuu phát sinh do năng lực quả của phuớc- 
thiện trong tiền-kiếp ví nhu thần-thông, cho nên, Đức- 
Phật đua bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ mà truyền dạy 
rằng: 

- Etha bhikkhavo! Caratha brahmacariyam sammã 
dukkhassa antakiriyãya. 

- Các con hãy đến với Như-Laỉ! Các con trở thành tỳ- 
khuru theo ỷ nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết 
giảng, hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Các 
con hãy nên co gang tinh-tẩn thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng, đế chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, đế chẩm dứt sự kho tử sinh luân-hồi. ” 

Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì, 
Đức-vua Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan trở thành 
tỳ-khuu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khuu, đuợc 
thành tựu do năng lực quả của phuớc-thiện trong tiền- 
kiếp ví nhu thần-thông. 

Chu tỳ-khuu ấy có tăng tuớng trang nghiêm, lục căn 
thanh-tịnh, như vị tỳ-khưu 60 hạ. 

* về phần những người lái buôn, khi họ nhận được 
biển vàng do Đức-vua Mahãkappina ban thưởng, đi 
thẳng vào cung điện xin yết kiến Chánh-cung Hoàng- 
hậu Anojã, kính trình biển vàng để xin lã nh thưởng 300 
ngàn Kahãpana tiền vàng. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja thây vậy bèn truyên 
hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi đã làm việc gì mà Đức- 
vua ban thưởng cho các ngươi sổ tiền lớn như vậy? 

Nhóm người lái buôn tâu với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anojã rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chúng tiện dân không 
làm công việc gì, chỉ có báo tin lành mà thôi. 

- Này các ngươi! Các ngươi có thể nói cho ta nghe tin 
lành ẩy được hay không? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, có thể được, xin tâu rằng: 
Buddho uppanno! Đức-Phật đã xuất hiện trên thế gian! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã vừa nghe đến danh 
hiệu “Buddho ” thì liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, Bà 
hỏi lại đến lần thứ ba, các người lái buôn tâu lại như lần 
trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc. Bà truyền hỏi rằng: 

- Còn tin lành nào khác nữa hay không ? 

- Tâu Chảnh-cung Hoàng-hậu, Dhammo uppanno! 
Đức-Pháp đã xuất hiện trên thế gian! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã vừa nghe đến danh 
hiệu “Dhammo ” liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên 
hỏi lại lần thứ ba, nghe tâu lần nào cũng phát sinh hỷ lạc 
như vậy. Bà truyền tiếp: 

- Còn tin lành nào khác nữa hay không ? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Samgho uppanno! 
Đức-Tăng đã xuất hiện trên thể gian! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã vừa nghe đến danh 
hiệu “Saựigho ” liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên 
hỏi lại lần thứ ba, nghe tâu lần nào cũng phát sinh hỷ lạc 
như vậy. Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã truyền bảo rằng: 
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- Ba tin lành lớn lao vĩ đại đên dường ây mà Đức-vua 
chỉ ban thưởng cho các người có 300 ngàn Kahãpana 
tiền vàng. Còn ta, mỗi tin lành, ta ban thưởng cho các 
ngươi 300 ngàn Kahãpana tiền vàng. 

Vậy, các ngươi được lãnh thưởng 900 ngàn 
Kahãpana tiền vàng của ta nữa. 

Như vậy, các người lái buôn chỉ báo tin lành Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất hiện trên thế gian, 
mà được lãnh thưởng 1 triệu 200 ngàn kahãpaụa tiền 
vàng. Chánh-cung Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp rằng: 

- Đức-vua cùng với 1.000 vị quan cận thần đi đâu? 

Các người lái buôn tâu: 

- Tâu Chảnh-cung Hoàng-hậu, Đức-vua cùng với 
1.000 quan cận thần ngự đi đến hầu Đức-Phật và sẽ xuất 
gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Nghe tâu như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã 
truyền gọi phu nhân của 1.000 vị quan đến báo tin rằng: 

- Này các phu nhân! Hoàng-thượng của chúng ta 
cùng với 1.000 vị quan cận thần hay tin lành Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất hiện trên thế gian. 

Hoàng-thượng đã từ bỏ ngai vàng để lại cho ta, như 
nho bỏ bãi nước miếng, rồi Hoàng-thượng cùng với 
1.000 vị quan cận thần ngự đến hầu Đức-Phật, sẽ xuất gia, 
đế giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Chẳng lẽ ta không có khổ hay sao! Đức-vua 
Mahãkappina từ bỏ ngai vàng như nhố bỏ bãi nước 
miếng (chaậditakheỊapindam), chang lẽ ta lại quỳ gối 
liếm bãi nước miếng ẩy hay sao! (ịãnukehi patiịthahitvã 
mukhena gaụhỉssati). Ta không cần ngai vàng, ta cũng 
sẽ đi đến hầu Đức-Phật, sẽ xuất gia, đế giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 
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Còn các ngươi nghĩ thê nào? 

Nhóm 1.000 vị phu nhân đồng tâm nhất trí xin đi theo 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã đến hầu Đức-Phật. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã truyền sửa soạn ngựa 
quý, cùng 1.000 vị phu nhân mỗi nguời một ngựa theo 
sau đến hầu Đức-Phật, đi theo con đuờng mà Đức-vua 
Mahãkappina đã ngự cùng với 1.000 vị quan cận thần. 

* Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị 
phu nhân, trên đuờng đi, đến con sông Aparacchã, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã niệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo rằng: “Itipi so Bhagavã Araham, Sammã- 
sambuddho, Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, 
Anuttaro purisadammasãrathi, Satthã devamanussãnam, 
Buddho, Bhagavã. ” 

Do oai lực niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân cuỡi 
ngựa băng qua con sông ấy một cách dễ dàng. 

* Tiếp đến gặp con sông Nĩlavãhinĩ, cũng sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyền bè, nhu lần truớc, Chảnh- 
cung Hoàng-hậu Anojã niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
rằng: “Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo, Sanditthiko, 
Akãliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo 
vỉnnũhỉ. ” 

Do oai lực niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân cuỡi 
ngựa băng ngang qua sông ấy một cách dễ dàng nhu 
lần truớc. 

* Tiếp đến lại gặp con sông Candabhãgã, cũng sâu và 
rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, như hai lần trước, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã niệm-niệm 9 Ân-đức 
Tăng-bảo rằng: 



Sự Lợi ích Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 


179 


“Suppatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Ụịuppatipanno Bhagavato Sãvakasamgho, 

Nãyappatỉpanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Sãmĩcippaịipanno Bhagavato sãvakasarngho, 

Yadidatn cattãrĩ purisayugãni atthapurisapuggalã, 
esa Bhagavato sãvakasarngho Ẫhuneyyo, Pãhuneyyo, 
Dakkhineyyo, Anjalikaranĩyo, Anuttaram punnakkhettam 
lokassa. ” 

Do oai lực niệm niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi ngựa 
băng ngang con sông ấy dễ dàng, như hai lần trước. 

Biết Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị 
phu nhân sắp đến, Đức-Thế-Tôn phóng hào quang 6 màu 
sáng ngời làm hiệu cho Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã 
cùng với 1.000 vị phu nhân biết. 

Như vậy, Hoàng-hậu Anojã cũng ngự đến hầu Đức- 
Phật cùng với 1.000 vị phu nhân. Tất cả đều đến hầu 
đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Đức-vua Mahãkappina 
cùng với 1.000 vị quan có đến đây không? Bạch Ngài. 

Đức-Phật hóa phép thần-thông che khuất không để 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu 
nhân nhìn thấy tỳ-khưu Mahãkappina cùng với 1.000 vị 
tỳ-khưu khác. Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này các con! Các con hãy ngồi nghe Như-Lai thuyết 


' Tiền-kiếp của Đức-vua Mahãkappina và Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã 
đã từng lưu-trữ ở trong tâm từ nhiều kiếp trong quá-khứ 9 ân-đức Phật- 
bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tãng-bảo. Nay kiếp hiện-tại nghe đến 
danh hiệu “Buddho, Dhammo, Samgho” nên có khả năng đặc biệt ghi 
nhớ lại được, rồi niệm 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức 
Tãng-bảo, một cách dễ dàng như vậy. 
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pháp, rồi tại nơi đây các con sẽ nhìn thấy Đức-vua 
Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan. 

Nghe Đức-Phật dạy như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân an tâm ngồi nghe 
Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân đều chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lim Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đồng thời ngay khi ấy, tỳ-khưu Mahãkappỉna cùng 
với 1.000 vị tỳ-khuru khác đều chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc từ Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thảnh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng với tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông. 

Khi ấy, Đức-Phật thâu phép thần thông, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân nhìn thấy 
Đức-vua Mahãkappina cùng với 1.000 vị quan trong 
tướng mạo một tỳ-khưu trang nghiêm, nhu Ngài Trưởng- 
lão có 60 tuổi hạ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu 
nhân phát sinh đức-tin trong sạch, kính xin Đức-Thế- 
Tôn xuất gia trở thảnh tỳ-khưu ni. 

Đức-Thế-Tôn chỉ dạy Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã 
cùng với 1.000 vị phu nhân đến tìm gặp Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-ni Uppalavannã chỉ dẫn cách xuất-gia trở thảnh 
tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu 
nhân sau khi trở thà nh tỳ-khưu-ni trong thời gian không 
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lâu, tât cả đêu chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đê, chứng 
đắc từ Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niểt- 
bàn, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và Niết-bàn, 
cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thuợng 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Oai lực niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức- 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo thật là phi thuờng! 

* Kinh Selasutta đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn du hành cùng với đoàn 
1.250 chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đến một tỉ nh lỵ 
Aủguttarãpa, ngự tại vùng ãpana của dân chúng 
Aủguttarãpa. Vị đạo-sĩ tên Keụiya nghe tin rằng: 

“Ngài Sa-môn Gotama thuộc dòng dõi Sakya du hành 
cùng với đoàn 1.250 chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng đến tỉnh 
lỵ Ahguttarãpa, mà ân-đức của Đức-Phật vang dậy khắp 
mọi nơi rằng: 

Đức-Thê-Tôn là 

- Đức A-ra-hán có thân, khâu, ỷ hoàn toàn thanh- 
tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư- 
thiên và nhân-loại. 

- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Đức Minh-Hạnh-Tủc có đầy đủ tam-mỉnh, bát- 
minh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

* Maj. Majjhimapannãsa, Kinh Selasutta. 

^ Đạo-sĩ Keniya vốn là người có nhiều của cải tài-sản lớn hộ độ các Bà-la- 
môn có uy tín trong dân chúng, các quan trong triều đình, ... 
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- Đức Thiện-Ngôn thưyêt-pháp chân-lỷ đem lại sự lợi 
ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Đức Thông-Suốt Tam-Tỗng-Pháp là tổng các loài 
chúng-sinh (sattaloka), tống các cõi chúng-sinh 
(okãsaloka), tông các pháp-hành (sahkhãraloka). 

- Đức Vô-Thượng gỉáo-hoá chúng-sinh cải tà quy 
chánh, bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân trở thành 
bậc Thánh-nhân. 

- Đức Thỉên-Nhân-Sư là Thầy của nhân-loại và chư- 
thiên, phạm-thiên. 

- Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, rồi Đức- 
Phật thuyết-pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành cũng 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật. 

- Đức-Thế-Tôn cỏ 6 đức-hạnh đặc biệt do đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Đức-Phật thuyết-pháp hay ở đoạn đầu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Chúng-sinh nào có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, 
đó là điều hạnh phúc cao thuợng. 

Khi ấy, đạo-sĩ Keniỵa đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
vấn an Ngài, rồi ngồi một nơi họp lẽ. Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp chỉ dạy đạo-sĩ Keụiya làm cho đạo-sĩ vô 
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cùng hoan hỷ, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thê- 
Tôn, nên kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, con xỉn kỉnh thỉnh 

• • ' 

Ngài cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng thọ nhận vật 
thực tại tu viện của con vào ngày mai. Bạch Ngài. 

Khi nghe đạo-sĩ Keniya thỉnh mời như vậy, Đức-Thế- 
Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Keniya! Chư tỳ-khưu-Tăng đông gồm có 1.250 
vị, còn con là người có đức-tin hộ độ các Bà-la-môn. 

Lần thứ nhì, đạo-sĩ Keniya kính bạch với Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, sự thật con có đức-tin 
hộ độ các Bà-la-môn, mặc dù vậy, con vẫn xin kỉnh thỉnh 
Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gom 
có 1.250 vị thọ nhận vật thực tại tu viện của con vào 
ngày mai. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như lần trước như vậy. 

Cho đến lần thứ ba, đạo-sĩ Keniya kính bạch với Đức- 

'T'! _ Ặ T"’ .1. ^ lẶ.. J .. .1. . _ 'T'1 Ặ 'T’ ^ . _ 1. ^ _ 

Thê-Tôn như 2 lân trước như vậy. Đức-Thê-Tôn châp 
thuận bằng cách làm thinh. 

Khi ấy, đạo-sĩ Keniya biết Đức-Thế-Tôn nhận lời 
thỉnh mời, nên đứng dậy đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin 
phép trở về tu viện của mình. 

Đến tu viện, đạo-sĩ Keniya thông báo cho các bạn 
hữu, bà con thân quyến, các quan rằng: 

- Này các bạn hữu, bà con thân quyển, các quan! Xin 
quỷ vị nghe rõ. Tôi đã thỉnh mời Đức-Phật Gotama cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gom có 1.250 vị thọ nhận 
vật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. 

Vậy, xin quỷ vị cùng với tôi, chúng ta cùng nhau làm 
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phước-thiện bô-thí cúng dường đên Đức-Phật Gotama 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gồm có 1.250 vị thọ 
nhận vật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. 

Tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí hoan-hỷ cùng 
nhau làm phước-thiện bố-thí cúng dường vào ngày hôm sau. 

Họ chia ra từng nh ỏm, mỗi nh ỏm mỗi công việc. 
Riêng đạo-sĩ Keniya trưởng nhóm lo dựng trại lớn rất 
trang trọng, để đón tiếp Đức-Phật Gotama cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tãng gồm có 1.250 vị đến thọ nhận vật 
thực vào ngày hôm sau. 

Trong vùng Ãpana có vị Bà-la-môn tên Sela là vị thầy 
thông hiểu các bộ sách xưa của giai cấp Bà-la-môn, đặc 
biệt bộ Lokãyata xem 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
(mahãpurisalakkhana). Vị Bà-la-môn Sela dạy 300 học trò, 
mà đạo-sĩKeniya có đức-tin hộ độ vị Bà-la-môn Sela. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Sela cùng với nhóm 300 học trò 
đi dạo, ghé vào tu viện của đạo-sĩ Keniya, nhìn thấy 
nhiều người chia ra từng nhóm, mỗi nhóm cặm cụi lo 
mỗi công việc làm các món đồ ăn ngon lành, còn đạo-sĩ 
Keniya cùng với các người thân đang lo dựng trại rất 
trang trọng. 

Nhìn thấy mọi người cặm cụi làm việc như vậy, nên 
vị Bà-la-môn Sela nghĩ rằng: Vị đạo-sĩ Keniya mở tiệc 
thiết đãi các khách quỷ nào đây, bình thường những lần 
trước, mỗi khi thay ta đến đây, đạo-sĩKeniya ra đón tiếp 
niềm nở, nhưng lần này, ông cặm cụi làm việc không đế 
ỷ đến ta, ta nên đi đến hỏi đạo-sĩKeniya đế biết cuộc đại 
lễ gì đây. 

- Này đạo-sĩ Keniya! ông mở tiệc thiết đãi Đức-vua 
Bimbisãra cùng với các đoàn quân, hoặc to chức đại lễ 
cúng dường mahãyahha vào ngày mai có phải không? 
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Nghe vị Bà-la-môn Sela hỏi như vậy, đạo-sĩ Keniya 
kính thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Bà-la-môn Sela, tôi không phải thỉnh mời 
Đức-vua Bimbisãra ngự cùng với các đoàn quân đến 
thiết đãi vào ngày mai, cũng không phải là to chức đại 
lễ củng dường mahãyahha, mà sự-thật, tôi kỉnh thỉnh 
Đức-Phật Gotama ngự cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng gồm có 1.250 vị thọ nhận vật thực tại tu viện của 
tôi vào ngày mai. 

Nghe đạo-sĩ Kenỉya nói đến danh hiệu “Buddho ” vị 
Bà-la-môn Sela liền phát sinh hỷ lạc, không biết có phải 
tai mình nghe lầm hay không, nên hỏi lại rằng: 

- Này đạo-sĩ Kenỉya! ông vừa nói đến danh hiệu 
“Buddho ” có phải vậy không? 

Đạo-sĩ Keniya khẳng định lại rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Bà-la-môn Sela, tôi vừa nói đến 
danh hiệu ‘ Buddho ”. Thưa Ngài. 

Mặc dù nghe lại lần thứ nhì, nhưng vị Bà-la-môn Sela 
cũng vẫn phát sinh hỷ lạc như lần trước, nên hỏi lại một 
lần nữa cho chắc chắn rằng: 

- Này đạo-sĩ Kenỉya! Có phải ông vừa nói đến danh 
hiệu “Buddho ” lần thứ nhì có phải vậy không? 

Đạo-sĩ Keniya khẳng định đúng sự-thật như vậy. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Sela suy nghĩ rằng: Danh hiệu 
“Buddho” là một danh hiệu mà chúng-sinh khó mà 
được nghe đến trong đời. 

Trong bộ sách xưa dạy về mahãpurỉsalakkhaụa có 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân mà ta đã học, nếu bậc nào có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân thì cuộc đời chỉ có 
2 con đường mà thôi là: 
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* Nêu bậc ây sông tại gia thì chăc chăn sẽ trở thành 
Đức chuyến-luân-Thánh-vương hành thiện-pháp, có đầy 
đủ 7 báu: long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni 
báu, Chánh-cung hoàng-hậu báu, thừa tướng báu, phú 
hộ báu. Đức chuyến-luân-Thánh-vưcmg có trên 1.000 
hoàng-tử anh hùng dũng cảm, chiến thẳng mọi kẻ thù 
bằng thiện-pháp, không sử dụng khỉ giới, trị vì toàn cõi 
đất nước có 4 biến làm ranh giới, được thanh bình thịnh 
vượng, trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, 
toàn thế dân chúng song an-lạc. 

* Nếu vị ẩy từ bỏ nhà đi xuất gia thì chắc chắn sẽ trở 
thành Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giảc 
(Sammãsambuddha) độc nhất vô nhị, diệt tận được mọi 
tham-ải, mọi phiền-não không còn dư sót, cao thượng 
nhất trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

Sau khi suy nghĩ xong, vị Bà-la-môn Sela hỏi đạo-sĩ 
Keniya rằng: 

- Này đạo-sĩKeniya! Đức-Phật Gotama hiện giờ đang 
ngự tại nơi nào? 

Đạo-sĩ Keniya đua tay chỉ về khu rừng mà thua rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Bà-la-môn Sela, Đức-Phật Gotama 
hiện giờ đang ngự tại bìa rừng đằng kia. 

Nghe Đạo-sĩ Kenỉya chỉ về bìa rừng nhu vậy, vị Bà- 
la-môn Sela xin từ giã rồi dẫn nhỏm 300 học trò đi thẳng 
về bìa rừng nơi Đức-Phật Gotama đang ngự. 

Khi đi gần đến bìa rừng, vị Bà-la-môn Sela truyền 
dạy rằng: 

- Này các đệ-tử! Các con nên im lặng đi một cách nhẹ 
nhàng, có khoảng cách nhau. Khi thầy đang hầu chuyện 
với Ngài Sa-môn Gotama, các con nên ngồi im lặng 
nghiêm trang, giữ gìn thanh-tịnh. 
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Vị Bà-la-môn Sela đi vào hầu đảnh lễ vấn an Đức- 
Phật Gotama xong, ngồi một nơi họp lẽ. Khi ấy, chăm 
chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại-nhân của Đức-Phật 
Gotama, vị Bà-la-môn Sela thấy rõ, biết rõ được 30 
tướng của bậc đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, 
còn lại 2 tướng tốt của bậc đại-nhân là ngọc-hành giấu 
kín trong bao da và cải lưỡi lớn và dài, mềm mại, lưỡi 
lớn có thế bao phủ toàn mặt lên đến chân tóc, lưỡi dài 
có thế le đến tận 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, vị Bà-la-môn Sela còn 
chút hoài-nghi, nên chưa hoàn toàn có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật Gotama. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn biết rằng: ‘‘Vị Bà-la-môn Sela 
này chăm chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
trong kim thân của Như-lai, mới thấy rõ, biết rõ được 30 
tướng tốt của bậc đại-nhân, còn lại 2 tướng tốt của bậc 
đại-nhân chưa thấy rõ là ngọc-hành giấu kín trong bao 
da và cái lưỡi lớn và dài của Như-lai, nên còn chút hoài- 
nghi, chưa hoàn toàn có đức-tin nơi Như-lai. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn dùng phép thần-thông hóa ra cái 
bóng như thật để cho vị Bà-la-môn Sela thấy rõ, biết rõ ngọc- 
hành giấu kín trong bao da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mủi, rồi bao phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Sela suy xét rằng: Ta không chỉ 
muốn thay rõ, biết rõ Ngài Sa-môn Gotama có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân, mà ta còn muốn biết Ngài 
Sa-môn Gotama là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thật sự 
nữa. Ta đã từng nghe từ các bậc Thầy theo truyền thong 
nghe từ các bậc Thầy tiền bổi truyền bảo rằng: “Bậc 
nào là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thì chỉnh Bậc ấy tự 
khắng định mình là Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 

Vậy, ta nên tán dương ca tụng Ngài Sa-môn Gotama 
ngay bây giờ bằng những câu kệ rằng: 
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Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 

Ngài có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, 

Ngài có hào quang sáng ngời mát dịu, 

Người đến hầu Ngài bao nhiêu lần không biết đủ, 

Ngài có màu da như vàng sảng ngời, 

Ngài có đôi hàm răng trang và sạch sẽ, 

Ngài cỏ đôi mắt trong sáng thau suốt, 

Ngài có thân hình như thân hình phạm-thiên, 

Ngài có ân đức cao thượng hơn mọi người, 

Ngài cần gì với phạm hạnh Sa-môn này, 

Ngài xứng đáng là đức-vua Chuyến-luân-thảnh-vương, 
trị vì toàn cõi đất nước có 4 biến làm ranh giới, 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 

Kỉnh xin Ngài trở thành đức-vua hơn cả đức-vua. 

Nghe vị Bà-la-môn Sela tán dương ca tụng như vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy bằng câu kệ rằng: 

- Này Bà-la-môn Sela! Như-lai là đức-vua, là Đức 
Pháp-vương (Dhammarãjã), không có đức-vua nào hon 
Như-lai. Như-lai đã thuyết giảngpháp-luân mà không có 
sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuyết giảng được. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, vị Bà-la-môn 
Sela bạch rằng: 

Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 

Ngài khắng định là Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác, 

Ngài là Đức Pháp-vương, không có đức-vua nào hơn, 
Đức Pháp-vương thuyết giảngpháp-luân mà không 
có sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuyết giảng được. 

Vậy, vị nào là thống-lĩnh-pháp của Ngài ? 

Là bậc toi-thượng thanh-văn đệ-tử của Ngài, 
thuyết giảng pháp-luân mà Ngài đã thuyết giảng. 
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Nghe vị Bà-la-môn Seỉa hỏi như vậy, Đức-Thê-Tôn 
truyền dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn Sela! Pháp-luân mà Như-lai đã 
thuyết giảng rồi, Sãrỉputta là bậc toi-thượng thanh-vãn 
đệ-tử của Như-lai, là vị thống-lĩnh-pháp của Như-lai, có 
khả năng thuyết giảngpháp-luân của Như-lai được. 

- Này Bà-la-môn Sela! Con nên tin rằng: 

* Pháp-luần nền biết thì Như-laỉ đã biết xong rồi, 

* Pháp-luân nên tiến hành thì Như-lai đã tiến hành 
xong rồi, 

* Pháp-luần nền diệt thì Như-laỉ đã diệt xong rồi. 
Như-lai là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

- Này Bà-la-môn Sela! Con nên diệt sự hoài-nghi mà 
nên có đức-tin nơi Như-lai. 

Đức-Phật xuất hiện trên thế gian, đó là điều khó. 

Được gần gũi với Đức-Phật, đó là điều khó. 

- Này Bà-la-môn Sela! Như-laỉ là Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác đã diệt tận được mọi tham-ái, không có 
chúng-sinh nào hơn, Như-lai là bậc cao thượng nhất 
trong các cõi-giới, không có chúng-sinh nào sánh được, 
Như-lai đã toàn thẳng được 5 loại mãra, diệt tận được 
mọi kẻ thù là phiền-não không còn dư sót, không còn 
khô tâm nữa. 

Nghe Đức-Phật Gotama khẳng định truyền dạy như 
vậy, vị Bà-la-môn Sela hoàn toàn có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật Gotama, và khuyên bảo các đệ-tử rằng: 

- Này các con! Các con hãy nên suy xét kỹ những 
pháp mà Đức-Phật Gotama đã truyền dạy. 

Đức-Phật Gotama đã toàn thẳng 5 loại mãra và đội 
quân mãra, là Bậc cao thượng nhất trong tam-giới, 
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không có nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên nào sánh với 
Ngài được. 

Nay, Thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo Đức-Phật 
Gotama, còn các con, nếu người nào hài lòng thì cùng 
với Thầy xuất gia theo Đức-Phật Gotama, nếu người 
nào không hài lòng thì trở về nhà. 

Nghe vị Thầy khuyên bảo như vậy, tất cả các đệ-tử 
đều bạch rằng: 

- Kính bạch Thầy, Thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo 
Đức-Phật Gotama, thì tẩt cả chúng con cũng theo Thầy 
xuất gia trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Vị Bà-la-môn Sela dẫn nhỏm 300 đệ-tử vào hầu đả nh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, tất cả chúng con kỉnh xỉn 
Đức-Thế-Tôn có tâm từ tế độ cho phép xuất gia trong 
giáo-pháp của Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ nh ỏm thầy và các học 
trò của vị Bà-la-môn Sela đều có duyên lảnh từ thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuttara, có đầy đủ các pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã phát nguyện muốn trở thành tỳ-khưu theo cách 
"Khi bhikkhu’’'’ trong kiếp quá-khứ. 

Cho nên Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng 
ngón tay trỏ mà truyền gọi rằng: ""Etha bhikkhavo: Các 
con hãy đến đây! Các con trở thành bhikkhu (tỳ-khưu) 
theo ý nguyện. ” 

Ngay khi ấy, vị Bà-la-môn Sela cùng với 300 đệ-tử 
trở thành tỳ-khưu, do năng lực của lời phát nguyện trong 
tiền-kiếp, nên có đầy đủ 8 món vật dụng của tỳ-khưu với 
tăng tướng trang nghiêm như vị Đại-đức có 60 tuổi hạ, 
rồi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy câu kệ rằng: 
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“Pháp-hành phạm-hạnh mà Như-lai đã thuyêt dạy 
hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Các con 
thực-hành đế chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, không 
có thời gian khoảng cách, là chánh-phảp mà bậc xuất 
gia nên chứng đắc. 


Sáng ngày hôm sau, trong tu viện, các món vật thực 
ngon lành đã đuợc sửa soạn xong, vị đạo-sĩ Keụiya 
truyền bảo nguời thân tín đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama, rồi kí nh bạch rằng: 


- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, vị đạo-sĩ Kenỉya 
truyền bảo con đến kỉnh thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự cùng 
với nhóm chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tu viện của ông 
đế thọ nhận vật thực vào sáng hôm nay. Bạch Ngài. 

Sáng hôm ấy, Đức-Thể-Tôn ngự cùng với chu Đạỉ- 
đức tỳ-khưu-Tãng đến tu viện của vị đạo-sĩKeniya. Đức- 
Thế-Tôn ngồi trên chỗ cao quý nhất, chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng ngồi chỗ ngồi theo thứ tự cao thấp xong, vị 
đạo-sĩ Keniya tự tay cúng duờng vật thực ngon lành đến 
Đức-Phật Gotama cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tãng. 


Khi Đức-Thê-Tôn cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu- 
Tãng độ vật thực xong, vị đạo-sĩ Keniya ngồi một nơi 
họp lẽ, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ đạo-sĩ Keniya 
cùng với nhóm thuộc hạ đông đảo của ông. 


Mọi nguời đều phát sinh đức-tin trong sạch hoan-hỷ 

r _ 

trong lời giáo huân của Đức-Phật Gotama. 


Sau đó, Đức-Thê-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng trở về chỗ ở. Khi ấy, tỳ-khưu Sela cùng với nhóm 
300 đệ-tử lánh xa chỗ đông, mỗi vị mỗi nơi riêng rẽ 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ải, mọi phiền-não 
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không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong 
kiếp hiện-tại, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phạm-hạnh cao 
thượng đã hoàn thành, phận sự tứ Thánh-đế nên hành thì 
đã hà nh xong, biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn 
tái-sinh kiếp sau nữa. 

Như vậy, sau khi xuất gia trở thảnh tỳ-khưu được 7 
ngày đêm, thì ngài Đại-đức Sela cùng với nhóm 300 đệ- 
tử đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Đức-Phật xuất hiện trên thế gian thật là điều rất hiếm 
có, kiếp tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh gặp được 
Đức-Phật hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài 
cũng là một điều rất hy hữu. 

Thật vậy, trong lịch sử tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
từ thời kỳ Đức-Phật Dĩpaủkara cho đến Đức-Phật 
Kondanna, trải qua khoảng thời gian lâu dài 1 a-tãng-kỳ 
kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không, mà không có một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian 
gọi là SuMakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật. 

Thật diễm phúc biết dường nào! Kiếp trái đất hiện-tại 
mà chúng ta đang sống gọi là Bhaddakappa có 5 Đức- 
Phật tuần tự xuất hiện. 

Trong thời-kỳ quá khứ đã có 3 Đức-Phật: Đức-Phật 
Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana và Đức-Phật 
Kassapa đã xuất hiện trên thế gian. 

Trong thời hiện-tại: Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian, rồi Ngài đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.563 năm, giáo-pháp của Ngài còn lưu truyền lại trên 
thế gian cho đến 5.000 năm, rồi cũng sẽ bị mai một, bị 
tiêu hoại hoàn toàn. 

Trong thời vị-lai sẽ có Đức-Phật Metíeyya xuất hiện 
trên thế gian trong cùng kiếp trái đất Bhaddakappa này. 
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Tuy trong kiêp trái đât này có 5 Đức-Phật tuân tự xuât 
hiện trên thế gian, nhung khoảng cách thời gian từ Đức- 
Phật này đến Đức-Phật khác trải qua thời gian lâu dài 
không thể tính bằng số đuợc. 

Đối với những bậc đã có đầy đủ pháp-hạnh ba-la-mật, 
kiếp này là kiếp chót, nhu truờng họp của Đức-vua 
Mahãkappina và Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã, khi 
nghe đến danh hiệu Buddho: Đức-Phật, Dhammo: Đức- 
Pháp, Samgho: Đức-Tãng, liền phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, mặc dù họ 
chua đến hầu Đức-Phật, chua đuợc lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, nhung khi gặp phải trở ngại, họ có 
khả năng đặc biệt niệm tuởng đến 9 Ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, bởi vì những ân- 
đức ẩy đã đuợc tích lũy trong tâm của họ từ nhiều đời 
nhiều kiếp, từ Chu Phật quá-khứ và đã tạo đuợc đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật xong, nhất là đầy đủ 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Nay kiếp hiện-tại này, khi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp, họ dễ dàng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Ngưòi trí lựa chọn noi quy-y 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến vùng Kosala 
cùng với 500 chu tỳ-khuu-Tãng trú tại vuờn xoài gần bờ 
sông Aciravatĩ phía Bắc làng Manasãkata, thuyết dạy bài 
kinh Tevìjjasutta đuợc tóm luợc nhu sau: 


* Dighanikaya, Sĩlakkhandhavagga, Kinh Tevijjasutta. 
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Thời ây, có nhóm bà-la-môn khá giả trí-thức nôi tiêng 
như Bà-la-môn Vankĩ, Bà-la-môn Tãrukkha, Bà-la-môn 
Pokkharasãti, Bà-la-môn Jãnusonĩ, Bà-la-môn Todeyya 
và các Bà-la-môn trí-thức khác. 

Khi ấy, cậu VãseỊỊha và cậu Bhãradvãja cùng nhau đi 
dạo vừa bàn luận về vấn đề “maggãmagga: đạo và 
không phải đạo. ” 

* Cậu Vãsettha nói rằng: “Chỉ cỏ đạo mà Bà-la-môn 
Pokkharasãti chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người 
thực-hành theo đạo này dẫn đến song chung với Đức 
Phạm-thiên. 

* Cậu Bhãradvãja nói rằng: “Chỉ cỏ đạo mà Bà-la- 
môn Tãrukkha chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người 
thực-hành theo đạo này dẫn đến song chung với Đức 
Phạm-thỉên. 

Cậu Vãsettha không thể thuyết phục cậu Bhãradvặịa 
nghe theo mình và cậu Bhãradvãja cũng không thể 
thuyết phục cậu Vãsettha nghe theo mình được. 

Khi ấy, cậu Vãsettha đề nghị với cậu Bhãradvãja rằng: 

- Này Bhãradvãja! Đức Sa-môn Gotama xuất gia từ 
dòng Sakya đang ngự tại vườn xoài gần bờ sông Acỉravatĩ 
phía Bắc làng Manasãkaịa, danh tiếng của Sa-môn 
Gotama vang khắp mọi nơi rằng: 

“ỉ- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng có 
thân, khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại chư- 
thiên và phạm-thiên. 

2- Sammãsambuddho : Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả, 
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Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Do đó, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Gỉác độc nhất vô nhị. 

3- Vỉjjãcaranasampano: Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc 
có đầy đủ Tam-minh, Bảt-minh và 15 Đức-hạnh cao 
thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lỷ đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavỉdũ: Đức Thông-Suổt Tam-Tổng-Pháp là 
Bậc thấy rõ, biết rõ tong các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tống các cõi chúng-sinh (okãsaloka), tong các phảp- 
hành (sahkhãraloka). 

6- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức Vô-Thượng 
Giáo-Hóa chúng-sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên 
bậc Thánh-nhân. 

7- Satthã devamanussãnam: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bậc Thầy của nhân-loại, chư-thiên, chưphạm-thiên, ... 

8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chân 
lý tứ Thảnh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, rồi Đức- 
Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 

bàn tùy theo năng lực các phảp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tẩn phảp-chủ, niệm phảp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 
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9- Bhagavã: Đức-Thê-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mật của Đức-Phật. ” 

- Này Bhãradvãja! Chúng ta nên đi đến hầu Sa-môn 
Gotama, roi bạch hỏi vẩn đề này với Sa-môn Gotama. 
Ngài Sa-môn Gotama truyền dạy như thế nào thì chúng 
ta vâng lời theo như thế ẩy. 

Nghe cậu Vãsettha đề nghị như vậy, cậu Bhãradvặịa 
đồng ý ngay, 2 cậu cùng nhau đi đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, cậu Vãsettha và cậu Bhãradvãja vấn an Đức- 
Thế-Tôn xong, ngồi một nơi họp lẽ, rồi cậu Vãsettha 
bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Sa-môn Gotama, hai con đi dạo, vừa bàn 
luận với nhau về vẩn đề “maggãmagga: đạo và không 
phải đạo. 

* Con nói rằng: “ Chỉ có đạo mà Bà-la-môn Pokkha- 
rasãti chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người thực-hành 
theo đạo này dẫn đến song chung với Đức Phạm-thiên. ” 

* Còn Bhãradvãja nói rằng: “Chỉ có đạo mà Bà-la-môn 
Tãrukkha chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người thực-hành 
theo đạo này dẫn đến sổng chung với Đức Phạm-thiên. ” 

- Kỉnh bạch Sa-môn Gotama, hai con không nhất trí 
với nhau về vẩn đề ‘đạo và không phải đạo’ này, nên 
đến hầu Ngài Sa-môn Gotama truyền dạy đúng đạo và 
không đúng đạo. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Vãsettha! Con nói rằng: “ Đạo ẩy dẫn đến sổng 
chung với Đức Phạm-thiên ’’ có phải không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con nói đúng như vậy. 
Bạch Ngài. 
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- Này Vãsettha! Tât cả Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda cỏ 1 vị Bà-la-môn nào đã thấy Đức Phạm-thiên, 
rồi làm chứng hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Có vị thầy nào của Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda đã thấy Đức Phạm-thiên, rồi làm chứng 
hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không cỏ vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Có vị thầy nào của vị thầy của Bà-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda đã thấy Đức Phạm-thiên, rồi 
làm chứng hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không cỏ vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Có vị thầy nào của vị thầy tiền bổi kế 
tiếp nhau của Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda đã thấy 
Đức Phạm-thiên, rồi làm chứng hay không? 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này VãseỊỊha! Đạo-sĩ là vị thầy tiền bổi xa xưa kia 
như vị đạo-sĩ Aịịhaka, Vãmaka, Vesãmitta, Yamataggĩ, 
Ahgĩrasa, Bhãradvãịa, Vãseịịha, Kassapa, Bhagu, 
những vị này viết ra 3 bộ Veda, truyền tụng mà ngày nay 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda, rồi truyền tụng, 
truyền dạy 3 bộ Veda xa xưa ẩy kế tiếp đến thế hệ sau. 

Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda ẩy nói rằng: 
“Chúng tôi không thấy, không biết Đức Phạm-thỉên ở 
cõi nào, nhưng chúng tôi truyền dạy đạo dẫn đến sống 
chung với Đức Phạm-thiên ấy rằng: “Đạo này là đúng, 
người thực-hành theo đạo này sẽ dẫn đến sổng chung 
với Đức Phạm-thiên. ” 

- Này Vãseịthữỉ Con nhận thức điều ấy như thế nào? 


^ 3 bộ sách của đạo Bà-la-môn là Iruveda, Yajuveda, Samaveda. 
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Như vậy, lời dạy của nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 
bộ Veda ẩy không đem lại sự lợi ích, đúng vậy không? 

- Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama, lời truyền dạy của 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda ẩy không đem 
lại sự lợi ích, đúng vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Đúng vậy, nhóm Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không thấy Đức Phạm-thiên, không biết 
Đức Phạm-thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến song 
chung với Đức Phạm-thiên rằng: “Đạo này là đúng, 
người thực-hành theo đạo này sẽ dẫn đến song chung 
với Đức Phạm-thiên. ” Đó là điều không thế có được. 

- Này Vãsettha! Giống như một đàn người đui mù, 
nắm vai với nhau đi, người đi đầu không thấy, những 
người đi giữa cũng không thấy cho đến người cuối cũng 
không thấy. Cũng như lời truyền dạy của nhóm Bà-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda ẩy là lời dạy không đem lại 
sự lợi ích gì cả, chỉ là lời rỗng không mà thôi. 

- Này Vãsettha! Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda không thay, không biết Đức Phạm-thiên, không có 
vị nào làm chứng. Dù vị thầy của nhóm Bà-la-môn cũng 
không thay, không biết Đức Phạm-thiên; dù vị thầy của 
thầy kế tiếp của nhóm Bà-la-môn cũng không thay, 
không biết Đức Phạm-thiên; dù các vị đạo-sĩ là vị thầy 
tiền bối xa xưa kia như vị đạo-sĩ Aịịhaka, Vãmaka, 
Vesãmitta, Yamataggĩ, Ahgĩrasa, Bhãradvãịa, Vãseịịha, 
Kassapa, Bhagu, những vị này viết ra 3 bộ Veda, mà nay 
hiện-tại các nhóm Bà-la-môn thông thuộc truyền tụng, 
truyền dạy các Bà-la-môn, cũng không thay, không biết 
Đức Phạm-thiên, các vị đều nói rằng: 

“Chúng tôi không thấy, không biết Đức Phạm-thỉên 
ngự cõi-giới nào, có tỉnh chẩt thế nào, chúng tôi đều 
không biết. ” 
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Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda đêu nói 
rằng: “Chúng tôi truyền dạy đạo mà người thực-hành 
theo đạo này sẽ sống chung với Đức Phạm-thiên, mà 
chúng tôi không thay, không biết. ” 

- Này Vãsettha! Con nhận thức điều ẩy như thế nào? 
Lời dạy của nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda là 
vô giá trị, có đúng hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, lời dạy của nhóm Bà-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda là vô giá trị, thật đúng như 
vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vãsetịha! Đúng vậy, nhóm Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không thay, không biết Đức Phạm- 
thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến sống chung với 
Đức Phạm-thiên rằng: “Đạo này là đúng, người thực- 
hành theo đạo này sẽ dẫn đến song chung với Đức 
Phạm-thiên. ” Đó là điều không thế có được. 

- Này VãseỊỊha! Vi như cậu con trai nói như vầy: Tôi 
rất thương yêu cô gái xinh đẹp tuyệt trần ẩy. 

Người ta hỏi cậu con trai rằng: 

- Này cậu con trai! Cậu có biết cô gái xinh đẹp tuyệt 
trần ẩy hay không? Cô gái ẩy thuộc dòng dõi Vua chúa 
hoặc dòng dõi Bà-la-môn, hoặc Cô gái ẩy là kỹ nữ? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quỷ vị! Tôi hoàn toàn không biết. 

Người ta hỏi cậu con trai rằng: 

- Này cậu con trai! Cô gái xỉnh đẹp tuyệt trần ẩy có 
tên là gì? Hiện ở nơi nào? Có hình dáng như thế nào? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quỷ vị! Tôi không biết tên cô gái ẩy, cũng 
không biết cô ở nơi nào, cũng không biết hình dáng cô 
ẩy ra sao nữa. 



200 


QUY-Y TAM-BAO 


Người ta hỏi cậu con trai răng: 

- Này cậu con trai! Cậu thương yêu cô gái xinh đẹp 
tuyệt trần mà cậu không từng thay, không từng biết bao 
giờ đúng không? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quỷ vị! Đúng vậy. 

- Này Vãsettha! Con nhận thức điều ẩy như thể nào? Lời 
nói của cậu con trai ẩy là vô giá trị, có đúng hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, lời nói của cậu con trai ẩy 
là vô giá trị, thật đúng như vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vãseịịha! Đúng vậy, nhóm Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không thấy Đức Phạm-thiên, không biết 
Đức Phạm-thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến sống 
chung với Đức Phạm-thiên rằng: “Đạo này là đúng, 
người thực-hành theo đạo này sẽ dẫn đến sổng chung 
với Đức Phạm-thiên. ” Đó là điều không thế có được. 

- Này Vãseịịha! Vỉ như con sông Aciravatĩ có nước 
đầy tràn bờ, con quạ uổng nước được. Khi ẩy, một người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ẩy đứng bên bờ sông 
bên này gọi bờ sông bên kia rằng: “Này bờ sông bên kia 
hãy qua bờ sông bên này! ” 

- Này Vãsettha! Con nhận thức điều ẩy như thế nào? 

Bờ sông Aciravatĩ bên kia có qua bờ sông bên này do 
tiếng gọi, do sự cầu khấn van lơn, do sự mong muốn, 
hoặc do sự hài lòng của người ẩy hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không thể như vậy được. 
Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Cũng như vậy, nhóm Bà-la-môn từ bỏ 
pháp-hành trở thành phạm-thiên, chấp thủ pháp-hành 
không trở thành phạm-thiên, thường thực-hành thế này: 
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“Chúng ta câu khân Đức-vua-trời Sakka, các vị thân 
linh, Đức Phạm-thiên, v.v...” 

- Này Vãseịịha! nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ẩy từ bỏ pháp-hành trở thành phạm-thiên, chấp 
thủ pháp-hành không trở thành phạm-thiên, thường 

thực-hành như thế. 

• 

Nhóm Bà-la-môn ẩy sau khỉ chết, sẽ được sổng chung 
với Đức Phạm-thiên do tiếng gọi, do sự cầu khấn van 
lom, do sự mong muốn, hoặc do sự hài lòng. Đó là điều 
không thể có được. 

- Này Vãsettha! Vỉ như con sông Aciravatĩ có nước 
đầy tràn bờ, con quạ uổng nước được. Khi ẩy, một người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ẩy trói hai tay lại đằng 
sau lưng bằng sợi dây rất bền đứng ở bờ sông bên này. 

- Này Vãsettha! Con nhận thức điều ẩy như thế nào? 
Người ẩy qua bờ sông Aciravatĩ bên kia có được hay 
không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không thế nào được. Bạch 
Ngài. 

- Này Vãsettha! Cũng như vậy, 5 đổỉ-tượng kãmaguna 
trong giáo-pháp của bậc Thánh-nhân gọi là “sợi dây 
bên gọi là vật trói buộc chăc . 

Năm đổỉ-tượng kãmaguna: tróỉ-buộc đó là: 

- Đối-tượng sắc được nhìn thấy bằng mắt (nhãn-thức- 

tâm). 

- Đổi-tượng thanh được nghe bằng tai (nhĩ-thức-tâm). 

- Đối-tượng hương được ngửi bằng mũi (tỷ-thức-tâm). 

- Đoi-tượng vị được nếm bằng lưỡi (thiệt-thức-tâm). 

- Đoi-tượngxúc được xúc giác bằng thân (thân-thức-tâm). 

Đó là 5 đổi-tượng đáng ưa thích, đáng vừa lòng, đáng 
say mê trong 5 đổi-tượng kãmaguna ẩy mà giáo-pháp 
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của bậc Thánh-nhân gọi là “sợi dây bên, vật trói buộc 
chắc Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda say đắm 
trong 5 đoi-tượng kãmaguna trói buộc ẩy, nên không 
thay tội lỗi, không có trỉ-tuệ nghĩ thoát ra khỏi 5 đối- 
tượng kãmaguna trói buộc ẩy. 

- Này Vãsettha! nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda từ bỏ pháp-hành trở thành phạm-thiên, chẩp thủ 
pháp-hành không trở thành phạm-thiên, thường say đắm 
hưởng dục lạc trong 5 đổi-tượng kãmaguna đáng ưa 
thích, đáng vừa lòng, đáng say mê trong 5 đoi-tượng 
kãmaguna trói buộc ẩy. Nhóm Bà-la-môn ẩy sau khi 
chết, sẽ được sổng chung với Đức Phạm-thiên. Đó là 
điều không thế có được. 

- Này Vãsetịha! Vỉ như con sông Aciravatĩ có nước 
đầy tràn bờ, con quạ uổng nước được. Khi ẩy, một người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ẩy trùm đầu nằm ở bờ 
sông bên này. 

- Này Vãsettha! Con nhận thức điều này như thể nào? 
Người ẩy qua bờ sông Aciravatĩ bên kia có được hay 
không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, không thể nào được. Bạch 
Ngài. 

- Này Vãsettha! Cũng như vậy, 5 pháp nivarana trong 
giáo-phảp của bậc Thánh-nhân gọi là “pháp ràng buộc, 
pháp chướng ngại ” 

Năm nivarana: pháp chướng-ngại đó là: 

- Kãmacchanda nỉvarana: Tham-dục là pháp chướng- 

ngạỉ 

- Byãpãda nivarana: Sân-hận là pháp chướng-ngại. 

- Thĩnamiddha nivarana: Buồn-chán, buồn ngủ là 

pháp chướng-ngại. 
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- Uddhaccakukkucca nivarana: Phóng-tâm, hôi-hận 

là pháp chướng-ngại. 

- Vichikicchã nivarana:Hoài-nghi là pháp chướng-ngại. 

Đó là 5 pháp chướng-ngại cho mọi thiện-pháp, nhất 
là pháp-hành thiền-định mà giáo-pháp của bậc Thánh- 
nhân gọi là “pháp ràng buộc, pháp chướng ngại 

- Này Vãsetịha! nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda bị 5 pháp chướng-ngại này bao trùm, ràng buộc, 
trói chặt rồi. Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda từ 
bỏ pháp-hành trở thành phạm-thiên, chấp thủ pháp- 
hành không trở thành phạm-thiên, bị 5 pháp chướng- 
ngạỉ này bao trùm, ràng buộc, trói chặt rồi. 

Nhóm Bà-la-môn ẩy sau khỉ chết, sẽ được sổng chung 
với Đức Phạm-thiên. Đó là điều không thế có được. 

- Này Vãsettha! Con nhận thức điều này như thế nào? 

Con có từng nghe Bà-la-môn già lớn tuối là bậc thầy, 

và bậc thầy của bậc thầy nói rằng: 

- Đức Phạm-thiên có tham-dục nơi đoi-tượng người 
nữ hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên có oan-trái hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên có làm khổ chúng-sinh hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thỉên có tâm ô-nhỉễm hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Con nhận thức điều này như thế nào? 

Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có tham-dục 

nơi đổi tượng người nữ hay không? 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có oan-trái hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có làm khổ chúng-sinh hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có tâm ô-nhỉễm hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda giữ gìn 
tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Với những điều như vậy, nhóm Bà-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda ẩy có tham-dục nơi người 
nữ, nhưng Đức Phạm-thiên không có. Đem so sánh 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có tham-dục nơi 
người nữ với Đức Phạm-thiên không có tham-dục nơi 
người nữ được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, không được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Đúng vậy, nhóm Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda có tham-dục nơi người nữ sau khi chết, 
sẽ sống chung với Đức Phạm-thiên không có tham-dục 
nơi người nữ. Đó là điều không thế có được. 

- Này Vãsettha! Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ẩy có oan-trải, nhưng Đức Phạm-thiên không có. 
Đem so sánh nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có 
oan-trái với Đức Phạm-thiên không có oan-trái được 
hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 

- Này Vãseịịha! Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ẩy có làm kho chúng-sinh, nhưng Đức Phạm-thiên 
không có. Đem so sảnh nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 
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bộ Veda có làm khô chúng-sinh với Đức Phạm-thiên 
không làm kho chúng-sinh được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ẩy có tâm ô-nhiễm, nhưng Đức Phạm-thiên không 
có. Đem so sánh nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda có tâm ô-nhiễm với Đức Phạm-thiên không có tâm 
ô-nhiễm được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 

- Này Vãseịịha! Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ẩy có tâm không trong sạch, nhưng Đức Phạm- 
thiên có tâm trong sạch. Đem so sánh nhóm Bà-la-môn 
thông thuộc 3 bộ Veda có tâm không trong sạch với Đức 
Phạm-thiên giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Đúng vậy, nhóm Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda có tâm không trong sạch sau khi chết, 
sẽ sổng chung với Đức Phạm-thiên giữ gìn tâm trong 
sạch. Đó là điều không thế có được. 

- Này Vãseịtha! Trong đời này, nhóm Bà-la-môn 
thông thuộc 3 bộ Veda ẩy đang bị đắm chìm, bị sa lầy, 
đến tai hại mà tưởng dễ đạt đến nơi cao quỷ. Vì vậy, 3 
bộ Veda này gọi là tevijjã irina (3 bộ Veda như khu rừng 
lớn không có xóm nhà), tevijjã vivana (3 bộ Veda như 
khu rừng lớn không có nước). 

Khi Đức-Thế-Tôn tmyền dạy như vậy, cậu Vãsettha 
kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe nói rằng: Đức 
Sa-môn Gotama biết đạo (con đường) đế đến song chung 
với Đức Phạm-thiên. 
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- Này Vãsettha! Như-lai biêt các phạm-thiên và cõi 
phạm-thiên, pháp-hành đế trở thành phạm-thiên, sẽ hóa- 
sinh làm phạm-thiên song chung với các phạm-thiên trên 
cõi sẳc-giới phạm-thiên. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vãsettha 
kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, con xin kính thỉnh Đức- 
Thế-Tôn có tâm đại bi tế độ thuyết dạy chúng con pháp- 
hành đế trở thành phạm-thiên sổng chung với các phạm- 
thiên, và những người khác cũng trở thành phạm-thiên nữa. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Vãsettha! Nếu như vậy thì các con hãy lẳng 
nghe, Như-lai sẽ thuyết đây. 

- Này Vãsetịha! Trong Phật-giáo này, tỳ-khưu là 
người có giới hạnh đầy đủ ... 

Khi tỳ-khưu hành-gỉả dõi theo 5 pháp-chướng-ngại bị 
diệt được ở trong tâm, nên tâm hoan-hỷphát sinh. 

Khi có tâm hoan-hỷ, nên tâm hỷ lạc phát sinh. 

Khi có tâm hỷ lạc, nên thân an tịnh phát sinh. 

Khi có thân an-lạc, nên tâm an-lạc phát sinh. 

Khi có tâm an-lạc, nên định-tâm vững vàng phát sinh. 

* Tỳ-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm từ khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bẳc, hướng dưới, hướng trên. Tâm 
từ rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng không có oan 
trái lẫn nhau, không làm khố lẫn nhau. 

Vỉ như người khỏe mạnh thổi tù và, tiếng tù và lan tỏa 
rộng ra khắp mọi nơi như thế nào. Cũng như tỳ-khưu 
hành-giả niệm rải tâm từ khắp chúng-sinh muôn loài vô 
lượng dẫn đến chứng đắc mettãcetovimutti là chứng đắc 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm. 
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- Này Vãsettha! Đó là pháp-hành đê trở thành phạm- 
thiên, sẽ hóa-sỉnh làm phạm-thiên sổng chung với các 
phạm-thiên trên cõi sắc-giới phạm-thiên. 

- Này Vãseịịha! Còn có pháp-hành khác nữa là: 

* Tỳ-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm bỉ khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bẳc, hướng dưới, hướng trên. Tâm 
bi rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 

* Tỳ-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm hỷ khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bẳc, hướng dưới, hướng trên. Tâm 
hỷ rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 

* Tỳ-khưu hành-gỉả thực-hành niệm rải tâm xả khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bẳc, hướng dưới, hướng trên. Tâm 
xả rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 

Vỉ như người khỏe mạnh thổi tù và, tiếng tù và lan tỏa 
rộng ra khắp mọi nơi như thế nào. Cũng như tỳ-khưu 
hành-giả niệm rải tâm xả khắp chúng-sinh muôn loài vô 
lượng dẫn đến chứng đắc upekkhãcetovimutti là chứng 
đắc bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

- Này Vãsettha! Đó là pháp-hành để trở thành phạm- 
thiên, sẽ hóa-sinh làm phạm-thiên song chung với các 
phạm-thiên trên cõi sắc-giới phạm-thiên. 

- Này Vãsettha! Con nhận thức thế nào về điều này? 

- Tỳ-khưu hành-giả thường thực-hành như vậy có tham- 
dục nơi đổi tượng người nữ hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Tỳ-khưu có oan-trái hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 



208 


QUY-Y TAM-BAO 


- Tỳ-khim có làm khô chúng-sinh hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Tỳ-khưu có tâm ô-nhiễm hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Tỳ-khim giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Với những điều như vậy, tỳ-khưu 
không có tham-dục nơi người nữ, phạm-thiên cũng 
không có. Đem so sánh tỳ-khưu không có tham-dục nơi 
người nữ với phạm-thiên không có tham-dục nơi người 
nữ được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Đúng vậy, tỳ-khưu ẩy không có 
tham-dục nơi người nữ sau khi chết, sẽ sống chung với 
phạm-thiên không có tham-dục trong người nữ. Đó là 
điều có thế được. 

- Này Vãsettha! Tỳ-khưu không có oan-trái, phạm- 
thiên cũng không có. Đem so sánh tỳ-khưu không có oan- 
trái với phạm-thiên không có oan-trái được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Tỳ-khim không có làm khổ chúng- 
sinh, phạm-thiên cũng không có. Đem so sánh tỳ-khưu 
không có làm kho chúng-sinh với phạm-thiên không làm 
kho chúng-sinh được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Tỳ-khưu không có tâm ô-nhỉễm, 
phạm-thiên cũng không có. Đem so sảnh tỳ-khưu không 
có tâm ô-nhiễm với phạm-thiên không có tâm ô-nhiễm 
được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, được. Bạch Ngài. 
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- Này Vãsettha! Tỳ-khim ây giữ gìn tâm trong sạch, 
phạm-thiên cũng giữ gìn tâm trong sạch. Đem so sánh 
tỳ-khưu giữ gìn tâm trong sạch với phạm-thiên giữ gìn 
tâm trong sạch được hay không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vãsettha! Đúng vậy, tỳ-khưu giữ gìn tâm trong 
sạch sau khi chết, sẽ sống chung với phạm-thiên giữ gìn 
tâm trong sạch. Đó là điều có thế được. 

Khỉ Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vãsettha 
và cậu Bhãradvãịa bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thật rõ ràng quá! 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thật hay tuyệt vời quá! Ví như người lật ngửa vật bị úp 
xuống, mở ra vật bị đóng kín, chỉ đường cho người lạc 
đường, rọi đèn vào chỗ tăm toi đế cho người có đôi mắt 
sáng được nhìn thấy mọi vật như thế nào, Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp, giảng dạy với nhiều cách cũng như thế ấy. 

Hai chúng con thành kỉnh xỉn quy y nương nhờ nơi 
Đức-Thế-Tôn, xin quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp, xin 
quy y nương nhờ nơi chư tỳ-khưu Tăng. 

Kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn công nhận hai con là người 
cận-sự-nam (upãsaka), đã quy-y Tam-bảo kế từ nay cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 

Sau khi cậu Vãseịịha và cậu Bhãradvặịa đã trở thành 
người cận-sự-nam (upãsaka) được 2-3 ngày sau, cậu 
Vãseịịha và cậu Bhãradvãịa dẫn nhau đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép xuất gia trở thảnh tỳ-khưu. 

Đức-Thể-Tôn cho phép hai người xuất gia trở thảnh 
tỳ-khưu, sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, tỳ-khim 
Vãseịịha và tỳ-khưu Bhãradvãịa thực-hành pháp-hành 
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thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thả nh 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

(Tóm lược xong bài kinh Tevỉjjasutta) 

Quả báu đặc biệt niệm ân-Đức Tam-bảo 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-nỉệm ân-đức Tam- 
bảo, trong kiếp hiện-tại chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, hành-giả vẫn còn là hạng phàm-nhân sẽ 
hưởng những quả báu đặc biệt ngay trong kiếp hiện-tại 
và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phần đông chúng-sỉnh kỉnh trọng. 

- Đạỉ-thỉện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Lúc lâm chung, sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, 
không mê muội. 

- Sau khi chết, do đại-thiện-nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh 
làm người cao quỷ hoặc chư-thiên cao quỷ. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thế đều xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thân có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có tri-tuệ nhiều. 

• 

- Có trỉ-tuệ sâu sắc. 

- Có tri-tuệ sắc bén. 

- Có tri-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có tri-tuệ phi thường, ... 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 
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- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lẳng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn,... 

Đó là những quả báu phát sinh do niệm-niệm Ân-đức 
Tam-bảo. 

* Tích Ngài Trưởng-lão Sugandhatthera 

Trong bộ Therãpadãna, Ngài Trưởng-lão Sugandha 
thuật lại tiền-kiếp của Ngài, đuợc tóm luợc nhu sau: 

Trong thờỉ-kỳ Đức-Phật Kassapa, Bậc độc nhẩt vô 
nhị xuất hiện trên thế gian, là Bậc cao thượng nhất 
trong tất cả chúng-sinh muôn loài trong các cõi-giới. 
Đức-Phật cỏ đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ, có hào quang sáng ngời tỏa ra từ kim 
thân, trong sáng huyền diệu như mặt trăng, ánh sáng 
hào quang cũng chói lọi như mặt trời, làm cho tẩt cả 
chúng-sinh muôn loài cùng cảnh vật mát mẻ như được 
tắm qua một trận mưa lớn, giúp cho tất cả chủng-sinh có 
duyên lành phát triển mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật có giới-đức hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh làm nền tảng như mặt đất, có định-đức không hề lay 
chuyến như dãy núi Himavanta, có tuệ-đức sáng suốt, 
mênh mông như hư không, ... 

Đức-Phật là Bậc không còn dính mắc, không còn 
ràng buộc, như gió thoi. 

Đức-Phật có tâm đạỉ-bỉ rải khắp đến tất cả chúng- 
sinh muôn loài. Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn, tế độ 
những chúng-sinh có duyên lành nên tế độ trong cõi 
người hoặc các cõi khác. 

Vào thời-kỳ Đức-Phật Kassapa ấy, tôi là con trai của 

* Bộ Therãpadãna, Tích Suganđhattherãpadãna. 
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nhà phú hộ danh tiêng giàu sang phú quỷ, trong kinh- 
thành Bãranasĩ. Một hôm, đang đi dạo chơi trong rừng, 
tôi nhìn thay Đức-Phật Kassapa đang thuyết pháp chỉ 
dạy chúng-sinh con đường bất tử Niết-bàn. 

Đức-Phật là một Vị Thỉên-nam cao thượng hơn tất cả 
chư-thiên, là một Bậc Phạm-thiên cao thượng hơn tất cả 
chư phạm-thiên. Giáo-pháp của Ngài hoàn hảo ở phần 
đầu, phần giữa, phần cuối, đầy đủ ý nghĩa, văn chương 
trong sáng, phạm âm của Đức-Phật vô cùng thanh tao 
huyền diệu, khi lẳng nghe làm cho tâm an tịnh lạ 
thường, làm vẳng lặng mọiphiền-não. 

Khi lẳng nghe gỉáo-pháp của Đức-Phật Kassapa, tôi 
liền phát sinh đức-tin trong sạch, quyết định từ bỏ nhà 
cửa, tài sản, kỉnh xin Đức-Phật Kassapa cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Ngài. 

Sau khi trở thành tỳ-khim, tôi đã học nhiều hiểu rộng, 
là vị tỳ-khưu đa văn túc trí, là một Pháp-sư có tài đổi 
đáp, lỗi lạc trong mọi trường hợp, tôi thường tán dương 
ân-đức Tam-bảo: ân-đức Phật-bảo, ân-đức Pháp-bảo, 
ân-đức Tăng-bảo giữa các hàng thanh-văn. 

Quả báu tán dương ân-Đức Tam-bảo 

Khi mãn kiếp tỳ-khưu, sau khỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp 
tán dương ân-đức Tam-bảo cho quả tái-sinh làm vị 
thiên-nam trong cõi Đâu-suẩt-đà-thiên (Tusitã), an 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. 

Đen khi mãn kiếp thiên-nam, sau khỉ chết, cũng do 
đại-thiện-nghiệp ấy cho quả táỉ-sỉnh làm người nam có 
những mùi thơm lạ thường: 

- Hơi thở có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Toàn thân đều có mùi thơm tỏa ra suốt ngày đêm, ... 
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Những mùi thơm này, thơm ngát hơn cả mùi thom của 
hoa sen, hoa lài, các loài hoa thơm khác, hơn tất cả mùi 
thơm của các loại trầm, ... mùi thơm tho huyền diệu này 
chỉnh là quả báu của sự tán dương ân-đức Phật-bảo, ân- 
đức Pháp-bảo, ân-đức Tăng-bảo, ân-đức Tam-bảo cao 
thượng trong tiền-kiếp của tôi. 

Nay, kiếp hiện-tại này, nhờ duyên lành, tôi đã đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Gotama, kỉnh xin Ngài cho phép tôi 
được xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Ngài. Tôi cũng thường tán dương ân-đức Phật-bảo, ân- 
đức Phảp-bảo, ân-đức Tăng-bảo cao thượng. 

Những chúng-sinh lẳng nghe tôi tán dương ân-đức 
Tam-bảo cao thượng, làm cho họ phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, thân tâm của họ được an-lạc. 

Do nãng-lực tán dương ân-đức Tam-bảo cao thượng, 
tôi thực-hành đề-mục niệm-niệm ân-đức Tam-bảo làm 
nền tảng, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận mọi phiền- 
não trầm-luân, đã nho tận gốc vô-minh, tham-ái không 
còn dư sót nữa, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, không 
còn tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bon loài. 

Tôi có duyên lành được xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đó là điều tốt 
lành nhất. Tôi đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng 
với tam-minh, tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông, v.v... 

Tôi đã hoàn thành xong phận sự của bậc tỳ-khim, đã 
thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
Gotama cao thượng 


* Bộ Therapadana, tóm lược tích Ngài Sugandhattherapadana. 
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Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, thường 
tán dương ân-đức Tam-bảo cao thượng, chắc chắn người 
ấy sẽ được những quả báu tốt lành. Ngược lại, nếu người 
nào chê trách, xúc phạm, nói xấu đến ngôi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà không 
biết sám hối tội lỗi của mình, thì người ấy sẽ có hậu quả 
không tốt trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 


Đức-tin trong sạch noi ngôi cao cả 

Đức-tỉn là pháp dẫn đầu trong mọi thiện-pháp, từ 
dục-giới thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới 
thiện-phảp cho đến siêu-tam-giới thiện-phảp. Người nào 
có đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, người ấy có được 
phước-thiện cao cả và có được quả báu của phước-thiện 
ấy cũng cao cả. 

Đức-Phật dạy trong bài kinh Aggappasãdasutta ý 
nghĩa như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên có đức-tin trong sạch 
trong bon ngôi cao cả nhất. Bổn ngôi cao cả nhất ẩy 
như thế nào? 

1- Tất cả mọi loài chúng-sinh là chúng-sinh không có 
chân (rắn, cá, ...), chúng-sinh có hai chân (con người, 
gà, vịt, ...), chủng-sinh có bon chân (voi, ngựa, trâu, bò, 
...), chúng-sinh có nhiều chân (con rít, con cuốn chiếu, 
...), chúng-sinh có sẳc-uấn (cõi sẳc-giới Vô-tưởng- 
thiên), chúng-sinh có 4 danh-uấn (thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uấn, thức-uấn, không có sẳc-uấn) trong 4 cõi vô- 
sẳc-giới, chúng-sinh có tưởng (tâm) (cõi dục-giới, cõi 
sẳc-giới, cõi vô-sẳc-giới), chúng-sinh không cỏ tưởng 


’ Anguttaranikaya, Catukanipata, kinh Aggappasadasutta. 
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(cõi săc-giới Vô-tưởng-thiên), chúng-sinh không phải có 
tưởng, cũng không phải không có tưởng (trong cõi vô- 
sẳc-giới phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên). 

Trong toàn thể mọi loài chúng-sỉnh ẩy, chư thiện-trỉ 
tán dương, ca tụng Như-Lai, Đức-Phật Chảnh-Đắng- 
Gỉác rằng: “Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác là Bậc cao cả 
nhất trong toàn thế mọi loài chúng-sinh ẩy. ” 

Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, những chúng-sinh ẩy được 
gọi là người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo 
ngôi cao cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật-bảo ngôi cao cả nhất ẩy, chắc chắn họ có được 
quả báu cao cả nhất. 

2- Tẩt cả các thỉện-pháp là pháp hữu-vỉ do nhân 
duyên cẩu tạo. Trong tất cả các thiện-pháp ẩy, Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chảnh, mà chư thiện-tri tán dương, ca tụng 
rằng: “Thánh-đạo hợp đủ 8 chảnh là thiện-pháp cao cả 
nhất trong tất cả mọi thiện-pháp. ” 

Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch trong 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh ẩy, những chúng-sinh ẩy 
được gọi là người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp- 
bảo ngôi cao cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Pháp-bảo ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ sẽ được 
quả báu cao cả nhất. 

3- Tất cả các pháp là pháp hữu-vi và pháp vô-vi. 
Trong tất cả các pháp ẩy, Niết-bàn là pháp ly-ái (virãga), 
mà chư thiện-trỉ tán dương, ca tụng rằng: “Niết-bàn 
pháp ly-ái là pháp cao cả nhất trong tất cả các pháp ấy. ” 

Nỉết-bàn là pháp ly-ái như thế nào? 

- Niểt-bàn là pháp không còn say mê trong ngũ-dục. 



216 


QUY-Y TAM-BAO 


- Nỉêt-bàn là pháp diệt tâm tham-ái khao khát trong 
ngũ-dục. 

- Niết-bàn là pháp nhổ tận gốc rễ vô-minh, tham-ái. 

- Niết-bàn là pháp cắt đứt tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

- Nỉết-bàn là pháp đoạn-tuyệt tâm tham-áỉ. 

- Niết-bàn là pháp dứt bỏ tâm tham-dục. 

- Nỉết-bàn là pháp diệt mọi cảnh khổ. 

Những chúng-sỉnh nào có đức-tỉn trong sạch nơi Nỉểt- 
bàn pháp ly-ái, những chúng-sinh ấy được gọi là người 
có đức-tin trong sạch nơi Niết-bàn pháp ly-ái ngôi cao 
cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch nơi Niết-bàn pháp ly- 
ảỉ ngôi cao cả nhất ẩy, chắc chan họ sẽ được quả báu 
cao cả nhất. 

4- Trong tất cả các nhóm, các đoàn thể, chư Thánh- 
Tăng là những bậc Thánh-Tăng thanh-vãn đệ-tử của 
Như-Lai, mà chư thiện-tri tản dương, ca tụng rằng: 
“Chư Thánh-Tăng là những bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật là cao cả nhất trong các nhóm, các đoàn 

9 r 

thê ây. 

Chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Như-Lai có 4 
đôi, thành 8 bậc Thánh là những Bậc xứng đáng thọ 
nhận những thứ vật dụng cúng dường, là những Bậc 
xứng đáng được đón tiếp như vị khách quỷ, là những 
Bậc xứng đáng cho chúng-sinh cúng dường, là những Bậc 
xứng đáng được lễ bái, chư Thánh-Tăng là phước-điền 
cao thượng của chúng-sinh không nơi nào sánh được. 

Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch nơi chư 
Thánh-Tăng, những chúng-sinh ẩy được gọi là người có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng-bảo ngôi cao cả nhất. 
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Họ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng-bảo ngôi cao cả 
nhất ấy, chắc chan họ sẽ được quả báu cao cả nhất. 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên có đức-tin trong 
sạch trong bon ngôi cao cả nhất như vậy. 

Đức-Phật thuyết bài kệ ý nghĩa rằng: 

Đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, 

Trỉ-tuệ hiếu biết nơi ngôi cao cả. 

Đức-tin trong sạch Đức-Phật cao cả, 

Là Bậc Vô-Thượng xứng đáng cúng dường. 

Đức-tin trong sạch Đức-Pháp cao cả, 

Là Nỉết-bàn pháp ly-ái tịch tịnh. 

Đức-tin trong sạch Đức-Tăng cao cả, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 

Người cúng dường đến chư Tăng cao cả, 

Phước-thiện cao cả được tăng trưởng nhiều, 

Được quả báu cao cả là sổng lâu, 

Sắc đẹp, danh vọng, tiếng tốt, an-lạc, 

Và sức mạnh thế xác lẫn tinh thần. 

Bậc thiện-tri cúng dường ngôi cao cả, 

Có định-tâm vững trong pháp cao cả, 

Bậc ẩy sẽ là chư-thiên, nhân-loại, 

Đạt đến nơi cao cả, tâm hoan hỷ. 

Đức-tin noi Tam-bảo và quả báu 

Đức-tin nơi Tam-bảo đó là đức-tin nơi Đức-Phật-bảo, 
đức-tin nơi Đức-Pháp-bảo, đức-tin nơi Đức-Tăng-bảo 
trong bài kỉnh Cundĩsutta được tóm lược như sau: 


* Anguttaranikaya, Catukanipata, kinh Cundisutta. 
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Một thuở nọ, Đức-Thê-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana, gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, Công chúa 
Cundĩ cùng với 500 cỗ xe chở 500 công nương đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi họp lẽ, bèn 
bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Hoàng huynh của con là 
Cunda dạy con rằng: “Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, đã đến quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phật-bảo, qưy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, qưy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo; và có tác-ỷ 
trong đại-thiện-tâm tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự 
trộm-cẳp, tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-doi, tránh 
xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dế duỗi. 

Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghỉệp ẩy cho quả 
táỉ-sỉnh trong cõi thỉện-gỉớỉ mà thôi, không táỉ-sỉnh 
trong cõi ác-giới. ” 

- Kinh bạch Đức-Thể-Tôn, con xỉn phép hỏi rằng'. 

* Người có đức-tin nơi Đức-Phật-bảo như thế nào, 
sau khi chết, chỉ tái-sinh trong cõi thiện-giới mà thôi, 
không tái-sinh trong cõi ác-giới? 

* Người có đức-tỉn nơi Đức-Pháp-bảo như thế nào, 
sau khi chết, chỉ táỉ-sỉnh trong cõi thiện-giới mà thôi, 
không táỉ-sinh trong cõi ác-giới? 

* Người cỏ đức-tỉn nơi Đức-Tăng-bảo như thể nào, 
sau khi chết, chỉ tái-sinh trong cõi thiện-giới mà thôi, 
không tái-sinh trong cõi ác-giới? 

* Người giữ gìn giới đầy đủ trọn vẹn như thế nào, sau 
khi chết, chỉ táỉ-sinh trong cõi thiện-giới mà thôi, không 
tái-sinh trong cõi ác-gỉới? 


' Cõi thiện-giới đó là cõi người, 6 cõi trời dục-giới. 

Cõi ác-giới đó là cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 
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Đức-Thê-Tôn tmyên dạy răng: 

- Này Cundĩ! Tất cả các loài chúng-sỉnh là chúng- 
sinh không chân, chúng-sỉnh có hai chân, chúng-sinh cỏ 
bon chân, chúng-sinh có nhiều chân, chúng-sinh có sẳc- 
uấn, chúng-sinh không có sẳc-uắn, chúng-sỉnh có tưởng, 
chúng-sinh không có tưởng, chúng-sinh không phải có 
tưởng cũng không phải không có tưởng. 

Trong tất cả mọi loài chúng-sinh ấy, chư thiện-tri tán 
dương, ca tụng rằng: “Như-Lai, Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác là Bậc cao cả nhất trong các loài chúng-sinh ẩy. ” 

Những người nào có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
cao cả nhất, những người ẩy được gọi là người có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật cao cả nhất, và có được quả 
báu cao cả nhất. 

- Này Cundĩ! Các pháp hữu-vỉ do nhân duyên cẩu tạo, 
và các pháp vô-vi không do nhân duyên cẩu tạo. 

Trong tất cả các pháp ẩy, Niết-bàn pháp ly-ái 
(vỉrãya) là pháp không còn say mê, diệt tâm tham-ái 
khao khát, nho tận gốc vô-minh, tham-ái không dính 
mắc, cắt đứt tử sinh luân-hồi. Pháp ẩy gọi là Niết-bàn 
mà chư thiện-trỉ tán dương, ca tụng rằng: “Niểt-bàn 
pháp ly-ái là pháp cao cả nhất trong tất cả các pháp ấy. ” 

Những người nào có đức-tin trong sạch nơi Niểt-bàn 
pháp ly-ái cao cả nhất, những người ẩy được gọi là 
người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp cao cả nhất, 
và có được quả báu cao cả nhất. 

- Này Cundĩ! Trong tẩt cả các nhóm, các đoàn thể ẩy, 
chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Như-Lai có 4 đôi 
thành 8 bậc Thánh là những Bậc xứng đáng thọ nhận 
các thứ vật dụng cúng dường, là những Bậc xứng đáng 
được đón tiếp như vị khách quỷ, là những Bậc xứng 
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đáng cho chúng-sinh lê bái cúng dường, chư Thánh- 
Tăng là phước-điền cao thượng của chúng-sinh không 
nơi nào sánh được, mà chư thiện-trỉ tán dương, ca tụng 
rằng: “Chư Thánh-Tăng ẩy là Bậc cao cả nhất trong 
các nhóm, các đoàn thế ẩy. ” 

Những người nào có đức-tin trong sạch nơi chư 
Thánh-Tăng cao cả nhất ẩy, những người ấy được gọi là 
người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng cao cả nhất, 
và có được quả báu cao cả nhất. 

- Này Cundĩỉ Trong tất cả các loại giới ẩy, giới mà 
chư Thánh-nhân kinh yêu, là giới không bị đứt giới 
không bị thủng giới không bị đốm giới không bị 
đứt lan^ giới tự chủ mà chư bậc thiện-trỉ tán dương ca 
tụng, tà-kiến và tham-ái không thế nương nhờ nơi giới 
ẩy. Nương nhờ giới trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng 
cho phảp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, cho 
nên, chư thiện-trỉ tán dương, ca tụng rằng: “Giới trong 
Thánh-đạo của các bậc Thánh là giới cao cả nhất trong 
các loại giới. ” 

Những người nào có đức-tin trong sạch trong giới 
của bậc Thánh-nhân, những người ẩy được gọi là người 
có đức-tin trong sạch trong giới cao cả nhất và được 
quả báu cao cả nhất. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ ý nghĩa rằng: 

Đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, 

Trỉ-tuệ hiếu biết nơi ngôi cao cả. 

Đức-tin trong sạch Đức-Phật cao cả, 

Là Bậc Vô-Thượng xứng đáng cúng dường. 

’ Giới đứt: Phạm điều-giới đầu hoặc điều-giới cuối bị đứt rời ra. 

^ Giới thủng: Phạm điều-giới ở phàn giữa. 

^ Giới đốm: Phạm điều-giới xeti kẽ nhau. 

Giới đút lan: Phạm điều-giới đi liền với nhau. 
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Đức-tin trong sạch Đức-Pháp cao cả, 

Là Niết-bàn pháp ly-ái tịch tịnh. 

Đức-tin trong sạch Đức-Tăng cao cả, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 

Người cúng dường đến chư Tăng cao cả, 

Phước-thiện cao cả được tăng trưởng nhiều, 

Được quả báu cao cả là sổng lâu, 

Sắc đẹp, danh vọng, tiếng tốt, an-lạc, 

Và sức mạnh thế xác lẫn tinh thần. 

Bậc thiện-trỉ củng dường ngôi cao cả, 

Có định-tâm vững trong pháp cao cả, 

Bậc ẩy sẽ là chư-thiên, nhân-loại, 

Đạt đến noi cao cả, tâm hoan hỷ. 

Đức-tỉn là nền tảng mọi thiện-pháp, đó là đức-tỉn 
đồng sinh với trí-tuệ. Người có trí-tuệ chắc chắn có đức- 
tin, còn người có đức-tin không chắc có trí-tuệ, bởi vì 
trong 8 đại-thiện-tâm có 2 loại, 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ và 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

* Ngài Trưởng-lão Subhũtítthera là bậc Thánh Ả-ra- 
hản thuật lại tiền-kiếp của Ngài được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Subhũtỉ tên là Nanda, 
thuộc dòng tộc Bã-la-môn. Ngài sinh vào thời-kỳ trước 
khi Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian. 

Công tử Nanda khi trưởng thà nh theo học các bộ môn 
theo truyền thống Bà-la-môn, sau khi thảnh tài, công tử 
đi xuất gia trở thảnh đạo-sĩ, là một đạo-sư có nhóm đệ-tử 


* Bộ Therãpadãna Ngài Đại-đức Subhũtitthera apadãnavannanã. 

^ Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian là 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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đạo-sĩ gôm có 44.000 vị trú tại chân dãy núi Himavanta. 
Vị Đạo-sư Nanda cùng với 44.000 đệ-tử đều chứng đắc 
bát thiền: 4 bậc thiền sẳc-giới và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 
đặc biệt chứng đắc đầy đủ ngũ-thông. 

Khi Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, 
Đức-Phật ngự đến tỉnh thảnh Hamsavatĩ cùng với chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng. 

Một hôm, Đức-Phật Padumuttara xả đại-bi định, xem 
xét các chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, thì thấy rõ 
vị đạo-sĩ Nanda sẽ có ý nguyện trở thành vị Thánh Đại- 
thanh-văn của Đức-Phật trong thời vị-lai, còn nhỏm 
44.000 đệ-tử sẽ trở thảnh bậc Thá nh A-ra-hán, nên Đức- 
Phật mặc y, mang bát một mình bay theo đuờng hu 
không đáp xuống chân dãy núi Himavanta, với tác-ý cho 
đạo-sĩNanda nhận biết Ngài là Đức-Phật. 

Thật vậy, nhìn thấy tuớng của Ngài từ xa đến, vị đạo- 
sư Nanda biết chắc chắn là Đức-Phật, nên hết lòng cung 
kính đón ruớc, thỉnh Đức-Phật ngự vào trong cốc, thỉnh 
Đức-Phật ngự trên chỗ cao quý, còn mình ngồi chỗ thấp, 
thành kính đảnh lễ Đức-Phật. 

Khi ấy, nhóm đệ-tử hái trái cây từ rừng trở về nhìn 
thấy tôn-su của mình ngồi chỗ thấp, nhìn thấy Đức-Phật 
có đầy đủ tuớng tốt ngồi chỗ cao quý, không biết bậc ấy 
cao thuợng như thế nào nên thưa rằng: 

- Kỉnh thưa tôn sư, chúng con tưởng tôn sư là bậc cao 
cả trong đời, không ngờ nay có Bậc ẩy còn cao thượng 
hon tôn sư nữa. 

- Kính thưa tôn sư, Bậc ẩy cao thượng như thế nào? 

Đạo-sư Nanda dạy bảo rằng: 

- Này các con! Các con không nên đem hột cát so 
sánh với núi cao Sineru. Bậc ẩy là Đức-Phật Chánh- 
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Đẳng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh. Các con hãy nên cung kỉnh đảnh lễĐức-Phật. 

Nghe lời khuyên dạy của thầy, nhóm đệ-tử cùng nhau 
cung kính đảnh lễ Đức-Phật. 

Đạo-sư Nanda dạy bảo đệ-tử chọn lựa trái cây ngon 
lành, sạch sẽ đem đến cúng duờng lên Đức-Phật. 

Sau khi độ trái cây và uống nuớc xong, Đức-Phật 
nghĩ rằng: “Chư tỳ-khim-Tăng hãy đến đây.” Chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng hiểu biết ý nghĩ của Đức-Thế-Tôn, 
nên 100 ngàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng bay đến hầu 
Đức-Phật. 

Đạo-su Nanda gọi nhóm đệ-tử dạy bảo rằng: 

- Này các con! Chỗ ngồi của Đức-Phật chưa xứng 
đáng và 100 ngàn chỗ ngoi của chư Đạỉ-đức tỳ-khưu- 
Tăng chưa có. Vậy, các con hãy nên vận dụng phép thần 
thông bay đi tìm các đóa hoa xinh đẹp và thơm tho đem 
về làm chỗ ngồi, đế cúng dường lên Đức-Phật và chư 
Đại-đức tỳ-khim-Tăng, bằng phép thần thông của mình. 

Vâng lời đạo-su, nhóm đệ-tử mỗi nguời bay đi mỗi 
ngả tìm các đóa hoa xinh đẹp và thơm tho đem về kết 
làm pháp tòa đặc biệt nguy nga lộng lẫy, để cúng duờng 
lên Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giảc và 100 ngàn chỗ ngồi 
khác đặc biệt có 2 chỗ ngồi dành cho 2 vị Thánh Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Công việc trang hoàng chẳng mấy chốc đã hoàn thảnh 
tốt đẹp, bằng phép thần thông của nhóm đệ-tử. 

Đạo-sư Nanda cung kính đảnh lễ Đức-Phật bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Ngài ngự đến 
ngồi trên pháp tòa được kết bằng các loài hoa mà chúng 
con đã trang hoàng xong, đế cho chúng con được sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 
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Đức-Thê-Tôĩi ngự lên ngôi trên pháp tòa xong, rôi 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng theo thứ tự bậc cao thấp lên 
ngồi chỗ của mình. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn nghĩ rằng: “Như-Lai nên nhập- 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti) suốt 7 ngày đêm, đế 
cho nhóm đạo-sĩnày có được nhiều phước-thiện cao quỷ. ” 

Biết Đức-Thế-Tôn đã nhập-diệt-thọ-tưởng, nên chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng đều nhập-diệt-thọ-tưởng 
theo Đức-Phật. 

Đạo-sĩNanda cầm chiếc lọng kết bằng các loại hoa xinh 
đẹp thơm tho, đứng hầu Đức-Phật cũng suốt 7 ngày đêm. 

Sau khi xả diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti), Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy vị tỳ-khưu có 2 đức-hạnh: arana- 
vihãrĩnanca dakkhineyyãnanca xuất sắc nhất trong hàng 
Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, thuyết pháp tán 
dương lễ cúng dường chỗ ngồi kết bằng các loại hoa của 
nhóm đạo-sĩ. 

Tiếp theo Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ nhóm đạo- 
sĩ gồm có 44.000 vị đều chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ấy. 

Riêng đạo-sư Nanda có ước nguyện muốn trở thành vị 
íỳ-khưu có 2 đức-hạnh: aranavihãrĩnanca dakkhiụeyyã- 
nahca xuất sắc nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật trong thời vị-lai, như vị tỳ-khim này, nên 
không chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào cả. 

Đức-Phật cho phép 44.000 đạo-sĩ xuất gia tỳ-khưu 
theo cách gọi “Etha Bhikkhavo. ” Tất cả đạo-sĩ đều trở 
thành tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, 
trang nghiêm như chư Đại-đức có 60 hạ. 
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Khi ấy, đạo-sĩ Nanda cung kính đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, nhữngphước-thỉện nào mà 
con đã thành kỉnh cúng dường, cầm chiếc lọng hoa đứng 
hầu Ngài suốt 7 ngày đêm,... Nhữngphước-thiện ẩy, con 
không mong muốn gì khác, con chỉ có ước nguyên muốn 
trở thành vị tỳ-khưu có 2 đức-hạnh: aranavihãrĩnanca 
dakkhineyyãnahca xuất sắc nhất trong hàng Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai, như vị 
tỳ-khưu ấy của Ngài mà thôi. 

Đức-Phật Padumuttara biết rõ nguyện vọng của đạo- 
sĩ Nanda sẽ đuợc thành tựu nhu ý, nên Đức-Phật khuyên 
dạy và thọ ký rằng: 

“Bhãvehi Buddhãnussatỉm. 

Bhãvanãnamanuttararn. 

» 

Imarn satim bhãvayitvã, 

Pũrayỉssasỉ mãnasam ... 

- Này Nanda! Con nên thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật là đề-mục thiền-định cao thượng hon tất cả đề-mục. 

Sau khỉ đã thực-hành đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật rồi, 
con sẽ được thành tựu đầy đủ ý nguyện của con như là: 

* Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời suổt 
30.000 đại-kiếp trái đất. 

* Con sẽ làm Đức-vua trời 80 kiếp. 

* Con sẽ làm Đức-Chuyển-luân-Thánh-vương trong 
cõi người 1.000 kiếp. 

* Con sẽ làm Đức-vua trong nước lớn không sao kể xiết. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 ân-Đức-Phật. 


Bộ TherãpadãnapãỊi, Tiêu sử Ngài Đại-đức Subhũtitthera apadãna. 
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* Những kiếp tử sinh luân-hồỉ của con không sinh 
trong cõi ác-gỉớỉ, chỉ sinh trong cõi thiện-giới mà thôi. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 ân-Đức-Phật. 

* Từ nay, còn 100.000 đạỉ-kỉếp trái đất nữa, Đức- 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. Khi ẩy, con sinh 
trong gia đình phú hộ Sumana, tên con là Subhũti. Khi 
trưởng thành, con từ bỏ nhà, của cải tài sản 800 triệu, đi 
xuất gia theo Đức-Phật Gotama. 

Sau khỉ xuất gia trở thành tỳ-khưu không lâu, con 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng 
với tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông. 

Đức-Phật Gotama ẩy sẽ tuyên dương con là vị Thánh 
thanh-văn đệ-tử có 2 đức-hạnh xuất sắc nhất trong hàng 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài, đó là aranavihãrĩnam: 
thường trú trong đức-hạnh không phiền não và dakkhiney- 
yãnam: đức-hạnh thọ nhận thứ vật dụng của thỉ chủ. 

Đó là quả báu của pháp niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Thật vậy, từ đó những tiền-kiếp tử sinh luân-hồi cho 
đến kiếp chót là Ngài Trưởng-lão Subhũti được diễn tiến 
đúng như lời thọ ký của Đức-Phật Padumuttara. 

* Singãlamãtutherĩ là Đại-đức tỳ-khưu-nỉ bậc 
Thánh A-ra-hán thuật lại tiền-kiếp của Ngài được tóm 
lược như sau: 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện 
trên thế gian, khi ấy, tiền-kiếp của Đại-đức tỳ-khưu-ni là 
tiểu thư sinh trong gia đình của vị quan lớn của triều 
đình có chức trọng quyền cao giàu sang phú quý. 

’ Bộ Therĩ apadãna Singalamãtutherĩ apadãna. 
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Một hôm, tiêu thư đi với thân phụ cùng nhóm thuộc 
hạ đến nghe Đức-Phật Padumuttara thuyết pháp, cô 
phát sinh đức-tin trong sạch, nên xin thân phụ cho phép 
cô xuất gia trở thảnh tỳ-khuu-ni trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Padumuttara. 

Tỳ-khuu-ni Singãlamãtu có đức-tin đặc biệt nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
thích nghe pháp, thích chiêm nguỡng Đức-Phật. 

Một thuở nọ, tỳ-khuu-ni nhìn thấy Đức-Phật 
Padumuttara tuyên duơng vị Đại-đức tỳ-khưu-ni là bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong sạch 
(saddhãvimutta) xuất sắc nhất trong hàng chư tỳ-khưu- 
ni đệ-tử của Ngài, nên tỳ-khuu-ni có ý nguyện muốn 
đuợc ngôi vị ấy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ truyền dạy 
tỳ-khuu-ni rằng: 

- Này con! Con nên là người có đức-tin trong sạch, 
vững chắc không lay chuyến nơi Như-Laỉ, nơi Đức- 
Pháp-bảo, nơi chư tỳ-khưu-Tăng-bảo, có giới hạnh 
trong sạch mà chư Thánh-nhân ca tụng, có chánh-kiến 
đúng đắn. 

Lắng nghe lời khuyên dạy của Đức-Phật Padumuttara, 
tỳ-khuu-ni phát sinh thiện-tâm vô cùng hoan hỷ bạch hỏi 
Đức-Phật về ý nguyện muốn đuợc ngôi vị Đại-đức tỳ- 
khưu-ni là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin 
trong sạch (saddhãvỉmutta) xuất sắc nhất trong hàng chu 
tỳ-khuu-ni của Đức-Phật vị-lai cũng nhu vị Đại-đức tỳ- 
khuu-ni đệ-tử của Ngài hiện-tại, có đuợc thành tựu nhu 
ý nguyện hay không. 

Khi ấy, Đức-Phật Padumuttara có tâm đại-bi tế độ 
thọ ký rằng: 
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- Này con ỉ Nguyện vọng của con sẽ được thành tựu 
như ỷ nguyện. 

- Này con! Từ nay, còn 100 ngàn đại-kỉếp trái đất 
nữa, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ẩy, con là 
mẹ của Sihgãla gọi là Sihgãlamãtu sẽ xuất gia trở thành 
tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, rồi 
Ngài sẽ tuyên dương con trong ngôi vị Đạỉ-đức tỳ-khưu- 
ni là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch (saddhãvimutta) xuất sắc nhất trong hàng chư tỳ- 
khưu-ni đệ-tử của Đức-Phật. 

Lắng nghe lời thọ ký của Đức-Phật Padumuttara, tỳ- 
khưu-ni phát sinh thiện-tâm vô cùng hoan hỷ cố gắng 
tinh-tấn không ngừng tạo cho đầy đủ 10 pháp-hạnh Ba- 
la-mật. 

Do nhờ thiện-pháp các pháp-hạnh Ba-la-mật, nên 
trong vòng tử sinh luân-hồi suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất, những hậu-kiếp của tỳ-khưu-ni không hề bị sa vào 4 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), và do 
nhờ thiện-nghiệp ấy mà những hậu-kiếp chỉ có tái-sinh 
trong các cõi thiện-giới: cõi người và các cõi trời mà thôi. 

* Thờỉ-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
hậu-kiếp chót của tỳ-khưu-ni sinh làm con gái của phú 
hộ ở kinh-thành Rãjagaha. Khi cô trưởng thảnh kết hôn 
cùng với người con trai của phú hộ, sinh được một người 
con trai đặt tên là Siủgãla. Vì vậy, bà có tên gọi là 
Singãlamãtu: Mẹ của cậu Siốgãla. 

Một hôm, bà Sỉhgãlamãtu đến nghe Đức-Phật 
Gotama thuyết pháp, bà chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả 
và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, bà xin Đức- 
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Phật cho phép xuât gia trở thảnh tỳ-khưu-ni trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Tỳ-khuu-ni Singãlamãtu có đức-tin trong sạch đặc 
biệt thực-hành đề-mục niệm-nỉệm 9 ân-Đức-Phật 
(Buddhãnussati), đạt đến tâm cận-định (upacãra- 
samãdhi), dùng tâm cận định này làm nền tảng, làm đối- 
tượng thiền-tuệ, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhẩt-laỉ 
Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả cho đến A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tích, lục- 
thông, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất-gia trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật ngự tại ngôi chùa letavana tuyên dương 
Đại-đức tỳ-khim-ni Singãlamãtu là bậc Thánh A-ra-hán 
giải thoát bằng đức-tin trong sạch (saddhãvimutta) xuất 
sắc nhất trong hàng chư tỳ-khim-ni đệ-tử của Ngài. 

Tất cả đều đúng như Đức-Phật Padumuttara quá-khứ 
đã thọ ký đối với Đại-đức tỳ-khưu-ni Singãlamãtu. 


* Tích Ngài Trưởng-lão Phussadeva 


Ngài Trưởng-lão Phussadeva ở tại nước Srilanka, 
sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn, được 
tóm lược như sau: 



bàn, tại đât nước Srilanka có ngôi Bảo-tháp tôn thờ Xá- 
lợi của Đức-Phật Gotama. 


^ Bộ Chú-giải Tạng-luật, bộ Parivara atthakatha. 
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Hăng ngày, Ngài Trưởng-lão Phussadeva làm phận 
sự quét dọn, lau chùi, làm sạch sẽ xung quanh nền ngôi 
Bảo-tháp xong, rồi Ngài ngồi thực-hành đề-mục niệm- 
nỉệm 9 ân-Đức-Phật. 

Một hôm, Ác-Ma-thỉên hiện xuống biến thành nguời 
kỳ dị làm dơ bẩn nền ngôi Bảo-tháp. Ngài Truởng-lão 
phải đứng dậy lau chùi cho sạch sẽ. 

Cũng nhu vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba Ác-Ma-thiên 
hiện xuống biến thành nguời kỳ dị xấu xí chua từng thấy 
trong vùng này bao giờ, nên Ngài Đại-đức suy xét rằng: 

“Người già kỳ dị xẩu xỉ này ta chưa từng thấy lần nào. 

Vậy người ẩy có phải là Ác-Ma-thiên hiện xuống làm 
quẩy rầy ta chăng, thử hỏi xem sao. ” 

- Này ngưoã! Ngươi là Ác-Ma-thỉên phải không? 

Ác-Ma-thỉên không còn giấu giếm đuợc nữa, nên thừa 
nhận, rồi hiện nguyên hình Ác-Ma-thiên. 

Ngài Trưởng-lão Phussadeva tha thiết khẩn khoản 
Ác-Ma-thiên rằng: 

- Này Ác-Ma-thỉên! Ngươi có nhiều oai lực phỉ 
thường, ngươi đã từng gặp Đức-Phật Gotama. Nay, lão 
tăng tha thiết khấn khoản ngươi biến hóa lại kim thân 
của Đức-Phật Gotama cho lão tăng chiêm ngưỡng có 
được hay không? 

Theo lời tha thiết khẩn khoản của Ngài Trưởng-lão 
Phussadeva, Ác-Ma-thiên biến hóa ra kim thân của Đức- 
Phật Gotama. 

Nhìn thấy Ác-Ma-thiên biến hóa ra kim thân của Đức- 
Phật Gotama nhu vậy, nên Ngài Trưởng-lão Phussadeva 
nghĩ rằng: “Ác-Ma-thiên còn có tâm ác, phiền-não mà 
biến hóa ra kim thân của Đức-Phật Gotama thật đáng 
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tôn kính như thê ây. Sự thật, Đức-Thê-Tôn không còn 
phiền-não, hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh thì kim thân 
của Đức-Phật thật đáng tôn kỉnh biết dường nào! ” 

Sau khi tư duy đúng đắn như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Phussadeva thực hành đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật, phát 
sinh hỷ lạc đồng sinh vóà đại-thiện-tãm chưa từng có, đạt 
đến cận-định trong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Thọ lạc đồng sinh với đại-thỉện-tâm này trong thọ 
niệm-xứ thuộc về danh-pháp là đổi-tượng thiền-tuệ, 
Ngài Trưởng-lão Phussadeva chuyến sang thực-hành 
pháp-hành thỉền-tuệ phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của thọ lạc là danh-pháp là pháp-vô-ngã, tiếp 
tục phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự 
diệt của danh-pháp sẳc-pháp, hiện rõ 3 trạng-tháỉ- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái 
vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
phiền-não, mọi tham-ái, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán 
tại ngôi Bảo-tháp ấy. 

Đức-tin vững chắc noi Tam-bảo 

Chỉ có chư Thánh-nhân mói có đức-tỉn vững chắc 
nơi Tam-bảo mà thôi, bởi vì chư Thánh-nhân là bậc đã 
diệt tận được phiền-não hoàỉ-nghỉ nơi Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, cho nên, không có một 
ai hoặc một sự việc gì có thể làm cho bậc Thánh-nhân 
mất đức-tin nơi Tam-bảo, mà sự thật chỉ có đức-tin trong 
sạch vững chắc hoàn toàn nơi Tam-bảo cho đến kiếp 
chót mà thôi. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật là cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ, tỳ-khưu, sa-di còn là hạng phàm-nhân, 
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CÓ đức-tin luôn luôn trong sạch nơi Tam-bảo không phải 
điều dễ dàng, bởi vì các hàng phàm-nhân còn có nhiều 
phiền-não chi phối, nhất là phiền-não hoàỉ-nghỉ nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
chua có đủ tin hoàn toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Nhu vậy, để dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, cần phải có đổi-tượng cao cả và rõ ràng. Nhu 
Đức-Phật dạy trong kinh Cundĩsutta: 

- Đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo là đức-tin nơi 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, Ngài có 9 ân-Đức, là Bậc 
cao cả nhất trong tất cả các loài chúng-sinh trong toàn 
cõi-giới. 

- Đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo là đức-tin nơi 
10 chánh-pháp nhất là Niết-bàn pháp ly-ái diệt tận được 
mọi cảnh kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng-bảo là đức-tin nơi 
chư Thánh-Tăng, có 4 bậc là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh A-ra-hán, 
là phước điền cao thượng của chúng-sinh không nơi nào 
sánh được. 

Khi có đối-tuợng Tam-bảo cao cả và rõ ràng, thì 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ mới dễ dàng phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo và giữ gìn duy trì đuợc 
đức-tin ấy, chắc chắn sẽ có đuợc quả báu cao cả nhất 
trong các quả báu trong đời. 

Đức-tỉn nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo làm nền tảng cho mọi thiện-pháp 
đó là đức-tin có trí-tuệ dẫn đầu trong tất cả mọi thiện- 
pháp từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô- 
sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 
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Bậc Thánh-nhân có đức-tin vững chăc noi Tam-bảo 

Người nào muốn có đức-tỉn vững chắc không lay 
chuyển, người ấy không chỉ học hiểu biết rõ pháp-học 
chánh-pháp (pariyatti saddhamma) mà còn phải thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sẳc-pháp danh-pháp, thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thải 
vô-ngã của sẳc-pháp danh-pháp dẫn đến trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ siêu-tam-giới chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được ditthỉ: tà-kiến thay sai chấp lầm, 
vicỉkỉcchã: hoàỉ-nghỉ, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu có 
đức-tin vững chắc không lay chuyến nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Thật vậy, tích cận-sự-nam Sũrambatthavatthu 
được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của cận-sự-nam Sũrambaịtha là người 
cận-sự-nam trong kinh-thảnh Harnsavatĩ, đến nghe Đức- 
Phật Padumuttara thuyết-pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên 
dương một cận-sự-nam có đức-tin nơi Tam-bảo đệ nhất, 
vững chắc không lay chuyến, trong hàng cận-sự-nam. 

Tỉền-kỉếp của cận-sự-nam Sũrambattha có ý nguyện 
muốn trở thành cận-sự-nam có đức-tin đệ nhất vững 
chắc không lay chuyến nơi Tam-bảo, trong hàng cận-sự- 
nam của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Tỉền-kỉếp của cận-sự-nam Sũrambattha đã thỉnh Đức- 
^ • • • • 

Phật Padumuttara cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 


^ Bộ Ang, Ekanipatatthakatha, Etadaggavagga, Surambatthavatthu. 
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đến tư gia, để làm phước-thiện bố-thí cúng dường lên 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Đen ngày cuối, tiền-kiếp của cận-sự-nam SũrambaỊỊha 
kính bạch với Đức-Phật về ý nguyện muốn trở thành 
cận-sự-nam có đức-tin đệ nhất vững chắc không lay 
chuyến nơi Tam-bảo, trong hàng cận-sự-nam của Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Đức-Phật Padumuttara thọ ký từ kiếp trái đất ấy còn 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian, cận-sự-nam này sẽ được 
thành-tựu như ý nguyện. 

Tỉền-kỉếp của cận-sự-nam Sũrambatịha tiếp tục cố 
gắng tinh-tấn bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật, trải qua tử 
sinh luân-hồi trong cõi người và cõi trời dục-giới suốt 
100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
hậu kiếp của cận-sự-nam ấy sinh trưởng trong gia đình 
phú hộ trong kinh-thành Sãvatthĩ, được đặt tên là công- 
tử Sũrambatịha. 

Khi công-tử Sũrambattha trưởng thảnh lập gia đình 
trở thảnh phú hộ thường hộ độ nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Vào canh chót đêm, Đức-Thế-Tôn sau khi xả đại bi 
định, suy xét chúng-sinh nào có duyên lả nh nên tế độ thì 
thấy rõ, biết rõ phú hộ SũrambaUha có phước duyên trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sáng hôm ấy, Đức-Thể-Tôn mang bát ngự đi khất 
thực đến đứng cống tư gia của phú hộ Sũrambattha. 
Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn, phú hộ Sũrambattha nghĩ rằng: 

“Sa-môn Gotama xuất thân từ dòng vua Sakya cao 
quỷ, danh tiếng của Ngài được lan truyền khắp mọi nơi 
trong thế gian. Vì vậy, nếu ta không đón rước Sa-môn 
Gotama thì đỏ là điều không nên đổi với ta. ” 
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Sau khi suy nghĩ nhu vậy, nên phú hộ SũrambaUha đi 
ra tận ngoài cổng, cung-kính đảnh lễ duới đôi bàn chân 
của Đức-Thế-Tôn, rồi xin nhận cái bát, kính thỉ nh Đức- 
Thế-Tôn vào trong nhà, thỉ nh Đức-Thế-Tôn ngự trên chỗ 
cao quý nhất, kính dâng vật thực lên Đức-Thế-Tôn. 

Sau khi Đức-Thể-Tôn thọ thực xong, phú hộ cung- 
kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi họp lẽ. Kh i 
ấy, Đức-Thể-Tôn thuyết-pháp tế độ phú hộ Sũrambattha. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp xong, phú hộ 
Sũrambattha thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-ỉim Thánh- 
đạo, Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc dỉtthỉ: 
tà-kiến thay sai chấp lầm, vicỉkỉcchã: hoàỉ-nghỉ noi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. Sau khi tế độ phú hộ Sũrambaịịha 
xong, Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana. 

Ngay khi ấy, Ảc-ma-thiên nghĩ rằng: 

‘Phú hộ Sũrambattha vổn là người nằm trong quyền 
năng của ta, nhưng sáng nay Đức-Thế-Tôn ngự đến ngôi 
nhà của phú hộ, thưyết-pháp tế độ phú hộ. 

Sau khỉ nghe pháp, phú hộ Sũrambattha có chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào không? Vậy ta nên thử xem 
phú hộ ấy đã thoát ra khỏi quyền năng của ta hay là 
chưa thoát khỏi? ” 

Ảc-ma-thiên liền biến hóa ra giống nhu kim thân Đức- 
Phật Gotama có đầy đủ 32 tuớng tốt của bậc đại-nhân, 
80 tuớng tốt phụ, mang bát đến đứng truớc cổng nhà của 
phú hộ Sũrambaịtha. 

Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn ngự đến đứng truớc cổng 
nhà, phú hộ Sũrambaịịha nghĩ rằng: “Đức-Thế-Tôn vừa 
mới ngự đi về rồi liền ngự trở lại, đó là điều bất thường. ” 
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Tuy vậy, nhưng vì cung-kính Đức-Thê-Tôn, nên phú 
hộ Sũrambattha liền vội vã đi ra tận cổng cung-kính 
đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Thế-Tôn, rồi đứng một 
nơi họp lẽ, kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

^ - Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Đức-Thể-Tôn đã ngự trở 
về rồi, do nhân nào, duyên nào Đức-Thế-Tôn ngự trở 
lại? Bạch Ngài. 

Ảc-ma-thiền truyền bảo rằng: 

- Này Sũrambattha! Như-lai không suy xét kỹ nên dạy 
rằng: “Tất cả mọi ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uấn, thức-uấn đều là vô-thường, là kho, là vô-ngã. ” 
Nhưng thật ra, không phải là tất cả mọi ngũ-uấn, mà có một 
so ngũ-uấn là thường, là bền vững, là trường tồn, vĩnh cửu. 

Nghe như vậy, cận-sự-nam Sũrambattha là bậc Thánh- 
Nhập-lim đã có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sình 
sự diệt của ngủ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành- 
uấn, thức-uấn hoặc sẳc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
đều có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã, nên suy xét rằng: 

Ảc-ma-thiên thường là đối nghịch với Đức-Phật. Vậy, 
người này chắc chắn \k Ác-ma-thiên. 

Cận-sự-nam SũrambaỊỊha khảng khái nói rằng: 

“Ngươi chỉnh là Ác-ma-thỉên! ” 

Với lời đanh thép của cận-sự-nam Sũrambaịịha, bậc 
Thánh Nhập-lưu, nên Ác-ma-thiên không thể chối được, 
đành phải thú thật rằng: 

- Này phú hộ Sũrambattha! Tôi chính là Ác-ma-thỉên. 

Khi ấy, cận-sự-nam Sũrambattha chỉ ngón tay về phía 
Ác-ma-thiên mà khảng khái nói rằng: 

- Này Ác-ma-thỉên! Hằng trăm Ác-ma-thỉên, hằng 
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ngàn Ac-ma-thiên đên đây cũng không thê làm cho đức- 
tin của ta lay chuyển được. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ ta thay rõ, biết 
rõ tẩt cả các pháp hữu-vi là ngũ-uắn: sẳc-uấn, thọ-uấn, 
tưởng-uân, hành-uấn, thức-uấn, sẳc-pháp, danh-pháp 
đều vô-thường, không bền vững, không vĩnh cửu. 

Ngươi hãy biến đi, không được đứng trước cong nhà 
của ta nữa! 

Nghe lời chỉ trích một cách thậm tệ của cận-sự-nam 
Sũrambattha, Ác-ma-thiên không thế nói được lời nào, 
nên biến mất tại nơi ấy. 

Vào buổi chiều, cận-sự-nam Sũrambattha đi đến ngôi 
chùa letavana vào hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi thuật 
lại chuyền Ác-ma-thiên đến đứng trước cổng nhà rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Ác-ma-thỉên đã cổ gắng, 
nhưng không thế làm cho đức-tin nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo của con lay 
chuyến được như vậy. Bạch Ngài. 

Nhân chuyện cận-sự-nam Sũrambaịịha như vậy, tại 
ngôi chùa letavana, giữa tứ chúng thanh-vãn đệ-tử, Đức- 
Thế-Tôn tuyên dương cận-sự-nam Sũrambattha rằng: 

“Etadaggarn bhikkhave, mama sãvakãnatn upãsakãnam 
aveccappasannãnarn yadidarn Sũro ambattho. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Cận-sự-nam Sũrambaịịha là cận- 
sự-nam có đức-tin nơi Tam-bảo đệ nhất vững chắc 
không lay chuyến, trong các hàng cận-sự-nam thanh-văn 
đệ-tử của Như-lai. 

Kiếp hiện-tại này, cận-sự-nam Sũrambattha được 
thành-tựu da nh hiệu là cận-sự-nam có đức-tỉn nơi Tam- 
bảo đệ nhất vững chắc không lay chuyến, trong các hàng 
cận-sự-nam thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đó 



238 


QUY-Y TAM-BAO 


là quả của vô số kiếp quá-khứ từ khi tiền-kiếp của cận- 
sự-nam Sũrambaịịha gặp Đức-Phật Padumuttara trong 
thời quá-khứ đã phát nguyện và đuợc Đức-Phật thọ ký. 

Đức-tin noi Tam-bảo 

Để có đức-tin vững chắc nơi Tam-bảo, các hàng 
thanh-văn đệ-tử không chỉ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo mà còn phải có trí-tuệ trong 3 pháp nhu sau: 

- Pháp-học Phật-giáo (Pariyatti sãsana). 

- Pháp-hành Phật-giáo (Paịipatti sãsana). 

- Pháp-thành Phật-giáo (Pativedha sãsana). 

1- Pháp-học Phật-giáo (Parỉyattỉ sãsana) đó là học 
hỏi, ghi nhớ thuộc lòng thấu suốt Tam-tạng PãỊi và Chú- 
giải PãỊi, lời giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đế làm 
nền tảng căn bản cho pháp-hành Phật-giáo. 

2- Pháp-hành Phật-giáo (Paịipatti sãsana) đó là 
thực-hành pháp-hành giới cho trong sạch và trọn vẹn 
làm nền tảng cho thực-hành pháp-hành thỉền-định đuợc 
phát triển dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm làm nền tảng cho 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền- 
não, trở thảnh 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

3- Pháp-thành Phật-gỉáo (Pativedha sãsana) đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, gọi là 9 pháp 
sỉêu-tam-gỉớỉ (navalokuttaradhamma). 

4 Thánh-đạo (Magga) 

1- Nhập-lim Thánh-đạo (Sotãpattimagga). 

2- Nhẩt-lai Thánh-đạo (Sakadãgãmimagga). 
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5- Bât-lai Thánh-đạo (Anagamimagga). 

4- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

4 Thánh-quả (Phala) 

1- Nhập-lim Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

2- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

3- Bẩt-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

4- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphala). 

4 bậc Thánh-nhân (Ariyapuggala) 

1- Bậc Thánh Nhập-ỉưu (Sotãpanna). 

2- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

3- Bậc Thánh Bất-lai (Anãgãmĩ). 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

Thật ra, chỉ có bậc Thánh-nhân mới thật sự có đức- 
tin nơi Tam-bảo vững chắc không lay chuyển mà thôi, 
bởi vì mỗi bậc Thánh-nhân đã diệt tận được phiền-não 
như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 2 loại phiền- 
não là tà-kiến và hoài-nghi. 

* Bậc Thánh Nhẩt-lai đã diệt tận được 1 loại phiền- 
não là sân loại thô. 

* Bậc Thánh Bất-laỉ đã diệt tận được 1 loại phiền-não 
là sân loại vi-tế. 

* Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chán, phóng- 
tâm, không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi không còn dư sót nữa. 

Cho nên, chỉ có 4 bậc Thánh-nhân chắc chắn có đức- 
tin nơi Tam-bảo vững chắc không lay chuyển mà thôi. 

(Xong chương IIIẦn-đức Tam-bảo ) 
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CHƯƠNG IV 

QUY-Y TAM BẢO 
(TISARANA) 

Chương III Ân-đức Tam-bảo đã trình bày xong, tiếp 
theo chương IV Quy-y Tam-bảo như sau: 

Quy-y Tam-bảo là: 

- Quy-y Đức-Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Đức-Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Quy-y Đức-Tăng-bảo (Samghasarana). 

Phàm là chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, 
sinh ra trong đời, nếu không có nơi nương nhờ, thì đời 
sống phải chịu nhiều nỗi khổ, cả về phần vật chất lẫn 
tinh thần. 

Nếu người nào có được nơi nương nhờ cao quý thì 
người ấy hưởng được nhiều sự hạnh phúc an-lạc. 

Thật vậy, phần đông những đứa trẻ sinh ra đời được 
sung sướng, có đầy đủ tiện nghi là do nương nhờ cha 
mẹ, gia đình bà con thân quyến nuôi dưỡng. Neu đứa trẻ 
muốn trở nên người tốt có ích cho mình và cho đời thì 
cần phải nương nhờ nơi vị thầy có đủ tài đức dạy bảo. 

* Để trở thành con người cao thượng thì cần phải nương 
nhờ nơi cao thượng. Nơi gọi là cao thượng nhất trong 
tam-giới, trong muôn ngàn thế giới chúng-sinh, thì chỉ có 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo mà thôi. 

Những người nào có phước duyên đến quy-y nương 
nhờ nơi Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi 
Đức-Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo, những người 
ấy trở thành người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự- 
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nữ (upãsikã) là 1 trong 4 hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật. Người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ có cơ hội gần 
gũi thân cận với Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng cao 
thượng, có cơ hội lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, mới trở nên 
người cao thượng. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 4 hàng thanh-văn đệ- 
tử là: 

1- Bhikkhu: Tỳ-khưu. 

2- Bhỉkkhunĩ: Tỳ-khưu-nỉ. 

3- Upãsaka: Cận-sự-nam. 

4- Upãsikã: Cận-sự-nữ. 

* Tỳ-khưu và tỳ-khưu-nỉ là bậc xuất-gia. 

* Người cận-sự-nam và cận-sự-nữ là hàng tại gia. 

Trong Phật-giáo này đặc biệt có đầy đủ 4 loại thiện- 
pháp là dục-giới thiện-pháp, sẳc-giới thiện-phảp, vô- 
sẳc-giới thiện-pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Nếu thanh-vãn đệ-tử nào có đầy đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật, do đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trong 
quá-khứ, thì nay kiếp hiện-tại này thanh-văn đệ-tử ấy có 
duyên may gặp được Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thực-hành theo chánh-pháp, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được tham-ái, phiền-não, trở thảnh Thánh- 
nhân bậc thấp hoặc bậc cao, tuỳ theo năng lực của các 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp- 
chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ của mỗi vị thanh-văn đệ-tử ấy. 
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Ngưòi cúng dường đến Đức-Phật đầu tiên 

Sau khi trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có 
danh hiệu Đức-Phật Gotama an hưởng sự an-lạc giải 
thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, quanh cội 
Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvelã (Buddhagayã). 

Đức-Phật đang ngự tại gốc cây gọi là Rãjãyatana, 
cách xa cội Đại-Bồ-đề về phía nam khoảng 4 sải tay. Khi 
ấy, hai anh em lái buôn là Tapussa và Bhallỉka dẫn 500 
cỗ xe bò, chở hàng hóa từ vùng Ukkalã đến buôn bán tại 
miền Majjhimapadesa (Trung-xứ). 

Trên đường có vị thiên-nữ ở cội cây, đã từng là thân 
mẫu của hai a nh em lái buôn trong tiền-kiếp, hiện ra báo 
tin lành cho hai a nh em biết rằng: 

- Này hai con! Ta báo tin lành cho hai con biết, Đức- 
Phật đã xuất hiện không lâu trên thế gian. Đức-Phật đã 
hưởng an-lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần gồm 49 
ngày qua, chưa độ vật thực. Hiện giờ, Đức-Phật đang 
ngự dưới cội cây gọi là Rãjãyatana. Hai con nên đem 
vật thực đến cung kỉnh cúng dường Đức-Phật. Sự cúng 
dường ẩy sẽ đem lại cho hai con nhiều sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Khi nghe vị thiên-nữ báo tin lành, hai a nh em lái buôn 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, sẵn có mang 
theo món vật thực ngon lành, hai anh em đến hầu đả nh 
lễ Đức-Phật, bèn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, kỉnh thỉnh Ngài mở lòng 
đại-bi tế độ, thọ nhận món vật thực này của chúng con, 
đế cho chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
lâu dài. 
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Đức-Phật đã thọ nhận món vật thực của hai anh em lái 

• • • • • 

buôn, bằng cái bát do Tứ-Đại-thiên-vương kính dâng. 

Đức-Phật đã độ món vật thực của hai anh em lái buôn. 

• • • • 

Nhu vậy, hai anh em lải buôn Tapussa và Bhallika là 
nguời đầu tiên dâng lễ cúng duờng vật thực đến Đức- 

Phật Gotama. 

• 

* Bà Sujãtã kính dâng cúng duờng món cơm nấu 
bằng sữa đến Đức-Bồ-tát Siddhattha vào sáng ngày rằm 
tháng tu (âm lịch), truớc khi Đức-Bồ-tát chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

* Hai anh em lái buôn Tapussa và Bhallika là 2 
nguời đầu tiên dâng lễ cúng duờng vật thực đến Đức- 
Phật Gotama (sau 7 tuần lễ hưởng pháp vị giải thoát 
Niết-bàn) . 

Quy-y nhị-bảo đầu tiên 

Sau khi Đức-Phật thọ thực xong, Ngài thuyết pháp tế 
độ hai anh em lái buôn, họ phát sinh đức-tin trong sạch 
vô cùng hoan hỷ. Khi ấy, chua có chu tỳ-khuu-Tãng, 
nên hai anh em Tapussa và Bhallika kỉnh xin thọ phép 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo, 
bèn bạch rằng: 

- Ete mayam Bhante, Bhagavantam saranam 
gacchãma, dhammahca upãsake no Bhagavã dhãretu, 
ajjatagge pãnupete saranam gate 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, chúng con thành kỉnh xỉn 
quy-y nơi Đức-Thế-Tôn và xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo. 

Kỉnh xin Ngài công nhận chúng con là người cận-sự- 
nam (upãsika) đã quy-y Nhị-Bảo, kế từ hôm nay cho đến 
trọn đời. 

^ Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, Rãjãyatanakathã. 
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Như vậy, hai anh em Tapussa và Bhallika là hai 
người cận-sự-nam đã quy-y Nhị-bảo (chưa có Đức- 
Tãng-bảo) đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, gọi là Dvevãcikasaranagamana. 

Khi ấy, hai anh em lái buôn bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh xin Ngài mở lòng đại- 
bi thương xót chúng con, ban cho chúng con một báu 
vật, đế chúng con hằng ngày luôn luôn tâm niệm, lễ bái 
cúng dường, làm cho mọi thiện-pháp được tăng trưởng. 

Nghe hai anh em lái buôn kính xin như vậy, Đức-Phật 
Gotama đưa tay phải lên đầu nhổ sợi tóc gọi là “Xá lợi 
tóc” (8 sợi tóc) ban cho hai anh em lái buôn. 

Hai anh em vô cùng hoan hỷ cung kính thỉnh Xá lợi 
tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
xin phép ra đi. 

Sau khi buôn bán hàng hóa xong, hai anh em trở về 
vùng Ukkalã, đến kinh-thảnh Pokkharavati xây ngôi Bảo 
Tháp tôn thờ Xá lợi tóc của Đức-Phật. 

Hiện nay, Xá lợi tóc ấy được tôn thờ tại ngôi Bảo 
Tháp Shwedagon, tại thủ đô Yangon, nước Myanmar. 

Tuyên dương cận-sự-nam quy-y đầu tiên 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa letavana 
gần kinh-thành Sãvatthĩ, tuyên dương hai a nh em lái buôn 
Tapussa và Bhallika rằng: 

- Etadaggam Bhikkhave, mama sãvakãnam upã- 
sakãnam paịhamam saranam gacchantãnam, yadidam 
Tapussa - Bhallỉkã vanỉjã. 


1 “1 1 ^ 

Anguttaranikãya, phân Etadaggavagga. 
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- Này chư tỳ-khim! Trong hàng cận-sự-nam thanh- 
văn đệ-tử của Như-Lai, hai anh em lái buôn Tapussa và 
Bhallika là hai cận-sự-nam đã quy-y Nhị Bảo đầu tiên 
trong giáo-pháp của Như-Lai. 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại kinh-thảnh 
Rãjagaha, hai a nh em lái buôn Tapussa và Bhallika 
mang hàng hóa trở lại bán trong kinh-thành Rãjagaha, 
hai anh em lái buôn đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, lắng 
nghe Ngài thuyết pháp, nguời anh Tapussa chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-hm. Còn nguời em Bhallika kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khuu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật. 

về sau không lâu, tỳ-khim Bhallika thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thảnh A-ra-hán cùng với lục-thông. 

Công-tử Yasa xuất gia 

Công tử Yasa, con của phú hộ trong thảnh Bãrãnasĩ, 
là một nguời vinh hoa phú quý, một năm ở trong ba cái 
lâu đài: Bốn tháng mùa lạnh ở một lâu đài, bốn tháng 
mùa nóng ở một lâu đài, bốn tháng mùa mua ở một lâu 
đài, đuợc thụ huởng đầy đủ 5 đốỉ-tượng ngũ-dục: sẳc- 
dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục trong đời. 

Hằng đêm, các đoàn ca hát, nhảy múa trình diễn cho 
công tử Yasa xem vui mắt, vui tai. 

Một hôm, đang xem trình diễn, công tử Yasa buồn 
ngủ, nằm ngủ say. Khi các đoàn ca hát nhìn thấy công tử 
ngủ say, tất cả họ đều ngung, rồi nằm tại nơi sàn diễn 
ngủ mê. Khi ấy, những ngọn đèn còn đang cháy sáng, 
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công tử thức dậy nhìn thấy trên sàn diễn, có số nàng nằm 
sóng sượt, có số nàng ngủ ngáy khò khò, có số nàng 
miệng chảy đầy nước bọt, v.v, ... Công tử Yasa cảm 
thấy nơi đây như là một bãi tha ma, nghĩa địa đáng ki nh 
hoàng, nên đã phát sinh động tâm (samvega), thấy rõ tội- 
lỗi của ngũ-dục trong đời, nhàm chán ngũ-dục, công tử 
Yasa tự thốt lên rằng: 

- Upaddutam vata Bho! 

- Upassattham vata Bho! 

- Chư thiện-trỉ! Phiền-não thật vô cùng khốn đốn! 

- Chư thiện-tri! Phiền-não thật vổ cùng nguy khốn! 

Công tử Yasa từ bỏ nhà ra đi. Chư-thiên mở cửa để 
công tử đi ra một cách tự nhiên, không dám làm trở ngại 
sự xuất gia của công tử. Công tử Yasa đi theo hướng đến 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana. Khi ấy, Đức- 
Phật đang ngự tại nơi ấy, vào canh chót đêm ấy, Đức- 
Phật ngự đi kinh hành bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy công 
tử Yasa từ xa đi đến, Đức-Phật dừng lại trải tọa cụ ngồi 
xuống. Khi ấy, công tử Yasa vừa đi vừa thốt lên: 

- Upaddutam vata Bho! 

- Upassatịham va ta Bho! 

- Chư thiện tri! Phiền-não thật vô cùng khốn đốn! 

- Chư thiện trí! Phỉền-não thật vô cùng nguy khốn! 

Đức-Thế-Tôn gọi công tử Yasa, bèn dạy rằng: 

- Idam kho Yasa anupaddutam, 
ỉdatn anupassaịịham. 

Ehi Yasa nisĩda! Dhammatn te desessãmi. 

» 

- Này Yasa! Niết-bàn không có khốn đốn! 

Niết-bàn không có nguy khốn! 


’ Vinayapitaka, Mahavagga, Pabbajjakatha. 
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- Này Yasa! Con hãy đên ngôi xuông nơi đây, Như- 
Lai sẽ thuyết pháp tế độ con. 

Công tử Yasa lắng nghe tiếng gọi của Đức-Thế-Tôn, 
và nghe rõ rằng: 

- ỉdatn kim anupaddutam, 

- Idam anupassattham. 

- Niểt-bàn này không cỏ khổn đốn! 

- Niết-bàn này không có nguy khốn! 

Công tử Yasa cảm thấy an tâm, cởi bỏ đôi dép vàng, 
đi đôi chân trân đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn, ngôi lăng 
nghe Ngài thuyết pháp, sau khi nghe chánh-pháp, công 
tử Yasa phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của danh-pháp sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh sự 
diệt của danh-pháp sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-ỉưu tại nơi ấy. 

Buổi sáng hôm ấy, thần mẫu của công tử Yasa lên 
lâu đài không nhìn thấy công tử, liền xuống báo tin cho 
thân phụ của công tử. ông phú hộ truyền cho mọi 
nguời gia nhân đi tìm mọi phuơng huớng. Riêng ông đi 
theo huớng đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần đến khu rừng, ông nhìn thấy đôi dép vàng 
của công tử Yasa cởi bỏ trên đuờng, nên ông lần đi theo 
con đuờng ấy. 

Nhìn thấy ông phú hộ từ xa đi đến, Đức-Thế-Tôn sử 
dụng thần thông che khuất Yasa, chưa đế cho ông nhìn 
thấy Yasa. ông phú hộ đến hầu Đức-Thế-Tôn, bèn bạch 
rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, Ngài có thây Yasa, người 
con yêu quỷ của gia đình con hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này phú hộ! Con hãy ngồi xuống, tại nơi đây con sẽ 
gặp được Yasa, người con yêu quỷ của gia đình. 

Ông phú hộ nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, 
cảm thấy an tâm, đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngồi 
xuống một nơi họp lẽ. Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ 
ông phú hộ bằng các pháp theo tuần tự: bổ-thi, giữ giới, 
thiện-pháp sinh các cõi trời, tội-lỗi của ngũ-dục, quả 
báu của sự xa lánh ngũ-dục. 

Khi biết rõ ông phú hộ có đại-thiện-tâm trong sạch, dễ 
dạy, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tứ đế: kho-đế, nhân sinh 
kho-đế, diệt khổ-đế, pháp-hành dẫn đến diệt khố-đế. 
Ông phú hộ phát sinh tri-tuệ-thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Quy-y Tam-bảo đầu tiên 

Ông phú hộ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, xin 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, 
chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo, bèn bạch rằng: 

- Esãharn Bhante, Bhagavantani saranarn gacchãmi, 
dhammahca bhikkhusamghahca, upãsakam mam Bhagavã 
dhãretu, ajjatagge pãnupetam saranam gatam. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kỉnh xỉn quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. Kỉnh xin Đức-Thế- 

’ Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, đoạn Pabbajjãkathã. 
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Tôn công nhận con là cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kê 
từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Ông phú hộ, thân phụ của công tử Yasa, là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, gọi là Tevãcikasaranagamana. 

Khi ngồi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ 
thân phụ của mình, công tử Yasa phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp sắc- 
pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, của danh-pháp 
sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, tuần 
tự chứng đắc Nhất-ỉai Thánh-đạo, Nhất-ỉai Thánh-quả 
và Niết-bàn, Bẩt-lai Thảnh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niểt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ công-tử Yasa không bao giờ trở 
lại cuộc sống tại gia nữa. Đức-Thế-Tôn xả phép thần 
thông, nên ông phú hộ nhìn thấy công-tử Yasa cũng 
đang ngồi tại nơi ấy, bèn bảo rằng: 

- Này Yasa con yêu quỷ! Mẹ của con sầu não khóc 
than vì không thấy con. Vậy, con nên cứu sinh-mạng của 
mẹ con. 

Khi nghe thân phụ của mình nói nhu vậy, công-tử 
Yasa ngẩng mặt lên nh ìn Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ ông phú hộ, thân phụ của công- 
tử Yasa, bây giờ là bậc Thánh Nhập-lưu đã quy-y Tam- 
bảo, đã có đức-tin hoàn toàn trong sạch nơi Tam-bảo, 
không hề lay chuyển, nên Đức-Thể-Tôn bèn hỏi ông phú 
hộ với đại ý rằng: 
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- Này phú hộ! Con nhận thức về điều này như thế nào? 

Người nào là bậc Thánh Nhập-lưu đã chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Niết-bàn giong như con. 

Bậc Thánh Nhập-lưu ẩy đã tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đã dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
để, chứng đắc theo tuần tựNhẩt-laỉ Thảnh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, cho đến A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Này phú hộ! Vị Thánh A-ra-hán ẩy có thể quay trở 
lại đời sổng thấp hèn của người tại gia, thụ hưởng say 
mê trong ngũ-dục, như đời sổng người tại gia trước kia 
được hay không? 

Ông phú hộ bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, điều đó không thể có được. 
Bạch Ngài. 

- Này ông phú hộ! Yasa người con yêu quỷ của gia 
đình là bậc Thánh Nhập-lưu giong như con. Yasa đã tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đã dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc theo tuần tự Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, Bẩt-lai 
Thảnh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, cho đến A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Này phú hộ! Nay Yasa người con yêu quỷ của gia 
đình trở thành bậc Thánh A-ra-hán không thế quay trở 
lại đời sổng thấp hèn của người tại gia, thụ hưởng say 
mê trong ngũ-dục như người tại gia trước kia nữa. 
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Khi Đức-Phật thuyêt giảng cho ông phú hộ hiên rõ 
tâm tính của công-tử Yasa bây giờ đã là bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, hoàn toàn khác hẳn trước kia là hạng 
phàm-nhân bình thường. 

Lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng, ông phú hộ vô 
cùng hoan hỷ bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Yasa, người con yêu quỷ 
của gia đình có được đại-duyên, đại-phước. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Yasa, người con yêu quý 
của gia đình có được lợi ích cao thượng. Yasa đã trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, hoàn toàn giải thoát khỏi 
khô trầm-luân. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kỉnh thỉnh Đức- 
Thế-Tôn cùng Yasa, ngày mai ngự đến thọ thực tại tư 
gia của chúng con. 

Đức-Thể-Tôn nhận lời bằng cách làm thinh, ông phú 
hộ biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh mời, ông thảnh 
kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xin phép trở về nhà. ông 
thông báo cho gia đình là ông đã gặp Yasa và thỉnh Đức- 
Phật cùng Yasa ngày hôm sau ngự đến thọ thực tại nh ả. 

Phụ thân của công-tử Yasa vừa rời khỏi nơi ấy, công- 
tử Yasa đảnh lễĐức-Thế-Tôn, bạch rằng: 

- Labheyyãhani Bhante Bhagavato santike pabbajjarn, 
labheyyarn upasampadarn. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh xin Ngài cho phép 
con được xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Ngài. 

Xem xét biết rõ nguyện vọng, phước-thiện tiền-kiếp 
của công-tử Yasa, nên Đức-Thế-Tôn đưa cánh tay phải, 
chỉ bằng ngón trỏ truyền dạy rằng: 
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- Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo, cara brahma- 
cariyam sammã dukkhassa antakiriyãya. 

- Con hãy lại đây! Con trở thành tỳ-khim theo ỷ 
nguyên, chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối, con hãy thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, dẫn đến tận cùng của khố-đế. 

Khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa dứt lời, công-tử 
Yasa liền trở thành một vị tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật 
dụng của tỳ-khưu, do năng lực của phước-thiện phát sinh 
như thần thông, trong tăng tướng trang nghiêm, như một 
vị Đại-đức có 60 tuổi hạ. 

Khi ấy, Đức-Phật có 6 vị Thánh A-ra-hán thanh-văn 
đệ-tử đã xuất hiện trên thế gian. 

Buổi sáng, Đức-Thể-Tôn mặc y mang bát ngự đi khất 
thực cùng với Ngài Trưởng-lão Yasa theo sau, đến nhà 
ông bà phú hộ, là thân phụ thân mẫu của Ngài Trưởng- 
lão Yasa. 

Đức-Thế-Tôn và Ngài Trưởng-lão Yasa ngồi trên chỗ 
sắp đặt sẵn, ông bà phú hộ và con dâu (bạn đời cũ của 
công-tử Yasa khi còn tại gia), đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 

'T' ^ .Ố* ._Ố* J 1. 7~\ ' 'T^l ^ 

Tôn, roi ngôi một nơi họp lẽ. Khi ây, Đức-Thê-Tôn 
thuyết pháp tế độ họ bằng các pháp theo tuần tự: bổ-thí, 
giữ giới, pháp sinh các cõi trời, tội-lỗi của ngũ-dục, quả 
báu của sự xa lánh ngũ-dục. Khi biết hai người nữ có 
đại-thiện-tâm trong sạch, dễ dạy, Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp tứ đế: khô-đế, nhân sinh khố-đế, diệt kho-đế, pháp- 
hành dẫn đến diệt kho-đế. 

Bà phú hộ và con dâu của bà phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp sắc-pháp, 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp sắc-pháp, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
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thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã của danh- 
pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu. 

Người nữ quy-y Tam-bảo đầu tiên 

Hai người nữ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi 
Đức-Pháp-bảo, nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo, 
bèn bạch rằng: 

- Etã mayam Bhante, Bhagavantaựi saranam 
gacchãma, dhammanca bhikkhusaựighanca upãsikãyo 
no Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetã saranam 
gatã. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, chúng con thành kỉnh xỉn 
quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, 
xin quy-y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kính xỉn Ngài công nhận chúng con là người cận-sự- 
nữ đã qưy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến trọn đời. 

Như vậy, bà phú hộ và con dâu của bà là người cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, gọi là Tevãcikasaranagamana. 

Sau đó, toàn gia đình của Ngài Trưởng-lão Yasa, gồm 
có ông bà phú hộ và con dâu, kính dâng lễ cúng dường 
những thứ vật thực ngon lành lên Đức-Thế-Tôn và Ngài 
Trưởng-lão Yasa. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế 
độ toàn gia quyến, toàn gia quyến phát sinh đại-thiện 
tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ trong lời giáo huấn của 
Đức-Phật. 


^ Vinayapitaka, bộ Mahavagga, đoạn Pabbajjakatha. 
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Đức-Thế-Tôn ngự cùng Ngài Trưởng-lão Yasa trở về. 

Thân mẫu của Ngài Trưởng-lão Yasa là ai? 

Thân-mẫu của Ngài Trưởng-lão Yasa chí nh là bà 
Sujãtã, người đã dâng lễ cúng dường món com nấu bằng 
sữa tươi rất công phu đến Đức-Bồ-Tát Siddhattha vào 
ngày rằm tháng tư (âm lịch), trước khi Đức-Bồ-tát chứng 
đắc thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Bà Sujãtã khi còn là con gái của ông phú hộ Seniya, 
vùng Senã, gần khu rừng Uruvelã. Cô Sujãtã đã từng 
đến cội cây da trong khu rừng Uruvelã cầu nguyện với 
chư-thiên ở cội cây da rằng: 

- Khỉ tôi trưởng thành được kết duyên với người cùng 
dòng dõi, cùng giai cấp và sinh con trai đầu lòng. Neu 
được toại nguyện, thì hằng năm vào ngày rằm tháng tư 
(âm lịch), tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên. 

Thật vậy, khi cô Sujãtã trưởng thành được kết duyên 
với công-tử con ông phú hộ Bãrãnasĩ và sinh ra công-tử 
Yasa, đứa con trai đầu lòng, cô Sujãtã đã thành tựu như 
ước nguyện. Cho nên, hằng năm vào buổi sáng ngày rằm 
tháng tư, cô Sujãtã thường đem lễ vật cúng dường tạ ơn 
chư-thiên. 

Vào buổi sáng ngày rằm tháng tư năm ấy, Đức-Bồ- 
Tát Sỉddhattha đến ngồi dưới gốc cây da trong khu rừng 
ưruvelã chờ đến giờ đi khất thực. Khi ấy, nàng Sujãtã 
cùng với cô Punnã đội món cơm nấu bằng sữa tươi rất 
công phu đến dâng lễ vật cúng dường lên Đức-Bồ-Tát 
Sỉddhattha, mà nàng tưởng rằng vị chư-thiên hiện ra thọ 
nhận lễ vật cúng dường của nàng, nên nàng Sujãtã vô 
cùng hoan hỷ. 

Nay duyên-lành đã đến, công-tử Yasa, đứa con trai 
đầu lòng của bà Sujãtã đã xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
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cũng là bậc Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama. 

Đức-Phật ngự cùng với Ngài Trưởng-lão Yasa theo 
sau đến tư gia của bà Sujãtã. Ngài thuyết pháp tế độ bà 
Sụịãtã và con dâu của bà đều chứng đắc thành bậc 
Thánh Nhập-ỉưu. 

Sau khi trở thảnh bậc Thánh Nhập-lim xong, bà 
Sujãtã và con dâu thảnh kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Tuyên dương cận-sự-nữ quy-y Tam-bảo đầu tiên 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn tuyên dưong nàng Sujãtã 
là người cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đầu tiên rằng: 

- Etadaggam Bhikkhave, mama sãvikãnam upãsikãnam 
pathamam saranam gacchantĩnam yadidam Sujãtã 
Seniyadhitã. 

- Này chư tỳ-khưu! Trong hàng cận-sự-nữ thanh-văn 
đệ-tử của Như-Laỉ, Sujãtã, con của phú hộ Senỉya, là 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đầu tiên trong giáo-pháp 
của Như-Lai. 

Bậc thiện-trí biết rõ Đức-Phật mói quy-y Tam-bảo 

Nghe người ta tán dưong ca tụng Đức-Phật Gotama, 
vị Bà-la-môn Brahmãyu truyền bảo người học trò giỏi đi 
đến hầu xem xét Ngài Sa-môn Gotama, nếu là Đức-Phật 
thật sự thì chắc chắn Ngài phải có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân (mahãpurisalakkhana) đúng như bộ 
sách xưa truyền lại. 

Kinh Brahmãyusutta được tóm lược như sau: 


* Anguttaranikaya, phần Etadaggavagga. 

^ Maj. Majjhamapannãsa, Kinh Brahmãyusutta. 
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Một thuở nọ, Đức-Thê-Tôn du hành cùng với đoàn 
500 chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng, đến một tỉnh lỵ Videha. 
Khi ấy, vị Bà-la-môn tên Brahmãyu ở nuớc Mithilã, là 
một học-giả uyên thâm các bộ sách xua của giai cấp Bà- 
la-môn, đặc biệt bộ Lokãyata xem 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân (mahãpurisalakkhana), là vị thầy của các 
nguời trai trẻ thuộc về giai cấp Bà-la-môn. 

Vị Bà-la-môn Brahmãyu là nguời tuổi cao tác lớn 120 
tuổi, nghe dân chúng tán duơng ca tụng rằng: 

“Ngài Sa-môn Gotama thuộc dòng dõi Sakya du hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức íỳ-khưu-Tăng đến tỉnh lỵ 
Videha, mà ân-đức của Ngài vang dậy khắp mọi nơi rằng: 

_ ĩ _ 

Đức-Thê-Tõn là 

ỉ - Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng có thân, 
khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đảng 
thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Sammãsambuddho: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, 
Nỉết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Do đó, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Gỉác độc nhất vô nhị. 

3- Vỉjjãcaranasampanno: Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc 
có đầy đủ Tam-minh, Bát-minh và 15 Đức-hạnh cao 
thượng. 

4- Sugato: Đức Thỉện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lỷ đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 
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5- Lokavỉdũ: Đức Thông-Suôt Tam-Tông-Pháp là Bậc 
thấy rõ, biết rõ tong các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tong các cõi chúng-sinh (okãsaloka), tong các pháp- 
hành (sankhãraloka). 

6- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức Vô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên 
bậc Thánh-nhân. 

7- Satthã devamanussãnam: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bậc Thầy của nhân-loại, chư-thiên, chưphạm-thiên, ... 

8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, rồi 
Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Ngài, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn 
tùy theo năng lực các phảp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm phảp-chủ, 
định phảp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavã: Đức-Thể-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mật. 

Đức-Thế-Tôn thuyểt-pháp hay ở đoạn đầu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, đó là điều hạnh 
phúc cao thuợng. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmãyu gọi nguời học trò 
giỏi tên Uttara đã học xong các bộ sách xua của giai cấp 
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Bà-la-môn, đặc biệt bộ Lokayata xem 32 tướng tôt của 
bậc đại-nhân (mahãpurisalakkhana) mà dạy rằng: 

- Này Uttara! Ngài Sa-môn Gotama thuộc dòng dõi 
Sakya du hành cùng với đoàn 500 chư Đại-đức-Tăng 
đến tỉnh lỵ Videha, mà ân-đức của Ngài vang dậy khắp 
mọi nơi rằng: 

Đức-Thê-Tôn là 

- “Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng có 
thân, khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên và phạm-thiên. Đức A-ra-hán có thân, khấu, ỷ 
hoàn toàn thanh-tịnh, ... 

Đức-Phật thuyết-pháp hay ở đoạn đầu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, đó là điều hạnh 
phúc cao thuợng. 

- Này Uttara! Con hãy đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama ẩy, con nên xem xét Đức-Phật Gotama có đúng 
ân-đức vang dậy khắp mọi nơi như vậy hay không? Thầy 
sẽ chờ đợi tin con. 

Nghe lời truyền dạy của thầy, cậu Uttara thua rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, con biết Đức-Phật Gotama ẩy có 
đúng như danh tiếng lừng lẫy vang dậy khắp mọi nơi 
như vậy bằng cách nào? Bạch Thầy. 

- Này Uttara! Thầy đã dạy cho con hiểu biết rõ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (mahãpurisalakkhana). Neu 
bậc nào có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân ẩy thì 
cuộc đời chỉ có 2 con đường mà thôi, chắc chắn không 
thể khác: 
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- Nếu Bậc ẩy sống tại gia thì chắc chắn sẽ trở thành 
Đức chuyen-luân-Thánh-vương hành thiện-pháp, có đầy 
đủ 7 báu: long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni 
báu, Chánh-cung hoàng-hậu báu, thừa-tướng báu, phú 
hộ báu. Đức chuyến-luân-Thảnh-vưcmg có trên 1.000 
hoàng-tử anh hùng dũng cảm, chiến thẳng mọi kẻ thù 
bằng thiện-pháp, không sử dụng khỉ giới, trị vì toàn cõi 
đất nước có 4 biến làm ranh giới, được thanh bình thịnh 
vượng, trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, 
toàn thế dân chúng song an-lạc. 

- Nếu Bậc ẩy từ bỏ nhà đi xuất gia thì chắc chắn sẽ 
trở thành Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
độc nhất vô nhị, diệt tận được mọi tham-ái mọi phiền- 
não không còn dư sót, cao thượng nhất trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh. 


- Này Uttaraỉ Thầy đã chỉ dạy con về 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân, nay con hãy đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama ẩy, con nên xem xét Đức-Phật Gotama có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân hay không? 

Vâng lời dạy của vị Thầy, cậu Uttara đảnh lễ vị Bà-la- 
môn Brahmãyu, rồi xin phép lên đường đi đến hầu Đức- 
Phật Gotama tại tỉnh lỵ Videha. 


Cậu Uttara đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, rồi 
ngồi một nơi họp lẽ, chú ý xem xét 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, cậu Uttara theo 
dõi Đức-Phật thấy rõ, biết rõ được 30 tướng tốt của bậc 
đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, chỉ còn 2 tướng 
tốt của bậc đại-nhân là ngọc-hành giấu kín trong bao da 
và cái lưỡi lớn và dài, mềm mại, lưỡi lớn có thế bao phủ 
toàn mặt lên đến chân tóc, lưỡi dài có thế le đến tận 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mũi. Cậu Uttara còn chút hoài-nghi, nên chưa 
hoàn toàn có đức-tin nơi Đức-Phật. 
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Khi ây, Đức-Thê-Tôn biêt răng: “Cậu Uttara này 
theo xem xét 32 tưởng tốt của bậc đại-nhân trong kim 
thân của Như-lai, mới thay rõ, biết rõ được 30 tướng tốt 
của bậc đại-nhân, còn lại 2 tướng tốt của bậc đại-nhân 
chưa thay rõ là ngọc-hành giấu kín trong bao da và cái 
lưỡi lớn và dài của Như-lai, nên còn chút hoài-nghi, 
chưa hoàn toàn có đức-tin nơi Như-lai. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn dùng phép thần-thông hóa ra 
cái bóng như thật để cho cậu Uttara thấy rõ, biết rõ ngọc- 
hành giấu kín trong bao da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mũi, rồi bao phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. 

Sau khi đã thấy rõ, biết rõ Đức-Phật Gotama có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đạỉ-nhân như sau: 

1 - Hai bàn chân bằng phang, vững vàng đạp trên mặt đất. 

2- Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có một 
ngàn căm và đầy đủ các bộ phận. 

3- Hai gót chân dài (bằng một phần tư bàn chân). 

4- Ngón tay dài và tròn trịa, đều đặn, thon như hình 
búp măng. 

5- Hai bàn tay, hai bàn chân mềm mại. 

6- Năm ngón tay, trừ ngón tay cái ra, bon ngón còn lại 
đều dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón 
chân dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kẽ hở. 

7- Hai mắt cả nằm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 

8- Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dần xuống 
dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

9- Khi đứng thắng, không cúi người xuống, hai bàn tay 
có thế sờ đụng hai đầu gối. 

10- Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 

11- Toàn thân có da màu vàng, óng ảnh xinh đẹp như 
màu vàng ròng. 


' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I: Tam-Bảo. 
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12- Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, trơn nhây, 
nên bụi không thế bám vào thân hình. 

13- Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

14- Lông có màu xanh và xoắn về bên phải, đầu lông 
hướng lên mặt. 

15- Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

16- Bảy nơi trong thân hình có thịt đầy đặn là hai mu 
bàn tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cố (không 
nhìn thấy gân và xương). 

17- Thân hình trên dưới đầy đặn như thân hình phía 
trên của sư tử chúa. 

18- Hai hốc bả vai có thịt đầy đặn (không thay xương vai). 

19- Chiều cao của thân bằng sải tay, và sải tay bằng 
chiều cao của thân (cũng như chiều cao của cây 
nigrodha có chiều ngang bằng nhánh của cây ấy). 

20- Cố tròn trịa đầy đặn (khi nói không nối gân co). 

21- Bảỵ nạàn dây thần kinh rất tinh tế, tụ hội từ lưỡi đến 
cố, tiếp nhận hương vị vật thực đế nuôi dưỡng cơ thế. 

22- Cái cằm giong cằm của sư tử chúa. 

23- Đầy đủ 40 cái răng: Hàm trên 20 cái răng và hàm 
dưới 20 cải răng. 

24- Hàm răng trên và dưới đều đặn, có màu trắng xinh đẹp. 

25- Hai hàm răng sắp đều đặn và khít vào nhau, không 
có kẽ hở. 

26- Bon cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

2 7 - Lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xỉnh đẹp; 
lưỡi lớn có thế trùm được cả mặt lên đến chân tóc, và 
lưỡi dài có thế le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 

28- Giọng nói như giọng của phạm-thiên, rõ ràng, 
trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim karavĩka. 

29- Đôi mắt xanh sẫm và trong sáng rẩt đẹp. 

30- Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

31- Sợi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai 
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đâu lông mày, có màu trăng dài mêm mại, xoăn 
bên phải, đầu lông hướng lên trên đầu rất đẹp. 

32- Cái đầu tròn và có vầng trán cao rộng đẹp, đi vòng 
từ vành tai bên phải sang vành tai bên trái. 

Cậu Uttara phát sinh đức-tin nơi Đức-Phật, rồi suy 
nghĩ rằng: Ta không chỉ biết rõ 32 tướng tốt của bậc đại- 
nhân như vậy, mà ta nên theo dõi đế biết rõ mọi cử chỉ 
hành động của Đức-Phật Gotama nữa. 

Từ đó, cậu Uttara theo dõi Đức-Phật suốt 7 tháng, chỉ 
thấy những cử chỉ hành động thật đáng kính mà thôi, 
không hề thấy điều sơ suất nào dù là nhỏ nhất. 

Cậu Uttara trở về nước Mithỉlã đến hầu đảnh lễ vị 
thầy Bà-la-môn Brahmãyu rồi ngồi một nơi họp lẽ. Khi 
ấy vị Bà-la-môn Brahmãyu hỏi rằng: 

- Này Uttara! Danh tiếng lừng lẫy của Ngài Sa-môn 
Gotama ấy vang dậy khắp mọi nơi đúng sự thật như vậy, 
có phải hay không? 

Nghe vị Thầy hỏi nhu vậy, cậu Uttara thua rằng: 

- Kinh bạch Thầy khả kinh, danh tiếng lừng lẫy của 
Ngài Sa-môn Gotama ẩy vang dậy khắp mọi nơi đúng sự 
thật như vậy, không phải khác. 

- Kỉnh bạch Thầy khả kỉnh, con xem xét thấy rõ, biết 
rõ Ngài Sa-môn Gotama ẩy có đầy đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân. Sau đó, con theo dõi Ngài Sa-môn 
Gotama suốt 7 tháng chỉ thay những cử chỉ hành động 
thật đáng kỉnh mà thôi, không hề thay điều sơ suất nào 
dù là nhỏ nhất. 

Cậu Uttara tuờng thuật lại tất cả những gì đã thấy rõ, 
biết rõ nơi Đức-Phật Gotama có những ân-đức hơn cả 
những điều mà nguời ta tán duơng ca tụng. 
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Sau khi nghe người học trò giỏi nhât tường thuật đây 
đủ như vậy, vị Bà-la-môn Brahmãyu ngồi dậy, mặc tấm 
choàng một bên, chừa vai phải tỏ lòng tôn kính, chắp 2 
tay hướng về nơi Đức-Phật Gotama đang ngự, cung kính 
đọc 3 lần rằng: 

“Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. ” 

Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 

Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 

Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 

Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Vị Bà-la-môn Brahmãyu tư duy rằng: 

Ta nên đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, đó là 
điều diễm phúc biết dường nào! 

Ta nên đi đến vấn an Đức-Phật Gotama, rồi vấn đạo, 
đó là điều diễm phúc biết dường nào! 

Đức-Thế-Tôn khởi hành từ tỉnh lỵ Videha du hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngự 
tại khu vườn xoài Maghadeva gần nước Mithilã. 

Khi ấy, nghe tin rằng: Ngài Sa-môn Gotama du hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng đến ngự 
tại khu vườn xoài Maghadeva gần nước Mithilã, mà ân- 
đức của Ngài vang dậy khắp mọi nơi rằng: 

ĩ _ _ 

Đức-Tne-Ton là 

- Đức A-ra-hán có thân, khẩu, ỷ hoàn toàn thanh-tịnh, 
xứng đáng thọ nhận sự lễ bái củng dường của chư-thiên 
và nhân-loại, ... 
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Đức-Phật thuyêt-phảp hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Các Bà-la-môn và dân chúng nước Mithilã dẫn nhau 
đi đến khu vườn xoài Maghadeva, hầu đả nh lễ Đức-Phật 
Gotama, rồi ngồi một nơi họp lẽ, có số tự xưng dòng dõi 
của mình, có số vấn an Đức-Phật Gotama, có số chắp tay 
ngồi làm thinh. 

Khi ấy, Vị Bà-la-môn Brahmãyu dẫn đoàn học trò số 
đông gần đến khu vườn xoài Maghadeva, dừng lại, vị 
Bà-la-môn Brahmãyu nghĩ rằng: Ta nên xin phép trước, 
rồi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, đó là điều nên 
làm đổi với ta. Vì vậy, Bà-la-môn Brahmãyu gọi cậu học 
trò đến, rồi dạy bảo rằng: 

- Này con! Con hãy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama, rồi bạch với Đức-Thế-Tôn theo lời dạy của 
thầy rằng: 

- “Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmãyu 
xỉn vẩn an Đức-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmãyu có 
tuối cao tác lớn 120 tuoi, là vị thầy noi tiếng uyên thâm 
các bộ sách xưa của giai cẩp Bà-la-môn, đặc biệt bộ 
Lokãyata xem 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
(mahãpurisalakkhana). 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmãyu có 
ỷ nguyện muốn đến hầu đảnh lễĐức-Thế-Tôn. ” 

Cậu học trò vâng lời dạy của thầy, đảnh lễ thầy, xin 
phép đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch y theo lời 
dạy của thầy rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmãyu 
xin vẩn an Đức-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmãyu có 
tuổi cao tác lớn 120 tuối, ... 
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Đức-Thê-Tôn tmyên dạy răng: 

- Này con! Con nên thưa với vị Bà-la-môn Brahmãyu 
biết cơ hội hợp thời ngay bãy giờ. 

Cậu học trò đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép đi gặp 
vị Bà-la-môn Brahmãyu, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch thầy, Đức-Thế-Tôn cho phép thầy cỏ cơ 
hội hợp thời ngay bây giờ. 

Được cơ hội tốt, vị Bà-la-môn Brahmãyu đi đến hầu 
Đức-Thế-Tôn. Nhìn từ xa thấy vị Bà-la-môn Brahmãyu 
đi đến, các Bà-la-môn và dân chúng Mithilã đứng dậy 
chắp 2 tay cung kính vị Bà-la-môn Brahmãyu. 

Thấy các Bà-la-môn và dân chúng tỏ vẻ cung kính 
mình như vậy, nên vị Bà-la-môn Brahmãyu bảo rằng: 

- Này quý vị! Xin quỷ vị ngồi tự nhiên trên chỗ của 
mình, còn tôi vào hầu đảnh lễ Đức Sa-môn Gotama. 

Khi ấy, vị Bà-ỉa-môn Brahmãyu vào gần đảnh lễ, vấn 
an Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi họp lẽ, xem xét 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (mahãpurisalakkhana) trong 
kim thân của Đức-Thế-Tôn, thấy rõ, biết rõ 5Ớ tướng tốt 
của bậc đại-nhân, còn lại 2 tướng tốt là ngọc-hành giấu 
kín trong bao da và cái lưỡi lớn và dài, nên còn chút 
hoài-nghi, nên chưa hoàn toàn có đức-tin nơi Đức-Phật. 

Vị Bà-la-môn 
câu kệ rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama, 

Con đã học 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, 

Trong bộ sách xưa của giai cấp Bà-la-môn, 

Con đã thấy rõ 30 tướng tốt, còn lại 2 tưởng tốt, 

Là ngọc-hành giấu kín trong bao da, 

Và cái lưỡi lớn và dài trong kim thân của Ngài, 


Brahmayu bạch với Đức-Thê-Tôn băng 
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Con chưa thây rõ, nên còn chút hoài-nghi, 

Kính xin Ngài tế độ làm diệt hoài-nghi ẩy. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, 

Neu Ngài ban cho con cơ hội tốt, 

Con sẽ bạch hỏi câu hỏi mà con muốn, 

Đe đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc, 

Trong kiếp hỉện-tại và những kiếp vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn biết vị Bà-la-môn Brahmãyu 
thấy rõ, biết rõ 5Ớ tướng tốt của bậc đại-nhân, còn lại 2 
tướng tốt là ngọc-hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi 
lớn và dài, nên còn chút hoài-nghi, chưa hoàn toàn có 
đức-tin nơi Ngài, nên Đức-Thế-Tôn dùng phép thần- 
thông hóa ra cái bóng như thật để cho vị Bà-la-môn 
Brahmãyu thấy rõ, biết rõ ngọc-hành giấu kín trong bao 
da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, rồi bao 
phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. 

Sau khi đã thấy rõ, biết rõ Ngài Sa-môn Gotama có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, nên vị Bà-la-môn 
Brahmãyu phát sinh đức-tin hoàn toàn nơi Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn dạy vị Bà-la-môn Brahmãyu rằng: 

- Này Bà-la-môn Brahmãyu! 

Con đã học 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, 

Trong kim thân của Như-lai có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân, con không nên có hoàỉ-nghỉ nữa. 

- Này Bà-la-môn Brahmãyu! 

* Khổ-Thánh-đế là pháp nên biết thì Như-lai đã biết. 

* Nhân sinh khố-Thánh-đế là pháp nên diệt thì Như- 
laỉ đã diệt. 

* Niết-bàn là pháp nên chứng ngộ thì Như-lai đã 
chứng ngộ. 
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* Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là pháp- 

hành bát-chánh-đạo là pháp nên tiến hành thì Như- 

laỉ đã tiến hành xong. 

Vì thế, Như-lai là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Nay, Như-lai cho cơ hội, con nên hỏi điều con muốn, 

Đe đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc, 

Trong kiếp hỉện-tạỉ và những kiếp vị-lai. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmãyu được Đức-Thế-Tôn 
cho cơ hội bạch hỏi câu hỏi, nên suy xét nên hỏi về sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại hay 
trong những kiếp vị-lai. Neu hỏi về sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại thì người khác cũng 
hỏi nhu vậy, nên vị Bà-la-môn Brahmãyu hỏi về sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp vị-lai. 

Vị Bà-la-môn Brahmãyu bạch hỏi những câu hỏi ấy. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn giải đáp những câu hỏi 
xong, vị Bà-la-môn Brahmãyu vô cùng hoan hỷ trong lời 
dạy của Đức-Thế-Tôn, đứng dậy, mặc tấm choàng chừa 
bên vai phải tỏ lòng tôn kính, chắp 2 tay, đi vào gục đầu 
xuống đôi bàn chân của Đức-Thế-Tôn, hôn đôi bàn chân 
của Ngài, 2 bàn tay xoa bóp đôi bàn chân của Ngài, rồi 
chắp 2 tay để trên trán tự xưng rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Sa-môn Gotama tôn kỉnh, con là 
Bà-la-môn Brahmãyu, 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama tôn kỉnh, con là 
Bà-la-môn Brahmãyu. 

Khi ấy, toàn thể hội chúng nhìn thấy điều phi thường 
chưa từng có rằng: 

Này quỷ vị! Thật là điều phi thường chưa từng có. 

Ngài Sa-môn Gotama có ân-đức phỉ thường, có nhiều 
oai lực phi thường. 
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Vị Bà-la-môn Brahmãyu là học giả uyên thâm, có địa 
vị cao cả, là bậc trưởng lão mà trong nước mọi người 
đều tôn kỉnh, mà nay lại có cử chỉ tỏ hết lòng tôn kỉnh 
Ngài Sa-môn Gotama đến dường ẩy. ” 

Đức-Thế-Tôn bảo vị Bà-la-môn Brahmãyu rằng: 

- Này Bà-la-môn Brahmãyu! Con tỏ lòng tôn kỉnh 
Như-lai như vậy thì quỷ hóa lắm rồi. Con nên đứng dậy, 
ngồi lại chỗ ngồi của con. 

Nghe lời dạy của Đức-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn 
Brahmãyu đứng dậy, ngồi lại chỗ ngồi của mình. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp anupubbikathã tế 
độ vị Bà-la-môn Brahmãyu theo tuần tự là dãnakathã: 
thuyết về phước-thiện bo-thỉ, sĩlakathã: thuyết về giới, 
saggakathã: thuyết về các cõi trời, thuyết về tội lỗi của 
các đổi-tượng ngũ-dục thấp hèn, làm cho tâm ô nhiễm, 
thuyết về quả báu cao quỷ của sự xa lánh ngũ-dục. 

Khi nào Đức-Thế-Tôn biết rõ vị Bà-la-môn Brahmãyu 
phát sinh thiện-tâm thanh-tịnh, thuần thục, tránh xa 5 
pháp chuớng ngại, thiện-tâm trong sáng, khi ấy Đức- 
Thế-Tôn thuyết về pháp tứ đế: khổ-đế, nhân sinh khổ- 
đế, diệt kho-đế, và pháp-hành dẫn đến diệt kho-đế. 

Ngay tại nơi ấy, pháp-nhãn (dhammmacakkhu) phát 
sinh đối với vị Bà-la-môn Brahmãyu, chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ rằng: “Tất 
cả các pháp nào trong tam-giới có trạng-thái-sinh, thì 
tất cả các pháp ẩy đều có trạng-tháỉ-diệt. ” Cũng ví nhu 
tấm vải trắng sạch sẽ, không có màu đen, nên dễ nhuộm 
màu xinh đẹp. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmãyu đã phát sinh trí-tuệ- 
thiền-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, đã chứng đạt 
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đến chân-lý tứ Thánh-đế, đã thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
đúng theo chân-lý tứ Thánh-đế, đã thấu rõ, thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-đế, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều 
hoài-nghi nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, với trí- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới của mình đã chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế đúng theo lời giáo huấn của Đức-Thế- 
Tôn, nên không còn tin nơi nguời khác nữa. 

Vị Bà-la-môn Brahmãyu đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
bạch rằng: 

“Abhikkantam bho Gotamaỉ 

» 

Abhikkantam bho Gotama! ... 

» 

- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, con vô cùng hoan hỷ! 

- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, con vô cùng hoan hỷ! 

Đức-Phật Gotama thưyết-pháp với nhiều phưong-pháp 
khác nhau, vỉ như lật ngửa ra vật bị úp xuống, hoặc mở 
ra vật bị gói kín, hoặc chỉ đường cho người đang đi lạc 
đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi toi tăm, đế cho 
người có đôi mắt sáng được thay rõ mọi vật hiện hữu. 

“Esãhatn Bhavantarn Gotamarn saranarn gacchãmi, 
dhammanca bhikkhusarnghanca, upãsakarn marn 
bhavarn Gotamo dhãretu, ajjatagge pãnupetarn saranarn 
gatarn. ” 

“Con nguyện đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy y, nương 
nhờ nơi Đức-Phật Gotama, Đức-Pháp, chư tỳ-khưu-Tăng. 

Kinh xin Đức-Phật Gotama công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy y Tam-bảo kế từ nay cho đến trọn đời. ” 

Vị Bà-la-môn Brahmãyu kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con kính thỉnh Ngài cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng thọ nhận vật thực tại tư 
gia của con vào ngày mai. Bạch Ngài. 
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Đức-Thế-Tôn chấp thuận lời thỉnh mời của vị Bà-la- 
môn Brahmãyu bằng cách làm thinh. 


Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmãyu biết Đức-Thế-Tôn đã 
chấp thuận sự thỉnh mời của mình, nên đứng dậy, đả nh 
lễ Đức-Thế-Tôn một cách tôn kí nh , rồi xin phép trở về 
tu thất của mình. 


Khi về đến tu thất, vị Bà-la-môn Brahmãyu truyền 
bảo các gia nhân sửa soạn những món vật thực ngon 
lành suốt đêm cho đến sáng. Sáng hôm sau, vị Bà-la- 
môn Brahmãyu truyền bảo nguời thân tín đi đến đảnh lễ 
Đức-Phật Gotama, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, đã đến giờ, ông Bà-la-môn 
Brahmãyu truyền bảo con đến kỉnh thỉnh Đức-Thế-Tôn 
ngự đi cùng với đoàn 500 chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến tư thất của ông đế thọ nhận vật thực. Bạch Ngài. 

Sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với đoàn 500 
chu Đại-đức tỳ-khuu-Tãng đến tu thất của vị Bà-la-môn 
Brahmãyu. 

Vị Bà-la-môn Brahmãyu đón tiếp Đức-Thế-Tôn cùng 
với đoàn 500 chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng, rồi tự tay ông 
cúng duờng đến Đức-Phật cùng với đoàn 500 chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng những món vật thực ngon lành suốt 7 
ngày nhu vậy. 

Sau ngày thứ 7, Đức-Thế-Tôn du hành cùng với đoàn 
500 chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đến tỉnh lỵ Videha. 


Đức-Thế-Tôn đã rời khỏi nuớc Mithilã không lâu, vị 
Bà-la-môn Brahmãyu chuyển kiếp (chết). Khi ấy, nhỏm 
tỳ-khuu đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ngồi một nơi 
họp lẽ, rồi bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmãyu 
đã chết rồi, cõi táỉ-sỉnh kiếp sau của ông như thế nào? 
kiếp táỉ-sinh kiếp sau của ông như thế nào? Bạch Ngài. 

Đưc-Thê-Ton giải đáp răng: 

- Này chư tỳ-khưu! vị Bà-la-môn Brahmãyu là bậc 
thiện-trỉ đã chứng đắc theo tuần tự từ Nhập-ỉưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai Thánh-đạo, Nhẩt- 
laỉ Thánh-quả đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ Thánh- 
quả trở thành bậc Thánh Bẩt-lai đã tái-sinh kiếp sau 
trên cõi trời sẳc-giới phạm-thiên, rồi sẽ chứng đắc A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vị Bà-la-môn Brahmãyu vốn là bậc thiện-trí, nên dù 
ông nghe người khác tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn 
như vậy, vẫn chưa tin, mà chính ông rất thận trọng xem 
xét kỹ có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân như 
trong bộ sách xưa, rồi mới phát sinh đức-tin, xin đến 
quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Noi nương nhờ 

Tất cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, 
phần đông người ta hay sợ sệt những tai họa xảy đến, 
nên họ tìm nơi nương nhờ cây cổ thụ lâu năm, nơi vườn 
tháp v.v... để van vái, cầu khẩn, xin phù hộ cho họ tránh 
khỏi những điều tai họa, và cầu xin ban phước lành cho 
họ được sống bình an vô sự, hơn thế nữa, họ còn cầu cho 
họ được thà nh tựu mọi việc như ý. 

Nơi nương nhờ có 2: 

- Nương nhờ nơi không chân-chánh. 

- Nương nhờ nơi chân-chánh. 
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Nương nhờ nơi không chân-chánh 

Đức-Phật dạy, phần đông người ta tìm đến nơi núi 
cao, rừng sâu, cây cổ thụ, vườn (bụi cây) rậm, đền tháp... 
để nương nhờ. Đó là những nơi nương nhờ không chân- 
chánh, bởi vì, những nơi ấy không phải là nơi nương nhờ 
an lành, không phải là nơi nương nhờ cao thượng. 
Những người đến nương nhờ những nơi ấy không thể 
giải thoát mọi cảnh khổ. 

Đức-Phật dạy bằng bài kệ rằng: 

“Bahum ve samnam yanti, 
pabbatãni vanãnỉ ca. 

Ãrãmarukkhacetyãni, 
manussã bhayatajjitã. 

Netarỵi kho saranarỵi khemarỵi, 

Netam saranamuttamam. 

• • • 

Netam samnatnãgamma, 

Sabbadukkhã pamuccati. ” 

Phần đông người ta thường hay sợ sệt, 

Tìm đến núi rừng, cố thụ, vườn, tháp, 

Làm nơi nương nhờ van vái khân cầu, 

Tránh tai họa, mong vạn sự như ỷ. 

Những nơi nương nhờ ẩy không an lành, 

Những nơi nương nhờ ẩy không cao thượng, 

Người đến xin nương nhờ những nơi ẩy, 

Không thế giải thoát khỏi mọi cảnh khố. 

Nương nhờ nơi chân-chánh 

Đức-Phật dạy những người tìm đến nương nhờ nơi 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo: Tam-bảo 
là nơi nương nhờ chân-chánh, bởi vì, những người quy-y 

' Dhammapadagãthã bài kệ 188, 189. 
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nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đức-Tăng-bảo, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Đó chính là nơi nương nhờ an lành, nơi nương nhờ 
cao thượng. Những bậc Thánh-nhân đã đến quy-y nương 
nhờ nơi Tam-bảo như vậy, mới giải thoát mọi cảnh khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật dạy bằng bài kệ rằng: 

“Yo ca Buddhanca Dhammanca, 

Sarỵighanca saranam gato. 

Cattãri ariyasaccãni, 

Sammappannãya passati. 

Dukkhatn dukkhasamuppãdam, 

Dukkhassa ca atỉkkamam. 

Arỉyam catthangikatn maggam, 
Dukkhủpasamagãminam. 

Etam kho saranam khemam, 

» » » * ' 

Etatn saranamuttamam. 

» • • 

Etam saranamãgamma, 

Sabbadukkhã pamuccatỉ. ” 

Người nào đến quy-y nơi Tam-bảo, 

Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 

Khi người ẩy chứng ngộ tứ Thánh-đế, 

Bằng trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới. 

Tứ Thánh-đế cao thượng đó chính là 
Khổ-Thánh-đế, Nhân sinh khổ-Thánh-đế, 

Niết-bàn diệt kho-Thảnh-đế cao thượng, 

Thánh-đạo hợp đủ tám chánh cao thượng, 

Pháp-hành chứng ngộ Niết-bàn diệt khô. 


' Dhammapadagatha bài kệ 190, 191, 192. 
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Nên Sự quy-y của chư Thánh-nhân, 

Là sự quy-y chân-chánh an lành, 

Là sự quy-y chân-chánh cao thượng, 

Chư Thánh-nhân đã đến qưy-y ẩy, 

Được giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khô. 

Nguyên nhân quy-y Tam-bảo 

Những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có đại- 
thiện-tâm thành kính đến xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
do 2 nguyên nhân: 

- Nguyên nhãn xa: Những tiền-kiếp đã từng gieo duyên 
lành nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo, trong thời quá-khứ đã từng tạo mọi phước- 
thiện trong Phật-giáo, đã được tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la-mật từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ, cho 
đến kiếp hiện-tại này. 

- Nguyên nhân gần: Kiếp hiện-tại gặp thời-kỳ Đức- 
Phật xuất hiện trên thế gian, có thuận duyên, có được cơ 
hội tốt, có phước duyên đến hầu Đức-Phật, hoặc bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, nên phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 

* Số người chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, trở thành bậc Thánh-nhân, 
nên hết lòng thà nh kí nh xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Số người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hiểu 
biết rõ ân-đức Tam-bảo, nên hết lòng thảnh kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo. 
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Quy-y Tam-bảo có 2 phép chính 

1- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp sỉêu-tam-giới 
(Lokuttarasaranagamana) 

2- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 
(Lokỉyasaranagamana) 

Trong mỗi phép quy-y Tam-bảo có nhiều thứ bậc thấp 
cao khác nhau tùy theo khả năng hiểu biết của mỗi 
nguời. Cho nên, nguời có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo cần phải hiểu biết rõ phép quy-y Tam-bảo, bởi vì, 
phép quy-y Tam-bảo là buớc đầu tiên trở thành nguời 
cận-sự-nam (upãsaka) hoặc nguời cận-sự-nữ (upãsikã) 
trong Phật-giáo. 

1- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giớỉ như 
thế nào? 

Những nguời đã có phuớc duyên trong Phật-giáo, đã 
từng tạo và bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
nhiều đời nhiều kiếp từ Chu Phật trong thời quá-khứ, 
hoặc chu Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
quá-khứ. 

Nay kiếp hiện-tại này có phuớc duyên đến hầu Đức- 
Phật hoặc chu Thá nh thanh-văn, đuợc lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền- 
não, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Khi sát-na Thánh-đạo-tâm (maggakkhanacitta) phát 
sinh, ngay khi ấy, bậc Thánh-nhân thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo theo pháp sỉêu-tam-gỉớỉ. 

Trong Chú-giải PãỊi giải rằng: 
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Tattha lokuttaram ditthasaccãnam maggakkhana- 
saranagamanupakkilesasamucchedena ãrammanato 
Nibbãnãrammanam hutvã kiccato sakalepỉ ratanattaye 
ijjhati. 

Trong 2 phép quy-y Tam-bảo, phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp siêu-tam-giới là chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
để, chứng đắc Thảnh-đạo, khi sát-na Thánh-đạo-tâm 
phát sinh có đoỉ-tượng Niết-bàn, diệt tận phiền-não ô 
nhiễm trong tâm. Khi ẩy, bậc Thánh-nhân thành tựu 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giớỉ, đồng 
thời mọi phận sự quy-y Tam-bảo cũng được thành-tựu 
trọn vẹn cùng một lúc, không trước không sau. 

Như vậy, phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam- 
giới là: 

* Theo tâm: Đó là sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh. 

* Theo đối-tượng: Đó là đổỉ-tượng Nỉết-bàn. 

* Theo cách diệt phiền-não: Đó là cách diệt tận 
phiền-não. 

* Theo phận sự: Khi sát-na Thảnh-đạo-tâm phát sinh 
có đối-tượng Niết-bàn, không phải là đoỉ-tượng 9 ân-đức 
Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. Song 
xét theo phận sự, khi Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối- 
tượng Niết-bàn, khi ấy, mọi phận sự quy-y Tam-bảo 
theo pháp siêu-tam-giới được thành tựu trọn vẹn. 

Cho nên, bậc Thánh-nhân không nói bằng lời rằng: 

“Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Samgham saranam gacchãmi... ” 


’ Khuddakanikaya, bộ Itivuttakatthakatha, kinh Puttasuttavannana. 
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Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo 


Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
tam-giớỉ được căn cứ theo 4 Thánh-đạo-tâm. Do đó, 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới có 4 bậc từ 
thấp đến cao như sau: 


1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh có đổi-tượng 
Niểt-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến và 
hoài-nghi, đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ 
mọi phận sự quy-y Tam-bảo. 


2- Nhất-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại thô, 
đồng thời được thà nh tựu hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự 
quy-y Tam-bảo. 

3- Bất-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh, có đối-tượng 
Niểt-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại vi-tế, 
đồng thời được thảnh tựu hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự 
quy-y Tam-bảo. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh có đổi-tượng 
Niểt-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham, 
si, ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tâm, không biết ho-thẹn 
tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi; tất cả mọi tham-ái, mọi 
ác-pháp không còn dư sót, đồng thời được thành tựu 
hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự quy-y Tam-bảo. 


Quả báu của phép quy-y Tam-bảo 
Thánh-đạo-tâm liền cho thánh-quả-tâm 

Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới đó là 
khi 4 Thánh-đạo-tâm thuộc siêu-tam-giới thiện-tâm phát 
sinh rồi diệt liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm tương 
xứng phát sinh sau 1 sát-na-tâm, không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là Thánh-đạo-tâm nào sinh rồi diệt, 
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liền sau đó Thánh-quả-tâm ấy phát sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm cũng trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ấy, không 
có thời gian ngăn cách gọi là: “Akãỉikadhamma ” đó là 4 
Thánh-đạo-tâm tương xứng với 4 Thánh-quả-tâm trong 
cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ẩy. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Nhập- 
lưu Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Nhẩt- 
lai Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* Bất-laỉ Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Bất-laỉ 
Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là A-ra- 
hán Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

Nhập Thánh-quả để hưởng an-lạc Niết-bàn 

Nếu bậc Thánh-nhân có khả năng đặc biệt nhập 
Thánh-quả-tâm (Phalasamãpatti) theo sở đắc của mình, 
để hưởng sự an-lạc Niết-bàn, suốt khoảng thời gian quy 
định một giờ, hai giờ... chỉ có Thánh-quả-tâm sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng và có đổi-tượng Niết-bàn mà thôi. 

Đốn khi xả Thánh-quả-tâm rồi, trở lại cuộc sống bình 
thường, tâm của bậc Thánh-nhân biết 6 đối-tượng: sẳc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp tuỳ theo lộ-trình-tâm. 

Bậc Thánh-quả nào, chỉ có khả năng đặc biệt nhập 
Thánh-quả-tâm ẩy mà thôi. Bậc Thánh-quả-tâm bậc 
thấp không thế nhập Thánh-quả-tâm bậc cao. Bậc 
Thánh-quả-tâm bậc cao không thế nhập Thánh-quả-tâm 
bậc thấp. 

Quả báu của Thánh-nhân trong kiếp vị-lai 

- Bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn không còn sa đọa 
trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
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sinh, chỉ còn tái-sinh từ 1 kiêp, 2 kiêp, ... cho đên nhiêu 
nhất 7 kiếp, trong cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới. 

Đen kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở thả nh bậc Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhất-laỉ chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa 
trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới mà thôi, trong 
kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hản sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

- Bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới, chỉ tái-sinh lên cõi sắc-giới (hoặc cõi vô-sắc 
giới) mà thôi, rồi sẽ trở thảnh bậc Thảnh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Chư Thánh-nhân thọ phép quy-y Tam-bảo 

Chư bậc Thánh-nhân đều chắc chắn thả nh tựu phép 
quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới, ngay khi sát- 
na Thánh-đạo-tâm phát sinh có đoỉ-tượng Niết-bàn, cũng 
đã thành-tựu mọi phận sự của phép quy-y Tam-bảo trong 
tâm xong rồi, đã trở thảnh bậc Thánh-nhân. 

Đổ được chính thức công nhận là người cận-sự-nam 
hoặc người cận-sự-nữ, bậc Thá nh - nh ân một lần nữa, 
trước sự hiện diện của Đức-Phật hoặc bậc Thá nh thanh- 
văn của Đức-Phật, bậc Thánh-nhân ấy thảnh kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo bằng lời nói. 

* Nếu người ấy là nam Thánh-nhãn, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời rằng: 
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- Esãhaĩĩi Bhante Bhagavantam saranarn gacchãmi, 
Dhammanca, bhỉkkhusamghanca, upãsakam mam 
Bhagavã dhãretu, ajjataggepãnupetam saranam gataĩỴi. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kỉnh xin quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam (upãsaka) đã quy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

* Nếu người ấy là nữ Thánh-nhân, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời rằng: 

- Esãharn Bhante Bhagavantam saranam gacchãmi, 
Dhammahca, bhikkhusamghahca, upãsikam mam 
Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetam saranam gatam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kỉnh xin quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nữ (upãsikã) đã qưy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

Trên đây là những gương quy-y Tam-bảo của bậc 
Thánh-nhân, dù chư bậc Thánh-nhân đã thảnh tựu phép 
qưy-y Tam-bảo theo pháp sỉêu-tam-giớỉ xong rồi, mà 
còn phải tự nguyện bạch với Đức-Thế-Tôn kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới. 

Kính xin Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-vãn chứng 
minh và công nhận là người cận-sự-nam hoặc người 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời, huống gì 
hạng phàm-nhân. Hạng phàm-nhân muốn chính thức trở 
thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ cần phải được 
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thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới, đó là 
điều tất yếu. 

Vấn: Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ có khả 
năng chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả được hay không? Neu chứng đắc thành bậc Thánh 
A-ra-hán rồi thì sẽ như thế nào? 

Đáp : Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ có khả 
năng chứng đắc được đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khỉ đã chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi 
sẽ có một trong hai điều sau đây xảy ra: 

* Bậc Thánh A-ra-hán ẩy chắc chắn sẽ tịch diệt Nỉết- 
bàn ngay trong ngày hôm ẩy. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ẩy phải xuất gia trở thành tỳ- 
khưu, hoặc tỳ-khưu ni, đế duy trì sinh mạng cho đến hết 
tuổi thọ.^^^ 

Chứng đắc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn 

Nguời cận-sự-nam chứng đắc thà nh bậc Thá nh A-ra- 
hán rồi tịch diệt Niết-bàn ngay ngày hôm ấy. Trích dẫn: 

* Truờng họp Đức-vua Suddhodana, Đức-Phụ-vuơng 
của Đức-Phật, ngự tại kinh-thành Kapilavatthu. Khi ấy, 
Đức-vua Suddhodana lâm bệnh, nên thỉnh Đức-Phật về 
thuyết pháp. Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp 
xong, Đức-vua Suddhodana chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, trở thành bậc Thá nh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy. 


* Chú-giải Anguttaranikaya, trong tích Mahapajapatigotamithenvatthu. 
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* Trường họp vị đại quan cận-thần Santat/^^ của Đức- 
vua Pasenadi Kosala. Đức-vua Pasenadi Kosala ban ân 
huệ cho vị đại quan cận-thần Santati lên ngôi vua 7 ngày. 
Được lên ngôi vua, vị đại quan cận-thần Santati hưởng 
sự an-lạc trong ngũ-dục, uống rượu ngon, xem các vũ nữ 
múa hát, đến ngày thứ 7, vị đại quan cận-thần đang say 
đắm nhìn cô vũ nữ xinh đẹp múa hát, cô bị bệnh phong 
chết ngay tại vũ trường. Cái chết đột ngột của cô vũ nữ 
trẻ đẹp tài ba, làm cho vị quan cận-thần vô cùng khổ não. 

Vị đại quan cận-thần nghĩ: “Ngoài Đức-Phật ra, 
không có một ai có khả năng làm lẳng dịu nỗi kho tâm 
này của ta. ” 

Nghĩ vậy xong, ông đại quan cùng với các quan quân 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ, làm lắng dịu nỗi khổ tâm sầu não. Đức-Phật 
thuyết dạy bài kệ như sau: 

“Yarn pubbe tani visosehi, pacchã te mãhu kincanam. 

Majjhe ce no gahessasỉ, upasanto carỉssasỉ. ” 

“Này quan cận-thần San-ta-tỉ! 

Từ trước sầu não nào đã phát sinh, 

Con hãy nên diệt sạch sầu não ẩy. 

về sau con không còn sầu não nữa, 

Giữa thời hiện-tại không còn chấp thủ, 

Vẳng lặng sầu não rồi con sẽ đi. ” 

Sau khi lắng nghe xong bài kệ, vị đại quan cận-thần 
Santati chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thả nh bậc 
Thánh A-ra-hán. 


’ Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích Santatimahamattavatthu. 
^ Dhammapadatthakathã, tích Santatimahãmattavatthu. 
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Sau khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, ông thảnh kính 
đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi quán xét về tuổi thọ của mình, 
biết rõ tuổi thọ sắp hết, nên bậc Thánh A-ra-hán Santati 
thành kính đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bhante parinibbãnatn me anuịãnãtha. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, cho phép con tịch diệt 
Nỉểt-bàn. 

Chứng đắc Thánh A-ra-hán rồi xin xuất gia 

* Trích dẫn tích bà Chánh-cung Hoàng-hậu Khemã 
của Đức-vua Bimbisãra. Chánh-cung Hoàng-hậu rất xinh 
đẹp và say mê sắc đẹp của mình. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu Khemã ngự đến 
viếng thăm ngôi chùa VeỊuvana do Đức-vua Bimbisãra 
xây cất, rồi dâng cúng duờng đến chu Đại-đức tỳ-khuu- 
Tãng có Đức-Phật chủ trì. 

Biết có Chánh-cung Hoàng-hậu Khemã đến, Đức- 
Phật gọi bà và dạy bài kệ rằng: 

“Ẵturam asucim pũtitn, 
passa Kheme samussayarỵi. 

Uggharantam paggharantam, 
bãlãnaĩỉi abbỉpatthỉtam. ” 

“Này Khemã! Con hãy quán thân này, 

Hay bệnh hoạn, bất tịnh, đầy ô trược, 

Thường ói ra, khạc nho đồ dơ dáy, 

Cửu khiếu thường chảy ra vật nhờm gớm, 

Mà người si mê say đắm thân này. ” 

Sau khi lắng nghe bài kệ, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Khemã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 


* Dhammapadatthakatha, tích Khematherivatthu. 
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Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh-quả, Niêt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Tiếp theo Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Ye rãgarattã ũnupatanti sotam, 

Sayatn katarn makkaịakova jãlarn. 

Etampi chetvãna vqịanti dhĩrã, 

Anapekkhỉno sabbadukkharn pahãya. ” 

“Này Khemã! Con hãy nên quán xét, 

Chúng-sỉnh nào dính mắc bởi tham-ái, 

Họ bị rơi vào trong dòng tham-ái, 

Cũng vỉ như một con nhện giăng tơ, 

Nằm dính trong mạng nhện do mình làm. 

Chư Thánh-nhân cắt đứt dòng tham-ái, 

Diệt mọi cảnh kho tử sinh luân-hồi, 

Bỏ đi mà không hề lưu luyến nữa. ” 

Sau khi lắng nghe bài kệ xong, bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Khemã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, theo tuần tự 
chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, Bất-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ Thánh-quả và Niết- 
bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái không 
còn du sót, trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Thế-Tôn tmyền dạy Đức-vua Bimbisãra rằng: 

- Mahãrặịã Khemãya pabbajiturn vã parinibbãyitum 
vã vaịịati. 

- Này Đại-vương! Đạỉ-vương nên cho phép Chánh- 
cung Hoàng-hậu Khemã xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni 
hay đế cho Chánh-cung Hoàng-hậu tịch diệt Niết-bàn 
ngay trong ngày hôm nay? 


’ Dhammapadatthakatha, tích Khematherivatthu. 
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Đức-vua Bimbisara bạch răng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, kính xin Ngài cho phép 
Chánh-cung Hoàng-hậu Khemã xuất gia trở thành tỳ- 
khưu-ni, không nên đê Chảnh-cung Hoàng-hậu tịch diệt 
Niết-bàn ngay trong ngày hôm nay. Bạch Ngài. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Khemã được xuất gia thọ tỳ- 
khưu-ni. về sau, Ngài Đại-đức Tỳ-khuu-ni Khemã trở 
thành bậc Thảnh-nữ Tổi-Thirợng Thanh-văn-giác có 
trỉ-tuệ xuất sắc nhất trong nhóm chư tỳ-khưu-ni đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama. 

Tại sao người tại gia cư-sĩ không thể giữ được địa vị 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng? 

Sở dĩ người tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
không thê duy trì được địa vị bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng, là vì người tại gia cư-sĩ có đời sổng thế-tục, ăn 
ở theo thế-tục, nên không xứng đáng với phạm-hạnh cao 
thượng của bậc Thánh A-ra-hán. 

Bởi vậy, cho nên người tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ, sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
rồi, ngay hôm ẩy, bậc Thánh A-ra-hán phải xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, hoặc tỳ-khưu-ni, đế duy trì sinh mạng cho 
đến hết tuối thọ. 

Nếu bậc Thánh A-ra-hán không xuất gia thì sẽ tịch 
diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ẩy, không chậm trễ 
sang ngày hôm sau. 

Ba bậc Thánh-nhân tại gia 

* Trong bộ Milindapanhã giảng giải: 

Ngoài bậc Thá nh A-ra-hán ra, người tại gia cư-sĩ là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có khả năng trở thả nh bậc Thánh 
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Nhập-lim, bậc Thánh Nhât-lai và bậc Thánh Bât-lai và 
có thể duy trì sinh mạng cho đến hết tuổi thọ. 

* Bậc Thánh Nhập-lim và bậc Thánh Nhẩt-lai ở tại 
gia có thể lập gia đình, có vợ hoặc có chồng, có con. 

Nhu Bà Vỉsãkã đã trở thảnh bậc Thánh Nhập-hm lúc 
7 tuổi, về sau truởng thành, bà có chồng sinh đuợc 20 
nguời con (10 nguời con trai, 10 đứa con gái). Bà Visãkã 
có tuổi thọ 120 tuổi,... 

* Còn bậc Thánh Bẩt-laỉ ở tại gia cu-sĩ, chắc chắn 
không có vợ, không có chồng. Neu bậc Thảnh Bẩt-lai, 
truớc kia đã có vợ hoặc đã có chồng, thì sau khi trở 
thành bậc Thánh Bẩt-laỉ chắc chắn không còn quan hệ 
vợ chồng nhu truớc, bởi vì, bậc Thánh Bẩt-lai đã diệt 
tận đuợc tham-ái trong cõi dục-giới. 

Thời Đức-Phật còn tại thế, có hai ông cận-sự-nam 
cùng tên là Ugga một ông ở xứ Vesãli và một ông ở 
làng Hatthigãma vùng Vajjĩ, cả hai ông đều trở thành 

bậc Thánh Bất-laỉ. 

• 

Truớc kia, ông có 4 nguời vợ, sau khi ông đã trở 
thành bậc Thánh Bất-lai, ông cho phép 4 bà vợ cũ đuợc 
tự do, nếu muốn có chồng khác thì ông cho tiền bạc và 
của cải. 

Ông cận-sự-nam Cittagahapatỉ bà cận-sự-nữ 
trong xóm nhà Mãtikãgãma đều đã trở thành bậc Thánh 
Bẩt-lai, có tứ-tuệ-phân-tỉch, cỏ thần-thông, ... 

Trong bộ Milindapanhã giảng giải: 

Dù nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh-nhân 
cũng phải nên tỏ lòng tôn kính, đảnh lễ, đón ruớc chu tỳ- 


1 11 * 

Anguttaranikãya phân Atthakanipãta ưggasutta. 

111 1 * 1 “1 1 11*111 
Dha. Atthakathã, tích Cittagahapativatthu, tích AMatra bhikkhuvatthu. 
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khưu còn là phàm-nhân. Bởi vì, chư tỳ-khưu là một 
trong tứ chúng cao thượng, có thể cho phép giới tử xuất 
gia thọ sa-di, thọ tỳ-khưu để duy trì Phật-giáo được 
trường tồn lâu dài trên thế gian; mà điều này các hàng tại 
gia cư-sĩ không thể làm được. 

2- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới như 
thế nàol 


Những hàng thiện-trí phàm-nhân có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết rõ 9 ân- 
đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, 
có nhận thức đúng đắn rằng: Đức-Phật cao thượng, 
Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng, có ý 
nguyện đến quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo với đại- 
thiện-tâm của mình. 


Muốn được thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp 
tam-gỉớỉ, thì người quy-y Tam-bảo cần phải hiểu biết rõ 
các pháp, như trong Chú-giải giảng giải: 


“Lokiyam puthujjanãnam saranagamanupakkilesa- 
vikkhambhanena ãrammanato Buddhãdigunãramma- 
nam hutvã ỉjjhatỉ. ” 

“Đổi với hàng thỉện-trỉ phàm-nhân thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ cỏ đổi-tượng 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, diệt bằng cách đè 
nén, chế-ngựphiền-não ô nhiễm phép qưy-y Tam-bảo. ” 


Như vậy, phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới là: 

* Theo tâm: Đó là đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

• • • ^ • 


^ Khuddakanikaya, Itivuttakatthakatha, kinh Puttasuttvannana. 
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* Theo đôỉ-tượng: Đó là 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

* Theo cách diệt phiền-não: Đó là cách diệt đè nén, 
chể-ngự phiền-não ô nhiễm phép quy-y Tam-bảo, khi 
đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ làm phận sự thọ phép quy-y 
Tam-bảo có đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Điều kiện thành tựu phép quy-y Tam-bảo 

theo pháp tam-giói 

Để thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam- 
giới, người ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, khi 
thành tâm thọ phép quy-y Tam-bảo với đại-thiện-tâm 
họp với trí-tuệ có đối-tượng ân-đức Tam-bảo theo từng 
mỗi câu quy-y như sau: 

* Câu quy-y Đức-Phật-bảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Phật, với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đối-tượng 9 
ân-đức Phật-bảo. 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Pháp, với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đối-tượng 6 
ân-đức Pháp-bảo. 

* Câu quy-y Đức-Tãng-bảo: “Satngham samnam 
gacchãmỉ”: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Tăng, với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đối-tượng 9 
ân-đức Tăng-bảo. 

Như vậy, để thành tựu được phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp tam-giới, điều trước tiên, người ấy có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, học hỏi, 
ghi nhớ, hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
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9 ân-đức Tăng-bảo, bởi vì, những ân-đức Tam-bảo này 
là đối-tượng của đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ khi làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới để 
cho được thành tựu. 

Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giói 

Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 
được căn cứ theo dục-giới thiện-tâm, khi tâm này làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới. 

Dục-giới thiện-tâm có 8 tâm: 4 tâm hợp với trí-tuệ và 
4 tâm không hợp với trỉ-tuệ, do đó thứ bậc của phép quy- 
y Tam-bảo theo pháp tam-giới có 2 bậc cao thấp. 

- Phép quy-y Tam-bảo hợp với trỉ-tuệ 

- Phép quy-y Tam-bảo không hợp với trỉ-tuệ. 

1- Phép quy-y Tam-bảo hợp với trí-tuệ như thế nào? 

Người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp- 
bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. Khi dục-giới thiện-tâm này làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo từng mỗi câu quy- 
y như sau: 

* Câu quy-y Đức-Phật-bảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Phật. Khi đọc câu ấy với đạỉ-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ 
có đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo: “Itipi so Bhagavã 
Araham, Sammãsambuddho, ... Bhagavã. ” 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Pháp. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ 
có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo: “Svãkkhãto Bhagavatã 
dhammo, Sandụthiko, ... Paccattam veditabbo vihhũhi. ” 
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* Câu quy-y Đức-Tãng-bảo: “Samgham saranarn 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đối- 
tuợng 9 ân-đức Tăng-bảo: “Suppatipanno Bhagavato 
sãvakasamgho, ... Anuttammpunnakkhettam ỉokassa. ” 

Nhu vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo hợp với tri- 
tuệ (nãnasampayuttasaranagamana). 

2- Phép quy-y Tam-bảo không hợp với trí-tuệ như thế nào? 

Nguời có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo nhung 
không có trí-tuệ, không hiếu rõ sâu sắc 9 ân-đức Phật- 
bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. Khi đại- 
thiện-tâm này làm phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo 
từng mỗi câu quy-y nhu sau: 

* Câu quy-y Đức-Phật-bảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Phật. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ, có đối-tuợng 9 ân-đức Phật-bảo, nhung không 
hiểu rõ ràng sâu sắc 9 ân-đức Phật-bảo ấy. 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Pháp. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tãm không hợp với 
trỉ-tuệ, tuy có đối-tuợng 6 ân-đức Pháp-bảo, nhung 
không hiểu rõ ràng sâu sắc 6 ân-đức Pháp-bảo ấy. 

* Câu quy-y Đức-Tăng-bảo: “Samgham saranarn 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Tăng. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ, tuy có đối-tuợng 9 ân-đức Tăng-bảo, nhung 
không hiếu rõ ràng sâu sắc 9 ân-đức Tăng-bảo ẩy. 

Nhu vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo không hợp 
với trỉ-tuệ (nãnavippayuttasaranagamana). 
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4 Hạng ngưòi quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giói 

Thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới có 4 
hạng người: 

- Attasanniyãtanasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam- 
bảo bằng cách hiến dâng trọn đời mình cho Tam-bảo. 

- Tapparãyanasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam- 
bảo bằng cách nương nhờ nơi Tam-bảo. 

- Sissabhãvũpagamanasaranagamana: Thọ phép quy- 
y Tam-bảo bằng cách tự nguyên suốt đời làm đệ-tử của 
Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Panipãtasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam-bảo 
bằng cách hết lòng tôn kỉnh, lễ bái cúng dường Tam-bảo. 

1- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách hiển dâng trọn 
đời mình cho Tam-bảo như thế nào? 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách hiến dâng trọn đời mình đến ngôi Tam-bảo cao- 
thượng bằng lời chân thật rằng: 

- Ajja ãdim katvã aham attãnam Buddhassa niyyã- 
temỉ, Dhammassa nỉyyãtemi, Samghassa nỉyyãtemỉ. 

- Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Ke từ hôm nay cho đến trọn đời, con thành kỉnh 
xin hiến dâng cuộc đời con đến Đức-Phật cao thượng, 
con thành kỉnh xin hiến dâng cuộc đời con đến Đức- 

* Khud: Itivuttakatthakathã, kinh Puttasuttavannanã. 
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Pháp cao thượng, con thành kính xin hiên dâng cuộc đời 
con đến Đức-Tăng cao thượng. ” 

Sau khi bạch với chư Thá nh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ấy trở thảnh cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách 
hiến dâng trọn đời mì nh nơi Tam-bảo. 

2- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách đến quy-y 
nương nhờ nơi Tam-bảo như thế nào? 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách đến nương nhờ nơi Tam-bảo cao thượng bằng lời 
chân thật rằng: 

- Ajja ãdim katvã aham Buddhaparãyano, Dhamma- 
parãyano, Samghaparãyano ỉtỉ mam dhãretha.^^^ 

- Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xỉn Ngài công nhận cho con 
rằng: “Ke từ hôm nay cho đến trọn đời, con thành kỉnh 
xin qưy-y nương nhờ nơi Đức-Phật cao thượng, xin qưy- 
y nương nhờ nơi Đức-Pháp cao thượng, xin qưy-y nương 
nhờ nơi Đức-Tăng cao thượng. ” 

Sau khi bạch với chư Thá nh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ấy trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 


^ Khud: Itivuttakatthakatha, kinh Puttasuttavannana. 
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nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ây cho 
đến trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách 
đến quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo. 

3- Thọ phép qưy-y Tam-bảo bằng cách tự nguyện suốt đời 
làm đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng như thế nào? 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách tự nguyện suốt đời làm đệ-tử của Đức-Phật, của 
Đức-Pháp, của Đức-Tăng bằng lời chân thật rằng: 

- Ajja ãdiìỴi katvã aham Buddhassa antevãsiko, 
Dhammassa antevãsiko, Samghassa antevãsiko ỉtỉ mam 
dhãretha. 

- Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Ke từ hôm nay cho đến trọn đời, con là người đệ- 
tử của Đức-Phật cao thượng, con là người đệ-tử của 
Đức-Pháp cao thượng, con là người đệ-tử của Đức- 
Tăng cao thượng. ” 

Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ấy trở thả nh cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách tự 
nguyện suốt đời làm đệ-tử của Đức-Phật, của Đức-Pháp, 
của Đức-Tăng. 
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4- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách hết lòng tôn 
kỉnh, lễ bái cúng dường Tam-bảo như thế nào? 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách hết lòng tôn kính, lễ bái cúng dường Tam-bảo bằng 
lời chân thật rằng: 

- Ajja ãdiựi katvã aham abhivãdãna-paccuịthãna- 
ahjalikamma-sãmĩcikammam Buddhãdĩnam yevatinnam 
vatthũnam karomỉ ỉti marỵi dhãretha. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Ke từ hôm nay cho đến trọn đời, con chỉ hết lòng 
tôn kỉnh chắp tay, đón rước, lễ bái, đảnh lễ Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà thôi. ” 

Sau khi bạch với chư Thá nh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ấy trở thảnh cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách 
hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường Tam-bảo. 

Trong 4 cách thọ phép quy-y Tam-bảo này, cách nào 
cũng có thể trở thảnh người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo. 

Quy-y Tam-bảo không thành tựu và thành tựu 

Trong thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách hết lòng 
tôn kính, lễ bái, cúng dường đến Tam-bảo (Panipãta- 
saranagamana) có 4 trường họp: 
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- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kính cho là 
thân quyến (nãtipanipãtasaranagamana). 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kỉnh cho là vị 
Thầy cũ của mình (ãcariyapanipãtasaranagamana). 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kỉnh bởi vì sợ 
(bhayapanipãtasaranagamana). 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kỉnh bởi trỉ-tuệ 
hiếu biết 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân- 
đức Tăng-bảo là nơi xứng đáng dâng lễ cúng dường 
(dakkhineyyapanipãtasaranagamana). 

1- Thọ phép quy-y Tam-bảo bởi do lòng tôn kỉnh cho 
là thân quyến như thế nào? 

Những người nào trong dòng họ Sakya hoặc dòng họ 
Koliya có quan niệm rằng: “Đức-Phật Gotama cao 
thượng là Người thân quyến của chúng ta; chúng ta nên 
đến thành kỉnh đảnh lễ, kỉnh xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo nơi Ngài. ” 

Trường họp họ xin thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng 
tôn kính cho là người thân quyến, thì quy-y Tam-bảo ẩy 
không được thành tựu. 

Những người ấy không trở thảnh người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

2- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kỉnh cho là vị 
Thầy cũ của mình như thế nào? 

Người nào đã từng làm học trò của Đức-Bồ-Tát 
Siddhattha, nay Ngài đã là Đức-Phật Gotama. Trường 
họp người ấy nhớ đến vị Thầy cũ của mình, đến thảnh 
kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
bởi do lòng tôn kính cho là vị Thầy cũ của mình, thì quy- 
y Tam-bảo ẩy không được thành tựu. 
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Những người ây không trở thảnh người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

3- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kỉnh bởi vì sợ 
như thế nào? 

Người dân nào trong nước có quan niệm rằng: “Đức- 
Phật Gotama là bậc cao thượng mà Đức-vua, các quan 
của chúng ta đều đến xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Nếu ta không chịu đến đảnh lễ Đức-Phật, xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo thì ta có thế bị tội hoặc bị mất 
nhiều lợi lộc. ” 

Trường họp những người ấy đến xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo bởi vì sợ, thì quy-y Tam-bảo ẩy không được 
thành tựu. 

Những người ấy không trở thà nh người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ba cách thọ phép quy-y Tam-bảo này có quan niệm 
sai lầm, do phiền-não tham, sân, si, thiên vị, v.v... nên 
quy-y Tam-bảo không thành tựu. 

Do đó, người ấy không chính thức được gọi là người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 

4- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kỉnh, có trỉ- 
tuệ hiếu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bảo là nơi xứng đáng dâng lễ cúng 
dường như thế nào? 

Những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
trí-tuệ sáng suốt, hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đức-Phật-bảo cao thượng nhất, Đức-Pháp-bảo cao 
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thượng nhât, Đức-Tăng-bảo cao thượng nhãt, là nơi xứng 
đáng dâng lễ, cúng dường đổi với tất cả chúng-sinh. 

Trường họp những người ấy đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, hoặc bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo với đại-thiện-tâm họp với trí- 
tuệ có đối-tưọng ân-đức Tam-bảo (9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Phảp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo) thì quy-y Tam- 
bảo ẩy được thành tựu và những người ấy trở thành 
người cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, để thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp 
tam-giới không phải dễ dàng, cho nên, người đến xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo không những bằng đức-tin, mà còn 
phải có trí-tuệ sáng suốt, hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đoỉ-tượng ân-đức Tam-bảo và cần 
phải có sự hiện diện của bậc thiện-trí thanh-vãn đệ-tử 
của Đức-Phật hiểu biết Phật-giáo, để chứng minh và 
công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. 

Khi những người ấy đã trở thảnh người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ được gần gũi thân cận với Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, thì họ sẽ 
có được nhiều cơ hội trở thà nh người cao thượng, có 
được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện- 
pháp cao thượng, từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện- 
pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp cao thượng', sự an-lạc cao thượng trong cõi 
người, cõi chư-thiên, cõi phạm-thiên, cuối cùng là sự an- 
lạc Niết-bàn cao thượng. 

Cũng như những thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi 
vào trường đại-học, thí sinh ấy trở thành sinh viên của 
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trường đại-học ấy, họ có quyền theo học các nghành và 
thi tốt nghiệp ra trường, để có tương lai xán lạn hon. 

Đối với hạng phàm-nhân được thả nh tựu phép quy-y 
Tam-bảo là điều khó, mà giữ gìn, duy trì quy-y Tam-bảo 
cho được hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm bởi 
phiền-não, không bị đứt, thật là một điều khó hon nữa, 
bởi vì, trong cuộc sống ở đời có lắm điều phiền phức 
ràng buộc. Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng 
suốt mới có thể giữ gìn, duy trì quy-y Tam-bảo của mình 
được hoàn toàn trong sạch. 

Quy-y Tam-bảo bị đứt - không bị đứt 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch, 
vững chắc, không lay chuyển nơi Tam-bảo, thì chỉ có 
chư bậc Thánh-nhân mà thôi. Còn các hàng cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là hạng phàm-nhân, tuy có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo nhưng không vững chắc, dễ bị lay 
chuyển khi gặp những trường họp khó xử. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không giữ vững 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo thì quy-y Tam-bảo dễ bị 
đứt, như những trường họp sau: 

* Trường hợp cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ bái, dâng 
cúng đến người thân quyến của mình là tu-sĩ ngoại đạo, 
thì quy-y Tam-bảo bị đứt hay không? 

- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã qưy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dù người ẩy lễ bái, dâng cúng đến người thân quyến 
của mình là tu-sĩ ngoại đạo, quy-y Tam-bảo vẫn không 
bị đứt. Thậm chỉ người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn 
phải có bôn phận lễ bái, dâng cúng đến cha mẹ, ông bà, 
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Thây tô, những bậc hữu ân, các bô lão trong dòng họ 
và trong đời nữa. 

Mặc dù người cận-sự-nam, cận-sự-nữ kỉnh trọng lễ 
bái dâng cúng đến các bậc ẩy, mà vẫn có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo, thì quy-y Tam-bảo không bị đứt. 

- Nhưng trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẩy 
nghĩ rằng: “Người thân quyến là tu-sĩ ngoại đạo này 
thật cao thượng, ta nên đến nương nhờ nơi người ẩy, 
đồng thời ta nên bỏ nương nhờ nơi Tam-bảo. ” 

Neu người ẩy lễ bái, dâng cúng đến người thân quyến 
là tu-sĩ ngoại đạo, rồi xin nương nhờ nơi vị tu-sĩ ngoại 
đạo ẩy, không còn nương nhờ nơi Tam-bảo nữa thì chắc 
chắn quy-y Tam-bảo bị đứt, bởi vì, tâm của người ẩy đã 
từ bỏ Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, đế 
đi theo ngoại đạo. 

* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ bái, 
dâng cúng đến vị thầy cũ của mình là tu-sĩ ngoại đạo, thì 
quy-y Tam-bảo có bị đứt hay không? 

- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dù người ẩy lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ của mình 
là tu-sĩ ngoại đạo, quy-y Tam-bảo vẫn không bị đứt, bởi 
vì, người ẩy lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ của mình 
do lòng biết ơn đoi với vị thầy cũ. Vả lại, người ẩy vẫn 
có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, thì quy-y Tam-bảo không thế bị đứt. 

- Nhưng trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẩy 
nghĩ rằng: “Vị thầy cũ của mình là ngoại đạo thật là cao 
thượng, ta nên đến xỉn nương nhờ nơi vị thầy cũ ẩy, 
đồng thời ta nên bỏ nương nhờ nơi Tam-bảo. ” 
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Nếu người ẩy lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ là tu-sĩ 
ngoại đạo, rồi xin nương nhờ nơi vị thầy cũ tu-sĩ ngoại 
đạo ẩy, không còn nương nhờ nơi Tam-bảo nữa, thì chắc 
chắn quy-y Tam-bảo bị đứt, bởi vì tâm người ẩy từ bỏ 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, đế đi 
theo ngoại đạo. 

* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ bái 
Đức-vua, thì qưy-y Tam-bảo có bị đứt hay không? 

- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã qưy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn còn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dù người ấy lễ bái Đức-vua, người có uy quyền trong 
một nước, quy-y Tam-bảo vẫn không bị đứt, bởi vì, mỗi 
người dân đều nương nhờ nơi Đức-vua, phải kỉnh trọng 
và biết ơn Đức-vua. 

* Trường hợp cận-sự-nam, cận-sự-nữ cúng dường 
đến chư-thiên, cầu xin chư-thiên hộ trì cho mình, thì 
quy-y Tam-bảo có bị đứt hay không? 

- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dù người ẩy kỉnh dâng lễ vật cúng dường đến chư- 
thiên, cầu xin chư-thiên hộ trì cho mình, giúp công việc 
gì đó được thành tựu, quy-y Tam-bảo vẫn không bị đứt, 
bởi vì, người ẩy vẫn có đức-tin nơi Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Trong Chi-bộ-kinh, Đức-Phật dạy pháp balĩ: cúng 
dường, dâng lễ, bổ-thỉ, ... có 5 pháp như sau: 

- Nãtỉbalĩ: Bổ-thỉ, cúng dường đến người thân quyến. 

- Atithibalĩ: Tiếp đãi khách quỷ. 

- Pubbapetabalĩ: Bố-thỉ hồi hướngphước-thiện đến 
người thân quyến đã quá vãng. 
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- Rạịabali: Dâng lễ, đóng thuế cho Đức-vua. 

- Devatãbalĩ: Dângphước-thiện đến chư-thiên, ... 

Người nào kính yêu chư-thiên, thì chư-thiên cũng 
kính yêu, hộ trì lại người ấy. Như vậy, nếu những người 
nào có đức-tin nơi Tam-bảo, tạo mọi phước-thỉện như 
bổ-thí, giữ gìn giới trong sạch hoàn toàn, thuyết-pháp, 
nghe-pháp, thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, v.v ... rồi dâng phần phước-thiện 
ấy đến chư-thiên. Tất cả chư-thiên rất hoan hỷ phần 
phước-thiện mà người dâng, cúng dường đến chư-thiên, 
thì chư-thiên luôn luôn hộ trì cho những người ấy. 

Nhưng trường họp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào 
nghĩ rằng: “Ta nên nương nhờ chư-thiên, dâng lễ vật 
cúng dường đến chư-thiên, thì chư-thiên sẽ hộ trì giúp 
đỡ cho ta, hỗ trợ mọi công việc làm ăn được phát đạt, ta 
không nên nương nhờ nơi Tam-bảo nữa. ” 

Nấu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy thực-hành theo 
ý nghĩ của mình, từ bỏ quy-y nưong nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tãng-bảo, mà theo 
nương nhờ chư-thiên, hằng ngày dâng lễ cúng dường 
đến chư-thiên, thì chắc chắn quy-y Tam-bảo của người 
ấy bị đứt. 

Quy-y Tam-bảo vững chắc và không vững chắc 

* Quy-y tam-bảo vững chắc 

Đối với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đã 
thành tựu quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
(Lokuttarasaranagamana), trong kiếp hiện-tại, chư 
Thánh thanh-văn ấy là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
đức-tin trong sạch vững chắc nơi Tam-bảo, không hề lay 
chuyển, chỉ có nhất tâm thảnh kính quy-y Tam-bảo cho 
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đến trọn đời trọn kiếp mà thôi, không bao giờ từ bỏ Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, bởi vì trong 
tâm của chư Thánh-nhân không còn phiền-não nào hoài- 
nghi nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nên quy-y Tam-bảo không bị ô nhiễm. 

Vì vậy, kiếp hiện-tại quy-y Tam-bảo của chư bậc Thánb- 
nhân là cận-sự-nam, cận-sự-nữ không bao giờ bị đứt. 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh 
Nhập-lim, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-laỉ, sau 
khi chết chắc chắn không thể tái-sinh trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) mà chỉ có thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm người, hoặc làm chư-thiên 
trong 6 cõi trời dục-giới hoặc làm phạm-thiên trong cõi 
trời sắc-giới, cõi trời vô-sắc-giới, tùy theo năng lực của 
thiện-nghiệp của bậc Thánh-nhân ấy cho quả. 

Những kiếp sau của bậc Thánh-nhân ấy vẫn còn 
nguyên vẹn quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
vững chắc, khẳng khít ở trong tâm, trong mọi kiếp cho 
đến khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, chẩm dứt tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

* Quy-y Tam-bảo không vững chắc 

Đối với các hạng-phàm nhân đã thảnh tựu phép quy-y 
Tam-bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamana), 
trong kiếp sống hiện-tại, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
ấy có hai nhỏm: 

* Số người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, chỉ có nhất tâm giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo trọn vẹn 
đến trọn đời, cho đến khi chết mà thôi, đồng thời cũng là 
lúc quy-y Tam-bảo bị đứt, bởi vì quy-y Tam-bảo theo 
pháp tam-giới chỉ có hiệu lực trong kiếp hiện-tại mà thôi. 
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Vì vậy, trường họp quy-y Tam-bảo bị đứt này vô tội 
(anavajja). Sau khi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ chết, 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới (cõi 
người, cõi trời dục-giới, ...) nào, kiếp sau làm người 
hoặc chư-thiên, hoặc phạm-thiên có gặp được Phật-giáo 
hay không, điều đó không chắc chắn. 

Cho nên, trong kiếp hiện-tại, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ phải luôn phát nguyện rằng: 

- Do nhờ năng lực phước-thiện quy-y Tam-bảo này, 
kiếp vị-laỉ gặp được Đức-Phật, hoặc các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật, được nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tam-bảo. 

* Số người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, trong kiếp sống hiện-tại, do năng lực phiền-não xui 
khiến họ từ bỏ Đức-Phật-bảo, từ bỏ Đức-Pháp-bảo, từ bỏ 
Đức-Tăng-bảo, để theo nương nhờ nơi đạo khác. 

Như vậy, quy-y Tam-bảo bị đứt ngay khi đó, không 
phải chờ đến lúc chết. Đó là trường họp quy-y Tam-bảo bị 
đứt mà có tội (sãvajja). 

Như vậy, quy-y Tam-bảo theo pháp tam-gỉớỉ đối với 
các cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là phàm-nhân, là quy-y 
Tam-bảo không vững chắc. 

Nhân làm ô nhiễm quy-y Tam-bảo 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng phàm- 
nhân, có đức-tin nơi Tam-bảo không vững chắc, bởi vì 
họ vẫn còn có những phiền-não nặng nề trong tâm. 

Những phiền-não là nhân làm ô nhiễm quy-y Tam- 
bảo như: 

- Phiền-nẫo si (moha): Tâm-si không hiểu rõ 9 ân- 
đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 
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ĐÓ là nhân làm ô nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo. 

- Phiền-não hoài-nghi (vicikicchã): Tâm hoài-nghi về 
Đức-Phật là hoài-nghi về 9 ân-đức Phật-bảo; hoài-nghi 
về Đức-Pháp là hoài-nghi về 6 ân-đức Pháp-bảo; hoài- 
nghi về Đức-Tãng là hoài-nghi về 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Đó là nhân làm ô nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tãng-bảo. 

- Phiền-não tà-kiến (michãditthi): Tâm tà-kiến thấy 
sai, hiểu lầm, chấp lầm về Đức-Phật, về 9 ân-đức Phật- 
bảo; tâm tà-kiến thấy sai, hiếu lầm, chấp lầm về Đức- 
Pháp, về 6 ân-đức Pháp-bảo; tâm tà-kiến thấy sai, hiếu 
lầm, chấp lầm về Đức-Tăng, về 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Đó là nhân làm ô nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo, v.v... 

Phiền-não phát sinh trong những trường họp 

Trong khi đang thọ phép quy-y Tam-bảo, nếu hạng 
phàm-nhân có những loại phiền-não si-mê, hoài-nghi, 
tà-kiến ấy phát sinh, thì người ấy không thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo, cũng không chính thức trở thảnh người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 

Hạng phàm-nhân nào chỉ có đức-tin nơi Tam-bảo, mà 
không có trí-tuệ hiếu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, thì trong khi người ấy 
đang thọ phép quy-y Tam-bảo với đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ, tuy có đối-tượng ân-đức Tam-bảo, 
nhưng không hiểu rõ sâu sắc về 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, nên người ấy 
cũng thành tựu được phép quy-y Tam-bảo nhưng không 
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hợp với trí-tuệ, cũng trở thành người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Tuy nhiên, về sau nếu người cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-nữ này có những phiền-não phát sinh ở trong tâm sẽ 
là nhân làm ô nhiễm quy-y Tam-bảo của người ẩy. 

Nhân làm trong sạch lại quy-y Tam-bảo 

Nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ là hạng phàm-nhân đã 
thọ phép quy-y Tam-bảo xong rồi, về sau do phiền-não 
si-mê, hoàỉ-nghỉ, tà-kiến làm ô nhiễm quy-y Tam-bảo 
của họ. 

Nhờ có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí khuyên nhủ, 
chỉ bảo, nguời ấy ý thức đuợc rằng: “Phiền-não làm ô 
nhiễm qưy-y Tam-bảo, đó là điều bẩt-lợi, thoái hóa 
trong mọi thiện-pháp, khố não. ” 

Nguời ấy tìm đến bậc thỉện-tri có gỉớỉ-đức thanh-tịnh, 
tinh thông pháp-học Phật-giáo, giàu kinh nghiệm về 
pháp-hành Phật-giáo, ... thỉnh Ngài thuyết giảng ân-đức 
Tam-bảo, quả báu của quy-y Tam-bảo. 

Nguời ấy lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
hiếu rõ về 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân- 
đức Tăng-bảo, ... 

Đó là những pháp làm cho dễ phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ nhận thức đúng đắn rằng: 
“Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức- 
Tăng cao thượng”, đuợc quy-y nuơng nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo là nuơng nhờ 
nơi cao thuợng, sẽ có đuợc quả báu cao thuợng, sẽ có 
đuợc sự lợi ích cao thuợng, sự tiến hóa trong mọi thiện- 
pháp cao thuợng, sự an-lạc Niết-bàn cao thuợng. 
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Trước kia, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy đã quy- 
y Tam-bảo nhưng quy-y Tam-bảo của người ấy bị ô 
nhiễm do bởi phiền-não. Nay, người ấy đến gần gũi 
thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của 
bậc thiện-trí, phát sinh trí-tuệ hiểu rõ ân-đức Tam-bảo, 
... phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, rồi kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo lại một lần nữa, làm cho 
quy-y Tam-bảo của họ không còn bị ô nhiễm bởi 
phiền-não, quy-y Tam-bảo của họ trở nên xán lạn, 
càng tăng trưởng đức-tin nơi Tam-bảo. 

Đó là cách làm trong sạch lại quy-y Tam-bảo. 

Quy-y Tam-bảo vói đức-tin trong sạch 

Trong bài kinh KãranapãỊisutta được tóm lược 
như sau: 

Ông Bà-la-môn Kãranapãỉi là vị quan trông coi công 
việc trong Hoàng tộc Licchavi xứ Vesãli và ông Bà-la- 
môn Pỉngiyãnỉ là bậc Thánh Bẩt-lai thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. Hai người gặp và đàm thoại với nhau, ông 
Bà-la-môn Piủgiyãni tán dương ca tụng giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại tịnh xá trong khu 
rừng lớn gần thảnh Vesãli. Khi ấy, ông Bà-la-môn 
KãranapãỊi đi trông coi công việc bên ngoài cửa thành, 
nhìn thấy ông Bà-la-môn Pingiyãni từ xa đến hỏi rằng: 

Kã^^\-Thưa ông Pihgiyãni, ông đi đâu trở về trưa vậy? 

Piủ^’^^.- Thưa ông KãranapãỊi, tôi đến hầu Đức-Phật 
Gotama trở về. 


’ Anguttaranikãya, phần Pancakanipãta, kinh KãranapãỊisutta. 
^ Kã viết tắt tên ông Bà-la-môn KãmnapãỊi. 

^ Pin viết tắt tên ông Bà-la-môn Pihgiyãni. 
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Ka: Thưa ông Pỉngỉyanỉ, ông biêt trỉ-tuệ của Sa-môn 
Gotama, Bậc đại-trỉ cao thượng cỏ phải không? 

Pin: Thưa ông Kãranapãỉi, tôi chỉ là người tầm 
thường làm sao biết được trỉ-tuệ của Đức-Phật Gotama, 
bậc nào biết được trỉ-tuệ của Đức-Phật Gotama, chắc 
chắn bậc ẩy phải là Đức-Phật như Đức-Phật Gotama. 

Kã: Thưa ông Pihgiyãni, tôi nghe nói rằng: ông thường 
tán dương ca tụng Sa-môn Gotama lắm phải không? 

Pin: Thưa ông KãranapãỊi, tôi chỉ là người tầm thường 
có biết gì về Đức-Phật Gotama mà dám tán dương ca tụng 
Ngài, chỉ có chư-thiên, chư phạm-thiên, các bậc thiện-trỉ 
thường tán dương ca tụng Đức-Phật Gotama là Bậc Toi- 
Thượng trong tất cả mọi chúng-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên, chưphạm-thiên, chư Sa-môn, Bà-la-môn cả thảy. 

Kã: Thưa ông Pingiyãni, ông đã nhận thấy sự lợi ích 
thế nào mà ông có đức-tin trong sạch nơi Sa-môn 
Gotama đến như thế ẩy? 

Pin: Thưa ông KãranapãỊi, ví như một người đã ăn 
uổng no đủ những món vật thực ngon lành có hương vị 
hảo hạng rồi, thì người ẩy không còn thèm muốn những 
món vật thực dở như thế nào. Cũng như vậy, người nào 
đã lẳng nghe chảnh-pháp của Đức-Phật Gotama như 
bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những pháp phi 
thường chưa từng có rồi, người ẩy không còn muốn nghe 
lời dạy của Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng như thế ẩy. 

Cũng vỉ như người đang đói khát, mệt lả, gặp một tổ 
ong đầy mật, người ẩy uổng mật ong nguyên chất không 
pha trộn thứ khác, như thế nào. Cũng như vậy, người nào 
đã lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật Gotama như bài 
kinh, bài kệ, bài pháp xuôi, hoặc những pháp phi thường 
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chưa từng có rồi, người ấy phát sinh tâm hỷ lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật Gotama, cũng như thế ấy. 

Cũng ví như người đi tìm được cây trầm vàng hoặc 
cây trầm đỏ, người ẩy ngửi rễ trầm, thân cây trầm, ngọn 
cây trầm cảm thấy mùi thơm tho, mát dịu, dễ chịu như 
thế nào. Cũng như vậy, người nào đã lẳng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật Gotama như bài kinh, bài kệ, bài 
pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có 
rồi, người ẩy cảm thay hài lòng tâm vô cùng hoan hỷ, 
cũng như thế ấy. 

Cũng vỉ như người mẳc phải bệnh trầm kha lâu năm 
đau khố, nhung diễm phúc gặp được vị lương y tài giỏi 
điều trị khỏi căn bệnh ẩy, người ẩy song được an-lạc, như 
thế nào. Củng như vậy, người nào đã lẳng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật Gotama như bài kinh, bài kệ, bài 
pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có từ 
trước rồi, người ẩy diệt được sự sầu não, khóc than, kho 
tâm, khố thân, sự thong kho cùng cực, cũng như thế ẩy. 

Cũng vỉ như một hồ nước trong trẻo, sạch sẽ, mát mẻ, 
bến nước lài thoai thoải, cảnh đẹp nên thơ, một người đi 
đường xa, trời nắng, mệt mỏi, khát nước, đi lần đến hồ 
nước ẩy, xuống hồ uổng nước, tắm rửa sạch sẽ, hết khát, 
hết mệt, diệt được sự nóng nảy như thế nào. Cũng như 
vậy, người nào đã lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Gotama như bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những 
pháp phi thường chưa từng có từ trước rồi, người ẩy 
cảm thấy diệt được phiền-não nóng nảy trong tâm, tâm 
được thanh-tịnh vẳng lặng cũng như thế ẩy, ... 

Lắng nghe ông Bà-la-môn Pihgiyãni thuyết giảng sự 
lợi ích chánh-pháp của Đức-Phật Gotama, ông Bà-la- 
môn KãranapãỊi đứng dậy mặc áo chừa vai bên phải, 
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quỳ xuông đât chăp hai tay hướng vê Đức-Thê-Tôn đang 
ngự, thốt lên lời tôn kính 3 lần: 

- Namo Tassa Bhagavato Arahato Samãsambuddhassa. 

- Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác, ... 

Ông ca tụng ông Bà-la-môn Piủgiyãni rằng: 

- Thưa ông Pihgiyãni, lời giảng giải của ông thật rõ 
ràng quá, làm tôi vô cùng hoan hỷ. ông đã giảng giải 
bằng nhiều phương pháp khác nhau, vỉ như lật ngửa ra 
vật bị che đậy, hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ 
đường cho người lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào 
nơi tăm toi, đế cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ 
mọi vật hiện hữu. 

Tiếp theo ông Bà-la-môn KãranapãỊi xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời chân thật rằng: 

- Esãharỵi Bho Pihgiyãni tam Bhagavantam Gotamam 
saranam gacchãmi, dhammanca bhikkhusamghanca, 
upãsakam marn bhavani Pihgiyãni dhãretu, ajjatagge 
pãnupetarn saranani gatarn. 

- Kỉnh thưa ông Pihgiyãni, xin ông chứng minh lời 
chân thật của tôi rằng: “Con đem hết lòng thành kỉnh 
xin quy-y Đức-Thế-Tôn Gotama, xỉn quy-y Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y chư tỳ-khưu Tăng-bảo. ” 

Kỉnh xỉn ông Pihgiyãni công nhận tôi là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo cao thượng, kế từ hôm nay 
cho đến trọn đời. 

Sau khi ông Bà-la-môn KãranapãỊi xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo trước sự hiện diện chứng minh, công nhận 
của Ông Bà-la-môn Pihgiyãni, như vậy, ông Bà-la-môn 
KãranapãỊi đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo, đã trở 
thành người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo ngay khỉ ấy. 
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Quả báu của quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giói 

Quả báu của quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới rất phi 
thuờng, thật vô cùng phong phú. Những nguời thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới truớc khi lâm chung, 
sau khi chết, cận tử thiện-nghiệp (ãsannakusalakamma) 
cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhu tích Satullapakãyikã trong Chú-giải Devatã- 
sarnyutta (Chương chư-thiên), Kinh Sabbhisutta đuợc 
tóm luợc nhu sau: 

Một chiếc thuyền buôn có số đông thuơng gia trên 
thuyền, chiếc thuyền ra biển khơi đến ngày thứ bảy thì 
gặp sóng to gió lớn, thuyền bị hu, nuớc tràn vào thuyền 
sắp chìm giữa biển khơi. Mọi nguời trên thuyền đều sợ 
hãi, cầu khẩn chu-thiên hộ trì, khóc than van vái. 

Trong số nguời đó, một người cận-sự-nam thấy tai 
họa sự chết sắp đến, người cận-sự-nam ấy ngồi niệm 
tuởng đến pháp mà mình đã thọ trì, đó là quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới trong sạch của mình, rồi ngồi kiết già 
an nhiên tự tại nhu một hành-giả, không hề tỏ vẻ sợ hãi 
chút nào. Mọi nguời đến hỏi: 

- Này ông, do nguyên nhân nào mà ông không sợ hãi? 

Nguời cận-sự-nam ấy thua rằng: 

- Thưa quỷ ông, tôi không sợ hãi vì trước ngày đi 
xuống thuyền, tôi có đến hầu chư tỳ-khưu-Tăng, xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, đã làm phước- 
thiện bo-thỉ đến quỷ Ngài. Tôi có quy-y Tam-bảo và có 
ngũ-giới trong sạch, đế làm nơi nương nhờ cho tôi. 

Vì vậy, tôi không sợ hãi. 

Mọi nguời thua rằng: 

- Kinh thưa Ngài, phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 
ấy, bây giờ chúng tôi có thế thọ trì được hay không? 
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Người cận-sự-nam ây thưa răng: 

- Sãdhu! Tốt lành thay! Phép quy-y Tam-bảo và ngũ- 
giới này, mọi người đều nên thọ trì, đế đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Mọi người thưa: 

- Kỉnh thưa Ngài, như vậy, xin Ngài hướng dẫn chúng 
tôi thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Người cận-sự-nam thiện-trí ấy chia mọi người ra 
thành 7 nhóm, mỗi nhóm 100 người: 

* Đầu tiên, người cận-sự-nam thỉện-trỉ hướng dẫn 
nhóm thứ nhất thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới. Khi nhóm thứ nhất thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới xong, thì nước ngập đến mắt cá. 

* Tiếp tục, nhóm thứ nhì thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong, thì nước ngập đến đầu gối. 

* Nhóm thứ ba thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập đến mông. 

* Nhóm thứ tư thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập đến lỗ rún. 

* Nhóm thứ năm thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập đến ngực. 

* Nhóm thứ sáu thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập gần đến cô. 

* Nhóm thứ bảy thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập gần đến miệng. 

Sau khi hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho 7 nhóm gồm có 700 người xong rồi, người 
cận-sự-nam thiện trí khuyên dạy rằng: 

- Này quỷ vị! Xin quỷ vị nương nhờ nơi Tam-bảo và 
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ngũ-giới của mình. Ngoài ra, không còn nương nhờ nơi 
nào khác nữa. 

Sau đó, chiếc thuyền bị chìm đắm, tất cả mọi nguời 
trên thuyền đều bị chết cả thảy. Sau khi chết, nhờ phước- 
thiện thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới lúc sắp 
chết, chính cận-tử thiện-nghiệp (ãsannakusalakamma) 
cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, làm 
chu-thiên-nam, mỗi vị có một lâu đài nguy nga tráng lệ. 
Trong số những lâu đài ấy, lâu đài của vị Thầy nằm ở 
trung tâm cao 100 do tuần, còn 700 lâu đài của 700 vị 
thiên-nam đệ-tử xung quanh, mỗi lâu đài cao 12 do tuần. 

Nhóm chu-thiên ấy suy xét: “Do thỉện-nghỉệp nào 
của mình, mà cho quả tải-sinh lên cõi trời này, có được 
quả báu tốt lành đáng hài lòng như thế này? ” Họ thấy 
rõ, biết rõ rằng họ có được quả báu tốt lành đáng hài 
lòng này là do nương nhờ vị Thầy của họ, hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, nên bàn bạc với 
nhau rằng: “Chúng ta mời vị Thầy cùng hiện xuống cõi 
người đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, đồng thòà tán dương 
ca tụng ân-đức Thầy trước sự hiện diện của Đức-Phật. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa letavana 
của ông phú hộ Anãthapindika, gần kinh-thành Sãvatthĩ. 
Vào canh giữa, nhóm chu-thiên hiện xuống, hào quang 
sáng ngời khắp cả ngôi chùa letavana. Họ đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, đứng một nơi họp lẽ. 

* Một vị thiên nam tán duơng ca tụng ân-đức Thầy: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, 

Người nên thân cận với bậc thiện-tri, 

Nên làm bạn thân với bậc thiện-trỉ, 

Đê nghe chánh-phảp của bậc thiện-trỉ, 

Sẽ là người cao thượng, không thấp hèn. 
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* Vị thiên nam khác tán dưong ca tụng ân-đức Thây: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, 

Người nên thân cận với bậc thiện-trỉ, 

Nên làm bạn thân với bậc thiện-trỉ, 

Để nghe chánh-pháp của bậc thỉện-trỉ, 

Có được tri-tuệ từ bậc thiện-trỉ. 

Không phải có từ hạng người si-mê. 

* Vị thiên nam khác tán dưong ca tụng ân-đức Thầy: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, 

Người nên thân cận với bậc thiện-tri, 

Nên làm bạn thân với bậc thiện-trỉ, 

Đê nghe chánh-pháp của bậc thiện-trỉ, 

Không sầu não giữa đám người sầu-não. 

* Vị thiên nam khác tán dưong ca tụng ân-đức Thầy: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, 

Người nên thân cận với bậc thiện-tri, 

Nên làm bạn thân với bậc thiện-trỉ, 

Để nghe chánh-pháp của bậc thỉện-trỉ, 

Được vinh hiến giữa các hàng thân-quyến. 

* Vị thiên nam khác tán dưong ca tụng ân-đức Thầy: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, 

Người nên thân cận với bậc thiện-trỉ, 

Nên làm bạn thân với bậc thiện-trỉ, 

Đe nghe chánh-pháp của bậc thiện-trỉ, 

Những chúng-sinh ẩy sẽ sinh cõi trời. 

* Vị thiên nam khác tán dưong ca tụng ân-đức Thầy: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, 

Người nên thân cận với bậc thiện-trỉ, 

Nên làm bạn thân với bậc thiện-trỉ, 

Đe nghe biết pháp của bậc thiện-trỉ, 

Những chúng-sinh ẩy thường được an-lạc. 
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* Một vị thiên nam bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, những lời lẽ ẩy, lời vị thiên 
nam nào gọi là thiện ngôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên! Những lời của các con đều là thiện 
ngôn (subhãsita). Nay, các con nghe lời của Như-Lai. 

- Này chư-thiên! 

Người nên thân cận với bậc thiện-tri, 

Nên làm bạn thân với bậc thiện-trỉ, 

Để nghe chánh-pháp của bậc thiện-trỉ, 

Người ẩy được giải thoát mọi cảnh kho, 

Tử sinh luân-hồi trong tam-giới này. 

Nhóm chư-thiên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, đả nh lễ Ngài rồi 
xin phép trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên, an hưởng 
mọi sự an-lạc nơi cõi ấy. 

Điều nhận xét; 

Sáu vị thiên nam, trong mỗi bài kệ tán dương ca tụng 
ân-đức Thầy của mình đều có câu: “Satam saddhamma- 
mahhãya: Đe nghe chảnh-pháp của bậc thiện tri. ” 

Danh từ Saddhamma: Chánh-pháp trong 6 bài kệ chỉ 
đề cập đến phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới mà 
thôi. Bởi vì, các vị thiên nam chỉ có trình độ hiểu biết 
được quả báu an-lạc mà quý vị chư-thiên đang thọ 
hưởng trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đó là quả báu 
của dục-giới thiện-nghiệp thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới từ vị Thầy. 

* Trong bài kệ của Đức-Phật có câu: 

“Satam saddhammamahnãya: Đe nghe chánh-pháp 
của bâc thiên-trỉ. ” 
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Danh từ Saddhamma: Chánh-pháp mà Đức-Phật 
truyền dạy trong bài kệ không chỉ là thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, mà còn có bát-giới, cửu- 
giới, thập-giới, 22 7 giới của tỳ-khưu; pháp-hành thiền- 
định, đế chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô- 
sẳc-gỉới; pháp-hành thiền-tuệ, 3 7 pháp để chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. 

Cho nên, câu cuối của bài kệ Đức-Phật: 

“Sabbadukkhã pamuccatỉ: Người ẩy được giải thoát 
mọi cảnh khố tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. ” 

Thọ phép quy-y Tam-bảo thòi xưa và thòi nay 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo thòi xưa 

Thời xưa, số người đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được phiền-não, trở thảnh bậc Thánh-nhân 
trong Phật-giáo. 

Ngay khi sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh, có đối- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, diệt tận được phiền-não, 
bậc Thánh-nhân ẩy đã thành tựu thọ phép quy-y Tam- 
bảo theo pháp siêu-tam-giới ở trong tâm. 

* Đối với bậc Thánh-nhân để được chính thức công 
nhận là người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ, một 
lần nữa, trước sự hiện diện của Đức-Phật, hoặc bậc 
Thánh thanh-vãn của Đức-Phật, bậc Thánh-nhân ấy 
thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng lời nói. 

37 pháp: 4 pháp-niệm-xứ, 4 pháp-tinh-tấn, 4 pháp-thành-tựu, 5 pháp- 
chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chi, 8 pháp-chánh-đạo. 


1 
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* Nêu người ây là nam Thánh-nhân, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời rằng: 

- Esãham Bhante Bhagavantam saranam gacchãmi, 
Dhammanca, bhỉkkhusamghanca, upãsakam mam 
Bhagavã dhãretu, ajjataggepãnupetam saranam gatam. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kỉnh xin quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Thể-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo kế từ nay cho đến trọn đời. 

* Nếu người ấy là nữ Thánh-nhần, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời rằng: 

- Esãham Bhante Bhagavantam saranam gacchãmi, 
Dhammahca, bhikkhusamghahca, upãsikam mam 
Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetam saranam gatam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kỉnh xin quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xỉn Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nữ đã qưy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến trọn đời. 

* Đối với các hàng phàm-nhân, muốn chính thức trở 
thành một người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người đệ-tử ấy 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có đại-thiện-tâm tôn 
kính Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức- 
Tăng cao thượng, có trí-tuệ sáng suốt, học hỏi, hiểu biết 
về giáo-pháp của Đức-Phật, nhất là hiểu rõ 9 Ân-đức 
Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, trước 

sự hiện diện của Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn 

• • • • • • 
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đệ-tử của Đức-Phật chứng minh, người ây thảnh kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng lời nói. 

* Nếu người đệ-tử ấy là người nam, thì tự nguyện, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo rằng: 

- Esãham Bhante Bhagavantam saranam gacchãmi, 
dhammanca bhikkhusamghanca, upãsakam mam 
Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetam saranam gatam. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kỉnh xỉn quy-y 
Đức-Thế-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp-bảo, xin quy-y chư 
Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xin Đức-Thể-Tôn, công nhận con là người cận- 
sự-nam đã qưy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến trọn đời. 

* Nếu người đệ-tử ấy là người nữ thì tự nguyện, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo rằng: 

- Esãharn Bhante Bhagavantam saranam gacchãmi, 
dhammahca bhikkhusamghanca, upãsikam marn 
Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetam saranam gatam. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kỉnh xỉn quy-y 
Đức-Thế-Tôn, xin qưy-y Đức-Pháp-bảo, xin qưy-y chư 
Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xin Đức-Thể-Tôn, công nhận con là người cận- 
sự-nữ đã qưy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến trọn đời. 

* Nếu không có Đức-Phật thì có bậc Thánh thanh-vãn 
đệ-tử của Đức-Phật chứng minh. 

Như trường-họp ông bà-la-môn KãranapãỊi, kính mời 
ông bà-la-môn Pingiyãni chứng minh nghe lời chân thật 
của ông rằng: 

- Esãharn Bho Pihgiyãni tam Bhagavantam Gotamam 
saranam gacchãmi, dhammaiỉca bhikkhusamghanca, 
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upasakam mam bhavam Pingiyani dharetu, ajjatagge 
pãnupetam saranam gatam. 

- Kỉnh thưa ông Pingiyãni, xin ông chứng minh lời 
chân thật của tôi rằng: “Con đem hết lòng thành kỉnh 
xin quy-y Đức-Thế-Tôn Gotama, xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. ” 

Kỉnh xin ông Pihgiyãni công nhận tôi là người cận- 
sự-nam đã qưy-y Tam-bảo cao thượng, kế từ hôm nay 
cho đến trọn đời. 

Như vậy, ông bà-la-môn KãranapãỊi đã thành tựu 
phép qưy-y Tam-bảo, đã chỉnh thức trở thành người cận- 
sự-nam trong hàng tứ chúng của Đức-Phật Gotama 
trước sự hiện diện chứng minh công nhận của ông Bà- 
la-môn Piủgiyãni. 

* Thời xưa, trong thời-kỳ Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian, tiếng Mãgadha được xem như tiếng phổ thông mà 
Đức-Phật sử dụng để thuyết pháp tế độ chúng-sinh gọi là 
tiếng PãỊi. 

Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật vẫn còn giữ nguyên truyền 
thống xưa. 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có đại- 
thiện-tâm tôn kính Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao 
thượng, Đức-Tăng cao thượng, có ý nguyện muốn trở 
thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, người ấy có 
trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, 
nhất là hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp- 
bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, trước sự hiện diện của bậc 
Thánh thanh-văn là bậc Đại-Trưởng-lão, kính thỉnh Ngài 
chứng minh. 


’ Anguttaranikaya, Paiĩcakanipata, Kinh KaranapaỊisutta. 




Quả Báu Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


319 


Người ây thảnh kính tự nguyện nói lên lời chân thật 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Ngài chứng 
minh và công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. 

Nếu không có bậc Đại-Trưởng-lão thì bậc Trưởng- 
lão, hoặc vị tỳ-khim, hoặc vị sa-di, hoặc thậm chí người 
cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiểu biết lễ 
thọ phép quy-y Tam-bảo chứng minh. 

Người ấy thành kính tự nguyện nói lên lời chân thật 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Ngài chứng 
minh và công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo thòi nay 

Thời nay, Phật-giáo đã được truyền bá đến nhiều 
nước trên thế giới, mà mỗi nước có tiếng nói riêng của 
nước mình. 

Mặc dù như vậy, các nước theo truyền thống Phật- 
giáo Nguyên-thủy Theravãda vẫn căn cứ vào Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi làm căn bản chính. Do đó, tiếng 
PãỊi trở thảnh một ngôn ngữ chung cho tất cả các hàng 
thanh-văn đệ-tử để học Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi, 
còn tiếng nói của xứ sở mình là ngôn ngữ riêng dùng để 
giảng giải ý nghĩa ngôn ngữ PãỊi ra ngôn ngữ của mình, 
cho mọi người ở trong nước hiểu rõ giáo-pháp của Đức- 

Phật Gotama. 

• 

Cho nên, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravãda vẫn tôn trọng tiếng PãỊi được 
ghi trong Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi là lời giáo huấn 
của Đức-Phật Gotama. 

* Đối với bậc xuất gia sa-di, tỳ-khưu trong các nước 
Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravãda, có bổn phận học 
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pháp-học Tam-tạng PaỊi và Chú-giải PaỊi, đê duy trì 
Phật-giáo cho được tồn tại trên thế gian. 

Các nghi lễ thọ sa-di, thọ tỳ-khim, hành Tăng-sự tụng 
Kammavãcã, v.v... chắc chắn chỉ sử dụng tiếng PãỊi 
đúng theo Tạng-luật PãỊi mà thôi, không thể sử dụng 
tiếng xứ sở của mình. 

Cho nên, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravãda, những nghi lễ chính Phật-giáo, 
đều sử dụng tiếng PãỊi hầu như giống hệt nhau. 

* Đối với các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong các nghi thức xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới hoặc bát-giới, hoặc cửu-giới, ... nghi thức 
tụng kinh lễ bái Tam-bảo, tụng kinh ParittapãỊi, ... bằng 
tiếng PãỊi là chính, có nơi đọc tiếng PãỊi và dịch nghĩa 
bằng tiếng của xứ sở mình, để cho mọi người trong nước 
hiểu biết rõ ý nghĩa PãỊi. 

Thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông 

Thời nay, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravãda như Tích-lan, Miến-điện Thái- 
lan, ... Phật-giáo Nguyên-thủy tại Việt-Nam ... thường áp 
dụng thọ phép quy-y Tam-bảo pho thông như sau: 

Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranatn gacchãmi. 

Samgham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Buddham saranatn gacchãmi. 

Dutiyampi Dhammam saranatn gacchãmi. 

Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Buddhatn saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Dhammani saranarn gacchãmi. 

Tatiyampi Sanighani saranam gacchãmi. 
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Thọ phép quy-y Tam-bảo phô thông này được dựa 
theo cách xuất gia thọ sa-di mà Đức-Phật đã ban hành đến 
chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép xuất gia thọ 
sa-di bằng cách thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là xuất gia thọ sa-dỉ. 

Vị Thầy tể-độ (upajjhãya) hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo bằng tiếng PãỊỈ trước, giới-tử thọ phép qưy-y 
Tam-bảo lặp lại từng chữ từng câu đúng theo vị Thầy tế- 
độ. Khi giới-tử lặp lại câu: 

“Buddham saranam gacchãmi ” với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đổi-tượng 9 ân-đức Phật-bảo: “Itipiso 
Bhagavã Amham, ... Bhagavã. ” 

“Dhammam saranam gacchãmỉ” với đạỉ-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đoi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo: 
“Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, ... paccattam 
veditabbo vinnũhi. ” 

“Satngham saraụam gacchãmỉ ” với đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo: 
“Suppatipanno Bhagavato sãvakasamgho, ... Anuttaram 
punnakkhettam lokassa. ” cho đến câu cuối: 

“Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. ” 

Khi giới tử đã lặp lại đúng từng chữ từng câu PãỊi 
theo vị Thầy tể-độ, đến câu cuối chấm dứt, đồng thời 
ngay khi ấy giới tử trở thành samãnera (vị sa-di) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, có đầy đủ 7 ớ giới sa- 
di, 10 pháp-hoại, 10 pháp hành-phạt, 75 giới-hành, 14 
pháp-hành cùng một lúc khi trở thảnh vị sa-di không 
trước không sau. 

Nhưng nếu trường-họp vị Thầy tế-độ hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo mà giới-tử lặp lại từng chữ từng 
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câu PãỊi không đúng thì giới-tử không thành-tựu phép 
quy-y Tam-bảo, cũng không trở thành samãnera (vị sa- 
di) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, bởi vì nghi 
thức thọ phép quy-y Tam-bảo trong lễ xuất gia trở thà nh 
samãnera (vị sa-di) với điều kiện ubhato suddhỉ nghĩa 
là vị Thầy tế-độ huớng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo 
từng chữ từng câu PãỊi đúng theo thãna, karana, 
payatana của văn phạm PãỊi và đúng theo 10 
byanjanabuddhi và giới-tử cũng phải lặp lại từng chữ, 
từng câu PãỊi đúng theo vị Thầy tế-độ. 

* Thời nay, lễ thọ phép quy-y Tam-bảo này đuợc áp 
dụng cho các hàng tại gia cu-sĩ là nguời cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ trong các nuớc theo truyền thống Phật-giáo 
Theravãda. Bởi vậy, cho nên thọ phép quy-y Tam-bảo này 
gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo pho thông của thời nay. 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông 

Thời nay, sở dĩ Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo như vậy, là vì những người đệ-tử 
không rảnh tiếng PãỊi, vả lại, nếu để mỗi người nói bằng 
tiếng xứ sở của mình, thì mỗi người nói một cách khác 
nhau, không thể đồng thanh từng chữ, từng câu với 
nhau, làm cho nghi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo kém 
phần trang nghiêm. 

Do đó, Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo từng chữ, từng câu, để cho các người đệ- 
tử đồng thanh lặp lại đúng từng chữ, từng câu y theo 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão. 

Cho nên, nghi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo tăng thêm 
phần tôn nghiêm long trọng. 

Còn điều quan trọng nữa, người hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo là vị Thầy của mình, vị Thầy ấy, có vai 
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trò rất quan trọng làm phận sự dạy dỗ, chỉ dạy các người 
đệ-tử hiếu rõ ỷ nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, bởi vì, ân-đức Tam-bảo 
này là đối-tượng của đại-thiện-tâm làm phận sự thọ phép 
quy-y Tam-bảo, giúp hỗ trợ cho người đệ-tử thành tựu 
được phép quy-y Tam-bảo. 

Vị Thầy còn có bổn phận dạy dỗ các đệ-tử những 
pháp quan trọng khác như pháp-hành giới, pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, v.v... 

Cho nên, người đệ-tử phải có phận sự kính trọng và 
biết on Thầy. 

Cách thành tựu phép quy-y Tam-bảo 

Đổ thành-tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-gỉớỉ 
(lokiyasaranagamana), vai trò quan trọng của người đệ- 
tử là chính. Cho nên, người đệ-tử phải là người có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, có thiện-tâm tôn kính Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, có trí-tuệ sáng suốt học hỏi 
các pháp, nhất là hiếu rõ ỷ nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, bởi vì những ân- 
đức Tam-bảo này là đổi-tượng của đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ làm phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 

Khi người đệ-tử đang thọ phép quy-y Tam-bảo, lặp lại 
từng chữ, từng câu quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng, 
với đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ, hiểu rõ ý nghĩa và có 
đối-tượng của từng câu quy-y ấy như sau: 

* Khi lặp lại câu: 

“Buddham saranam gacchãmi. ” 

Nghĩa từng chữ.- 

Buddhani : nơi 9 ân-đức Phật-bảo 

Saranani : quy-y nương nhờ 
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Gacchãmi : con xin đên, con hiêu biêt rõ, ... 

Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Phật” với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đổi-tượng 9 ân-đức 
Phật-bảo: “Itipiso Bhagavã Araharn ... Bhagavã.” 

* Khi lặp lại câu: 

“Dhammam saraụam gacchãmi. ” 

Nghĩa từng chữ: 

Dhammam : nơi 6 ân-đức Pháp-bảo 

Saranarn : quy-y nương nhờ 

Gacchãmi : con xin đến, con hiếu biết rõ, ... 

Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Pháp” với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đoi-tượng 6 ân-đức 
Pháp-bảo: “Svãkkhãto Bhagavatã dhammo 

paccattatn veditabbo vihhũhi. ” 

* Khi lặp lại câu: 

“Samgham saranam gacchãmi. ” 

Nghĩa từng chữ: 

Samgharn : nơi 9 ân-đức Tăng-bảo 

Saranam : quy-y nương nhờ 

Gacchãmi : con xin đến, con hiếu biết rõ, ... 

Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng” với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức 
Tăng-bảo: “Suppatipanno Bhagavato sãvakasamgho ... 
Anuttarani puhnakkhettam lokassa. ” 

Dutỉyampỉ: Lần thứ nhì, lặp lại từng câu quy-y Phật, 
quy-y Pháp, quy-y Tăng với đại-thiện-tãm hợp với trí- 
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tuệ có đôi-tượng theo tuân tự 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

* Tatiyampỉ: Lần thứ ba, cũng như lần thứ nhì. 

Thọ phép quy-y Tam-bảo được lặp lại ba lần theo 
truyền thống. Đó cũng là phong tục của người xưa, để 
chứng tỏ lòng chân thảnh tôn kính, khẳng định chắc 
chắn đã quy-y Tam-bảo: quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo. 

Như vậy, sự thành-tựu của phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp tam-giới, vai trò của người đệ-tử là quan trọng 
nhất, còn vị Thầy hướng dẫn chỉ là nhân duyên hỗ trợ 
giúp cho người đệ-tử được thành-tựu thọ phép quy-y 
Tam-bảo mà thôi. 

- Nếu không có vị Đại-Trưởng-lão hướng dẫn, thì vị 
Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị Trưởng-lão hướng dẫn, thì vị Tỳ- 
khưu hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị Tỳ-khưu hướng dẫn, thì vị Sa-dỉ 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị Sa-dỉ hướng dẫn, thì thậm chí 
người cận-sự-nam, hoặc người cận-sự-nữ là bậc thiện-trí 
hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, biết cách hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo cũng họp-pháp, bởi vì sự 
thành-tựu của phép quy-y Tam-bảo là do người đệ-tử 
hiếu biết cách thọ phép quy-y Tam-bảo đúng đắn. 

Cũng có thể ví dụ nôm-na như: thí sinh nào trúng 
tuyển vào trường đại-học, trở thảnh sinh viên, là do nhờ 
tài năng của thí sinh ấy, không phải do nhờ ban giám 
khảo. Còn ban giám khảo chỉ làm phận sự họp thức hóa, 
và công nhận thí sinh ấy là một sinh viên thực sự của 
trường đại-học ấy mà thôi. 
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Cũng như vậy, vị Thầy hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo là giúp đỡ, dạy dỗ người đệ-tử hiểu biết rõ 
cách thọ phép quy-y Tam-bảo, đế cho được thành-tựu. 
Còn việc thành tựu phép quy-y Tam-bảo là do tài năng 
hiểu biết của người đệ-tử. 

* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Phật: “Buddham 
saranaĩỴi gacchãmi: Con đem hết lòng thành kỉnh xin 
quy-y Phật” với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đổi- 
tượng 9 ân-đức Phật-bảo như thế nàol 

Khi lặp lại câu quy-y Phật: ‘‘Buddham saranam 
gacchãmi: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y 
Phật” bằng tiếng PãỊi hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần 
phải hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, với đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ có đoi-tượng 9 ân-đức Phật-bảo 
hiện rõ trong tâm, đồng thời cùng một lúc không trước 
không sau. 

Cũng ví như khi nhắc đến tên “cha hoặc mẹ”, thì 
ngay khi ấy, hình ảnh cha hoặc mẹ, ân-đức của cha mẹ, 
đồng thời hiện rõ trong tâm của người con có hiếu nghĩa. 
Bởi vì, hình ảnh và ân-đức của cha mẹ đã in sâu trong 
tâm tưởng của người con từ thuở nhỏ. 

Cũng như vậy, để cho đối-tượng 9 ãn-đức Phật-bảo 
hiện rõ trong tâm, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng Buddham (Đức-Phật-bảo), đồng thời 
đổi-tượng 9 ân-đức Phật-bảo hiện rõ trong tâm ngay lúc 
ẩy, không trước không sau. 

* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Pháp: “Dhammam 
saranatn gacchãmi: Con đem hết lòng thành kỉnh xin 
quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đối- 
tượng 6 ân-đức Pháp-bảo như thế nào? 
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Khi lặp lại câu quy-y Pháp: “Dhammam samnam 
gacchãmi: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp ” 
bằng tiếng PãỊi hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần phải hiểu 
rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, với đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ có đổi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo hiện rõ trong 
tâm, đong thời cùng một lúc không trước không sau. 

Cũng ví như một bài hát mà người ấy thích nhất, đã 
học thuộc lòng bài hát từ trước. Một khi nhắc đến tên bài 
hát ấy, đồng thời toàn bài hát ấy hiện rõ trong tâm trí của 
người ấy. 

Cũng như vậy, để cho đổỉ-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo 
hiện rõ trong tâm, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 6 ân-đức Pháp-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng Dhammam (Đức-Pháp-bảo), đồng thời 
đổi-tượng 6 Ân-đức Pháp-bảo hiện rõ trong tâm ngay 
lúc ấy, không trước không sau. 

* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Tăng: “Samgham 
saranam gacchãmi: Con đem hết lòng thành kỉnh xin 
quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đối- 
tượng 9 ân-đức Tãng-bảo như thế nào? 

Khi lặp lại câu quy-y Tăng: “Sarngharn saranam 
gacchãmi: Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng” 
bằng tiếng PãỊi hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần phải 
hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu, với đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ có 9 ân-đức Tăng-bảo hiện rõ trong tâm, 
đồng thời cùng một lúc không trước không sau. 

Cũng ví như, một vị Thầy khả kính, khả ái đã từng 
dạy dỗ người học trò nên người hữu ích. Một khi nhắc 
đến tên vị Thầy ấy của mình, đồng thời lúc ấy hình ảnh 
và ân-đức của vị Thầy hiện rõ trong tâm tưởng của 
người học trò có tình có nghĩa với Thầy. 

Cũng như vậy, để cho đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo 
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hiện rõ trong tâm, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Tãng-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng Samgham (Đức-Tăng-bảo), đồng thời 
đổỉ-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo hiện rõ trong tâm ngay lúc 
ẩy, không trước không sau. 

Do đó, muốn thành tựu phép quy-y Tam-bảo, trước 
tiên người đệ-tử cần phải đến gần gũi, thân cận với vị 
Thầy là bậc thiện-trí trong Phật-giáo, để lắng nghe 
chánh-pháp, nhất là học hỏi, ghi nhớ hiểu rõ ý nghĩa 9 
ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng- 
bảo, bởi vì những ân-đức Tam-bảo này là đối-tượng của 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ làm phận sự thọ phép quy- 
y Tam-bảo cho được thành tựu. 

Như vậy, sự thành-tựu phép quy-y Tam-bảo theo tam- 
giới là do sự hiểu biết của người đệ-tử, mà sự hiểu biết 
ấy là do nương nhờ vị Thầy, bậc thiện-trí biết phương 
pháp dạy dỗ người đệ-tử trở thành người cận-sự-nam, 
hoặc người cận-sự-nữ. 

Vậy, người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ phải nên 
biết làm tròn bon phận của người đệ-tử đoi với vị Thầy 
của mình. 

Thai nhi thọ phép quy-y Tam-bảo 

* Trường-họp Hoàng tử Bodhi còn là thai-nhi nằm 
trong bụng, mẫu-hậu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xin cho 
thai-nhi quy-y Tam-bảo. Hoàng tử Bodhi nghe mẫu hậu 
thuật lại, nên kể cho bạn Sỉnjỉkãputta biết rằng: 

- Này bạn Sỉnjỉkãputta thân mến! 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Ghosỉtãrãma, xứ Kosambĩ. Khi ẩy, tôi còn là thai-nhi 
nằm trong bụng, mẫu-hậu của tôi đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ rồi bạch rằng'. 
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“Yo me ayarn Bhante kucchigato kumãrako vã 
kumãrikã vã, so Bhagavantam saranam gacchati 
Dhammanca bhikkhusarnghanca, upãsakam tam Bhagavã 
dhãretu, ajjatagge pãnupetam saranam gatam. ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thai nhi nào là hoàng-tử 
hoặc công-chúa đang nằm trong bụng của con, nó thành 
kính xin quy-y noi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo và xin quy-y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn công nhận nó là người cận- 
sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsỉkã) đã qưy-y 
Tam-bảo, kế từ nay cho đến trọn đời. 

Trẻ sơ sinh thọ phép quy-y Tam-bảo 

* Trường họp Hoàng-tử Bodhi còn thơ ấu, nhũ-mẫu 
ẵm đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xin cho Hoàng-tử 
Bodhi quy-y Tam-bảo, nên kể cho bạn Sanjỉkãputta biết: 

- Này bạn Sanjikãputta thân mến! 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu rừng 
BhesakaỊãvana gần thành Susumaragira trong vùng 
Bhagga. Khi ẩy, tôi còn thơ ẩu, nhũ-mẫu ẵm tôi đến đảnh 
lễĐức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ rồi bạch rằng: 

“Ayam Bhante Bodhirãjakumãro Bhagavantatn 
saranam gacchãmi, Dhammanca bhikkhusamghanca, 
upãsakam tatn Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetam 
saranam gatam. ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Hoàng-tử Bodhỉ thành kỉnh 
xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo, và xin quy-y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xin Đức-Thế-Tôn công nhận Hoàng-tử Bodhỉ là 
người cận-sự-nam (upãsaka) đã quy-y Tam-bảo, kế từ 
hôm nay cho đến trọn đời. 

*■ Mại - Majjhimapannãsa, kinh Bodhirãjakumãrasutta. 
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* Trường họp Hoàng-tử Bodhi đã trưởng thành tự 
mình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo rằng: 

- Esãham Samma Sanjikãputta, tatiyampi Bhagavantam 
saranam gacchãmi, Dhammanca bhikkhusamghanca, 
upãsakam mam Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetam 
saranam gatam. 

- Này bạn Sanjỉkãputta thân mến! 

Lần thứ ba này, tôi đến thọ phép quy-y Tam-bảo 
rằng: “Con thành kỉnh xin quy-y Đức-Thế-Tôn, xỉn quy- 
y nơi Đức-Pháp-bảo và xin quy-y nơi chư Đại-đức tỳ- 
khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã qưy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến trọn đời. ” 

Nhận xét thai nhi và đứa trẻ thơ ấu 

* Thai nhi còn đang nằm trong bụng mẹ và đứa trẻ còn 
thơ ẩu chưa có sự hiếu biết, mà người thay mặt đứa trẻ 
thành kỉnh xin thọ phép quy-y Tam-bảo có được thành- 
tựu hay không? Và có được sự lợi ích như thế nào? italic 

* Thai nhỉ còn trong bụng mẹ và đứa trẻ còn thơ ẩu 
chưa có sự hiếu biết, mà người thay mặt đứa trẻ thành 
kỉnh xin thọ phép quy-y Tam-bảo, tuy phép quy-y Tam- 
bảo ẩy không thành tựu, nhưng sẽ có được sự lợi ích, khi 
đứa bé trưởng thành nghe người mẹ kế lại cho nó biết: 

- Này hoàng-nhi yêu quỷ! Khi con còn là thai nhi 
trong bụng, mẫu-hậu đã đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi bạch rằng: “Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, thai nhi nào là 
Hoàng-tử hoặc Công-chúa đang nằm trong bụng con, 
nó thành kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi 
Đức-Pháp-bảo và xỉn quy-y nơi chư Đạỉ-đức tỳ-khưu 
Tăng-bảo. 
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Kính xin Đức-Thê-Tôn công nhận nó là người cận- 
sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsỉkã) đã quy-y 
Tam-bảo, kế từ nay cho đến trọn đời. ” Và 

- Này hoàng-nhi yêu quỷ! Khi con sinh ra đời còn là 
một hoàng-tử thơ ẩu, chưa có sự hiếu biết, nhũ-mẫu của 
con, ẵm con đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rồi bạch 
rằng: “Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Hoàng-tử Bodhi thành 
kính xỉn quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo và xỉn quy-y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn công nhận Hoàng-tử Bodhỉ là 
người cận-sự-nam (upãsaka) đã quy-y Tam-bảo, kế từ 
hôm nay cho đến trọn đời. ” 

Khi hoàng-tử Bodhi nghe mẫu-hậu thuật lại đã hai lần 
thọ phép quy-y Tam-bảo cho mình, khiến hoàng-tử 
Bodhi có một ấn tượng sâu sắc rằng: “Ta là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo”. Cho nên, khi hoàng-tử 
trưởng thành, đã tự mình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo lần thứ ba rằng: 

- Esãham Samma Saríjỉkãputta, tatiyampi Bhagavantatn 
saranam gacchãmi, Dhammahca bhikkhusamghanca, 
upãsakarn marn Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetarn 
saranam gatarn. 

- Này bạn Sanjikãputta thân mến! 

Lần thứ ba này, tôi đến thọ phép quy-y Tam-bảo 
rằng: “Con thành kỉnh xin quy-y Đức-Thế-Tôn, xin quy- 
y nơi Đức-Pháp-bảo và xỉn quy-y nơi chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến trọn đời. ” 

Như vậy, mặc dù hai lần trước phép quy-y Tam-bảo 
không thảnh tựu, song cũng làm nhân duyên để hỗ trợ 
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cho lân thứ ba này, chãc chăn được thành-tựu phép quy- 
y Tam-bảo, và được chính thức trở thà nh người cận-sự- 
nam trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

về sau, hoàng-tử Bodhi là người cận-sự-nam có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, có lòng tôn kí nh Đức-Phật- 
bảo, tôn kính Đức-Pháp-bảo, tôn kính Đức-Tăng-bảo, để 
được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa cao thượng, sự 
an-lạc cao thượng. 

Lọi ích của phép quy-y Tam-bảo 

Lợi-ích của phép quy-y Tam-bảo có 2 phần: 

- Sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo. 

- Sự lợi ích riêng của mỗi phép quy-y Phật, quy-y 

Pháp, quy-y Tăng. 

1- Sự lọi ích chung của phép quy-y Tam-bảo 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo rằng: 

* Buddham saraụam gacchãmi. 

* Dhammam saranam gacchãmi. 

* Samgham saraụarn gacchãmi, V. V... 

Người nào đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong 
rồi, người ấy trở thà nh người cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ có được sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo vô 
cùng phong phú, vô lượng, vô biên. 

Trong Chú-giải dạy rằng: 

* Saraụagatãnam teneva saranagamanena bhayam 
santãsam dukkhatn duggatỉm parikilesam hanati 
vỉnãsetĩtỉ attho. 

- Đoi với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thành tựu 
phép quy-y Tam-bảo, ... sẽ có được sự lợi ích như: 

’ Bộ Chú-giải Itivuttakatthakathã, kinh Puttasuttavannanã. 
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- Tránh khỏi khô tái-sinh trong 4 cõi ác-gỉớỉ. 

- Giảm bớt được sự kho thân. 

- Tiêu diệt được sự kinh sợ, khổ tâm. 

- Diệt được họa tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Đó là sự lợi ích chung của sự thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo. 

Giải thích; 

* Tránh khỏi khổ tái-sinh trong 4 cõi ác-giói 

Đối với những nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y 
Tam-bảo, sau khi chết, do năng lực phuớc-thiện quy-y 
Tam-bảo này, có khả năng tránh khỏi khổ tái-sinh trong 
4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. Do 
năng lực của phuớc-thiện quy-y Tam-bảo này cho quả 
tái-sinh trong cõi thiện-giới, đó là cõi nguời hoặc cõi trời 
dục-giới huởng mọi sự an-lạc trong cõi ấy cho đến hết 
tuổi thọ. Nhu Đức-Phật dạy: 

“Yekeci Buddham saranam gatãse, 

Na te gamissanti apãyabhũmim. 

Pahãya mãnussam deharn, 

Devakãyam paripũressanti. 

Những người nào đã qưy-y Đức-Phật, 

Những người ẩy sau khi bỏ thân người, 

Sẽ không tái-sỉnh trong cõi ác-gỉới, 

Sẽ hóa sinh lên cõi trời dục-giới. 

* Giảm được sự khổ thân 

Hễ có thân là có khổ, song người đã thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo rồi, họ là người có nhiều phước-thiện 
cho quả tốt lành, có đầy đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc 
sống như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh và các 

* Dĩ. Mãhãvagga, kinh Mahãsamayasutta. 
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thứ phương tiện khác, do đó, nên giảm được mọi sự khô 
thân, đói khát, nóng lạnh, v.v... 

* Tiêu diệt được sự kinh sợ, khổ tâm 

Người đã quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo, tâm thường 
niệm tưởng đến 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tãng-bảo thì chắc chắn mọi kinh sợ sẽ không 
thể phát sinh được. Như Đức-Phật dạy: 

“Evaựi Buddham sarantãnam 

Dhammanca Samghanca bhikkhavo 

Bhayam vã chambhitattam vã 

Lomahamso na hessatỉ. ” 

• 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai chỉ dạy, 

Các con thường niệm ân-đức Phật-bảo, 

Ân-đức Pháp-bảo, ân-đức Tăng-bảo, 

Sự kinh hồn, run sợ, sởn tóc gáy, 

Không phát sinh đổi với các con vậy. 

* Diệt được khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giói 

Sở dĩ, chúng-sinh luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, là vì có ba pháp-luân: 

- Phỉền-não-luân (Kỉlesavatta). 

- Nghiệp-luân (Kammavatta). 

- Quả-luân (Vipãkavaịta). 

Tam-luân này kết nối với nhau thành vòng tròn, không 
có chỗ bắt đầu cũng không có chỗ cuối cùng; nghĩa là: 
có phiền-não-luân khiến tạo nên nghiệp-luân, có nghiệp- 
luân cho quả-luân tái-sinh, có quả-luân tái-sinh thì còn 
phiền-não-luân, tạo nghiệp-luân, có nghiệp-luân cho 
quả-luân táỉ-sỉnh, ... Cứ như vậy, khiến chúng-sinh luấn 
quẩn trong vòng tử sinh luân-hồi trong tam-giới từ vô- 
thủy đến vô-chung. 


’ SaiỊiyuttanikaya, kinh Dhajaggasutta. 
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Người đã thọ phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc được 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận 
được tất cả mọi phiền-não-luân không còn dư sót; đồng 
thời cũng phá tan rã vòng tam-luân, diệt được khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, do nhờ thành-tựu 
được phép quy-y Tam-bảo theo pháp sỉêu-tam-gỉới. 

2- Sự lọi ích riêng của mỗi phép quy-y 

Mỗi pháp quy-y: Qưy-y Đức-Phật-bảo, quy-y Đức- 
Pháp-bảo, qưy-y Đức-Tăng-bảo có đối-tượng khác nhau, 
nên có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc khác nhau. 

a) Sự lọi ích của phép quy-y Đức-Phật-bảo 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật-bảo, thảnh kính xin quy-y Đức-Phật- 
bảo rằng: “Buddham saranam gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kỉnh xin qưy-y Phật” với đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ có đoỉ-tượng 9 ân-đức Phật-bảo, nên người 
ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc như sau: 

“Hite pavattanena ahite ca nivattanena sattãnam 
bhayam himsati Buddho: 

Người đã quy-y Đức-Phật-bảo, Đức-Phật dạy bảo 
những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc, 
răn cấm những pháp đem lại sự bất lợi, thoái hóa, kho 
não, giáo huấn pháp-hành đế diệt họa tử sinh luân-hồi 
của chúng-sỉnh. ” 

Giải thích: 

* Dạy bảo những pháp đem lại sự lọi ích, sự tiến hóa 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 


* Chú-giải Itivuttakatthakatha, kinh Puttasuttavannana. 
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“Sampannasiỉa bhikkhave viharatha: 

- Này chư tỳ-khim, tỳ-khưu ni, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ! Các con sổng nên giữ gìn giới hạnh cho được đầy đủ 
và trọn vẹn. ” 

Thật vậy, khi hành-giả có giới-hạnh trong sạch làm 
nền tảng thì pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
được phát triển và tăng trưởng. 

Đó là những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 

* Răn cấm những pháp đem lại sự bất lọi, ... 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Sace bhãyatha dukkhassa, sace vo dukkhamappiyam. 

Mã kattha pãpakam kammam, avi vã yadỉ vã raho. ” 

Nếu các con sợ khổ thân, khổ tâm, 

Neu các con không thích kho thân, kho tâm, 

Thì các con chớ nên hành ác-nghiệp, 

Cả nơi trong trải lẫn nơi kín đáo. ” 

* Giáo huấn pháp-hành để diệt khổ tử sinh, ... 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ căn duyên của chúng-sinh, 
cho nên Đức-Phật giáo huấn pháp-hành thiền-tuệ thích 
họp với căn duyên của chúng-sinh ấy, khi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ người ấy chắc chắn chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niểt-bàn, diệt được họa tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 

b) Sự lọi ích của phép quy-y Đức-Pháp-bảo 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Pháp-bảo, thảnh kính xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo rằng: “Dhammam saranam gacchãmỉ: Con đem hết 
lòng thành kỉnh xin qưy-y Pháp ” với đại-thiện-tâm hợp 
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với trỉ-tuệ có đôi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo, nên người 
ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc như sau: 

“Bhavakantãmto uttaranena assãsadãnena ca dhammo/^^ 

Người đã quy-y Đức-Pháp-bảo, chánh-pháp có khả 
năng diệt được kho tử sinh luân-hồi, giải thoát khỏi kho 
kiếp trầm-luân, cho quả an-lạc. ” 

Giải thích: 

* Giải thoát khỏi khổ kiếp trầm-luân 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận được mọi 
phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp không còn dư sót, 
có khả năng giải thoát khỏi khổ kiếp trầm-luân, đó là 
kiếp tử sinh luân-hồi trong cõi dục-giới, cõi sắc-giới, cõi 
vô-sắc-giới. 

* Cho quả an-lạc 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm cho quả là 4 Thánh 
quả-tâm, khi nhập Thánh-quả hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

* Diệt được khổ tử sinh luân-hồỉ 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
diệt được khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

c) Sự lọi ích của pháp quy-y Đức-Tăng-bảo 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Tăng-bảo, thành kính xin quy-y Đức-Tăng- 
bảo rằng: “Samgham saranam gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kỉnh xin qưy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ có đổỉ-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo, nên người 
ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc như sau: 


* Chú-giải Itivuttakatthakatha, kinh Puttasuttavannnana. 
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“Appakãnam pikãrãnam vipulaphalapatilãbha- 
karanena SaĩỴigho: 

Người đã quy-y Đức-Tăng-bảo, làm phước-thiện dù 
chút ít, song quả của phước-thiện lớn lao vô lượng, được 
chư Thánh-Tăng chỉ dạy pháp-hành thiền-tuệ, đế diệt 
kho tử sinh luân-hồi. ” 

Giải thích: 

* Làm phước-thiện chút ít, song quả của phước- 
thiện vô-lượng, ... 

Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của chúng- 
sinh không nơi nào sánh được. Do đó, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, thành kính dâng lễ cúng dường đến chư 
Thánh-Tăng và chư phàm-Tăng dù ít, họ vẫn được 
hưởng quả của phước-thiện lớn lao vô lượng cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô lượng kiếp trong vị-lai. Họ sẽ được 
thành tựu quả báu trong cõi người (manussasampatti), 
được thành tựu quả báu trong cõi trời (devasampatti), và 
đặc biệt được thành tựu quả báu Niết-bàn cao thượng 
(Nibbãnasampatti). 

* Được chư thánh-tăng chỉ dạy pháp-hành thiền-tuệ 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được gần gũi thân cận 
với chư Thánh-Tăng, chư phàm-Tăng, được lắng nghe 
chánh-pháp của chư Thánh-Tãng, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Địa vị cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong Phật-giáo 

• ••• 

- Người cận-sự-nam dịch nghĩa từ danh từ upãsaka. 


^ Chú-giải Itivuttakatthakatha, kinh Puttasuttavannnana. 
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- Người cận-sự-nữ dịch nghĩa từ danh từ upasỉka. 

Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ là những người 
gần gũi thân cận với Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có 4 chúng: Bhikkhu 
(Tỳ-khưu), Bhikkhunĩ (Tỳ-khưu-ni), Upãsaka (cận-sự- 
nam), Upãsikã (cận-sự-nữ). 

Như vậy, người cận-sự-nam (upãsaka), người cận-sự- 
nữ (upãsikã) thuộc trong hàng tứ chúng. Cho nên, địa vị 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng rất cao quý. 

Một số người có quan niệm rằng: “Trong gia đình 
có tôn thờ tượng Đức-Phật, hằng ngày dâng lễ cúng 
dường lễ bải Đức-Phật, họ đi đến chùa dâng lễ cúng 
dường lễ bái Đức-Phật, làm phước bo-thỉ cúng dường 
đến chư tỳ-khưu Tăng, v.v... Như vậy, họ đã là người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ rồi. ” 

Nhưng thực ra, mọi việc phước-thiện ấy, chưa đủ 
tiêu chuẩn để được chính thức gọi là người cận-sự- 
nam, người cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, mà chỉ có thế gọi họ là người có đức-tỉn nơi 
Tam-bảo hoặc là người có đại-thiện-tãm tín ngưỡng 
Phật-gỉảo mà thôi. 

Thật ra, một người nào có ý nguyện muốn trở thảnh 
người cận-sự-nam, hoặc người cận-sự-nữ trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama, người ấy cần phải có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, đến gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trí hiểu biết giáo-pháp của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp, nhất là phải học hỏi, ghi nhớ hiểu rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức 
Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn rằng: Đức-Phật-bảo 
cao thượng, Đức-Pháp-bảo cao thượng, Đức-Tăng-bảo 
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cao thượng, rôi kính bạch với Ngài Đạỉ-Trưởng-lão kính 
thỉnh Ngài hướng dẫn làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Nếu không có Ngài Đạỉ-Trưởng-lão thì Ngài 
Trưởng-lão. 

* Nếu không có Ngài Trưởng-lão thì vị tỳ-khưu. 

* Neu không có vị tỳ-khưu thì vị sa-di. 

* Nếu không có vị sa-dỉ thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiểu biết giáo-pháp 
của Đức-Phật, nhất là hiểu biết cách hướng dẫn làm lễ 
thọ phép qưy-y Tam-bảo. 

Sau khi đã thành tựu thọ phép quy-y Tam-bảo xong 
rồi, thì người ấy mới chính thức được gọi là người cận- 
sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã) đã quy-y 

Tam-bảo kể từ đó cho đến trọn đời. 

• 

Cho nên, phép quy-y Tam-bảo này không chỉ đối với 
các hàng phàm-nhân, mà còn đối với chư bậc Thánh- 
nhân nữa. 

Mặc dù chư bậc Thánh-nhân đã thành tựu phép qưy-y 
Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới, ngay khi sát-na Thánh- 
đạo-tâm phát sinh có đổỉ-tượng Niết-bàn, diệt tận được 
phiền-não. 

Thế mà, chư bậc Thánh-nhân còn phải xin thọ phép 
qưy-y Tam-bảo, trước sự hiện diện chứng minh của Đức- 
Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 
Kinh xin Ngài công nhận họ là người cận-sự-nam, hoặc 
cận-sự-nữ đã qưy-y Tam-bảo, kế từ đó cho đến trọn đời, 
huống hồ các hàngphàm-nhân. 

Đối với các hàng phàm-nhân, người nào có ý nguyện 
muốn trở thành người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người ấy cần phải 
học hỏi, ghi nhớ hiếu rõ ỷ nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
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ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, rôi đên hâu Ngài 
Trưởng-lão, đảnh lễ kỉnh xin Ngài hướng dẫn làm lễ thọ 
phép quy-y Tam-bảo nếu không có Ngài Trưởng-lão thì vị 
tỳ-khưu hoặc vị sa-di hoặc thậm chỉ người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ hiểu biết về Phật-giáo huớng dẫn. 

Sau khi đuợc thành-tựu phép quy-y Tam-bảo rồi, 
nguời ấy mới chính thức trở thảnh nguời cận-sự-nam 
(upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã) trong hàng tứ- 
chúng của Đức-Phật Gotama. 


Lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo (Tisaranagamana) 

* Các hàng phàm-nhân tại gia có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng- 
bảo, có đại-thiện-tâm tôn kính Đức-Phật cao thượng, 
Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng, có 
nguyện vọng muốn trở thành nguời cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Điều truớc tiên, nguời đệ-tử cần phải đến gần gũi thân 
cận với các Ngài Đại-đức để học hỏi, hiểu biết rõ về 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nhất là hiểu biết rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức 
Tăng-bảo. 

Sau khi hiểu biết nhu vậy xong, nguời đệ-tử đi đến 
hầu đảnh lễ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, kính thỉnh Ngài 
huớng dẫn làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo, nguời đệ-tử 
ấy đọc lặp lại đúng theo phép qưy-y Đức-Phật-bảo, phép 
qưy-y Đức-Pháp-bảo, phép qưy-y Đức-Tăng-bảo đầy đủ 
3 lần xong, thì nguời nam đệ-tử trở thành cận-sự-nam 
(upãsaka) hoặc nguời nữ đệ-tử trở thành cận-sự-nữ 
(upãsikã) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Nấu không có Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão thì Ngài Trưởng- 
Lão huớng dẫn làm lễ thọ phép qưy-y Tam-bảo, ... 



342 


QUY-Y TAM-BAO 


* Nêu không có Ngài Trưởng-Lão thì vị tỳ-khim hướng 
dẫn làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo, ... 

* Nếu không có vị tỳ-khưu thì vị sa-di hướng dẫn làm 
lễ thọ phép quy-y Tam-bảo, ... 

* Nếu không có vị sa-dỉ thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc người cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiếu biết rõ 
về phép quy-y Tam-bảo cũng có khả năng hướng dẫn 
làm lễ thọ phép qưy-y Tam-bảo. 

Thật ra, để trở thảnh người cận-sự-nam hoặc người 
cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, điều 
trọng yếu là người đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, có trí-tuệ hiểu biết giáo-pháp của Đức-Phật, nhất là 
biết cách thọ phép quy-y Tam-bảo nghĩa là: 

* Khi lặp lại câu: 

“Buddham saraụam gacchãmi. ” 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Phật” với 
đại-thiện-tâm họp với trỉ-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức 
Phật-bảo: “Itipiso Bhagavã Araham, ... Bhagavã.” 

* Khi lặp lại câu: 

“Dhammatn saraụam gacchãmi. ” 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp” với 
đại-thiện-tâm họp với trỉ-tuệ có đối-tượng 6 ân-đức 
Phảp-bảo: “Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, 

paccattam veditabbo vihhũhi. ” 

* Khi lặp lại câu: 

“Samgham saraụam gacchãmi. ” 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng” với 
đại-thiện-tâm họp với trỉ-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức 
Tăng-bảo: “Suppaịipanno Bhagavato sãvakasarỵigho, ... 
Anuttamtn puhhakkhettatn lokassa. ” 
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* Dutỉyampỉ: Lần thứ nhì, lặp lại từng câu quy-y Phật, 
quy-y Pháp, quy-y Tăng với đại-thiện-tâm họp với trỉ- 
tuệ có đối-tượng theo tuần tự 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

* Tatỉyampỉ: Lần thứ ba, cũng nhu lần thứ nhì. 

Phép quy-y Tam-bảo lặp lại đến lần thứ ba theo 
truyền thống, để chứng tỏ lòng chân thành tôn kính Tam- 
bảo, khắng định chắc chắn đã quy-y Tam-bảo: quy-y Đức- 
Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo. 

Nhu vậy, nguời đệ-tử thành-tựu thọ phép quy-y Tam- 
bảo. Neu là nguời nam thì trở thảnh nguời cận-sự-nam 
(upãsaka), hoặc nếu là nguời nữ thì trở thành nguời cận- 
sự-nữ (upãsỉkã) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông 

Thời nay, theo cách thọ phép quy-y Tam-bảo phổ 
thông, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão đọc truớc từng câu, nguời 
đệ-tử lặp theo sau từng câu nhu sau: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xỉn quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
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- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

* Thành kinh xỉn quy-y Phật: Đức-Phật là Bậc 
không thầy chỉ dạy, tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn 
dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã) trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Rồi 
Đức-Phật giáo huấn chúng-sỉnh cũng chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn bậc nào hoàn toàn tuỳ theo năng 
lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
tuệ pháp-chủ của mỗi hàng thanh-vãn đệ-tử. 

Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Buddharn saranam gacchãmi: Con đem hết lòng thành 
kỉnh xin quy-y Phật” với đại-thiện-tâm họp với trỉ-tuệ có 
đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo, khi ấy, người phàm-nhân 
thanh-vãn đệ-tử ẩy thành tụm được phép quy-y Đức- 
Phật-bảo theo pháp tam-giới (lokỉyasaranagamana). 

Các hàng phàm-nhân xin quy-y nưong nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo, thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-Phật, cố 
gắng tinh-tấn tạo mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện-pháp, 
sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-phảp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-phảp, đó là 4 Thánh-đạo-tâm, đế 
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được thành tựu phép quy-y Đức-Phật-bảo theo pháp 
siêu-tam-giới (Lokuttamsamnagamana). 

Quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo như thế nào? 

Thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, Ngài 
Trưởng-lão Vakkalỉ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khuu, để có 
nhiều cơ hội đuợc gần gũi chiêm nguỡng kim thân của 
Đức-Phật, bởi vì Đức-Phật có đầy đủ 32 tuớng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tuớng tốt phụ, có hào quang mát mẻ, 
nên Ngài Trưởng-lão Vakkali thuờng chú tâm chiêm 
nguỡng kim thân của Đức-Phật mà không bao giờ biết 
đủ. Ngài Trưởng-lão không quan tâm đến chánh-pháp 
mà Đức-Phật thuyết giảng, nên cũng không thực-hành 
pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Một hôm, Đức-Phật quở Ngài Trưởng-lão Vakkali: 

- Kim te Vakkaỉi! Iminã pũtikãyena diuhena! 

Yo kho Vakkali! Dhammam passati, so mam passati, 
yo mam passati, so Dhammam passati. 

- Này Vakkalỉ! ích lợi gì mà con chăm chú nhìn sẳc 
thân ô trược này của Như-Laỉ. 

- Này Vakkali! Người nào thấy (chứng ngộ) chánh- 
pháp, người ẩy mới thấy Như-Lai, người nào thấy Như- 
Laỉ, người ẩy thay (chứng ngộ) chánh-pháp. 

Hiểu đuợc lời dạy của Đức-Phật, về sau, Ngài Trưởng- 
lão Vakkali thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


* Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích Vakkalittheravatthu. 
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“Thâỵ chánh-pháp ” “Thây Như-Laỉ lAông phải thây 
bằng mắt thịt (mamsacakkhu), mà phải thấy bằng “pháp- 
nhãn ” (dhammacakkhu) hoặc “tuệ-nhãn ” (pannãcakkhu) 
bằng Thánh-đạo-tuệ, Thánh-quả-tuệ thuộc trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravipassanã) y theo Đức-Phật. 

Như vậy, thấy Đức-Phật không chỉ là thấy kim thân có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ 
của Đức-Phật, mà sự-thật còn phải chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn là pháp siêu-tam-giới nữa. 

Một đoạn kinh trong bài kinh Mahãparinibbãnasutta 
(kinh Đại-Niết-bàn), trước khi sắp tịch diệt Niết-bàn, 
Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ẵnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Trong sổ các con, nếu có người nghĩ 
rằng: Đức-Thể-Tôn tịch diệt Niết-bàn rồi, chúng ta sẽ 
không còn vị Tôn sư nữa (natthi no satthã), thì các con 
chớ nên nghĩ vậy. 

Đức-Phật dạy tiếp rằng: 

- Yo vo Ẵnanda! Mayã dhammo ca vỉnayo ca desito 
pahnatto, so vo mamaccayena satthã. 

- Này Ẫnanda! Chánh-pháp nào Như-Laỉ đã thuyết, 
Luật nào Như-Lai đã chế định ban hành, khi Như-Lai 
tịch diệt Niết-bàn rồi, Pháp và Luật ấy là vị Tôn sư của 
các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Đại-Niết-bàn này dạy rằng: 

- Dhammo: Chánh-pháp gồm có Tạng Kinh PãỊi và 
Tạng Vi-Diệu-Pháp PãỊi. 

- Vinayo: Luật đó là toàn Tạng Luật PãỊi. 

’ Dĩghanikãya, Mahãvagga, Kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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Phân tách theo pháp-môn 

- Tạng Luật PãỊi có 21.000 pháp-môn 

- Tạng Kinh PãỊi có 21.000 pháp-môn 

- Tạng Vi-Diệu-Pháp PãỊi có 42.000 pháp-môn 

Trọn bộ Tam-Tạng gồm có 84.000 pháp-môn. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahãparinibbãnasutta {kinh 
Đại-Niết-bàn) này, Đức-Phật giải thích rằng: 

“Iti imãni caturãsĩti dhammakkhandhasahassãni 
tiịịhanti, aham ekova parinibbãyãmi. Ahaũca kho pana 
dãni ekakova ovadãmi anusãsãmỉ, mayi parinibbute, 
imãni caturãsĩti dhammakkhandhasahassãni tumhe 
ovadỉssantỉ anusãsỉsantỉ. ” 

“Như vậy, 84.000 pháp môn này vẫn tồn tại, chỉ có 
một mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, bây giờ 
chỉ có một mình Như-Lai giáo huấn, theo dạy dỗ các 
con; khi Như-Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, 84.000 pháp 
môn này sẽ giáo huấn, theo dạy dỗ các con. ” 

Căn cứ vào đoạn Ki nh PãỊi và Chú-giải PãỊi trên, hiện 
nay, dù Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn rồi, vẫn còn có 
Chảnh-phảp và Luật hoặc 84.000 pháp-môn cũng là vị 
Tôn-Sư giáo huấn, theo dạy dỗ các hàng thanh-văn đệ-tử 
chúng ta. 

Cho nên, ngày nay nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ khi 
đọc câu: “Buddham saranam gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kỉnh xin quy-y Phật” vẫn còn có ý nghĩa đầy 
đủ, có tầm quan trọng không kém thời xua. 

Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo như thế nào? 

* Thành kính xin quy-y Pháp: Đức-Pháp đó là 7 ỡ 


* Di. Mahavaggatthakatha, Kinh Mahaparinibbanasuttavannana. 
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chánh-phảp: 1 pháp-học chánh-pháp và 9 pháp sỉêu- 
tam-gỉớỉ là pháp dẫn dắt chúng-sinh giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Dhammarn saranam gacchãmỉ: Con đem hết lòng 
thành kỉnh xỉn quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm họp với 
trỉ-tuệ có đoi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo. Khi ấy, các 
hàng phàm-nhân thành tựu được phép quy-y Đức-Pháp- 
bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 

Các hàng phàm-nhân xin quy-y nưong nhờ nơi Đức- 
Pháp-bảo, là nương nhờ nơi pháp-học chánh-pháp, 
pháp-hành chánh-pháp, chưa nương nhờ được pháp- 
thành chánh-pháp. 

Cho nên, các hàng phàm-nhân nên thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế y 
theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, thuộc về pháp-thành chánh-pháp, đế được 
thành tựu phép quy-y Đức-Pháp-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới (Lokuttarasaranagamana). 

Quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo như thế nào? 

* Thành kinh xỉn quy-y Tăng: Đức-Tãng đó là chư 
Đại-đức tỳ-khưu Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật có 4 đôi thành 8 bậc Thánh: 

4 đôi: Thánh-Đạo - Thánh-quả tương xứng 

ỉ-Nhập-lưu Thánh-đạo -^Nhập-lưu Thánh-quả. 

2- Nhat-lai Thánh-đạo —>-Nhat-lai Thánh-quả. 

3- Bẩt-lai Thảnh-đạo -^Bẩt-lai Thánh-quả. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo —>A-ra-hán Thánh-quả. 
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8 bậc Thánh: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 

1- Bậc Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãpattimagga). 

2- Bậc Nhẩt-lai Thánh-đạo (Sakadãmimagga). 

3- Bậc Bẩt-lai Thánh-đạo (Anãgãmimagga. 

4- Bậc A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

5- Bậc Nhập-ỉưu Thánh-quả (Sotãpattỉphala). 

6- Bậc Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãmỉphala). 

7- Bậc Bẩt-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

8- Bậc A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

Bậc Thánh-nhân có 4 hạng: 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna). 

2- Bậc Thánh Nhẩt-lai (Sakadãgãmĩ). 

3- Bậc Thánh Bẩt-lai (Anãgãmĩ). 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Samgham saraụam gacchãmỉ: Con đem hết lòng 
thành kỉnh xỉn quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm họp với 
trỉ-tuệ có đoi-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo. Khi ấy, các 
hàng phàm-nhân thành tựu được phép quy-y Đức-Tăng- 
bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 

Các hàng phàm-nhân thành kính xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Tăng-bảo là nưong nhờ nơi chư Đại-đức 
tỳ-khưu Thánh-Tăng, chứ không phải chư tỳ-khưu 
phàm-Tăng, bởi vì chư tỳ-khim phàm-Tăng không có 
đầy đủ 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Vậy, các hàng phàm-nhân xin nương nhờ nơi chư tỳ- 
khưu phàm-Tăng trong những trường hợp nào? 

Các hàng phàm-nhân xin nương nhờ nơi chư tỳ-khưu 
phàm-Tãng trong những trường họp như sau: 
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* Trong trường hợp làm phước-thiện bô-thỉ: Những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, khi làm phước-thiện bố-thí dâng lễ cúng 
dường đến chư Đạỉ-đức tỳ-khưu Thánh-Tăng và chư 
Đạỉ-đức tỳ-khưu phàm-Tăng, sự cúng dường đến chư 
Đức-Tãng-bảo gồm cả chư Đại-đức tỳ-khưu Thánh-Tăng 
và chư Đại-đức tỳ-khưu phàm-Tãng, chắc chắn họ có 
được nhiều phước-thiện thanh cao vô lượng, có quả báu 
thanh cao vô lượng ngay kiếp hiện-tại lẫn vô lượng kiếp 

vị-lai. 

• 

* Trong trường hợp nghe Chánh-pháp: Những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, đến gần gũi thân cận với chư Đại-đức 
tỳ-khưu Thánh-Tăng hoặc chư Đạỉ-đức tỳ-khưu phàm- 
Tãng, để lắng nghe quý Ngài thuyết giảng Chánh-pháp 
của Đức-Phật. 

* Trong trường hợp kỉnh xin làm lễ thọ phép quy-y 
Tam-bảo, xin thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposatha- 
sĩla, hoặc cửu giới uposathasĩla, làm lễ xuất gia trở 
thành sa-di, trở thành tỳ-khưu, ... nương nhờ theo học 
pháp-học Phật-giáo, theo học pháp-hành Phật-giáo, 
nương nhờ theo học và thực-hành pháp-hành thiền-định 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới, để hưởng sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vị-lai; nương nhờ theo học và thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân, đế thành-tựu phép quy-y Đức-Tăng- 
bảo theo pháp siêu-tam-giới (Lokuttarasaranagamana). 

Tóm lại: 

* Thời xưa, các bậc Thánh-nhân quy-y nương nhờ 
nơi Tam-bảo khi sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh, có đoi- 
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tượng Niêt-bàn, diệt tận được phiên-não. Khi ây, bậc 
Thánh-nhân đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp siêu-tam-giới (Lokuttarasaranagamana) ở trong tâm. 

Một lần nữa, bậc Thánh-nhân xin quy-y nương nhờ 
nơi Tam-bảo bằng lời, trước sự hiện diện chứng minh 
của Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, kính bạch rằng: 

* Nếu là nam Thánh-nhân thì kính bạch rằng: 

- Esãharn Bhante Bhagavantam saranaựi gacchãmi, 
dhammanca bhikkhusaựighanca, upãsakam mani 
Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetarn saranarn gatarn. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thể-Tôn, xin qưy-y Đức-Pháp-bảo, xin qưy-y chư 
Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam (upãsaka) đã qưy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

* Nếu là nữ Thánh-nhân thì kính bạch rằng: 

- Esãhatn Bhante Bhagavantam saranarỵi gacchãmi, 
dhammanca bhikkhusamghanca, upãsikam mam 
Bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetarn saranarn gatarn. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thể-Tôn, xin qưy-y Đức-Pháp-bảo, xin qưy-y chư 
Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nữ (upãsikã) đã quy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

Khi ấy, bậc Thánh-nhân đã thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo theo pháp tam-giới (Lokỉyasaranagamana) 
bằng khấu nói ra lời chân thật. 
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* Thời nay, các hàng phàm-nhân có ý nguyện muôn 
trở thảnh nguời cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, phàm- 
nhân ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt 
học hỏi hiểu biết rõ các pháp của Đức-Phật, nhất là 9 ân- 
đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Nguời đệ-tử ấy đi đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão, kính thỉnh Ngài hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão huớng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo phổ thông từng chữ, từng câu và nguời đệ-tử 
ấy lặp lại theo từng chữ, từng câu nhu sau: 

- Buddham samnam gacchãmi. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

- Samgham saranam gacchãmỉ. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Samgham samnam gacchãmi. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Nguời đệ-tử lặp lại theo, hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, 
từng câu và đối-tuợng của mỗi câu nhu sau: 

- Buddham samnam gacchãmi. 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Phật” với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đoỉ-tượng 9 ân-đức- 
Phật-bảo. 

- Dhammam samnam gacchãmi. 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Pháp” với 
đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đoi-tượng 6 ân-đức 
Pháp-bảo. 
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- Samgham saranam gacchami. 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng” với 
đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đoi-tượng 9 ân-đức 
Tăng-bảo. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi, ... 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Phật, lần thứ 
nhì ” với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đổỉ-tượng 9 ân- 
đức Phật-bảo, ... 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi, ... 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Phật, lần thứ 
ba ” với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đoỉ-tượng 9 ân- 
đức Phật-bảo, ... 

Đến câu cuối lần thứ ba: 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

“Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng, lần thứ 
ba ” với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đổi-tượng 9 ân- 
đức Tăng-bảo chấm dứt. 

Khi ấy, nguời đệ-tử đã thành tựu thọ phép quy-y Tam- 
bảo pho thông theo pháp tam-giới (Lokiyasarana- 
gamana) bằng khấu nói ra lời chân thật. 

* Nguời nam đệ-tử chính thức trở thả nh nguời cận- 
sự-nam (upãsaka) là một trong tứ chúng thanh-vãn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama. 

* Nguời nữ đệ-tử chính thức trở thà nh nguời cận-sự- 
nữ (upãsỉkã) là một trong tứ chúng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 

Thọ phép quy-y Tam-bảo thành thói quen tốt 

Nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ là hàng phàm-nhân đã 
thành tựu thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới rồi. 
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- Nếu biết rõ quy-y Tam-bảo của mình không bị đứt, 
hoặc không bị ô nhiễm do bởi phiền-não, thì không cần 
phải xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở lại. 

- Nếu biết rõ quy-y Tam-bảo của mình bị đứt, hoặc bị 
ô nhiễm do bởi phiền-não, thì cần phải xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo trở lại, để có đuợc nơi nuong nhờ chân- 
chánh là nuong nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tăng-bảo cao thuợng, hầu mong đem lại sự 
lợi ích cao thuợng, sự tiến hóa cao thuợng, sự an-lạc 
Niết-bàn cao thuợng. 

Thật ra, đối với hàng phàm-nhân (puthujjana) vốn 
còn nhiều phiền-não nặng nề ở trong tâm mà chua diệt 
đuợc, có khi tâm bị ô nhiễm do bởi phiền-não. Vì vậy 
muốn giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo, và thọ trì ngũ-giới, 
bát giới, v.v... cho đuợc hoàn toàn trong sạch thuần 
khiết và trọn vẹn không phải là việc dễ. Cho nên, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ thường xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo trở lại là một việc không thừa, thậm chí còn rất cần 
thiết nữa. 

Vả lại, thuờng xuyên xin thọ phép quy-y Tam-bảo, để 
trở thả nh một thói quen tốt, thật quý báu biết duờng nào! 

Tại các nuớc Phật-giáo Theravãda, trong các buổi lễ, 
dù lớn dù nhỏ, thuờng có phong tục tập quán, truớc tiên 
lễ bái Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tiếp đến nghi thức các nguời cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasĩla, hoặc cửu- 
giới uposathasĩla, ... 

Một Ngài Đại-Truởng-lão đại diện chu Tăng huớng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, hoặc 
bát-giới uposathasĩla, hoặc cửu-giới uposathasĩla, theo 
nguyện vọng của các cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đông thanh cùng 
lặp lại theo lời của Ngài Đại-Trưởng-lão từng chữ, từng 
câu theo phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng PãỊi và ý nghĩa 
bằng tiếng xứ sở. 

Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông này trở 
thành truyền thống của các nước Phật-giáo Theravãda 
trong thời nay. 

Thật ra, điều quan trọng của sự thành tựu của phép 
quy-y Tam-bảo là do sự hiểu biết cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo của người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. Còn vị Thầy 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo chỉ hỗ trợ cho người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ, để được thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo mà thôi. Cho nên, trường họp: 

- Nếu không có Ngài Đạỉ-Trưởng-lão thì một vị 
Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị Trưởng-lão thì vị tỳ-khưu hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị tỳ-khưu, thì một vị sa-dỉ hướng dẫn 
thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị sa-di, thì thậm chỉ người cận-sự- 

nam hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiểu biết cách làm lễ 

• • • • » 

thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông cũng có khả năng 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Nếu người nào không hiểu biết rõ cách thọ phép quy- 
y Tam-bảo dù cho Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo thì người ấy cũng không thành tựu 
phép quy-y Tam-bảo. 

Nếu người nào hiểu biết rõ cách thức thọ phép quy-y 
Tam-bảo, dù vị thầy nào hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo thì người ấy vẫn thành tựu thọ phép quy-y 
Tam-bảo, trở thảnh cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 

X • • • • • 
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Đê cho phép quy-y Tam-bảo của mình trở thảnh thói 
quen tốt lành, hằng ngày, trước khi tụng kinh lễ bái 
Tam-bảo, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc thọ 
phép quy-y Tam-bảo ba lần và thọ trì ngũ-giới hoặc bát- 
giới uposathasĩla, ... tiếp theo tụng kinh lễ bái Tam-bảo, 
tụng kinh ParittapãỊi, ... để trở thảnh một thói quen tốt 
lành cho mình. 

Như vậy, kiếp sống hiện-tại, tâm thường được an-lạc, 
mọi điều kinh sợ không xảy đến với mình, bởi vì do nhờ 
oai lực của Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo là nơi nương nhờ chân-chánh cao thượng của mình, 
nên tất cả mọi thiện-pháp có cơ hội phát triển, từ dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Nếu chưa trở thảnh bậc Thánh-nhân thì cận-sự-nam, 
hoặc cận-sự-nữ đến lúc lâm chung, từ bỏ cuộc đời, tâm 
không bị mê muội, có đại-thiện-tâm trong sáng, sau khi 
chết dục-gỉớỉ thiện-nghiệp thường-hành (ãcinna- 
kusalakamma) ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi 
thiện-giới (cõi người, hoặc cõi trời dục-giới) hưởng mọi 
sự an-lạc đặc biệt trong cõi người hoặc cõi trời cho đến 
hết tuổi thọ. Đặc biệt đã tạo được duyên lành, dục-gỉớỉ 
thiện-nghiệp sâu sắc trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 

Quả báu của phép quy-y Tam-bảo 

Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giói và quả báu 

* Phép quy-y Tam-bảo theo pháp sỉêu-tam-giới đó là 
sát-na 4 Thánh-đạo-thiện-tâm (Maggakusalacỉtta) có đối- 
tượng Niết-bàn. 

* Quả báu của phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới có hai thời-kỳ: 
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1- Kiếp hiện-tại 

* Cho quả không có thời gian ngăn cách: 4 Thánh- 
đạo-tâm thuộc siêu-tam-giới thiện-tâm cho quả không có 
thời gian ngăn cách (akãlỉka) đó là 4 Thánh-quả-tâm 
cùng trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. Thánh-đạo với Thánh- 
quả tuơng xứng với nhau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo liền cho quả là Nhập-lưu 
Thánh-quả không có thời gian ngăn cách (akãlỉka). 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo liền cho quả là Nhẩt-lai Thánh- 
quả không có thời gian ngăn cách (akãlika). 

- Bất-laỉ Thánh-đạo liền cho quả là Bất-laỉ Thánh- 
quả không có thời gian ngăn cách (akãlỉka). 

- A-ra-hán Thánh-đạo liền cho quả là A-ra-hán 
Thánh-quả không có thời gian ngăn cách (akãlỉka). 

* Nhập-Thánh-quả-tâm: Bậc Thánh-nhân có khả 
năng nhập-Thánh-quả-tâm (Phalasamãpatti) cuối cùng 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng đắc, để an huởng sự an-lạc 
tịch tịnh Niểt-bàn (Santisukha). 

2 - Kiếp vị-lai 

- Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chỉ còn tái-sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi 
nguời hoặc 6 cõi trời dục-giới, từ 1 kiếp cho đến 7 kiếp 
tối đa mà thôi, rồi chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh một kiếp duy 
nhất, rồi chắc chắn sẽ chứng đắc thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn trở lại tái-sinh cõi 
dục-giới, chỉ tái-sinh cõi sắc-giới, rồi sẽ chắc chắn 
chứng đắc thả nh bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 
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- Bậc Thảnh A-ra-hán ngay kiêp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thọ Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giói và quả báu 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới đó là 
đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đổi-tượng 9 ân-đức 
Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

* Quả báu của phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam- 
giới vô cùng phong phú, thật vô lượng không sao kể xiết 
được. Đe có sự so sánh, xin trích một đoạn trong bài 
kinh Velãmasutta giữa phước-thiện bố-thí với phước- 
thiện thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Này ông phú hộ Anãthapinậika! Chuyện đã từng xảy 
ra, vị Bà-la-môn Velãma làm phước-thiện đại thỉ như: 

* Bổ-thí 84.000 mâm vàng đầy bạc (rũpiya). 

* Bố-thí 84.000 mâm bạc đầy^ vàng. 

* Bổ-thí 84.000 mâm đồng đầy bạc. 

* Bổ-thỉ 84.000 con voi gồm đầy đủ đồ trang sức 
bằng vàng. 

* Bố-thỉ 84.000 đồ trải bằng da sư tử, da cọp. 

* Bổ-thí 84.000 con bò sữa cùng với đồ đựng sữa. 

* Bố-thí 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đồ trang sức 
ngọc mani, ... 

* Bố-thí 84.000 chiếc ghế ngồi có trang trí đồ quỷ giá. 

* Bổ-thí 84.000 X ỉ 0.000.000 vải đủ loại đặc biệt. 

Ngoài ra, bố-thi đồ ăn, đồ uống, ... không sao kể xiết. 

Vị Bà-la-môn Velãma chinh là tiền thân của Như-Lai, 
làm phước-thiện đại-thỉ vào thời đại ẩy không có bậc 


1 "1 1 * 1*1 
Anguttaranikãya, phân Navakanipãta, kinh Velãmasutta. 
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xứng đáng cúng dường (thời đại không có Đức-Phật và 
chư Đạỉ-đức-Tăng). 

- Này ông phú hộ! Người nào làm phước-thỉện bố-thỉ 
đến bậc Thảnh Nhập-lưu có chánh-kiến đầy đủ, thì 
người ẩy có phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hom 
ông Bà-la-môn Velãma làm phước-thiện bo-thỉ trong 
thời ẩy. 

* Người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhập-lưu, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bo- 
thí đến 1 bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
1 bậc Thánh Nhẩt-lai, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thí đến 100 bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Người nào làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 
100 bậc Thảnh Nhẩt-lai, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thi đến 1 bậc Thánh Nhẩt-lai. 

* Người nào làm phước-thiện bổ-thí cúng dường đến 
1 bậc Thánh Bẩt-lai, thì người ẩy cỏ phước-thiện nhiều, 
có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bổ-thỉ đến 
100 bậc Thánh Nhẩt-lai. 

* Người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
100 bậc Thánh Bẩt-laỉ, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bổ- 
thi đến 1 bậc Thánh Bất-laỉ. 

* Người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
1 bậc Thánh A-ra-hán, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bo- 
thí đến 100 bậc Thánh Bất-laỉ. 
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* Người nào làm phước-thiện bô-thỉ cúng dường đên 
100 bậc Thánh A-ra-hán, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bổ- 
thỉ đến 1 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào làm phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
1 Đức-Phật Độc-Giác, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bo- 
thỉ đến 100 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 
100 Đức-Phật Độc-Gỉác, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bổ- 
thí đến 1 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 
Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác, thì người ẩy có phước- 
thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước- 
thiện bổ-thi đến 100 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào làm phước-thỉện bổ-thí cúng dường đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng có Đức-Phật chủ trì, thì 
người ẩy có phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hon 
người làm phước bo-thỉ cúng dường đến Đức-Phật 
Chảnh-Đắng-Giác. 

* Người nào xây cất ngôi chùa dâng cúng dường đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương, thì người ẩy có 
phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm 
phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Phảp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, thành kỉnh thọ 
phép quy-y Tam-bảo, thì người ẩy có phước-thiện nhiều, 
có quả báu nhiều hơn người xây dựng ngôi chùa dâng 
cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương. 
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* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ỷ đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì giữ gìn ngũ-gỉới 
hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, thì người ẩy có 
phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người thành 
kỉnh thọ phép quy-y Tam-bảo, ... 

* Người nào thực-hành pháp-hành thỉền-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, trong 
khoảng thời gian ngan ngủi bằng thời gian ngửi mùi 
thơm, thì người ẩy có phước-thiện nhiều, có quả báu 
nhiều hơn người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ỷ đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch. 

* Người nào thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, có trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh- 
phảp sẳc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã 
của danh-phảp sẳc-pháp, dù trong khoảng thời gian 
ngắn ngủi bằng búng đầu ngón tay, thì người ẩy có 
phước-thiện, có quả báu nhiều hơn người thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề-mục rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, ...” 

Qua đoạn kinh trên, so sánh được * phước-thỉện bổ- 
thí cúng dường cao nhất là cúng dường đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thật là một cơ 
hội hiếm có. 

* Phước-thiện xây cất một ngôi chùa dâng cúng 
dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương, thì 
phải có thời gian lâu mới có thể thà nh tựu được phước- 
thiện ấy. 

* Còn phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo và 
phước-thiện thọ trì ngũ-gỉới có phước-thiện nhiều hơn, 
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và CÓ quả báu nhiêu hơn phước-thiện xây cât ngôi chùa 
dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ tứ 
phương, và bo-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

* Vì sao phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo và 
phước-thỉện thọ trì ngũ-gỉới cao quỷ như vậy? 

Xét thấy rằng: Một người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, có nhiều tiền của, thì người ẩy có thế xây cẩt 
ngôi chùa lớn đế dâng cúng dường đến chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tăng. Còn đế thành-tựu phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới một cách trọn vẹn, người ẩy không chỉ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, mà còn phải có trỉ- 
tuệ hiếu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bảo, bởi vì, những ân-đức Tam-bảo này 
là đoi-tượng của đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, khi đại- 
thiện-tâm này làm phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới. 

Do đó, thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới có 
phước-thiện vô lượng và có quả báu cũng vô lượng. 

Tích quả báu của phép quy-y Tam-bảo 

Tích Ngài Trưởng-lão Saranagamanỉyatthera được 
tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên 
thế gian, vào thời đại tuổi thọ con người có khoảng 100 
ngàn năm. Một người con trai (tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Saranagamaniyatthera) là người con hiếu 
nghĩa phụng dưỡng cha mẹ mù lòa nghĩ rằng: “Ta có 


’ Bộ Apadana atthakatha Saranagamaniyatthera apadana. 

^ Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
khoảng cách thời gian 1 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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bổn phận phụng dưỡng chăm non cha mẹ mù lòa, không 
thế nào đi xuất gia trở thành tỳ-khưu được. Ta có phước 
duyên sinh ra làm người, gặp được Đức-Phật xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Pháp và Đức-Tăng xuất hiện trên thế 
gian, ta nên đến kỉnh xin thọ phép quy-y nương nhờ nơi 
Tam-bảo. ” 

Người con trai ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tìm đến hầu Ngài Đại-Trưởng-lão Nisabha là bậc Thánh 
Tối-Thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Anomadassĩ, 
thành kính đảnh lễ Ngài và xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Kính xin Ngài Đại-Trưởng-lão công nhận là người 
cận-sự-nam (upãsaka) đã quy-y Tam-bảo, kế từ đó cho 
đến trọn đời. 

Sau khi đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong, giữ 
gìn duy trì quy-y Tam-bảo của mình hoàn toàn trong 
sạch cho đến trọn đời 

Người cận-sự-nam ấy hết lòng tôn kính Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, cho đến hết tuổi thọ con người 
thời-kỳ ấy 100 ngàn năm. 

Sau khi người cận-sự-nam ấy chết, dục-giới thiện- 
nghiệp của phép qưy-y Tam-bảo trọn vẹn ẩy cho quả tái- 
sinh lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên làm vua trời 
Sakka trong cõi ấy liên tục suốt 80 kiếp vua trời Sakka. 

Khi tái-sinh trong cõi người, có 75 kiếp được trở 
thành Đức-Chuyển-luân-Thánh-vưong, còn làm Đức- 
vua trong nước lớn thì không sao kể xiết. 

Đó là do quả báu của thọ phép quy-y Tam-bảo trong 
thời- kỳ Đức-Phật Anomadassĩ. 

Do năng-lực phước-thiện của thọ phép quy-y Tam-bảo 
này, đặc biệt suốt trong khoảng thời gian lâu dài tử sinh 


' Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ trời 1.000 năm bằng 36 triệu năm 
ở cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này băng 100 năm cõi người. 
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luâĩi-hôi, không hê bị tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh kiếp nào cả, chỉ có tái- 
sinh làm thiên-nam ở cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự 
an-lạc cao quý nhất trong cõi trời ấy hoặc tái-sinh làm 
người nam trong cõi người, cũng hưởng mọi sự an-lạc 
cao quý nhất trong cõi người. Tái-sinh trong cõi nào 
cũng được 8 quả báu đặc biệt. Ngài Trưởng-lão dạy rằng: 

- Tôi được mọi người, mọi chúng-sinh tôn kỉnh trong 
khắp mọi nơi. 

- Tôi là người có trỉ-tuệ sắc bén. 

- Tất cả chư-thiên chiều theo ỷ của tôi. 

- Tôi có nhiều của cải không ai sánh được. 

- Tôi có được màu da như màu vàng ròng trong mọi kiếp. 

- Tôi được mọi người, mọi chúng-sinh quỷ mến. 

- Tôi có những người bạn thân thiết trung thành, không 
bao giờ phản bội. 

- Danh thơm, tiếng tốt của tôi được vang khắp mọi nơi. 

Đó là 8 quả báu của thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Ngài Đạỉ-đức Saranagamaniya kể lại rằng: 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, do phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo trong 
thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ ấy, cho quả tái-sinh vào 
trong gia đình phú hộ trong kinh-thành Sãvatthĩ. 

Khi cậu bé được 7 tuổi, một hôm, cậu bé dẫn đầu 
nhóm trẻ con ra khỏi thành, đi rong chơi ghé vào chùa 
nhìn thấy chư Đại-đức-Tăng, cậu bé đến hầu đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão, thành kỉnh xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo, do Ngài Trưởng-lão hướng dẫn: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Cậu bé lặp lại theo Ngài Đại-đức 

- Buddharn saranam gacchãmỉ, ... 
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Ngài Trưởng-lão hướng dẫn quy-y Phật, quy-y Pháp, 
quy-y Tăng, cậu bé lặp lại theo Ngài Trưởng-lão xong, đồng 
thời cậu bé chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền- 
não, mọi tham-ải không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản, cùng tứ-tuệ-phân-tỉch, lục-thông cùng một lúc, 
không trước không sau với thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Đức-Phật Gotama cho phép cậu bé xuất gia trở thành 
tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật, có pháp danh là 
Ngài Trưởng-lão Saranagamaniyatthera. Bởi vì, tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão là cận-sự-nam đã có phép 
quy-y Tam-bảo trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ, giữ 
gìn duy trì phép quy-y Tam-bảo hoàn toàn trong sạch và 
trọn vẹn, không hề bị ô nhiễm bởi phiền-não. 

Như vậy, phước-thiện của phép quy-y Tam-bảo cho 
quả báu đầy đủ: 

* Thành tựu quả báu trong cõi người (manussasampattỉ). 

* Thành tựu quả báu trong cõi trời (devasampatti). 

* Thành tựu quả báu cao thượng Niết-bàn (Nibbãna- 
sampatti). 

Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Quả báu của phép quy-y Tam-bảo thật là lớn lao vô 
lượng biết dường nào! 

Năng lực phước-thiện của phép quy-y Tam-bảo 

Tích người ngư dân tên DamUa suốt cuộc đời làm 
nghề đánh cá nuôi mạng, đến 50 tuổi ông lâm bệnh nặng 


* Bộ Chú-giải: Anguttaranikaya. 
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nằm trên giường, không thể ngồi dậy được, hằng ngày 
phải nhờ người vợ chăm nom săn sóc. 

Một hôm, Ngài Đại-đức đi khất thực, đứng trước nhà, 
bà chủ nhà (vợ của ngư dân) thỉnh mời Ngài Đại-đức 
vào nhà, Ngài Đại-đức ngồi gần ông Damila. 

Với giọng yếu ớt, ông Damila bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-đức, suốt bao nhiêu năm qua, 
con chưa có một lần nào hầu gặp Ngài Đại-đức, cũng 
không dâng cúng dường Ngài Đại-đức một thứ gì cả, con 
có ân nghĩa gì đáng cho Ngài Đại-đức đến thăm con. 

Với tâm-bi, mong bệnh nhân bớt khổ, Ngài Đại-đức 
bèn hỏi: 

- Này ông Damila! Bệnh tình của ông như thế nào? 

Người vợ thay ông bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, bệnh tình rất trầm trọng. 

Ngài Đại-đức hỏi tiếp rằng: 

- Này ông Damỉla! ông có muốn thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hay không? 

Ông Damila với giọng yếu ớt bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-đức, con muốn được thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-đức hướng dẫn ông Damila thọ phép quy-y 
Tam-bảo: 

- Buddharn saranam gacchãmỉ. 

Ông Damila lặp lại theo Ngài: 

- Buddham saranam gacchãmi, ... 

Ngài Đại-đức hướng dẫn, còn ông Damila lặp lại theo 
Ngài Đại-đức phép quy-y Tam-bảo vừa xong, thì ông 
Damila không còn hơi để lặp lại thêm được nữa, rồi tắt 
thở, mà chưa kịp thọ trì ngũ-giới. 
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Sau khi ông Damila chêt, phước-thiện thọ phép quy-y 
Tam-bảo lúc lâm chung cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
nam trong cõi trời Tứ-đại-thiên-vuơng. Vị thiên-nam 
suy xét rằng: 

“Nhờ phước-thiện nào, mà ta được hóa-sỉnh làm 
thiên-nam như thế này? ” 

Vị thiên-nam liền nhớ lại tiền-kiếp, biết rõ nh ờ 
phuớc-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo vừa xong, mà 
chua thọ trì ngũ-giới. Nhớ ơn Ngài Đại-đức đã có tâm-bi 
thuơng xót cứu khổ, nên vị Thiên-nam từ cõi trời liền 
hiện xuống đảnh lễ Ngài Đại-đức bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, kiếp này con là thỉên-nam 
trong cõi trời Tứ-đại-thiên-vương. Sở dĩ, con được hóa- 
sinh làm thiên-nam, là nhờ Ngài Đại-đức có tâm bi 
thương xót tế độ cho con thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, con chỉ thọ phép quy-y Tam-bảo vừa 
xong, mà chưa kịp thọ trì ngũ-giới, thì con đã đã hết hơi, 
tắt thở chết ngay khi ẩy. 

Nhờphước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo ẩy cho quả 
hóa-sinh làm kiếp thiên-nam như thế này. Con đem hết 
lòng thành kỉnh đảnh lễ Ngài Đại-đức, với lòng biết ơn 
Ngài Đại-đức vô hạn của con. 

Kỉnh xin Ngài Đạỉ-đức có tâm bỉ tể độ con, cho con 
thọ đầy đủ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, để 

cho con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài 
trong các tầng trời cao hơn. 

Ngài Đại-đức có tâm bi tế độ huớng dẫn vị thiên-nam 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Vị thiên nam vô cùng hoan hỷ biết ơn Ngài Đại-đức 
vô hạn, thảnh kính đảnh lễ Ngài Đại-đức, xin phép trở về 
cõi trời, huởng mọi sự an-lạc trong cõi trời. 
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Qua tích người ngư dân Damila làm nghê đánh cá 
nuôi mạng, cả cuộc đời không làm phước-thiện nào đáng 
kể. Đen lúc gần lâm chung, người ngư dân Damila có 
phước duyên được Ngài Đại-đức đến thăm viếng, ông 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, được thọ phép quy-y Tam-bảo 
trước lúc lâm chung. 

Nhờ cận-tử thiện-nghiệp (ãsannakusalakamma) thọ 
phép quy-y Tam-bảo có năng lực phi thường có khả năng 
đặc biệt ngăn được mọi ác-nghiệp sát-sinh đã tạo cả cuộc 
đời, đế cho phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo có cơ 
hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tứ- 
đại-thiên-vương, cõi thấp trong 6 cõi trời dục-giới, có 
tuổi thọ 500 năm tuổi trời, so với cõi người bằng 9 triệu 
năm, bởi vì, 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ-đại-thiên-vương 
bằng 50 năm ở cõi người. 

Như vậy, năng lực của phước-thiện thọ phép quy-y 
Tam-bảo thật phi thường! 

10 Quả báu của phép quy-y Tam-bảo 

Trong bài kinh Sakkasutta được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-vua trời Sakka (Đe-Thích) cùng 
500 chư-thiên đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãmoggallãna xong, đứng một nơi họp lẽ. Khi ấy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna dạy Đức-vua trời 
Sakka rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Phép quy-y Đức-Phật-bảo 
là pháp cao thượng, số chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, đã thọ phép quy-y 
Đức-Phật-bảo , sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp thọ 


^ Samyuttanikaya, SaỊayatana samyutta, kinh Sakkasutta. 
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phép quy-y Đức-Phật-bảo cho quả táỉ-sỉnh làm vị thiên- 
nam, hoặc vị thiên-nữ trong cõi trời. 

Số chư-thỉên ẩy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi 
thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, an-lạc cõi trời, danh 
thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quỷ cõi trời, sắc cõi 
trời, thanh cõi trời, hương cõi trời, vị cõi trời, xúc cõi 
trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
cõi trời ẩy. 

Tương tự như trên: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Phép quy-y Đức-Pháp- 
bảo là pháp cao thượng. So chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo đã thọ phép quy-y Đức- 
Pháp-bảo, sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp thọ phép 
quy-y Đức-Pháp-bảo cho quả táỉ-sỉnh làm vị thiên-nam, 
hoặc vị thiên-nữ trong cõi trời. 

Số chư-thỉên ẩy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi 
thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, an-lạc cõi trời, danh 
thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quỷ cõi trời, sẳc cõi 
trời, thanh cõi trời, hương cõi trời, vị cõi trời, xúc cõi 
trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
cõi trời ấy. 

- Này Đức-vua trời Sakka! Phép quy-y Đức-Tăng- 
bảo là pháp cao thượng. So chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo đã thọ phép quy-y Đức- 
Tăng-bảo, sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp thọ phép 
quy-y Đức-Tăng-bảo cho quả táỉ-sỉnh làm vị thiên-nam, 
hoặc vị thiên-nữ trong cõi trời. 

Số chư-thỉên ẩy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi 
thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, an-lạc cõi trời, danh 
thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quỷ cõi trời, sắc cõi 
trời, thanh cõi trời, hương cõi trời, vị cõi trời, xúc cõi 
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trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
cõi trời ẩy. 

Quả báu của phép quy-y Tam-bảo vô cùng lớn lao và 
phong phú, cũng rất phi thuờng, bởi vì đại-thiện-nghiệp 
phép quy-y Tam-bảo có năng lực thật là phi thuờng. 

Tầm quan trọng của phép quy-y Tam-bảo 

Phép quy-y Tam-bảo có một tầm quan trọng trong 
Phật-gỉáo như thế nào? 

* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo ừở thành vị Tỳ-khưu. 

* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành vị Sa-dỉ. 

* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ. 

- Le thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành vị Tỳ-khưu như 
thế nào? 

Trong thời-kỳ đầu Phật-giáo mới phát triển, chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng là bậc Thá nh A-ra-hán số luợng rất ít, 
nên Đức-Phật truyền dạy mỗi vị tỳ-khưu Thánh A-ra- 
hán đi mỗi con đuờng để thuyết pháp tế độ chúng-sinh, 
truyền bá giáo-pháp của Đức-Phật, hai vị tỳ-khuu không 
nên đi cùng chung một con đuờng. 

Mỗi vị tỳ-khưu bậc Thánh A-ra-hán đi thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh, nếu có nguời nam nào phát sinh đức-tin 
trong sạch, muốn xuất gia trở thà nh tỳ-khuu thì vị tỳ- 
khuu ấy dẫn giới tử về hầu Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khuu. 

Những miền xa xôi, vị tỳ-khưu bậc Thánh A-ra-hán 
vất vả dẫn giới tử về hầu Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khuu. 

Cho nên, Đức-Phật cho phép tỳ-khuu rằng: 
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- Anụịanami Bhikkhave, imehi tihi saranagamanehi 
pabbajjam upasampadam. 

- Này chư tỳ-khim! Như-Lai cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu bằng cách cho thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Nghi thức thọ tỳ-khưu 

* Giới tử có ý nguyện muốn xuất gia trở thả nh tỳ- 
khuu, truớc tiên phải cạo tóc, râu, mặc y ka-sa màu lõi 
mít, để chừa vai bên phải vào đảnh lễ vị Thầy tế độ, ngồi 
chồm hổm chắp hai tay để trán, xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo bằng tiếng PãỊi. 

* Vị Thầy tế độ (upajjhãya) huớng dẫn đọc phép quy- 
y Tam-bảo bằng tiếng Pãỉi từng chữ, từng câu đúng theo 
thãna, karana, payatana của vãn phạm PãỊi và đúng theo 
10 byatyanabuddhi và giới-tử cũng lặp lại từng chữ, 
từng câu đúng theo vị Thầy tế-độ nhu sau: 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Samgham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Sarngham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Satngham saranam gacchãmi. 

Để trở thảnh tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, điều kiện đặc biệt cả 2 bên: bên Thầy tể độ và 
bên giới-tử đều phải đọc đúng gọi là ubhato suddhi, thì 


1 * 1 

Vinayapitaka, Mahãvagga, phân Pabbajjũpasampadãkathã. 
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lễ xuất gia trở thảnh tỳ-khưu mới thành-tựu, giới-tử 
chính thức trở thảnh tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Đó là cách thọ tỳ-khưu bằng cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo (Saranagamanũpasampadã). 

Trải qua một thời gian sau, Phật-giáo càng ngày càng 
phát triển, tỳ-khuu càng ngày càng đông. Cho nên, Đức- 
Phật truyền dạy chu tỳ-khuu bỏ cách xuất gia trở thành 
tỳ-khưu bằng cách thọ phép quy-y Tam-bảo từ đó. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khuu bằng 
cách tụng một lần tuyên-ngôn (natti) và tiếp theo tụng 3 
lần thành-sự-ngôn (kammavãcã) gọi là hatticatuttha- 
kammavãcã. Đức-Phật truyền dạy nhu sau: 

- Yã sã bhikkhave, mayã tĩhi saranagamanehi 
upasampadã anuhhãtã, tam ajjatagge paịikkhipãmi. 

Anuịãnãmi bhikkhave, natticatutthena kammena 
upasampãdetum. 

- Này chư tỳ-khưu! trước kia, Như-Lai cho phép làm 
lễ xuất gia trở thành íỳ-khưu bằng cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo. Ke từ nay về sau, Như-Lai bỏ cách làm lễ xuất 
gia trở thành tỳ-khưu ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép làm lễ xuất gia 
trở thành tỳ-khưu bằng cách tụng 1 lần hattipãỊi: tuyên- 
ngôn PãỊi và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcãpãỊỈ: 
thành-sự-ngôn PãỊi. 

Cách làm lễ xuất gia trở thà nh tỳ-khuu bằng cách tụng 
1 lần tuyên-ngôn Pãịi và tiếp theo tụng 3 lần thành-sự- 
ngôn PãỊi gọi là Natticatutthakammũpasampadã. 

Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ-khuu này bắt đầu từ 
Ngài Trưởng-lão Rãdha và đuợc luu truyền mãi cho đến 
ngày nay. 


1 * “1 1 “11 
Vinayapitaka, Mahãvagga, phân Panãmitakathã. 
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Hiện nay, các nước Phật-giáo theo tmyên thông 
nguyên-thủy Theravãda như nước Srilanka, nước 
Myanmar, nước Thái-Lan, nước Lào, nước Campuchia, 
Phật-giáo Nguyên-thủy tại Việt Nam, v.v... nghi thức lễ 
xuất gia trở thảnh tỳ-khưu hầu hết giống nhau như sau: 

Chư tỳ-khưu-Tăng từ 5 vị trở lên tụ hội tại Sĩmã, cử 1 
hoặc 2 hoặc 3 vị Đại-đức luật-sư ngồi chồm hổm 
(ukkutika) tụng 1 lần nattipãỉi: tưyên-ngôn PãỊi và tiếp 
theo tụng 3 lần kammavãcãpãỊỈ: thành-sự-ngôn PãỊi. 

Sau khi tụng xong, giới-tử trở thành tỳ-khưu. Đó là 
cách xuất gia trở thảnh tỳ-khưu theo cách tụng Natti- 
catutthakammavãcã. 

- Le thọ phép quy Tam-bảo trở thành vị sa-di như 
thế nào? 

Đức-Phật chế định người giới-tử đủ 20 tuổi trở lên, 
được phép xuất gia trở thành tỳ-khưu (bhikkhu), người 
dưới 20 tuổi được phép xuất gia trở thành sa-di 
(sãmanera). 

Đức-Phật cho phép xuất gia thọ Sa-di rằng: 

- Anụịãnãmi bhikkhave, tĩhi saranagamanehi sãmanera- 
pabbajjam, evahca pana bhỉkkhave pabbajjetabbo. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ cho phép xuất gia trở 
thành sa-di bằng cách thọ phép qưy-y Tam-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là lễ xuất gia trở 
thành sa-di. 


Nghi thức lễ xuất gia trở thành sa-di 

Giới-tử có ý nguyện muốn làm lễ xuất gia trở thảnh 
sa-di, trước tiên cạo tóc, râu, mặc y ka-sa màu lõi mít, 


Ị x 't ĩ ^ 

Tìm hiêu rõ đây đủ, xem quyên ‘^Gương Bậc Xuât Gia^^ cùng soạn-giả. 
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để chừa vai bên phải, vào đảnh lễ Thầy tế-độ, rồi ngồi 
chồm hổm (ukkutika) chắp hai tay để trên trán, kính xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng PãỊi. 

Vị Thầy tế độ (upajjhãya) hướng dẫn đọc phép quy-y 
Tam-bảo bằng tiếng PãỊi từng chữ, từng câu đúng theo 
ịhãna, karana, payatana của văn phạm PãỊi và đúng theo 
10 byaíyanabuddhi và giới-tử cũng lặp lại từng chữ, 
từng câu đúng theo vị Thầy tế-độ như sau: 

Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Satngham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Buddham samnam gacchãmi. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Sarỵigham saranam gacchãmi. 

Khi giới-tử đã lặp lại đúng từng chữ từng câu theo vị 
Thầy tế độ, giới tử thọ phép quy-y Tam-bảo đầy đủ 3 lần 
đến câu cuối 

“Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi” xong, 
giới tử ấy chính thức trở thảnh vị sa-di trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Khi ấy, vị sa-di có đầỵ đủ 10 giới sa-di, 10 pháp hoại, 
10 pháp hành phạt, 75 điều học tập, 14 pháp-hành của sa- 
di cùng một lúc trở thà nh sa-di không trước không sau. 

Như vậy, để trở thành sa-dỉ trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama, điều kiện đặc biệt cả 2 bên: bên vị Thầy tế 
độ và bên giớỉ-tử đều phải đọc đúng gọi là ubhato suddhi 
thì lễ xuất gia trở thành sa-di mới thành-tựu, giới-tử chính 
thức trở thảnh sa-di trong Phật-giáo. 
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Đó là xuất gia trở thảnh sa-di bằng cách thọ phép 
quy-y Tam-bảo. 

* Nếu truờng-họp vị Thầy tế độ (upajjhãya) huớng 
dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng PãỊi đúng, 
nhung gỉớỉ-tử lặp lại không đúng theo vị Thầy tế độ thì 
lễ xuất gia trở thảnh sa-di không thảnh tựu, giới-tử 
không trở thảnh sa-di trong Phật-giáo. 

* Nếu truờng-họp vị Thầy tế-độ (upajjhãya) huớng 
dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng PãỊi không 
đúng, nhung giới-tử lặp lại đúng theo ịhãna, karana, 
payatana của văn phạm PãỊi và đúng theo 10 byatyana- 
buddhi thì lễ xuất gia trở thảnh sa-di không thành tựu, 
gỉớỉ-tử không trở thả nh sa-di trong Phật-giáo. 

Trong 2 truờng-họp trên, bên vị Thầy tế-độ và bên 
giới-tử một bên đúng, một bên không đúng, nên lễ xuất 
gia trở thảnh sa-di không thảnh tựu, bởi vì, sự thảnh tựu 
lễ xuất-gia sa-di cần phải đọc đúng cả 2 bên ubhato 
suddhi, còn một bên đọc đúng, một bên đọc không đúng, 
hoặc cả 2 bên đều đọc không đúng thì lễ xuất gia trở 
thành sa-di không thành-tựu, giới-tử không trở thà nh vị 
sa-di trong Phật-giáo. 

Hoàng Tử Rãhula khi ẩy mới lên 7 tuoi, là vị sa-di 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Nghi thức lễ xuất-gia trở thảnh sa-di bằng cách thọ 
phép quy-y Tam-bảo này đuợc luu truyền từ thời-kỳ 
Đức-Phật mãi cho đến ngày nay trên các nuớc Phật-giáo 
nguyên-thủy Theravãda. 

- Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành người cận- 

sự-nam, cận-sự-nữ như thế nào? 

Nguời nào có nguyện vọng muốn trở thảnh nguời 
cận-sự-nam (upãsaka) hoặc nguời cận-sự-nữ (upãsikã), 
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là 1 trong tứ chúng của Đức-Phật Gotama, được gân gũi 
thân cận với Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo. 

Điều trước tiên, người ấy phải có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suốt hiểu rõ chánh-pháp 
của Đức-Phật, nhẩt là 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng, có nguyện vọng muốn trở thành 
người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận-sự-nữ 
(upãsỉkã) trong Phật-giáo. 

Người ấy cần phải học hỏi, hiểu biết rõ cách thọ mỗi 
câu quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. 

Sau khi học hỏi hiểu biết cách thọ phép quy-y Tam- 
bảo xong, người ấy đi đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão, kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con có nguyện 
vọng muốn trở thành người cận-sự-nam (hoặc cận-sự- 
nữ) được gần gũi thân cận Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

- Kỉnh bạch Ngài có tâm từ tế độ con, kỉnh thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn làm lễ thọ phép quy-y 
Tam-bảo cho con. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam- 
bảo từng chữ, từng câu và người đệ-tử lặp lại từng chữ, 
từng câu theo Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Buddharn saranarn gacchãmỉ. 

Dhammarn saranarn gacchãmỉ. 

Samgham saranarn gacchãmi. 

Dutiyampi Buddharn saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Dhammarn saranarn gacchãmỉ. 

Dutiyampi Sarỵigham saranam gacchãmi. 
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Tatiyampi Buddham saranarn gacchãmi. 

Tatiyampi Dhammatn saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Samgharn saranam gacchãmi. 

Người đệ-tử lặp lại theo Ngài Đại-Trưởng-lão từng 
chữ, từng câu: 

* Khi lặp lại câu quy-y Phật: “Buddhatn saranarn 
gacchãmỉ” với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đổi- 
tượng 9 ân-đức Phật-bảo. 

* Khi lặp lại câu quy-y Pháp: “Dhammam saraụatn 
gacchãmi ” với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đoi- 
tượng 6 ân-đức Pháp-bảo. 

* Khi lặp lại câu quy-y Tăng: “SaiỊigham saraụam 
gacchãmỉ ” với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đổi- 
tượng 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba cũng như lần thứ nhất. 

Người đệ-tử lặp lại phép quy-y Tam-bảo theo Ngài 
Đại-Trưởng-lão đầy đủ 3 lần đúng như vậy, người đệ-tử 
ấy thành-tựu phép quy-y Tam-bảo. Ngay khi ấy, người 
đệ-tử được chính thức trở thành một người cận-sự-nam 
(upãsaka), hoặc người cận-sự-nữ (upãsikã) đã quy-y 
Tam-bảo kể từ đó cho đến trọn đời trọn kiếp. 

Thật ra, địa vị người cận-sự-nam (upãsaka), cận-sự- 
nữ (upãsikã) là một trong tứ chúng của Đức-Phật thật là 
cao quý, bởi vì, Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một 
điều khó. Cũng như vậy, Đức-Pháp, Đức-Tăng xuất hiện 
trên thế gian cũng là điều khó. Cho nên, người được trở 
thành cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã) 
cũng là điều rất khó. 

Trong thời-kỳ Tam-bảo xuất hiện trên thế gian, và nơi 
nào có Phật-giáo đang tồn tại, thì nơi ấy, con người có 
phước duyên gặp được Phật-giáo, có cơ hội tốt đến xin 
thọ phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
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* Quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo. 

* Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 

* Quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo. 

Để được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa cao 
thượng, sự an-lạc cao thượng trong kiếp hiện-tại làm 
phước duyên cho những kiếp vị-lai. 

Tam-bảo không phải lúc nào cũng hiện hữu trên thế 
gian này đâu! Kh i nào có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
xuất hiện trên thế gian, khi ấy mới có Tam-bảo, mà Đức- 
Phật xuất hiện trên thế gian này là một điều vô cùng hy 
hữu, rất hiếm có. Như Đức-Phật đã dạy: 

- Buddhuppãdo dullabho lokasmỉm... 

- Đức-Phật xuất hiện trên thế gian này là điều khỏ được. 

Thật vậy, có khi suốt thời gian lâu dài trải qua a-tăng- 
kỳ kiếp trái đất, mà không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Suhhakappa: 
Trái đất không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Ọiác. Thật hy 
hữu và vô cùng diễm phúc trong kiếp trái đất hiện-tại gọi 
là Bhaddakappa mà chúng ta đang sống, có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện trên trái đất này. 

Trong thời quá-khứ đã có ba Đức-Phật: Đức-Phật 
Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana và Đức-Phật 
Kassapa đã xuất hiện trên trái đất này. 

Thời hiện-tại, Đức-Phật Gotama của chúng ta đã xuất 
hiện và Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 2.563 
năm rồi, nhưng giáo-pháp của Đức-Phật còn lưu truyền 
lại trên thế gian cho đến ngày nay, nên chúng ta có phước- 
duyên, có cơ hội tốt đến xin thọ phép qưy-y Tam-bảo. 

Trong thời vị-lai, Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện 
cùng trên trái đất này. 
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Những người nam, người nữ nào đã thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo xong rồi, những người ấy chính thức trở 
thành người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận-sự- 
nữ (upãsỉkã), là một trong hàng tứ chúng của Đức-Phật 
Gotama. 

Như vậy, cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng là một địa vị 
cao quý trong Phật-giáo. 

Trong các bộ Chú-giải PãỊi giảng giải rằng: Giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama chỉ tồn tại trên thế gian này 
khoảng 5.000 năm. Sau thời gian 5.000 năm giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama bị mai một, bị hoại diệt hoàn toàn, 
bởi vì không còn các hàng thanh-văn đệ-tử có khả năng 
giữ gìn duy trì Phật-giáo được nữa. 

Trong thời hiện-tại này, giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama vẫn còn đang lưu truyền trên thế gian, ba ngôi 
Tam-bảo vẫn còn hiện hữu. Những người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có phước-duyên đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
xong rồi, nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhất 
tâm giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo cho được hoàn toàn 
trong sạch và trọn vẹn. 

Những người ấy, chắc chắn sẽ được quả báu lớn lao, 
vô cùng phong phú, được sự lợi ích cao thượng, sự tiến 
hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô lượng kiếp vị-lai, cho đến khi chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Cho nên, phép quy-y Tam-bảo có một tầm quan trọng 
không chỉ đối với bậc xuất gia sa-di, tỳ-khưu, mà còn 
đối với các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nữa. 



380 


QUY-Y TAM-BAO 


Ngưòi cận-sự-nam - cận-sự-nữ trong Phật-giáo 

Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng 
phàm-nhân, thọ phép quy-y Tam-bảo là bước đầu tiên 
vào ngưỡng cửa Phật-giáo. Phép quy-y Tam-bảo của 
mỗi chúng-sinh phải trải qua 3 giai đoạn: 

* Giai đoạn đầu là giai đoạn thành tựu phép quỵ-y 
Tam-bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 

* Giai đoạn giữa là giai đoạn có cơ hội tốt theo học 
pháp-học Phật-giáo tuỳ theo khả năng hiểu biết của mình 
để làm nền tảng cơ bản cho pháp-hành Phật-gỉáo đó là 
pháp-hành giới, phảp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ. 

- Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả có tác-ỷ 
đồng sinh với đại-thỉện-tâm giữ gìn thân và khấu tránh 
xa mọi ác-nghiệp do thân và khẩu, giữ gìn giới trong 
sạch và trọn vẹn để làm nền tảng cho pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới, để hưởng sự an-lạc trong thiền-định 
trong kiếp hiện-tại, và trong kiếp vị-lai chắc chắn được 
hóa-sinh lên cõi sắc-giới phạm-thiên hoặc cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên, tuỳ theo bậc thiền sở đắc của hành-giả, 
để hưởng sự an-lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. 

Các bậc thiền còn có thể làm nền tảng, làm đối-tượng 
đế thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nữa. 

- Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành để phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận phiền-não, tham-ái tuỳ theo mỗi 
bậc Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với mỗi Thánh-đạo-tâm. 
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Thánh-đạo-tâm có 4 bậc: 

1- Nhập-lim Thánh-đạo-tâm. 

2- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm. 

3- Bẩt-lai Thánh-đạo-tâm. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 

Mỗi sát-na Thánh-đạo-tâm nào phát sinh, bậc Thánh- 
nhân ấy thành-tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới (Lokuttarasaranagamana). 

Đó là giai đoạn cuối của người cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo. 

Các pháp hỗ trợ phép quy-y tam-bảo 

Để phép quy-y Tam-bảo được hoàn hảo, người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ cần phải thực-hành các pháp hỗ trợ 
cho phép quy-y Tam-bảo được hoàn hảo và cũng nhờ 
phép quy-y Tam-bảo để mọi thiện-pháp: dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho 
đến sỉêu-tam-giớỉ thiện-pháp được phát triến. 

Các pháp hỗ trợ 

- Thực-hành phước-thiện bố-thí. 

- Giữ gìn ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasĩla, hoặc 
cửu-giới uposathasĩla, hoặc thập-giới, ... cho được trong 
sạch và đầy đủ trọn vẹn. 

- Hành 10 thiện-nghiệp, tránh xa 10 ác-nghiệp. 

- Sống theo chánh-mạng, tránh xa cách sống tà-mạng. 

- Không nuôi mạng bằng 5 nghề buôn bán có hại như: 

* Không làm nghề buôn bán vũ khi sát hại chúng-sỉnh. 

* Không làm nghề buôn bán chúng-sinh, người, các 
loài thú vật. 

* Không làm nghề giết các loài gia súc, gia cầm để 
bán thịt. 
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* Không làm nghề buôn bán các chất say như rượu, 
bia, thuốc phiện, ma túy, thuốc lá, ... 

* Không làm nghề buôn bán các loại thuốc độc giết 
hại chúng-sinh nhỏ lớn, v.v... 

Đó là các pháp hỗ trợ cho phép quy-y Tam-bảo được 
hoàn hảo. 

- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong Phật-giáo 
như thế nào? 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên tìm hiểu bài kinh 
Mahãnãmasutta được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Nigrodhãrãma, gần kinh thảnh Kapilavatthu. Khi ấy, 
Đức-vua Mahãnãma dòng Sakya đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, ngồi một nơi họp lẽ rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thế nào gọi là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahãnãma! Người có đức-tỉn nơi Tam-bảo, đến 
xin quy-y nơi Đức-Phật-bảo, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y nơi Đức-Tăng-bảo. 

- Này Mahãnãma! Người đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
như vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, thể nào gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có giới? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahãnãma! Cận-sự-nam, cận-sự-nữ tránh xa 
sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, 
tránh xa sự nói doi, tránh xa sự uống rượu và các chất 
say là nhãn sinh sự dế duôi (thất niệm). 

’ Samyuttanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Mahãnãmasutta. 
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- Này Mahãnãma, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 5 điều phạm giới như 
vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có giới. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thế nào gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin đầy đủ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahãnãma! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong Phật-giáo này, là người có đức-tin trong sạch nơi 
Như-Lai là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác rằng: 

Đức-Thê-Tõn có đây đủ 9 ãn-đức là: 

1- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng có thân, 
khấu, ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Sammãsambuddho : Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật (vãsana), trở thành bậc Thánh A-ra-hản đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sỉnh. Do đó, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vỉjjãcaranasampanno : Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc 
có đầy đủ Tam-minh, Bát-minh và 15 £)ức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thỉện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lỷ đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavỉdũ: Đức Thông-Suổt Tam-Tổng-Pháp là 
Bậc thay rõ, biết rõ tống các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tong các cõi chúng-sinh (okãsaloka), tong các pháp- 
hành (sahkhãraloka). 
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6- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức Vô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên 
bậc Thánh-nhân. 

7- Satthã devamanussãnam: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bậc Thầy của nhân-loại, chư-thiên, chưphạm-thiên, ... 

8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, roi Đức- 
Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Ngài, cũng 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn tùy 
theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tẩn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mật của Đức-Phật. 

- Này Mahãnãma! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
đức-tin trong sạch nơi Như-Lai là Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác như vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có đức-tin đầy đủ. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, thể nào gọi là người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có phước-thiện bổ-thỉ đầy đủ? 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahãnãma! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong Phật-giáo này, là người không có tâm keo kiệt, 
bủn xỉn trong của cải của mình, biết đem của cải ra làm 
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phước-thiện bô-thí với đại-thiện-tâm trong sạch, với đôi 
bàn tay dịu dàng của mình, có đại-thiện-tâm hoan hỷ 
phước-thiện bo-thỉ đến những người đáng bo-thỉ, không 
có tâm thiên vị, hoan hỷ phân phát của cải của mình đến 
cho người khác. 

- Này Mahãnãma! Làm phước bố-thỉ như vậy, gọi là 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có phước-thiện bo-thỉ đầy đủ. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, thể nào gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có trỉ-tuệ đầy đủ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahãnãma! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
thực-hành phảp-hành thiền-tuệ, dẫn đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp, 
sẳc-pháp, trí-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-tháỉ kho, trạng-thái 
vô-ngã của danh-pháp sẳc-pháp, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận phiền-não, tham-ái, trở thành bậc 
Thánh-nhân. 

- Này Mahãnãma! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
trỉ-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-gỉớỉ như vậy, gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có trỉ-tuệ đầy đủ. ” 

Người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ là một trong 
tứ chúng: tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
thuộc về hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo là người có đức-tin trong sạch nơi 9 ân-đức 
Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tãng-bảo, có 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, trở thành bậc Thánh-nhân 
trong Phật-giáo. 
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Cận-sự-nam, cận-sự-nữ thâp hèn hoặc cao quý 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo rồi, 
nếu có tà-kiến dị đoan mê tín thì trở thảnh người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ thấp hèn do 5 chi pháp. 

Nếu có chánh-kiến tin nơi nghiệp và quả của nghiệp 
thì trở thành người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cao quý, do 
có 5 chi pháp. 

Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Canậãlasutta: 

* 5 Chi pháp thấp hèn 

- Này chư tỳ-khimỉ Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
5 chi pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thấp 
hèn, do phiền-não làm ô-nhiễm và đáng chê trách. 

5 chỉ pháp thẩp hèn như thể nào? 

1- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người không có 
đức-tin trong sạch noi Tam-bảo, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp. 

2- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người phá giới, 
không có giới. 

3- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có tà-kiến, 
mê tín dị đoan, tin nhảm nhỉ vô căn cứ, không tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp. 

4- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người mong cầu 
phước-thiện bên ngoài Phật-giáo. 

5- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lo hộ độ, phục vụ, 
giúp truyền bá ngoại đạo tà-giáo. 

- Này chư tỳ-khưu! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
5 chi pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thấp 
hèn, do phiền-não làm ô nhiễm và đáng chê trách. 


1 “1 1 * 1*1 
Anguttaranikãya. Phân Pancakanipãta kinh Candãlasutta. 
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* 5 Chi pháp cao quý 

- Này chư tỳ-khưu! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
5 chi pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cao 
quỷ; cận-sự-nam, cận-sự-nữ báu; cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ như đỏa sen hồng, đóa sen trắng. 

5 chi pháp cao quỷ như thế nào? 

1- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

2- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có giới, giữ 
gìn giới đầy đủ trọn vẹn. 

3- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có chánh- 
kiến, không tin nhảm nhỉ vô căn cứ, chỉ tin nghiệp và quả 
của nghiệp mà thôi. 

4- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người mong cầu 
phước-thiện trong Phật-gỉáo. 

5- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lo hộ-độ, phụng-sự, 
giúp truyền bá duy trì Phật-giáo. 

- Này chư tỳ-khưu, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 5 
chi pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cao- 
quỷ; cận-sự-nam, cận-sự-nữ báu; cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ như đóa sen hồng, đóa sen trắng. 

Như vậy, một người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, phải là người có chánh- 
kiến sở nghiệp (kammassakatã sammãdiuhi), không mê 
tín dị đoan, không tin nhảm nhí vô căn cứ, chỉ có tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp rằng: 

- Nếu thỉện-nghỉệp có cơ hội thì cho quả tốt, quả an-lạc. 

- Nếu ác-nghỉệp có cơ hội thì cho quả xấu, quả khổ-não. 
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Ngoài thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ra, không có ai có 
khả năng cho quả an-lạc hoặc quả khổ cả. 

Thiện-pháp trong Phật-giáo 

Trong Phật-giáo có đầy đủ 4 loại thiện-pháp: 

1- Dục-giới thiện-pháp. 

2- sẳc-giới thỉện-pháp. 

3- Vô-sẳc-gỉớỉ thiện-pháp. 

4- Sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-pháp. 

* Dục-giới thiện-pháp đó là 8 dục-giới thiện-tâm tạo 
10 phước-thiện (phước-thiện bo-thỉ, giữ-giới, hành- 
thiền, cung-kỉnh, hỗ-trợ, hồi-hướng, hoan-hỷ, nghe 
pháp, thuyết-pháp, chánh-kỉến) và tạo 10 đạỉ-thỉện- 
nghỉệp do thân, khẩu, 

Dục-giớỉ thiện-nghỉệp cho quả trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp sau trong 7 cõi thiện-giới (cõi người, 6 cõi 
trời dục-giới. 

* sắc-gỉới thỉện-pháp đó là 5 bậc thiền sẳc-gỉới 
thiện-tâm có 5 sắc-giới thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
kiếp sau kế tiếp trong 16 cõi trời sẳc-giớiphạm-thiên. 

* Vô-sắc-giới thiện-pháp đó là 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tãm có 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
kiếp sau kế tiếp trong 4 cõi trời vô-sẳc-giớiphạm-thiên. 

Cả 3 loại thiện-pháp là dục-gỉớỉ thỉện-pháp, sẳc-gỉới 
thiện-pháp và vô-sẳc-giới thiện-pháp có trong Phật-giáo 
và ngoài Phật-giáo. 

* Siêu-tam-giới thỉện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-thỉện- 
tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm trong cùng Thánh- 


' Tim hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển V Phuớc-Thiện. 

^ Tim hiểu đầy đủ trong quyển rv Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn-giả 
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đạo lộ-trình-tâm chỉ sau 1 sát-na-tâm sinh rôi diệt mà 

• • • 

thôi, không có thời gian chờ đợi (akãlikadhamma). 

Siêu-tam-giới thiện-pháp chỉ có trong Phật-giáo mà 
thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Siêu-tam-giới thiện-nghiệp không cho quả tái-sinh 
kiếp sau, mà có khả năng làm giảm kiếp tái-sinh tùy theo 
mỗi bậc Thánh-nhân nhu sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu chỉ còn tái-sinh kiếp sau 
nhiều nhất 7 kiếp nữa, đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhẩt-laỉ chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa mà 
thôi, trong kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thả nh bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau trên cõi trời sắc- 
giới, chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn trong cõi trời ấy. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nếu 
có khả năng tiến triển trong mọi thiện-pháp thì không 
nên hài lòng dừng lại trong dục-gỉớỉ thiện-pháp hoặc 
sắc-giới thiện-pháp hoặc vô-sẳc-giới thiện-pháp, mà thật 
sự nên tiến triển đến siêu-tam-giới thiện-pháp cao 
thượng tột cùng đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm liền cho 
quả là A-ra-hán Thánh-quả-tâm trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Nên tìm hiểu bài kinh Gavesisutta được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn du hành trong xứ Kosala 
cùng với nhóm đông chư tỳ-khưu. Khi đang đi trên 
đường, nhìn thấy một khu rừng sãla lớn, Đức-Thế-Tôn 
ghé vào khu rừng sãla ấy, Đức-Phật đứng mỉm cười. 

Khi ấy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda nghĩ rằng: “Có điều 
gì là nhân là duyên khiến Đức-Thế-Tôn mỉm cười. ” 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có điều gì là nhân là duyên 
khiến Đức-Thế-Tôn mỉm cười ? Bạch Ngài 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ẩnanda! Chuyên đã từng xảy ra nơi này là một 
nước rộng lớn giàu mạnh rất phồn thịnh, các tỉnh thành 
dân chúng đông đúc. Khi ẩy Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Kassapa ngự đến tại 
kinh-thành này. Một cận-sự-nam tên là Gavesĩ, là thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Kassapa. 

Cận-sự-nam Gavesĩ là người giữ gìn ngũ-giới không 
trong sạch và không trọn vẹn và là người trưởng nhóm 
của 500 cận-sự-nam cũng giữ gìn ngũ-giới không trong 
sạch, không trọn vẹn. 

Khỉ ẩy, cận-sự-nam Gavesĩ nghĩ rằng: “Ta là người 
trưởng nhóm dìu dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, 
mà ta giữ gìn ngũ-giới không trong sạch, không trọn 
vẹn, và nhóm 500 cận-sự-nam cũng giữ gìn ngũ-giới 
không trong sạch, không trọn vẹn. Như vậy, giữa ta và 
nhóm họ bằng nhau, không cao không thấp. 


’ Anguttaranikaya, Paiĩcakanipata, Upasakavagga, Kinh Gavesisutta. 
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Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hơn là giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. ” 

Khỉ ẩy, người cận-sự-nam Gavesĩ gọi nhóm 500 cận- 
sự-nam hội họp đông đủ, rồi thông báo rằng: 

- Này quỷ bạn hữu! Kể từ hôm nay về sau, xin quỷ 
bạn hãy nhận biết tôi là người thực-hành pháp-hành 
giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Khi nghe cận-sự-nam Gavesĩ thông báo như vậy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ẩy đều nghĩ rằng: “Cận-sự-nam 
Gavesĩ là huynh trưởng, là người dìu dắt dạy dỗ chúng 
ta. Nay, cận-sự-nam Gavesĩ thực-hành phảp-hành giới, 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, chang lẽ chúng 
ta không thế thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn được hay sao? ” 

Khi ấy, nhóm 500 cận-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cận-sự-nam Gavesĩ, rồi thưa rằng: 

- Kỉnh thưa huynh trưởng, kể từ hôm nay về sau, kỉnh 
xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi đều là những 
người thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn ngũ-giới trong 
sạch và trọn vẹn. 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ấy thưa như vậy, cận-sự- 
nam Gavesĩ nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm dìu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, và nhóm 500 cận-sự- 
nam cũng giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng nhau, không cao 
không thấp. Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hon. ” 

Khỉ ẩy, người cận-sự-nam Gavesĩ gọi nhóm 500 cận- 
sự-nam hội họp đông đủ, rồi thông báo rằng: 

- Này quỷ bạn hữu! Kể từ hôm nay về sau, xin quỷ bạn 
hãy nhận biết tôi là người thực-hành pháp-hạnh cao 
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thượng (brahmacari) là tránh xa hành dâm là pháp thâp 
hèn của người tại gia. 

Khi nghe cận-sự-nam Gavesĩ thông báo như vậy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ẩy đều nghĩ rằng: “Cận-sự-nam 
Gavesĩ là huynh trưởng, là người dìu dắt dạy dỗ chúng 
ta. Nay, cận-sự-nam Gavesĩ là người thực-hành phảp- 
hạnh cao thượng (brahmacãrĩ) là tránh xa hành dâm là 
pháp thấp hèn của người tại gia, chang lẽ chúng ta 
không thế thực-hành pháp-hạnh cao thượng (brahma- 
cãrĩ) là tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn của người 
tại gia được hay sao? ” 

Khi ẩy, nhóm 500 cận-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cận-sự-nam Gavesĩ, rồi thưa rằng: 

- Kinh thưa huynh trưởng, kể từ hôm nay về sau, kinh 
xỉn huynh trưởng nhận biết chúng tôi đều là những 
người thực-hành pháp-hạnh cao thượng (brahmacãrĩ) là 
tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn của người tại gia. 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ẩy thưa như vậy, cận-sự- 
nam Gavesĩ nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm dìu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta thực-hành 
pháp-hạnh cao thượng (brahmacãrĩ) là tránh xa hành 
dâm là pháp thấp hèn của người tại gia, và nhóm 500 
cận-sự-nam cũng thực-hành pháp-hạnh cao thượng 
(brahmacãrĩ) là tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn 
của người tại gia. Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng 
nhau, không cao không thấp. 

Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hon. ” 

Khỉ ẩy, người cận-sự-nam Gavesĩ gọi nhóm 500 cận- 
sự-nam hội họp đông đủ, rồi thông báo rằng: 

- Này quỷ bạn hữu! Ke từ hôm nay về sau, xin quỷ bạn 
hãy nhận biết tôi là người thực-hành dùng vật thực một 
bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái giờ (quá 12 giờ trưa). 
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Khi nghe cận-sự-nam Gavesĩ thông báo như vậy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ẩy đều nghĩ rằng: “Cận-sự-nam 
Gavesĩ là huynh trưởng, là người dìu dắt dạy dỗ chúng 
ta. Nay, cận-sự-nam Gavesĩ là người thực-hành dùng vật 
thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái giờ (quá 
12 giờ trưa), chang lẽ chúng ta không thế thực-hành 
dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái 
giờ (quá 12 giờ trưa) được hay sao? ” 

Khi ẩy, nhóm 500 cận-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cận-sự-nam Gavesĩ, rồi thưa rằng: 

- Kỉnh thưa huynh trưởng, kể từ hôm nay về sau, kỉnh 
xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi đều là những 
người thực-hành dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa 
dùng vật thực sái giờ (quá 12 giờ trưa). 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ấy thưa như vậy, cận-sự- 
nam Gavesĩ nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm dìu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, và nhóm 500 cận-sự- 
nam cũng giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn; ta 
thực-hành pháp-hạnh cao thượng (brahmacãrĩ) là tránh 
xa hành dâm là pháp thấp hèn của người tại gia, và 
nhóm 500 cận-sự-nam cũng thực-hành pháp-hạnh cao 
thượng (brahmacãrĩ) là tránh xa hành dâm là pháp thấp 
hèn của người tại gia; ta là người thực-hành dùng vật 
thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái giờ (quá 
12 giờ trưa), và nhóm 500 cận-sự-nam cũng thực-hành 
dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái 
giờ (quá 12 giờ trưa). 

Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng nhau, không cao 
không thấp. Vậy, ta nên thực-hành pháp-hạnh cao hơn. ” 

Khi ẩy, cận-sự-nam Gavesĩ đi đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Kassapa, rồi bạch rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức-Thê-Tôn, kính xin Ngài có tâm từ tê 
độ cho phép con được xuất gia sa-di, tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Ngài. 

- Này Ãnanda! Cận-sự-nam Gavesĩ được xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kasssapa. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, tỳ-khưu Gavesĩ 
lánh xa khỏi nhóm, song một mình nơi thanh vẳng, tinh- 
tấn không ngừng thực-hành phảp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia, trỉ- 
tuệ biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khố tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

- Này Ẵnanda! Khi ẩy nhóm 500 cận-sự-nam biết 
rằng: “Cận-sự-nam Gavesĩ là huynh trưởng, là người 
dìu dắt dạy dỗ họ. Nay, cận-sự-nam Gavesĩ đã xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Kassapa, chang lẽ họ không thế xuất gia trở thành tỳ- 
khưu trong trong giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa 
được hay sao? ” 

Nhóm 500 cận-sự-nam đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kassapa, rồi kỉnh bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế 
độ cho phép chúng con được xuất gia sa-di, tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Ngài. 

- Này Ẵnanda! Nhóm 500 cận-sự-nam được xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Kasssapa. 
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Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Gavesĩ nguyện rằng: “Tôi 
đã hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia 
như thế nào, xin cho 500 tỳ-khưu cũng hoàn thành 
phạm-hạnh cao thượng của bậc xuẩt-gỉa như thế ẩy. ” 

Sau khỉ trở thành 500 tỳ-khưu không lâu, mỗi vị tỳ- 
khưu lánh xa khỏi nhóm, song một mình nơi thanh vẳng, 
tinh-tẩn không ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bậc xuẩt-gia, trỉ- 
tuệ biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa, sẽ tịch diệt Niểt-bàn, giải thoát khố tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Qua bài kinh này, cận-sự-nam Gavesĩ là huynh truởng 
làm guơng mẫu cho nhóm 500 cận-sự-nam noi guơng 
theo, nên nhỏm 500 cận-sự-nam tiến triển từ thiện-pháp 
bậc thấp tiến dần lên thiện-pháp bậc cao. 

Cuối cùng cận-sự-nam Gavesĩ xuất gia trở thành tỳ- 
khuu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán, và nh ỏm 
500 cận-sự-nam cũng noi guơng theo xuất gia trở thành 
500 tỳ-khuu, mỗi vị tỳ-khuu lánh xa khỏi nhóm, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Cho nên, bậc Thầy làm guơng mẫu trong mọi thiện- 
pháp để cho các hàng đệ-tử noi guơng theo nhu mình. 

Nấu vị thầy suy xét thấy nguời đệ-tử nào có khả năng 
tiến triển thiện-pháp cao hơn mình thì gửi nguời đệ-tử ấy 
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đến cho Ngài Đại-Trưởng-lão cao quý đáng tôn kính, để 
người đệ-tử ấy có cơ-hội phát triển tài năng đúng mức, 
để không bỏ lỡ cơ hội tốt của người đệ-tử ấy. 


Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 

Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo là lễ tất yếu đầu tiên đối 
với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

* Để trở thả nh sa-di, giới-tử dưới 20 tuổi cần phải 
thành tựu lễ thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Đổ trở thành tỳ-khưu, giới-tử trên 20 tuổi đã thảnh 
tựu lễ thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo xin xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

* Để trở thà nh người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, 
người ấy cần phải thành tựu lễ thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Tuy nhiên, trong trường họp đặc biệt vị tỳ-khưu được 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thảnh tỳ-khưu theo cách 
gọi ''Ehi Bhikkhur thì không qua lễ thọ phép quy-y 
Tam-bảo. 


Nghi thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giói 

* Thời xưa, theo kinh sách ghi lại, người ta đến lắng 
nghe Đức-Phật thuyết-pháp xong, rồi phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tự nguyện kính xin quy-y Tam- 
bảo, có Đức-Phật chứng minh và kính xin Đức-Phật 
công nhận: 

* Nếu là người nam thì kính xin Đức-Phật công nhận 
là cận-sự-nam (upãsaka). 

* Nếu là người nữ thì thì kính xin Đức-Phật công 
nhận là cận-sự-nữ (upãsikã) đã quy-y Tam-bảo kể từ đó 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. Còn ngũ-giới là thường giới 
của con người. 
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Còn bát-gỉớỉ uposathasĩla, cửu-giới uposathasĩla, ... 
thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tự nguyện thọ trì giới 
trong những ngày giới hằng tháng riêng biệt. 

* Thời nay, lễ thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông 
thường theo sau là thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-gỉớỉ 
uposathasĩla, hoặc cửu-giới uposathasĩla, tuỳ theo ý- 
nguyện số đông người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 

Cho nên, lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 
hoặc bát giới, v.v... cùng một lúc đã trở thành một nghi 
lễ phổ thông theo truyền thống trong các nước Phật-giáo 
Theravãda. 

Le thọ phép quy-y Tam-bảo có một tầm rất quan 
trọng * đổi với người nào chưa từng thọ phép quy-y 
Tam-bảo, nay thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong, ngay 
khi ẩy, người ẩy chỉnh thức trở thành người cận-sự-nam 
(upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsỉkã) đã quy-y Tam-bảo, 
kế từ lúc đó cho đến trọn đời. 

* Đổi với người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự- 
nữ (upãsikã) đã từng thành tựu phép quy-y Tam-bảo, 
nay mỗi lần xin thọ phép quy-y Tam-bảo, thì lại làm cho 
phép quy-y Tam-bảo càng thêm vững chắc, làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo trong kiếp hiện- 
tại và để tạo phước duyên cho những kiếp vị-lai. 

Và thọ trì ngũ-gỉới là thường-giới (niccasĩla) của 
người tại gia nói chung, đối với người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nói riêng. Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn, giúp hỗ trợ 
phép quy-y Tam-bảo được hoàn toàn trong sạch, không 
bị ô nhiễm do bởi phiền-não. 

Do đó, xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới cùng một lúc là hai phước-thiện rất cao quý. 
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Lễ sám hối Tam-bảo 

Lễ sám hổi Tam-bảo là một điều rất cần thiết trước 
khi xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v... 

Trong đời sống hằng ngày, đối với hạng phàm-nhân 
còn có đầy đủ phiền-não, nên thân, khẩu, ý khó tránh 
khỏi phạm những sai lầm với Tam-bảo, do cố ý hoặc vô 
ý. Nếu đã phạm lỗi lầm rồi, thì thân, khẩu, ý không còn 
trong sạch, do bị ô nhiễm bởi phiền-não. 

Muốn cho thân, khẩu, ý được trong sạch thanh-tịnh, 
thì chỉ có cách sảm hổi tội-loi của mình, rồi cố gắng giữ 
gìn, không để tái phạm nữa. Khi đại-thiện-tâm phát si nh 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, khi ấy nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v... 

Cũng như theo lẽ thường, người ta muốn mặc một bộ 
quần áo mới đẹp sang trọng, trang điểm những đồ trang 
sức quý giá như kim cương, hột xoàn, ngọc mani, ... 
Điều trước tiên, người ta cần phải tắm rửa cho thân hì nh 
sạch sẽ, sau đó, mới mặc quần áo mới đẹp sang trọng, 
rồi trang điểm những đồ trang sức quý giá ấy. 

Đó là thuộc về phần thân bên ngoài. 

Còn về phần tâm bên trong, muốn thỉnh Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo ngự vào 
trong tâm của mình, điều trước tiên, phải nên làm cho 
tâm của mình trở nên trong sạch thanh-tịnh, bằng cách 
sám hối những lôi lầm với Tam-bảo. Kh i đại-thiện-tâm 
trở nên trong sạch thanh-tịnh, khi ấy mới nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v... 

Theo truyền thống của người Myanmar (Miến-Điện), 
từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy con học thuộc lòng bài 
sám hối Tam-bảo, cho nên trong những buổi lễ dù nhỏ, 
dù lớn thuộc về Phật-giáo, như lễ làm phước-thiện bố- 
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thí, lễ nghe thuyết pháp, ngày giới “uposathasĩla ” hằng 
tháng, thậm chí kể cả hằng ngày, lễ bái Tam-bảo, ... 

Trước tiên, mọi người đều đồng thanh đọc bài sám 
hối Tam-bảo, tiếp theo mới xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới hoặc bát-giới uposathasĩla, hoặc cửu-gỉới 
uposathasĩla, ... trở thành một phong tục tập quán theo 
truyền thống từ xưa cho đến nay. 

Nhận xét thấy truyền thống lễ sám hối Tam-bảo của 
người Myanmar (Miến-Điện) đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cả trong kiếp hiện-tại lẫn trong kiếp vị-lai. 
Do đó, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, nên bắt chước để trở thảnh một 
truyền thống tốt là nh trong Phật-giáo. 

Bài sám hối Tam-bảo 

Trong các buổi lễ dù nhỏ, dù lớn, có một người hoặc 
nhiều người hết lòng thảnh kí nh đả nh lễ Tam-bảo xong, 
trước sự hiện diện của chư tỳ-khưu-Tăng (hoặc một vị 
tỳ-khưu), tất cả mọi người đều đồng thanh đọc bài sám 
hối Tam-bảo. 

Bài sám hối của người Myanmar đại ý như sau: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, xin phép Ngài Đại-đức, 
chúng con xin thành tâm sám hổi những lỗi lầm do thân 
hành ác, khấu nói ác, ỷ nghĩ ác của chúng con đã xúc 
phạm đến Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo cao thượng, đến ông bà, cha mẹ, Thầy to, 
những bậc ân nhân tôn kỉnh, từ trước đến hiện-tại này. 
Từ nay về sau, chúng con cổ gang hết sức mình, thu thúc 
giữ gìn không đê tải phạm. 

Kính xin Ngài Đại-đức chứng minh và nhận biết những 
lỗi lầm, mà chúng con thành tâm sám hoi, do nhờ tác-ỷ 
trong đạỉ-thỉện-tâm sảm hổi này hỗ trợ cho chúng con 
được thành-tựu: 
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* Câu mong được tránh khỏi tải-sinh bôn cõi ác-gỉới, 
không gặp phải ba nạn tai, không sinh trong tám cõi bất 
lợi, không gặp năm nạn bại-sản trong cả mọi thời, mọi 
kiếp tử sinh luân-hồi. 

* Cầu mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
tham-ải, giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nội dung bài sám hối Tam-bảo 

Sự ích lợi của sự sám hối lỗi lầm, cốt để ngăn mọi ác- 
nghiệp không có cơ hội cho quả, đế cho mọi thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả. 

Cầu mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn. 

Giải thích: 

* Thân-hành-ác có 3 điều là sảt-sỉnh, trộm-cắp, tà-dâm. 

* Khẩu-nói-ác có 4 điều là nói dối, nói lời đâm thọc 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

* Ỷ-nghĩ-ác có 3 điều là tâm tham-lam, tâm thù-hận, 
tâm tà-kiến. 

* 4 cõi ác-gỉới là địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

* 3 nạn tai là nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch 

• • • ^ • 

bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói. 

* 8 cõi bất lợi là chúng-sinh ở trong 8 nơi không thể 
thực-hành phạm-hạnh cao thuợng, không thể chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn đó là: 

1 - Chúng-sỉnh ở trong cõi địa-ngục. 

2- Chúng-sỉnh là loài súc-sinh. 

3- Chúng-sinh là loài ngạ-qủy. 

4- Phạm-thiên ở trong cõi sẳc-giới Vô-tưởng-thiên, 
và phạm-thiên phàm ở trong cõi vô-sẳc-giới. 

5- Dân chúng sổng vùng hẻo lánh không có Phật-giáo. 
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6- Người sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà-kiển. 

7- Người khuyết tật câm-điếc. 

8- Người có trỉ-tuệ ở nơi không gặp được Đức-Phật 
hoặc chư tỳ-khưu Tăng. 

* 5 nạn bại-sản: 

1- Nạn nước lụt phá hủy của cải tài sản. 

2- Nạn lửa chảy thiêu hủy của cải tài sản. 

3- Nạn kẻ trộm cướp chiếm đoạt của cải tài sản. 

4- Nạn Vua tàn bạo chiếm đoạt của cải tài sản. 

5- Nạn con cái hư đốn làm tiêu tan của cải tài sản, ... 

Lời chúc lành 

Sau khi mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ xin phép 
làm lễ sám hối Tam-bảo xong, Ngài Đại-Trưởng-lão 
thay mặt chư tỳ-khưuTãng chúc lảnh đến họ. 

Lời chúc là nh của mỗi Ngài Đại-Trưởng-lão (hoặc 
Ngài Trưởng-lão, hoặc vị tỳ-khưu) về lời lẽ không giống 
nhau, song về ý thì đều giống nhau. Quý Ngài thường 
cầu chúc cho tất cả người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được 
thành tựu như ý mong ước của mình. 

Chư Phật Độc-Giác thường cầu chúc rằng: 

ỉcchitam patthitam tumham, 

Khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của các con, 

Cầu chúc sớm được thành tựu như ỷ. 

Mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều hoan hỷ đồng 
thanh nói lên lời: 

Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giói 

Tiếp theo người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ đọc lời 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới như sau: 
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- Aham Bhante, tisaranena saha, pancasĩỉam dhammam 
yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlam detha me, Bhante. 

- Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pancasĩlam dhammatn yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlam 
detha me, Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pancasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlam 
detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính 
xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kỉnh 
xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép qưy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kỉnh bạch Ngài, kỉnh 
xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép qưy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới cho con, lần thứ ba. 

Trên đây là nghi thức lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới phổ thông trong nước Myanmar (Miến-Điện) 
đã trở thà nh truyền thống từ xưa cho đến nay. 

Phật-giáo Nguyên-thủy tại Việt-nam 

Phật-gỉáo Nguyên-thủy Theravãda tại Việt-Nam do 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Hộ-Tông là Vị Sơ Tổ có công lớn 
cùng với chư Đại-Trưởng-lão khác. Ngài Sơ Tổ đã dịch 
và ấn hà nh nhiều sách, nhiều kinh tụng hằng ngày cho 
sa-di, tỳ-khưu, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Trong những bài kệ lễ bái Tam-bảo, có 3 bài kệ sám 
hoi Tam-bảo và có 3 bài kệ khắng định không quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà thôi. 

Những bài kệ này có thể đem sử dụng vào trong trường 
họp trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo và sau khi thọ 
phép qưy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát-giới uposatha- 
sĩla, hoặc cửu-giới uposathasĩla thì thật là họp thời. 

* Ba bài kệ sám hối Tam-bảo 

Trước khi xin thọ phép qưy-y Tam-bảo và ngũ-giới 
(hoặc bát-giới uposathasĩla, hoặc cửu-giới uposathasĩla, 
...) các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
sám hổi Tam-bảo: sám hổi Đức-Phật-bảo, sám hoi Đức- 
Pháp-bảo, sám hoi Đức-Tăng-bảo, đế làm cho tâm của 
mình trở nên trong sạch thanh-tịnh, rồi xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và ngũ-giới thì thật là họp thời. 

* Ba bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Và sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới,... 
xong rồi, các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 
bài kệ khắng định không có qưy-y nương nhờ nơi nào 
khác, mà chỉ có qưy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, 
qưy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, qưy-y nương nhờ 
nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng trưởng đức- 
tin càng thêm vững chắc, thì cũng thật là họp thời. 

Nghi thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giói 

Trong các buổi lễ dù nhỏ, dù lớn, dù có một người 
hoặc nhiều người, trước sự hiện diện chứng minh của 
Ngài Đại-Trưởng-lão, hoặc Ngài Trưởng-lão, hoặc vị tỳ- 
khưu, sa-di, hoặc người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ là 
bậc thiện-trí hiểu biết giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
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hoặc trước cội Đại-Bô-đê, hoặc trước ngôi Bảo-tháp, 
hoặc trước bàn thờ Đức-Phật, ... 

Trước tiên, thảnh kính đảnh lễ Tam-bảo xong, rồi các 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh đọc ba bài kệ 
sám hổi Tam-bảo. 

1- Bài kệ sám hối đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, 

(Ut~tá~măn-ghê~ná voanh-đê-hăng) 

Pãdapamsum varuttamam. 

(Pa-đá-păng-xung vóa-rút-tá-măng) 

Buddhe yo khalito doso, 

(Bút-thê dô khá-lí-tô đô-xô) 

Buddho khamatu tam mamaS*^ 

» 

(Bút-thô khá-má-tú tăng má-má) 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Phật-bảo, 

Cúi xin Đức-Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh ỉễ một ỉạy) 

2- Bài kệ sám hối đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, 

(ủt-tá-măn-ghê-ná voanh-đê-hăng) 

Dhammahca duvidham varam. 

(Thăm-măn-chá đủ-ví-thăng vóa-răng) 

Dhammeyo khalito doso, 

(Thăm-mê dô khá-lUtô đô-xô) 

Dhammo khamatu tam mamaS*^ 

» 

(Thăm-mô khá-má-tú tăng má-má) 

Nghĩa: 


Ba bài kệ này trong quyển ^^NhậtHành của Sơ Tổ Hộ-Tông. 
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Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Đức-Pháp-bảo: Pháp học và pháp-hành, 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Pháp-bảo, 

Cúi xin Đức-Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh ỉễ một lạy) 

3- Bài kệ sám hối đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, 

(út-tá-măn-ghê-ná voanh-đê-hăng) 

Samghahca duvidhuttamam. 

(Xăng-khăng-chá đú-vi-thút-tá-măng) 

Sarỵighe yo khalito doso, 

(Xăng-khê dô khá-li-tô đô-xô) 

Samgho khamatu tam mama.^ ^ 

(Xăng-khô khá-má-tú tăng má-má) 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Đức-Tăng-bảo: Thảnh-Tăng và phàm-Tăng, 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Tăng-bảo, 

Cúi xin Đức-Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

Bài kệ cầu nguyện 

Iminã puiỉnakammena, 

(ì-mi-na pun-nhá-kam-mê-ná) 

Sabbe bhayã vinassantu. 

(Xặp-bê phá-gia wí-nát-xăn-tú) 

Nibbãnam adhigantum hi, 

(Nip-ba-năng á-thi-găn-tung hi) 

Sabbadukkhã pamuccãmi. 

(Xặp-bá-đúc-kha pá-múc-cha-mí) 

Nghĩa: 
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Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sám hôi này, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn, 

Con mong sớm giải thoát khố tử sinh luân-hồi. 

Lọi ích của sự sám hối và cầu nguyện 

Năm điều tai họa (antarãyỉkadhamma): 

1- Kammantarãyika: Tai họa do ác-nghiệp trọng-tội. 

2- Kilesantarãyika: Tai họa do phiền-não tà-kiển co-định. 

3- Vipãkantarãyika: Tai họa do quả táỉ-sỉnh. 

4- Ariyũpavãdantarãyika: Tai họa do xúc phạm đến 
bậc Thảnh-nhân. 

5- Anãvỉtỉkkamantarãyỉka: Tai họa do phạm giới/^^ 

Trong 5 điều tai họa ấy, có 3 điều: tai họa do ác- 
nghiệp trọng-tội, tai họa do phiền-não tà-kiến cổ-định 
và tai họa do quả tái-sinh, cả 3 điều tai họa này xảy ra 
trong kiếp hiện-tại, vô phương cứu chữa, đành phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy mà thôi. 

Riêng 2 điều: tai họa do xúc phạm đến bậc Thánh- 
nhân và tai họa do phạm giới, cả 2 điều tai họa này, 
ngay trong kiếp hiện-tại, có thể cứu chữa bằng cách làm 
lễ sám hổi lỗi lầm của mì nh . 

* Tai họa do xúc phạm đến bậc Thánh-nhân: Nếu 
có những lỗi lầm nào xúc phạm đến Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, các bậc Thầy tổ, ông bà, cha mẹ, các 
bậc Truởng-lão, các bậc có giới-đức, các bậc ân-nhân, 
v.v... thì chỉ có phuơng cách làm lễ sám hoi những lỗi 
lầm ấy của mình đối với các bậc ấy mà thôi. Sau khi 
làm lễ sám hối xong, nguời ấy phải luôn tâm niệm 
không để tái phạm. 


’ Tỉm hiểu đầy đủ trong quyển “Tìm hiểu Pháp-hành Thiển-Tuệ” (ừang 530). 
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Như vậy, người ấy tránh được mọi tai họa, sẽ thành 
tựu được sự lợi ích, sự tiến hóa trong mọi thiện-pháp, 
sự an-lạc trong kiếp hiện-tại lẫn vô lượng kiếp vị-lai. 

Vì vậy, lễ sám hối Tam-bảo là điều lợi ích lớn lao. 

* Tai họa do phạm giới: Đối với hạng phàm-nhân vốn 
có phiền-não còn nặng nề, trong cuộc sống hằng ngày 
khó tránh khỏi điều phạm giới. 

Nếu đã phạm giới dù nặng dù nhẹ thì cũng có thể gây 
ra tai họa trong kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai. 

Muốn tránh khỏi những điều tai họa xảy đến cho 
mình, thì chỉ có phưong cách làm lễ sám hổi, rồi xin thọ 
trì giới trở lại, đó là phương cách duy nhất, để cho giới 
của mình trở nên trong sạch trở lại. 

Lễ sám hối là phương cách chung cả cho sa-di, tỳ- 
khưu lẫn người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đổi với chư tỳ-khưu, trước khi hành tãng-sự như lễ 
tụng bhikkhupãtimokkha “Le tụng giới tỳ-khưu hằng 
tháng vào ngày rằm và ngày cuối tháng, chư tỳ-khưu, 
mỗi vị đều phải làm lễ sám hổi ãpatti 2-3 vị lẫn nhau 
trước, rồi sau đó mới hành-tăng-sự tụng bhikkhu- 
pãtimokkha Hoặc mỗi khi vị tỳ-khưu nào biết mình bị 
phạm giới nào, vị tỳ-khưu ấy nên tìm đến vị tỳ-khưu 
khác xin làm lễ sám hối giới ấy. 

Sau khi đã sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trở lại 
trong sạch. 

- Đổi với sa-di nên sám hối và chịu hà nh phạt xong, 
rồi xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Đổi với hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lễ sám 
hối Tam-bảo xong, rồi mới xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasĩla hoặc cửu- 
giới uposathasĩla, ... Đó là điều họp pháp, để làm tăng 
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thêm đức-tin và lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo. 

* Bài kệ cầu nguyện đó là nguyện vọng tha thiết của 
mình, mong tránh khỏi tai họa và mong sớm chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
theo truyền thống của người Myanmar thật rõ ràng: 

- Người xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, ... 
khấn khoản thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, ... 

Nhu vậy, đây là một nghi thức nguời xin khẩn khoản 
và thỉnh cầu Ngài Đại-Truởng-lão huớng dẫn phép quy- 
y Tam-bảo và ngũ-giới, ... Đó là cách nên bắt chuớc theo. 

Xin thọ trì phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giói 

Sau khi đọc 3 bài kệ sám hối Tam-bảo và bài kệ cầu 

• • • 

nguyện xong, tất cả mọi nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đồng thanh đọc bài xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới nhu sau: 

- Aham Bhante, tisaranena saha, pancasĩlam 
(á-hăng phăn-tê ti-xá-rá-nê-ná xá-há păn-chá-xi-lăng 

dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlatn detha me, 
thăm-măng gia-cha-mi á-núc-ghá-hăng cát-toa xi-ỉăng đê-thá mê 

Bhante. phăn-tê). 

- Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
(Đú-ti-giăm-pi á-hăng phăn-tê ti-xá-rá-nê-ná xá-há 

pancasĩlani dhammarn yãcãmi anuggaham katvã 
păn-chá-xi-ỉăng thăm-măng gia-cha-mỉ á-núc-ghá-hăng cát-toa 

sĩlarn detha me, Bhante. 
xi-ỉăng đê-thá mê phăn-tê). 
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- Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 

(Tá-ti-giăm-pi á-hăng phăn-tê ti-xá-rá-nê-ná xá-há 

pancasĩlam dhammam yãcãmi anuggaham katvã 

păn-chá-xi-lăng thăm-măng gia-cha-mí á-núc-ghá-hăng cảt-toa 

sĩỉatn detha me, Bhante. 
xi-lăng đê-thá mê phăn-tê). 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xỉn thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con, lần 
thứ nhì. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con, lần 
thứ ba. 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giói 

Hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc 
bảt-giới uposathasĩla hoặc cửu-giới uposathasĩla, ... là 
phận sự của Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu không có Ngài 
Đại-Trưỏng-lão thì Ngài Trưởng-lão, nếu không có Ngài 
Đại-đức thì vị tỳ-khưu, nếu không có vị tỳ-khưu thì vị 
sa-di, nếu không có vị sa-di thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hướng dẫn thọ phép 
qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cũng nên, bởi vì thành 
tựu phép qưy-y Tam-bảo phần chính là do người đệ-tử 
biết cách thọ phép qưy-y Tam-bảo, còn vị Thầy hướng 
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dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo chỉ giúp đỡ hỗ trợ cho 
người đệ-tử được thành tựu phép quy-y Tam-bảo mà thôi. 

Vị Thầy hướng dẫn người đệ-tử biết cách thọ phép 
quy-y Tam-bảo và các điều giới như sau: 

* Khi lặp lại câu quy-y Đức-Phật-bảo: “Buddham 
saranaĩỴi gacchãmi”, với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ 
có đoi-tượng 9 ân-đức Phật-bảo. 

* Khi lặp lại câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam 
saranam gacchãmi”, với đại-thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ 
có đổi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo. 

* Khi lặp lại câu quy-y Đức-Tăng-bảo: “Sarngham 
samnam gacchãmi”, với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ 
có đoi-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo, ... 

* Khi lặp lại câu điều giới nào, thì có tác-ý đồng sinh 
với đại-thiện tâm tránh xa đối-tượng phạm điều-giới ấy 
giữ gìn điều-giới ấy cho được trong sạch. 

Như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được thành 
tựu phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới là do nhờ vị 
Thầy dạy dỗ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới có 3 cách: 

- Cách thứ nhất: Hoàn toàn bằng tiếng PãỊi. 

- Cách thứ nhì: Tiếng PãU và có nghĩa tiếng Việt. 

- Cách thứ ba: Hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. 

1- Cách thứ nhất: Hoàn toàn bằng tiếng PãỊi 

Sau khi tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ làm 
lễ sám hối Tam-bảo và xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong rồi, tiếp theo vị Thầy hướng dẫn 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hoàn toàn 
bằng tiếng PãỊi. Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy rằng: 
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Yamaham vadãmi, tam vadetha (vadehi)/^^ 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa rằng: 

Csn^^^: Ẫma! Bhante. 

(A-má phăn-tê) 

Đảnh lễ Đức-Phật 

Ntl: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 
sambuddhassa. (5 lầrì) 

Csn: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 
sambuddhassa. (3 lần) 

(Ná-mô tắt-xá phá-gá-vóa-tô á-rá-há-tô xăm-ma-xam-bút-thắt-xá) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Ntl: Buddham saranatn gacchãmi. 

Csn: Buddham saranatn gacchãmi. 

(Bút-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mi) 

Ntl: Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Csn: Dhammam saranam gacchãmi. 

(Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-mi) 

Ntl: Samgham saranam gacchãmi. 

Csn: Samgham saranatn gacchãmi. 

(Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mi). 

Ntl; Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Csn: Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 
(Đú-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mí) 

Ntl: Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Csn; Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
(Đú-tỉ-giăm-pi Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-mí) 


' Ntl là Ngài Trưởng-lão. 

^ Nếu có từ 2 người trở lên thì dùng chữ vadetha, nếu chỉ có một người thì 
dùng chữ vadehi. 

^ Csn là cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Ntl: Dutiyampi Samgharỵi saranam gacchami. 

Csn: Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 
(Đủ-ti-giăm-pi Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mi) 

Ntl: Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Csn: Tatỉyampỉ Buddham saranam gacchãmi. 
(Tá-ti-giăm-pi Bút-thăng xá-rá-năng gẳt-cha-mi) 

Ntl: Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Csn: Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
(Tá-ti-giăm-pi Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-mí) 

Ntl: Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Csn: Tatiyampi Satnghatn saranam gacchãmi. 
(Tá-ti-giăm-pi Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mí) 

Ntl: Tisaranagamanam paripunnam. 

Csn: Ẫma! Bhante. 

Thọ trì ngũ-giói 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
ngũ-giới: 

Ntl: Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Csn; Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi 

(Pa-na-ti-pa-ta vuê-rá-ma-ni-xic-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mi) 

Ntl: Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Csn: Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
(Á-đin-na-đa-na vuê-rá-ma-ni-xỉc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mi) 

Ntl: Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Csn: Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadam 
(Ca-mê-xú mit-cha-cha-ra vuê-rá-ma-ni-xỉc-kha-pá-đăng 
samãdiyãmi. 
xá-ma-đí-gia-mí) 

Ntl: Musãvãdã vemmanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Csn: Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
(Mú-xa-voa-đa vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mi) 
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Ntl: Surã meraya majjap pamãdatthãnã veramani- 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Csn: Surã meraya majjap pamãdaịịhãnã veramani- 
(Xú-ra mê-rá-giá mắt-chắp pá-ma-đát-tha-na vuê-rá-ma-ni- 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 
xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mi) 

Ntl: Tisaranena saha pancasĩlam dhammam sãdhukam 
katvã appamãdena sampãdetha, (sampãdehi). 

Csn: Ãma! Bhante. 

(A-má phăn-tê) 

Ntl: Sĩlena sugatirn yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 

Csn: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới xong 
rồi, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annatn, 

(Nat~thỉ mê xả-rả-năng an-nhăng) 

Buddho me Sữmnarn varaìỴi. 

(Bủt-thô mê xá-rá~năng vóa-răng) 

Etena saccavajjena, 

(Ẽ-tê-ná xat-chá~voảch-chê~ná) 

Hotu me jayamangalam. 

(Hô-tủ mê chá-giá~măn-ghá-ỉăng) 

Natthi me saranam aíỉnam, 

(Nat~thỉ mêxả-rá-năng an-nhăng) 

Dhammo me Sữmnarn vamrn. 

» » » 

(Thăm-mô mê xá-rá-năng vóa-răng) 
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Etena saccavajjena, 

(Ẽ-tê-nà xắt-chá-voách-chê-ná) 

Hotu me jayamangalaỉn. 

(Hô-tú mê chá-giá-măn-ghá-lăng) 

Natthi me saranam annarn, 

(Nắt-thi mê xá-rá-năng an-nhăng) 

Sarỵigho me saranam varatn. 

(Xăng-khô mê xả-rá-năng vóa-răng) 

Etena saccavajjena, 

(Ê-tê-ná xắt-chá-voách-chê-ná) 

Hotu me jayamangalam. 

(Hô-tủ mê chá-giá-măn-ghá-lăng) 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ- 
giới theo từng mỗi câu hoàn toàn bằng tiếng PãỊi. 

Phép quy-y Tam-bảo 3 câu cùng một lúc hoàn toàn 
bằng tiếng PãỊi 

Theo truyền thống nuớc Myanmar (Miến-Điện), Ngài 
Đại-Truởng-lão thuờng huớng dẫn thọ phép quy-y Tam- 
bảo 3 câu Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng cùng một 
lúc, và các cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh lặp lại 
cũng 3 câu cùng một lúc. 

Sau khi tất cả mọi nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ đọc 3 
bài sám hối và cầu nguyện xong, tiếp theo xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Ngài Đại-Truởng-lão 
sẽ truyền dạy rằng: 

Ntl: Yamaham vadãmi, tam vadetha (vadehi). 

Tất cả mọi nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng tha nh 
thua rằng: 

Csn: Ẫma! Bhante. 

(A~má phăn-tê) 
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Đảnh lễ Đức-Phật 

Ntl: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 
sambuddhassa. (3 lần) 

Csn: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 
sambuddhassa. (3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Ntl: Buddhatn saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Samgham saranam gacchãmi. 

Csn: Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Samgham saranam gacchãmi. 

Ntl: Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Csn: Dutiyampi Buddham saraụam gacchãmi. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Ntl: Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 
Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Csn: Tatiyampi Buddham saranam gacchãmỉ. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Tatiyampi Samghatn saranam gacchãmi. 

Ntl: Tisaranagamanam paripunnam. 

Csn: Ẫma! Bhante. 

Thọ trì ngũ-giói 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới: 
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Ntl: Panatipata veramanisikkhapadam samadỉyamỉ. 
Csn: Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

Ntl: Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Csn: Adinnãdãnã vemmanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Ntl: Kãmesu micchãcãrã vemmanisikkhãpadatn 
samãdiyãmi. 

Csn: Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Ntl: Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Csn: Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Ntl: Surã meraya majjap pamãdaịthãnã veramani- 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Csn: Surã meraya majjap pamãdaịthãnã veramani- 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Ntl: Tisaranena saha pancasĩlam dhammam sãdhukam 
katvã appamãdena sampãdetha (sampãdehi). 

Csn: Ẫma! Bhante. 

Ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 

Csn: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới xong 
rồi, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annam, 

Buddho me saranam varam. 

» » » 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 
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Natthi me saranam annam, 

» » » >' 

Dhammo me saranam varam. 

» » » 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annarn, 

Samgho me samnatn varam. 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới 3 câu hoàn toàn bằng tiếng PãỊi. 

2- Cách thứ nhì: Tiếng PãỊi có nghĩa tiếng Việt 

Sám hối Tam-bảo 

Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamangena vande 'ham, 

Pãdapamsum varuttamam. 

Buddhe yo khalito doso, 

Buddho khamatu tatn mama. 

» 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Phật-bảo, 

Cúi xin Đức-Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh ỉễ một ỉạy) 

Bài kệ sám hối đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, 

Dammanca duvỉdham varam. 

Dhamme yo khalito doso, 

Dhammo khamatu tam mama. 

» 

Nghĩa: 
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Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Đức-Pháp-bảo: Pháp học và pháp-hành, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Pháp-bảo, 

Cúi xin Đức-Pháp-bảo xả tội ẩy cho con. 

(đảnh ỉễ một lạy) 

Bài kệ sám hối đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, 

Samghanca duvidhuttamam. 

Samghe yo khalito doso, 

Samgho khamatu tam mama. 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Đức-Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng, 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Tăng-bảo, 

Cúi xin Đức-Tăng-bảo xá tội ấy cho con. 

(đảnh ỉễ một lạy) 

Bài kệ cầu nguyện 

Iminã puhhakammena, 

Sabbe bhayã vinassantu. 

Nibbãnarỵi adhigantum hi, 

Sabbadukkhã pamuccãmi. 

Nghĩa: 

Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sám hoi này, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 
Con mong sớm giải thoát khố tử sinh luân-hồi. 

Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giói 

Sau khi đọc 3 bài kệ sám hối Tam-bảo và bài kệ cầu 
nguyện xong, tất cả mọi nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đồng thanh đọc bài xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới nhu sau: 
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- AhaĩỴi Bhante, tisaranena saha, pancasilam dhammam 
yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlam detha me, Bhante. 

- Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pancasĩlam dhammatn yãcãmi anuggahatn katvã 
sĩlam detha me, Bhante. 

- Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pancasĩlam dhammam yãcãmi anuggaharỵi katvã 
sĩlam detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép qưy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài, kính xỉn Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép qưy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ ba. 

Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giói 

Hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới bằng 
tiếng PãỊi có nghĩa tiếng Việt. Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền dạy rằng: 

Ntl: Yamaham vadãmi, tam vadehi (vadetha). 

Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, các 
con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thế ẩy. 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa rằng: 
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Csn: Ama! Bhante. 

Dạ! Xin vâng. Kính bạch Ngài. 

Đảnh lễ Đức-Phật 

Ntl: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 

sambuddhassa. (3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 
Csn: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 

sambuddhassa. (3 lần) 

Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Ntl: Buddham saranam gacchãmi. 

Csn: Buddham samnatn gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật. 

Ntl: Dhammatn saranam gacchãmi. 

Csn: Dhammam saranam gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp. 

Ntl: Samgham saranam gacchãmi. 

Csn: Samgham saranaĩỴi gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng. 

Ntl: Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Csn: Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, lần 
thứ nhì. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, lần 
thứ nhì. 
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Ntl: Dutỉyampỉ Dhammam saranam gacchami. 

Csn: Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp, lần 
thứ nhì. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp, lần 
thứ nhì. 

Ntl: Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Csn: Dutiyampi Sarỵigham saranam gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần 
thứ nhì. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng, lần 
thứ nhì. 

Ntl: Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Csn: Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Phật, lần 
thứ ba. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, lần 
thứ ba. 

Ntl: Tatiyampi Dhammatn saranam gacchãmi. 

Csn: Tatiyampi Dhammam saranatn gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Pháp, lần 
thứ ba. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp, 
lần thứ ba. 

Ntl: Tatiyampi Samghatn saranam gacchãmi. 

Csn: Tatiyampi Samgham saranatn gacchãmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xỉn quy-y Tăng, lần 
thứ ba. 

Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần 
thứ ba. 
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Ntl: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 

Csn: Ẫma! Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 

Thọ trì ngũ-giói 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới: 

Ntl: Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Csn: Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmi. 
Ntl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát-sỉnh. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát-sinh. 

Ntl: Adinnãdãnã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Csn: Adinnãdãnã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Ntl; Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm-cắp. 
Csn; Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm-cẳp. 

Ntl: Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadatn 
samãdiyãmi. 

Csn: Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Ntl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà-dâm. 
Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà-dâm. 

Ntl: Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmi. 

Csn: Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Ntl: Con xin thọ trì điều giới, cỏ tác ỷ tránh xa sự nỏỉ-dốỉ. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, cỏ tác ỷ tránh xa sự nỏỉ-dốỉ. 

Ntl: Surãmerayamajjappamãdatthãnã 
veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Csn: Surãmerayamajjappamãdatthãnã 
veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Ntl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự 

uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi. 
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Csn: Con xỉn thọ trì điêu giới, có tác ỷ tránh xa sự 

uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi. 

Ntl: Tisaranena saha pancasĩỉam dhammam sãdhukam 
katvã appamãdena sampãdetha. 

Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới xong, các con 
nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn, 
bằng pháp không dế duôi, đế làm nền tảng cho mọi 
thiện-phảpphát sinh. 

Csn: Ãma! Bhante. 

Dạ! Xin vâng. Kỉnh bạch Ngài. 

Ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 

Chúng-sỉnh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới 

Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới 

Chúng-sỉnh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

Csn: Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới xong, tiếp theo nên đọc 3 bài kệ khẳng định không 
có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
để làm tăng đức-tin cho càng thêm vững chắc như sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranarn annam, 

» » » >' 

Buddho me saranarn varam. 

» » » 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Đức-Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
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Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Natthi me saranam ahnarn, 

Dhammo me saranam varatn. 

• • » 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamahgalam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đức-Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Natthi me saranam ahhatn, 

Samgho me saranam varam. 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamahgalam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đức-Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thảnh xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới bằng tiếng PãỊi có nghĩa tiếng Việt. 

3- Cách thứ ba: Hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt 

Hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. Thật ra, điều quan 
trọng để thành tựu phép quy-y Tam-bảo là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bảo. 

- Khi đọc câu quy-y Phật, với đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ có đổỉ-tượng 9 ân-đức Phật-bảo. 
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- Khi đọc câu quy-y Pháp, với đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ có đoi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo. 

- Khi đọc câu quy-y Tăng, với đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ có đổỉ-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Do đó, dù bằng tiếng PãỊi hoặc nghĩa tiếng Việt cũng 
phải hiểu rõ đúng nghi lễ, biết cách thọ đúng phép quy-y 
Tam-bảo, thì cũng thành tựu đuợc phép quy-y Tam-bảo. 

Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giói bằng nghĩa tiếng Việt 

Những nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ đảnh lễ Tam- 
bảo xong đều đồng thanh đọc 3 bài sám hối Tam-bảo. 

Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Phật-bảo, 

Cúi xin Đức-Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

Bài kệ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Đức-Pháp-bảo: Pháp học và Pháp-hành, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Pháp-bảo, 

Cúi xin Đức-Phảp-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

Bài kệ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Đức-Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng, 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Tăng-bảo, 

Cúi xin Đức-Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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Bài kệ câu nguyện 

Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sám hổi này, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 

Con mong sớm giải thoát khô tử sinh luân-hồi. 

Sau khi đọc 3 bài sám hối Tam-bảo xong, tất cả mọi 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều đồng thanh đọc bài 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới như sau: 

Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-gỉới. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ ba. 

Ngài Đại Trưởng Lão hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt: 

Ntl: Này các con, Sư hướng dẫn từng chữ từng câu 
như thế nào, thì các con hãy nên lặp lại đúng theo từng 
chữ từng câu như thế ẩy. 

Csn: Dạ ỉ Xỉn vâng. Kỉnh bạch Ngài. 
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Đảnh lễ Đức-Phật 

Ntl: Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Csn: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Ntl: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Pháp. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng. 

Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì 
Csn: Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, lần thứ nhì 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xỉn quy-y Pháp,lần thứ nhì 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng,lần thứ nhì 
Csn: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng,lần thứ nhì 

Ntl; Con đem hết lòng thành kính xỉn quy-y Phật, lần thứ ba 
Csn; Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba 

Ntl: Con đem hết lỏng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xỉn quy-y Tăng, lần thứ ba 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba 

Ntl: Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu! 

Csn: Dạ, xin vâng, kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão. 
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Thọ trì ngũ-giói 

Ntl: Con xỉn thọ trì điều giới, cỏ tác ỷ tránh xa sự sảt-sỉnh. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ỷ tránh xa sự sát-sinh. 

Ntl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ỷ tránh xa sự trộm-cẳp. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới,có tác ỷ tránh xa sự trộm-cắp. 

Ntl: Con xỉn thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà-dâm. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ỷ tránh xa sự tà-dâm. 

Ntl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ỷ tránh xa sự nói-dổi. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, cỏ tác ỷ tránh xa sự nói-dổi. 

Ntl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ỷ tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôỉ. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ỷ tránh xa sự uổng 
rượu và các chất say là nhân sinh sự dế duôi. 

Ntl: Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới xong, 
các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn 
toàn, bằng pháp không dế duôi (thất niệm), đế làm nền 
tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

Csn: Dạ! Xin vâng. Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-Lão. 

Ntl: Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới. 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch. 

Csn: Lành thay! Lành thay! 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới xong, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 
bài kệ khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào 
khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm tăng trưởng đức- 
tin cho thêm vững chắc như sau: 
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Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đức-Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đức-Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đức-Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. 

Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hoàn 
toàn bằng nghĩa tiếng Việt, thì chỉ dễ dàng và phổ thông 
đến cho người Việt-Nam mà thôi, nhưng không phổ 
thông đến cho những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ từ 
các nước Phật-giáo Theravãda có ngôn ngữ khác nhau, 
trong các buổi lễ thuần túy Phật-giáo. 

Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới (hoặc bát- 
giới uposathasĩla, hoặc cửu-giới uposathasĩla) hoàn toàn 
bằng tiếng PãỊi, đó là một trong những truyền thống từ 
xưa cho đến nay, được phổ thông đến cho tất cả mọi 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong các nước Phật-giáo 
Theravãda. 

Thật vậy, trong một buổi lễ chung Phật-giáo gồm có 
các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ từ các nước Phật-giáo 
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Theravãda không cùng ngôn ngữ đên tham dự. Khi Ngài 
Đại-Trưởng-lão hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới bằng tiếng PãỊi, thì tất cả mọi người đều đồng 
thanh lặp lại theo Ngài Đại-Trưởng-lão đúng từng chữ 
từng câu, làm cho buổi lễ thật trang nghiêm, tạo nên bầu 
không khí hòa họp thân mật giữa các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, không phân biệt dân 
tộc nữa, bởi vì, tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có cùng chung một ngôn ngữ PãỊi, ngôn ngữ của Đức- 
Phật, Đấng Tôn-Sư của mình. 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có khả năng 
nên học ngôn ngữ PãỊi, để hiểu lời giáo huấn của Đức- 
Phật, để tăng trưởng đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, làm nền tảng vững chắc 
cho mọi thiện-pháp được phát triển từ dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Nếu không học được nhiều thì ít nhất cũng nên học 
những nghi lễ sau đây bằng tiếng PãỊi: 

* Cách thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, 
bát-giới uposathasĩla, cửu-giới uposathasĩla, v.v ... 

* Bài lễ bái Tam-bảo, 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

* Những bài kỉnh Parittapãỉi tụng hằng ngày đêm, ... 

Để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài 
trong kiếp hiện-tại, và vô số kiếp vị-lai cho mì nh và cho 
phần đông chúng-sinh, đặc biệt làm phước duyên để 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn. 
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Ngưòi thiện-trí quy-y Tam-bảo 

Người thiện-trí có đức-tin nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, đặc biệt 
hiếu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 
ân-đức Tãng-bảo, có nhận thức đúng đắn rằng: “£)ỉrc- 
Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao 
thượng’’", hiểu biết phép quy-y Tam-bảo. 

Người thiện-trí có ý nguyện muốn trở thảnh người 
cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người thiện-trí ấy đến 
hầu Ngài Đại-Trưởng-lão hoặc Ngài Trưởng-lão hoặc vị 
tỳ-khưu, hoặc vị sa-di (hoặc thậm chỉ người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ thiện-trỉ hiếu biết giáo-pháp của Đức-Phật), 
kính thỉnh quý Ngài chứng minh buổi lễ xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới theo cách thời xưa và 
thời nay. 

* Nếu người thiện-trí ấy có khả năng hiểu biết rõ cách 
thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới thì chỉ thỉnh 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão chứng minh mà thôi (không thỉnh 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới). 

Còn người thiện-trí ấy tự mình xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới (hoặc bát-giới uposathasĩla, 
hoặc cửu-giới uposathasĩla) từ đầu đến cuối. 

Bắt đầu đọc 5 bài sám hổi Tam-bảo, rồi tuần tự bài kệ 
cầu nguyện, đảnh lễ Đức-Phật, thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới xong, tiếp theo đọc 3 bài kệ khắng 
định chỉ quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, ngoài 
ra, không nương nhờ nơi nào khác. 
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Cuôi cùng người thiện trí ây đọc câu kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ công nhận mình là người cận- 
sự-nam hoặc cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo kể từ đó cho 
đến trọn đời. 

Người nam thiện-trí hoặc người nữ thiện-trí tự mì nh 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, đó là cách quy-y Tam-bảo 
giống như thời xưa, mà tự mình sử dụng lời lẽ theo cách 
quy-y Tam-bảo pho thông thời nay, nên không kính thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, mà chỉ kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng- 
lão chứng minh và công nhận buổi lễ thọ phép quy-y Tatn- 
bảo và thọ trì ngũ-giới của người thiện-trí ấy mà thôi. 

Nghi thức xin thọ phép quy-y Tam-bảo 

Người thiện-trí ấy tự làm đúng nghi thức theo tuần tự 
như sau: 

* Bậc thiện-trí ấy đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài nhận 
biết những lời sám hổi Tam-bảo chân thành của con và 
kỉnh thỉnh Ngài chứng minh lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới của con. 

1- Kệ sám hối Tam-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, 

Pãdaparnsurn varuttamarn. 

Buddhe yo khalito doso, 

Buddho khamatu tarn mama. (đảnh lễ 1 lạy) 

Uttamahgena vande ’ham, 

Dhammanca duvidham varam. 

Dhamme yo khalito doso, 

Dhammo khamatu tarn mama. (đảnh lễ 1 lạy) 
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Uttamangena vande 'ham, 

Samghanca duvidhuttamam. 

Samghe yo khalito doso, 

Samgho khamatu tam mama. (đảnh lễ 1 lạy) 

2- Bài kệ cầu nguyện 

Iminã punnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 

Nibbãnarỵi adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

(đảnh lễ 1 lạy) 

3- Đảnh lễ Đức-Phật 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 
sambuddhassa. (3 lần) (đảnh lễ 1 lạy) 

4- Tự thọ phép quy-y Tam-bảo 

Buddham saranam gacchãmi 
Dhammam saranam gacchãmi. 

Samgharỵi saranarỵi gacchãmi. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi Dhammam saranatn gacchãmi. 

Tatiyampi Sarngham saranam gacchãmi. 

Tisaranagamanam paripunnam. 

5- Tự thọ trì ngũ-giói 

- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

- Kãmesumicchãcãrã vemmanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

- Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 
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6- Kệ khăng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annam, 

Buddho me saranam varam. 

» » » 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, 

Dhammo me saranam vamtn. 

• • » 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annarn, 

Samgho me saranam varatn. 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalaỉn. 

7- Kính xin Ngài công nhận 

* Nếu là người nam thì đọc câu chót: 

- EsãhaĩỴi Bho Mahãthera, Buddham saranam 

gacchãmi, Dhammanca, Samghanca, upãsakam mam 
mahãthero dhãretu, ajjatagge pãnupetam saranam gatam. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài công 
nhận con là người cận-sự-nam (upãsaka) đã quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, kế từ nay cho đến trọn đời. 

* Nếu là người nữ thì đọc câu chót: 

- Esãharn Bho Mahãthera, Buddham saranarn 

gacchãmi, Dhammanca, Samghaũca, upãsikam mam 
mahãthero dhãretu, ajjatagge pãnupetarn saranam gatam. 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài công 
nhận con là người cận-sự-nữ (upãsikã) đã qưy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới, kế từ nay cho đến trọn đời. 

* Nếu có 2 người nam trở lên thì câu chót là: 
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- Ete mayarn Bho Mahãthera, Buddham saranam 
gacchãma, Dhammanca, Samghanca, upãsake no 
mahãthero dhãretu, ajjatagge pãnupete saranam gate. 

- Kỉnh bạch Ngài Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài 
công nhận chúng con là những người cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

* Nếu có 2 người nữ trở lên thì câu chót là: 

- Etã mayam Bho Mahãthera, Buddham saranam 
gacchãma, Dhammanca, Samghaũca, upãsikãyo no 
mahãthero dhãretu, ajjatagge pãnupetã saranam gatã. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài 
công nhận chúng con là những người cận-sự-nữ đã 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

Như vậy, sau khi đã tự làm lễ đúng theo nghi thức tự 
thọ phép quy-y Tam-bảo và tự thọ trì ngũ-giới, trước sự 
hiện diện chứng minh của Ngài Đại-Trưởng-lão, kính 
thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão chứng minh và công nhận 
xong, ngay khi ấy, người thiện-trí ấy chính thức trở 
thành người cận-sự-nam (upãsaka), hoặc cận-sự-nữ 
(upãsỉkã) đã quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới trọn đời 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đồng thời trở 
thành một vị thanh-văn đệ-tử trong tứ chúng: tỳ-khim 
(bhikkhu), tỳ-khưu-ni (bhikkhuni), cận-sự-nam (upãsaka), 
cận-sự-nữ (upãsikã) của Đức-Phật Gotama. 

Hương tam quy và ngũ-giói 

Trong bài kinh Gandhasutta^^^âược tóm lược như sau: 


* Anguttaranikaya Tikanipata, Kinh Gandhasutta. 
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Một hôm, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda, sau khi làm phận 
sự thị giả phục vụ Đức-Phật xong, trở về chỗ nghỉ của 
mình, Ngài Trưởng-lão tư duy rằng: “Trong đời này, 
hương thơm có 3 loại: Hương thơm của rễ cây, hương 
thơm của lõi cây, hương thơm của các loài hoa, những 
hương thơm này tỏa ra bay thuận theo chiều gió, không 
thế bay ngược chiều gió. Vậy, có thứ hương thơm nào có 
thế tỏa ra bay ngược chiều gió hay không? ” 

Để giải đáp điều thắc mắc của mình, Ngài Trưởng-lão 
Ẵnanda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong ngồi một 
nơi họp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, có loại hương thơm nào 
tỏa ra bay thuận chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiều gió cũng được, loại hương thơm ấy có trong đời 
này hay không? Bạch Ngài. 

- Này Ẵnanda! Trong đời này có loại hương thơm tỏa 
ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiều gió cũng được. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda bạch tiếp rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, loại hương thơm nào mà 
có thế tỏa ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra 
bay ngược chiều gió cũng được? Bạch Ngài. 

- Này Ẵnanda! Trong đời này, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nào ở trong xóm, trong làng, trong tỉnh, ... 
nào, là người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo. 

Là người có tảc-ỷ đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh 
xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cắp, tránh xa sự tà- 
dâm, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự uống rượu và các 
chất say là nhãn sinh sự dế duỗi (thất niệm) trong mọi 
thiện-pháp. 
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Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có 
thiện-pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bủn xỉn 
trong của cải của mình, có đại-thiện-tâm hoan hỷ trong 
việc làm phước-thiện bo-thỉ với đôi bàn tay dịu dàng, 
đáp ứng đúng với nhu cầu của những người thọ thỉ. 

Đổi với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẩy được các sa- 
môn, bà-la-môn khắp mọi nơi, mọi phương hướng đều 
tán dương ca tụng giới đức của họ rằng: 

“Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy ở trong xóm, trong 
làng ẩy, ... là người quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Tăng-bảo. 

Là người có tảc-ỷ đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm tránh xa 
sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự thất niệm (dế duôi) trong mọi thiện-pháp. 

Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có 
thiện-pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bủn xỉn 
trong của cải của mình, có đại-thiện-tãm hoan hỷ trong 
việc làm phước-thiện bo-thí với đôi bàn tay dịu dàng, 
đáp ứng đúng với nhu cầu của những người thọ thỉ. ” 

Chư-thỉên khắp mọi nơi cũng đều tán dương ca tụng 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẩy, cũng như các sa-môn, 
bà-la-môn đã tán dương ca tụng như vậy. 

- Này Ẵnanda! Đó là loại hương thơm có thể tỏa ra 
bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiều gió cũng được như vậy. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ Dhammapadagãthã rằng: 

54- “Na pupphagandho paịivãtameti, 

Na candanam tagaramallikã vã. 

Satanca gandho paịivãtameti, 
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Sabba disa sappuriso pavayati. 

55- Candanam tagaram vãpi, uppalam atha vassikĩ. 
Etesam gandhajãtãnam, sĩlagandho anuttaro. ” 

54- Hương thơm các loài hoa, 

Tỏa ra thuận chiều gió, 

Không ngược chiều bao giờ! 

Hương trầm, hương lõi khác, 

Cũng không bay ngược chiều. 

Nhimg hương bậc thiện-trỉ, 

Đức-Phật, chư Thánh-Tăng, 

Lan tỏa ra mọi nơi, 

Thuận chiều lẫn ngược chiều, 

Khắp bon phương, tám hướng. 

55- Hương trầm, hương lõi cây, 

Hương sen, hương hoa lài, 

Tất cả mọi mùi hương, 

Không sánh được hương-giới, 

Hương của giới cao thượng, 

Hơn tất cả mọi hương. 

(Hương của giới có nghĩa là giới-đức của bậc thiện- 
trỉ được biếu hiện ra ở thân và khâu, nên người khác có 
trỉ-tuệ nhận thức biết được. Còn các đức khác như định- 
đức, tuệ-đức, gỉải-thoát-đức, gỉảỉ-thoát trỉ-kỉến-đức ở 
trong tâm, nên người khác khó biết được, chỉ có bậc 
Thánh-nhân mới có khả năng biết được mà thôi.) 

Nghi thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giói 

Người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ 
(upãsikã) có ngũ-giới là thường-giới, còn có bát-giới 
uposathasĩla vào những ngày giới hằng tháng nữa. 
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Nêu người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ có khả năng 
thọ trì bảt-giới uposathasĩla vào những ngày giới hằng 
tháng, theo nghi thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và bát- 
giới uposathasĩla, phần đầu hầu hết giống nhu nghi thức 
lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, chỉ có 
khác phần xin thọ trì bát-gỉớỉ uposathasĩla mà thôi. 

Truớc tiên, cận-sự-nam, cận-sự-nữ làm lễ đọc 3 bài 
kệ sám hối Tam-bảo: 

Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, 

Pãdapamsum varuttamam. 

Buddhe yo khalito doso, 

Buddho khamatu tam mama. 

» 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Phật-bảo, 

Cúi xin Đức-Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh ỉễ một ỉạy) 

Bài kệ sám hối đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, 

Dammanca duvidham varam. 

» » 

Dhamme yo khalito doso, 

Dhammo khamatu tam mama. 

» 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Đức-Pháp-bảo: Pháp học và pháp-hành, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Pháp-bảo, 

Cúi xin Đức-Phảp-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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Bài kệ sám hôi đức-Tăng-bảo 

Uttamangena vande 'ham, 

Samghanca duvidhuttamam. 

Samghe yo khalito doso, 

Samgho khamatu tam mama. 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Đức-Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng, 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Tăng-bảo, 

Cúi xin Đức-Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh ỉễ một lạy) 

Bài kệ cầu nguyện 

Iminã punnakammena, sabbe bhayã vỉnassantu. 
Nibbãnatn adhigantum hi, sabbadukkhã pamuccãmi. 

Nghĩa: 

Do nhờ năng lực đạỉ-thỉện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 
Con mong sớm giải thoát kho tử sinh luân-hồi. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giói 

Sau khi đọc 3 bài kệ sám hối Tam-bảo và bài kệ cầu 
nguyện xong, mọi nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng 
thanh đọc bài xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới uposathasĩla nhu sau: 

- Mayam Bhante, tisaranena saha, atịhahgasamannã- 
gataìỴi uposathasĩlam dhammam yãcãma, anuggaham 
katvã, sĩlam detha no, Bhante. 

- Dutiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha, 
aịthahgasamannãgatam uposathasĩlatn dhammam 
yãcãma anuggaham katvã sĩlam detha no, Bhante. 
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- Tatiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha, 
atthangasamannãgatam uposathasĩlaĩỊi dhammam 
yãcãma anuggaham katvã sĩlam detha no, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasĩla. 

Kính bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
uposathasĩla cho chúng con. 

- Kính bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasĩla. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ tể độ hướng 
dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
uposathasĩla cho chúng con, lần thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasĩla. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tể độ hướng 
dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì bát-gỉớỉ uposatha- 
sĩla cho chúng con, lần thứ ba. 

Phép quy-y tam-bảo và thọ trì bát-giói uposathasĩla 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới uposathasĩla bằng tiếng PãỊi có nghĩa tiếng Việt. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

Yamaham vadãmi, tam vadetha (vadehi). 

Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, các 
con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thế ẩy. 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa rằng: 

Csn: Ãma! Bhante. 

Dạ! Xin vâng. Kỉnh bạch Ngài. 
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Đảnh lễ Đức-Phật 

Ntl: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã- 
sambuddhassa. (3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

- Buddham samnam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật. 

- Dhammam samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, 
lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp, 
lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng, 
lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranaĩỴi gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, 
lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp, 
lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng, 
lần thứ ba. 
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Ntl: Tisaranagamanam parỉpunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 

Csn: Ãma! Bhante. 

Dạ, xỉn vâng. Bạch Ngài. 

Thọ trì bát-giói Uposathasĩla 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì bát-giới uposathasĩla: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, cỏ tác-ý tránh xa sự sảt-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xỉn thọ trì điều giới,có tác-ỷ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

Con xỉn thọ trì điều giới, có tảc-ỷ tránh xa sự nỏỉ-dối. 

5 - Surã meraya majjap pamãdaịthãnã 
veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu 
bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôỉ. 

6- Vikãỉabhojanã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 
Con xin thọ trì điều giới, có tác-ỷ tránh xa dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca gĩta vãdita visũkadassana mãlãgandha 

vilepana dhãrana manậana vibhũsanatthãnã 

^ • • • • • 

veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đảnh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, 
đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham-ái. 

8- Uccãsayana mahãsayanã veramanisikkhãpadarn 
samãdiyãmi. 
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Con xin thọ trì điều giới, có tảc-ỷ tránh xa chỗ nằm ngồi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 

Ntl: Tisaranena saha aịthangasamannãgatam 

uposathasĩlam dhammam sãdhukam katvã appamãdena 
sampãdetha. 

Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasĩla 
xong, các con nên cổ gắng giữ gìn cho được trong sạch 
trọn vẹn bằng pháp không dế duôi (thất niệm), đế làm 
nền tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

Csn: Ãma! Bhante. 

Dạ! Xin vâng. Kính bạch Ngài. 

Ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩỉam visodhaye. 

Chúng-sỉnh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới 
Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới 
Chúng-sỉnh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

Csn: Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
uposathasĩla xong, tiếp theo nên đọc 3 bài kệ khẳng định 
không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y 
nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tãng- 
bảo mà thôi, để làm tăng trưởng đức-tin vững chắc nơi 
Tam-bảo như sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

* Natthi me saranarn annam, 

Buddho me saranam varam. 

• » » 

Etena saccavajjena, 
hotu me jayamangaỉam. 
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Chăng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đức-Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

* Natthi me saranam ahham, 

Dhammo me saranam varam. 

• • • 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamahgalam. 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đức-Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

* Natthi me saranam ahhatn, 

Samgho me saranam varam. 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamahgalam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đức-Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì bát-giới uposathasĩla bằng tiếng PãỊi có nghĩa tiếng 
Việt. 


An-Đức Thây (Acariyaguna) 


Người đệ-tử trở thành cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) là một trong bốn hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama là do nhờ vị Thầy dạy dỗ. 


* Tim hiểu rõ ngũ-giới, bát-giới uposathasila trong bộ Nền-Tảng-Phật- 
Giáo quyến III, Pháp-Hành Giới, cùng soạn-giả. 
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Mọi sự hiêu biêt vê pháp-học Phật-giáo, pháp-hành 
Phật-giáo cũng do nhờ vị Thầy dạy dỗ, cho nên ân-đức 
Thầy là vô lượng đối với các người đệ-tử. Người đệ-tử 
muốn đền đáp ân-đức của Thầy một cách xứng đáng, 
không phải là việc dễ làm. 

Thật vậy, nên tìm hiểu qua đoạn kinh Dakkhinãvi- 
bhangasutta và Chú-giải được tóm lược như sau: 

Sau khi Đức-Bồ-Tát Thái-tử Sỉddhattha đản sinh được 
bảy ngày thì bà Mahãmãyãdevĩ, là mẫu hậu của Đức-Bồ- 
Tát quy thiên; bà Mahãpajãpatigotamĩ bà dì ruột, là 
kế mẫu cũng là nhũ-mẫu của Thái-tử Siddhattha. 

Bà Mahãpajãpatigotamĩ giao Hoàng-tử Nanda (sinh 
sau Thái tử Siddhattha 2-3 ngày) cho nhũ mẫu khác nuôi 
nấng dưỡng dục, còn bà làm bổn phận nhũ mẫu nuôi 
nấng dưỡng dục Thái-tử Sỉddhattha khôn lớn. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha sống tại cung điện đến 
năm 29 tuổi mới đi xuất gia, đến năm 35 tuổi Đức-Bồ-tát 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, có 
danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, bà Mahãpajãpatigotamĩ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana và là bà dì nhũ 
mẫu của Đức-Phật Gotama. 

Một năm sau khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, theo lời thỉnh mời của Đức-Phụ-vưong Suddhodana, 
lần đầu tiên Đức-Phật Gotama ngự trở về kinh-thành 
Kapilavatthu cùng với 20.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-Phụ-vương 
Suddhodana trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai, và bà 


’ M. Uparĩpannãsa, kinh Dakkhinãvibhahgasutta và Chú-giải. 

^ Bà Mahãpajãpatigotamĩ là hoàng-muội của Bà Mahãmãyãdevĩ cũng là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana. 
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Mahãpạịãpatigotamĩ chứng đăc thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, cùng thân quyến trong dòng Sakya chứng đắc thành 
bậc Thánh-nhân rẩt đông. 

Bà Mahãpajãpatigotamĩ chiêm ngưỡng kim thân Đức- 
Phật có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt 
phụ, phát sinh đức-tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ, rồi 
suy nghĩ rằng: “Ta muốn dâng y đến Đức-Phật, trong 
cung điện, trong kinh-thành có rất nhiều thứ vải tốt mà 
ta không hài lòng, ta muốn tự tay mình kẻo sợi dệt thành 
tẩm vải, thì ta mới hài lòng hoan hỷ hơn nhiều. ” 

Để thực hiện ý định của mình, bà Mahãpajãpati- 
gotamĩ đã tự dệt xong được hai tấm vải, bà đến chầu 
Đức-vua Suddhodana, xin phép đem hai tấm vải đến 
kính dâng lên Đức-Phật. Khi ấy, Đức-Phật đang ngự tại 
ngôi chùa Nigrodhãrãma gần kinh-thành Kapilavatthu, 
bà Mahãpạịãpatigotamĩ đội trên đầu một cái hộp đựng 
hai tấm vải quý giá đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi 
một nơi họp lẽ rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, hai tẩm vải mới này, chỉnh 
tự tay con đã kéo sợi dệt xong, con có tác-ỷ đại-thiện- 
tâm trong sạch kỉnh dâng lên Đức-Thế-Tôn. Kính xin 
Ngài có tâm đại-bi tế độ, thọ nhận hai tẩm vải y mới này 
của con. Bạch Ngài. 

Nghe Bà Mahãpajãpatigotamĩ bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Samghe Gotamỉ dehi, sarnghe te dinne ahahceva 
pũjito bhavissãmi sarngho ca. 

- Này Nhũ-mẫu Gotamĩ! Nhũ-mẫu hãy nên kỉnh dâng 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, khi Nhũ-mau đã kỉnh 
dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng roi, sẽ là sự cúng 
dường đến Như-Lai và cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 
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Bà Mahãpajãpatigotamĩ bạch lặp lại như lân trước, 
đến lần thứ ba và Đức-Thế-Tôn cũng truyền dạy bà đến 
lần thứ ba như trên. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda bèn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh xỉn Ngài thọ nhận hai 
tẩm vải của bá mẫu Mahãpajãpatigotamĩ. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, bá mẫu Mahãpajãpati- 
gotamĩ là dì ruột, cũng là Nhũ-mau của Ngài. Bà có 
nhiều ân-đức đoi với Ngài. Khi Ngài đản sinh được 7 
ngày thì Phật-mẫu quy thiên, chỉnh Nhũ-mau đã hiến 
dâng đôi bầu sữa ngon lành, đế nuôi nang dưỡng dục 
Ngài đến khi lớn khôn. 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, và Ngài cũng cỏ nhiều ân- 
đức đối với bả mẫu Mahãpajãpatigotamĩ nữa. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bả mẫu Mahãpajãpatigotamĩ đã quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mẫu Mahãpajãpatigotamĩ có tảc-ỷ trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự dế duôi (thất niệm). 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mẫu Mahãpajãpatigotamĩ có đức-tin hoàn toàn 
trong sạch vững chắc không lay chuyến nơi Đức-Thế- 
Tôn, có đức-tin hoàn toàn trong sạch vững chắc không 
lay chuyến nơi Đức-Pháp-bảo, có đức-tin hoàn toàn 
trong sạch vững chắc không lay chuyến nơi Đức-Tăng- 
bảo, có đầy đủ trọn vẹn giới mà chư Thánh-nhân yêu quỷ. 
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- Kỉnh bạch Đức-Thê-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mẫu Mahãpajãpatigotamĩ đã diệt tận được tà- 
kiến và hoài-nghi trong kho-Thánh-đế, trong nhân sinh 
khô-Thánh-đế, trong Niết-bàn diệt kho-Thánh-để, trong 
pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt kho-Thánh-đế, 
đã chứng đắc thành bậc Thảnh Nhập-lưu. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Sự thật đúng như vậy. 

- Này Ãnanda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, roi được qưy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, được 
qưy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, được qưy-y nương 
nhờ nơi Đức-Tăng-bảo. 

- Này Ẫnanda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ẩy đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kỉnh cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đoi với vị Thầy ẩy. 

- Này Ẵnanda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, rồi có được tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
sát-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dổi, tránh xa sự uổng rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dế duôi (thất niệm). 

- Này Ẫnandal Như-Laỉ không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kỉnh cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đổi với vị Thầy ẩy. 

- Này Ẵnanda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, roi có đức-tin hoàn toàn trong sạch vững chắc nơi 
Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Phảp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo 
không lay chuyến, có đầy đủ trọn vẹn giới mà chư 
Thánh-nhân yêu quỷ. 
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- Này Ẫnandaỉ Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kỉnh cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đoi với vị Thầy ẩy. 

- Này Ẫnanda! Người đệ-tử đã nưcmg nhờ nơi vị Thầy 
nào, rồi đã diệt tận được tà-kiến và hoài-nghi trong kho- 
Thánh-đế, trong nhân sinh khố-Thánh-đế, trong Niết- 
bàn diệt kho-Thánh-đế, trong pháp-hành bát-chánh-đạo 
dẫn đến diệt khổ-Thảnh-đế. 

- Này Ẫnandaỉ Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kỉnh cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đổi với vị Thầy ấy. ” 

Qua đoạn kinh trên và phần Chú-giải được tóm lược: 

Bà Mahãpajãpatigotamĩ chiêm ngưỡng Đức-Thế-Tôn 
có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Bà 
vô cùng hoan hỷ, phát sinh tác-ý trong đại-thiện-tâm 
muốn dâng y đến Đức-Phật. Tấm vải y không phải do 
người khác dệt, mà phải chính tự tay của bà dệt, bà mới 
thật sự hài lòng hoan hỷ nhiều. Bà đã thực hiện đúng 
theo nguyện vọng của mình, bà đã dệt được hai tấm vải 
mới thật là tốt đẹp, vô giá, rồi bà đặt hai tấm vải ấy vào 
trong cái hộp báu, ưóp nước hoa thơm xong, bà đến chầu 
Đức-vua Suddhodana và tâu rằng: 

- Mayham puttassa cĩvarasãịakam gahetvã gamissãmi. 

- Tâu Hoàng thượng, thần thiếp sẽ đem hai tẩm vải y 
này, kỉnh dâng đến Đức-Phật, vị Quỷ tử của chúng ta. 

Đức-vua Suddhodana tmyền lệnh sửa sang trang hoàng 
con đường từ cung điện đến ngôi chùa Nigrodhãrãma rất 
đẹp đẽ, rồi cho một đoàn tùy tùng hộ giá bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahãpajãpatigotamĩ ngự đến ngôi chùa 
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Nigrodharama. Bà đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, 
ngồi một nơi họp lẽ rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, hai tẩm vải mới này, chỉnh 
tự tay con đã kẻo sợi dệt xong, con có tác-ỷ trong đại- 
thiện-tâm kỉnh dâng lên Đức-Thế-Tôn. Kính xin Ngài có 
tâm đại-bi tế độ thọ nhận hai tẩm vải mới này của con. 
Bạch Ngài. 

Nghe Bà Mahãpajãpatigotamĩ bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Nhũ-mẫu Gotamĩ! Nhũ-mẫu hãy nên kỉnh dâng 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, khi Nhũ-mau đã kỉnh 
dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng roi, sẽ là sự cúng 
dường đến Như-Lai và cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, ... 

Thật ra, bà Mahãpajãpatigotamĩ có tác-ý trong đại- 
thiện-tâm kính dâng hai tấm vải mới đến Đức-Phật, 
không chỉ tỏ lòng tôn kính tri ân Đức-Phật, mà còn ẩn 
chứa một tình mẫu tử thiêng liêng và sâu sắc nữa. Cho 
nên, bà khẩn khoản bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con sẽ lẩy những tẩm vải y 
từ trong kho, rồi kỉnh dâng cúng dường đến hằng trăm 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, hằng ngàn chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tăng. Nhưng còn hai tấm vải y mới này, chỉnh tự 
tay con đã kéo sợi dệt thành, con có tảc-ỷ trong đại- 
thiện-tâm trong sạch kỉnh dâng lên Đức-Thế-Tôn, kỉnh 
xin Ngài có tâm đại-bi tế độ thọ nhận hai tẩm vải y này 
của con. Bạch Ngài. 

Dù bà Mahãpajãpatigotamĩ tha thiết khẩn khoản thế 
nào, nhưng Đức-Thế-Tôn vẫn khuyên dạy bà nên kính 
dâng hai tấm vải y mới đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
bởi những lý do chính như sau: 
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* Đức-Phật muốn tế độ nhũ-mẫu tăng trưởng 
phước-thiện (Mãtari Anukampãya) 

Đức-Phật truyền dạy bà Mahãpạịãpatigotamĩ: 

- Samghe Gotamỉ dehi, samghe te dinne ahanceva 
pũjito bhavissãmi samgho ca. 

- Này Nhũ-mẫu Gotamĩ, Nhũ-mẫu hãy nên kỉnh dâng 
đến chư Đại-đức tỳ-khuu-Tăng, khi Nhũ-mau đã kỉnh 
dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng roi, sẽ là sự cúng 
dường đến Như-Lai và cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khim-Tăng. 

Tác-ý trong đại-thiện-tâm bố-thí có 3 thời: 

1- Pubbacetanã: Tác-ỷ trước khi cúng dường, 

2- Muncacetanã: Tảc-ỷ đang khi cúng dường, 

3- Aparacetanã: Tác-ỷ sau khi đã cúng dường. 

Đức-Phật biết rõ bà Mahãpajãpatigotamĩ có tác-ý 
trong đại-thiện-tâm hướng tâm cúng dường 2 tấm y đến 
Đức-Phật rồi, nay Đức-Phật khuyên dạy bà Nhũ-mẫu 
phát sinh tác-ý trong đại-thiện-tâm hướng tâm cúng 
dường 2 tấm y ấy đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng nữa. 
Khi bà Nhũ-mẫu cúng dường 2 tấm y ấy đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thì cùng một lúc 
có 2 đối-tượng: Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 
Như vậy, Bà có tất cả 6 loại tác-ý trong đại-thiện-tâm, 
phước-thiện bố-thí của bà Nhũ-mẫu tăng trưởng gấp đôi, 
sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến 
cho Nhũ-mẫu. 

Thật ra, trong cõi-giới này, lẫn toàn cõi-giới khác, 
không có Bậc nào xứng đáng được cúng dường hơn Đức- 
Phật cả, bởi vì Đức-Phật là Bậc Tối-Thượng nhất trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh. Người thí-chủ có đức-tin trong 
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sạch cúng dường đên Đức-Phật, chăc chăn được phước- 
thiện cao thượng nhất, có quả báu cao thượng nhất. 

Trong trường họp bà Mahãpajãpatigotamĩ, Đức-Phật 
muốn cho phước-thiện của bà tăng trưởng gấp bội, nên 
truyền dạy bà dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tãng có Đức-Phật chủ trì. Đó là sự cúng dường đến 
Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng, như Đức- 
Phật dạy: 

- Khi Nhũ-mẫu đã kỉnh cúng dường đến chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tãng rồi, sẽ là cúng dường đến Như-Lai và 
cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Như vậy phước-thiện của bà sẽ được tăng trưởng gấp 
bội, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

* Đức-Phật muốn tế độ chư tỳ-khưu-Tăng 

Đức-Phật truyền dạy bà Mahãpajãpatigotamĩ rằng: 

- Samghe Gotami dehi... 

- Này Nhũ-mau Gotami! Nhũ-mau hãy nên kỉnh dâng 
đến chưĐại-đức tỳ-khưu-Tăng... 

Đức-Phật muốn tế độ chư tỳ-khưu-Tãng, Đức-Phật 
muốn cho tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mọi người 
thí-chủ nói riêng, cả trong thời hiện-tại lẫn trong thời vị- 
lai, đều có đức-tin trong sạch, có lòng tôn kính đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Đức-Phật biết rõ: “Ngài sẽ tịch diệt Niết-bàn, Phật- 
giáo sẽ tồn tại và được giữ gìn duy trì do nhờ chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, mà chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng được 
tồn tại lâu dài là nhờ những người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có đức-tin trong sạch, có lòng tôn kỉnh hộ độ, cúng 
dường các thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh,... đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
đế cho chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng được thuận lợi trong 
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công việc học pháp-học Phật-gỉáo, thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo và duy trì pháp-thành Phật-giáo được 
trường tồn lâu dài trên thế gian này, đế đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến phần đông chúng- 
sinh, nhất là nhân-loại và chư-thiên. ” 

Do đó, Đức-Phật có tâm đại-bi tế độ chư tỳ-khưu- 
Tăng như vậy. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda nghĩ: “Đức-Phật là Bậc 
Toi-Thượng xứng đáng thọ nhận những lễ vật cúng 
dường của chúng-sinh không một ai sánh được. ” 

Cho nên, Ngài Trưởng-lão thỉnh cầu Đức-Phật thọ 
nhận hai tấm vải mới của bà Mahãpajãpatigotamĩ, để 
cho bà có được nhiều phước-thiện cao thượng, sẽ có 
được nhiều quả báu cao thượng, sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài sẽ phát sinh đến cho Bà. 

Đức-Phật biết rõ bà Mahãpajãpatigotamĩ đã có tác-ý 
trong đại-thiện-tâm trong sạch cúng dường đến Đức- 
Phật rồi, nay cộng thêm tác-ý trong đại-thiện-tâm trong 
sạch cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nữa, thì 
phước-thiện bố-thí của bà càng tăng trưởng gấp bội 
phần, sẽ phát sinh sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu 
dài đến cho Bà. 

Ân-đức thầy vô-lượng 

Những người đệ-tử nương nhờ nơi vị Thầy nào rồi, 
được học hỏi hiểu biết về pháp-học Phật-giáo, về pháp- 
hành Phật-giáo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
được thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, (bát-giới 
uposathasĩla, cửu-giới uposathasĩla, ...) có đức-tin trong 
sạch vững chắc không lay chuyển nơi Đức-Phật-bảo, nơi 
Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, được chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-đế, được chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thá nh - nh ân. 

Như vậy, ân-đức Thầy vô-lượng mà những người đệ- 
tử không dễ đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy được! 

Dù cho những người đệ-tử cúng dường, phục vụ tận 
tình đối với vị Thầy của mình nh ư: 

* Abhivãdana: Khi gặp vị Thầy, người đệ-tử cung 
kính đảnh lễ Thầy, khi biết vị Thầy đang ở hướng nào, 
người đệ-tử quay mặt về hướng ấy cung kính đảnh lễ 
Thầy trước khi đi, đứng, ngồi, nằm, ... Khi nằm luôn 
luôn quay đầu về hướng chỗ ở của vị Thầy của mình. 

* PaccuỊịhãna: Kh i nh ìn thấy vị Thầy từ xa đến, người 
đệ-tử đứng dậy, đi đến đón rước Thầy, nếu vị Thầy có 
đem theo vật gì nặng thì người đệ-tử mang hộ vật ấy cho 
Thầy, lấy nước rửa chân cho Thầy, lau chân xong thỉnh 
Thầy ngồi một nơi cao quý, rồi cung kính đảnh lễ Thầy, 
phục vụ Thầy một cách chu đáo. 

* Aỉụalikamma: Khi gặp vị Thầy, người đệ-tử cung 
kính đưa hai tay chắp lên trán lễ bái Thầy, khi Thầy 
khuyên dạy, người đệ-tử chắp hai tay để ngang ngực, 
cung kính lắng nghe lời giáo huấn của Thầy. Khi biết vị 
Thầy đang ở hướng nào, người đệ-tử quay mặt về hướng 
ấy cung kính chắp hai tay lên trán lễ bái Thầy trước khi 
đi, đứng, ngồi, nằm,... Khi nằm, người đệ-tử luôn luôn 
quay đầu về hướng vị Thầy của mình. 

* Sãmicikamma: Người đệ-tử hết lòng thả nh kính 
chắp tay lễ bái, cúng dường đến vị Thầy của mình một 
cách cung kính, v.v... 

Thật ra, dù người đệ-tử thảnh kính vị Thầy của mình 
như vậy, cúng dường những thứ vật dụng cần thiết như y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh quý giá đến đâu đi 
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nữa, nhiều đến nỗi chất đầy khắp toàn cõi-giới này, chất 
chồng cao đến đỉnh núi Sinem (Tu-di-sơn), cũng vẫn 
chưa có thể gọi là đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy. 

Tại sao? 

Bởi vì, Ân-đức Thầy vô-lượng, nên người đệ-tử không 
thế nào đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy được. 


Tám dòng phước-thiện 

Phép qưy-y Tam-bảo không chỉ là nơi qưy-y nương 
nhờ cao thượng của chúng-sinh và ngũ-giới bảo vệ an 
toàn cho những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, mà còn là 
tám dòngphước-thiện cao quỷ đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho mình và cho tất cả chúng-sinh. Tám 
dòng phước-thiện ấy được Đức-Phật thuyết dạy trong 
bài kinh Abhỉsandasutta ý nghĩa như sau: 

- Này chư tỳ-khim! Tám dòng phước, dòng thiện này 
sẽ cho quả táỉ-sỉnh lên cõi trời, hưởng quả an-lạc trong 
cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, đáng 
thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Tám dòng phước, tám dòng thiện ẩy là thế nào? 

1- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, bậc Thảnh 
thanh-vãn đệ-tử đã đến kỉnh xin quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Phật-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhất, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đảng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 


1 “1 l' 11* 1*1*I1* 

Anguttaranikãya, phân Atthakanipãta, kinh Abhisandasutta. 
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2- Này chư tỳ-khim! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã đến kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhì, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

3- Này chư tỳ-khưuỉ Điều tiếp theo, trong Phật-gỉáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã đến kỉnh xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ ba, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đê đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- Này chư tỳ-khưu, năm loại bố-thi gọi là đại thí cao 
quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn không sao 
nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong hiện- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỷ của 
người xưa, theo truyền thong của chư bậc thiện-trỉ, trải 
qua từ ngàn xưa. Năm loại bố-thí gọi là đạỉ-thỉ ẩy là 
thế nào? 

4- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, bậc Thánh 
thanh-vãn đệ-tử đã từ bỏ sự sát-sinh, hoàn toàn tránh xa 
sự sát-sinh. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự sát-sỉnh, gọi là bố-thi sự vô hại, sự an 
toàn sinh mạng của tất cả chúng-sinh, bổ-thỉ sự không 
oan trái, bo-thỉ sự không làm kho đến vô so chúng-sinh 
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trong muôn loài. Khi đã bô-thí sự vô hại, sự an toàn sinh 
mạng, sự không oan trái, sự không làm kho đến vô sổ 
chủng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ẩy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô sổ 
chúng-sinh không làm khô bậc Thánh ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhất gọi là 
đại-thí cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao 
quỷ của người xưa, theo truyền thong của chư bậc thiện- 
trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư, sẽ cho quả táỉ-sỉnh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong 
ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

5- Này chư tỳ-khưuỉ Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự trộm-cẳp, 
hoàn toàn tránh xa sự trộm-cắp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp, gọi là bố-thỉ sự vô hại, sự an 
toàn tài sản của tất cả chúng-sỉnh, bo-thỉ sự không oan 
trái, bo-thỉ sự không làm kho đến vô sổ chúng-sinh trong 
muôn loài. Khi đã bổ-thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự 
không oan trái, sự không làm khổ đến vô sổ chủng-sinh 
trong muôn loài, thì bậc Thánh ẩy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trái, vổ số chúng-sinh 
không làm khô bậc Thánh ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thi thứ nhì gọi là đại 
thi cao quỷ, mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn không 
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sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Được biết rằng: đó là pháp-hành cao quỷ của 
người xưa, theo truyền thong của chư bậc thiện-trỉ, trải 
qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm, sẽ cho quả táỉ-sỉnh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

6- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự tà-dâm, 
hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm, gọi là bố-thỉ sự vô hại, sự an 
toàn (vợ, chồng, con cái của người khác), bo-thỉ sự 
không oan trái, bổ-thỉ sự không làm kho đến vô so 
chúng-sinh trong muôn loài. Khi đã bo-thỉ sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trái, sự không làm kho đến vô so 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ẩy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô sổ 
chúng-sinh không làm kho bậc Thánh ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thi thứ ba gọi là đại 
thi cao quỷ, mà chư thiện trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: Đó là phảp-hành cao quỷ của 
người xưa, theo truyền thong của chư bậc thiện-trỉ, trải 
qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu, sẽ cho quả táỉ-sỉnh lên cõi trời, hưởng 
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quả an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

7- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-gỉáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự nói-dổi, 
hoàn toàn tránh xa sự nóỉ-dốỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nói dối, gọi là bố-thi sự vô hại, sự an 
toàn (không gây thiệt hại), bổ-thí sự không oan trái, bo- 
thí sự không làm kho đến vổ số chúng-sinh trong muôn 
loài. Khi đã bo-thỉ sự vô hại, sự an toàn, sự không oan 
trái, sự không làm kho đến vô sổ chúng-sinh trong muôn 
loài, thì bậc Thánh ẩy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, 
sự không oan trái, vô so chúng-sinh không làm kho bậc 
Thánh ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thi thứ tư gọi là đại 
thi cao quỷ, mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai củng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỷ của 
người xưa, theo truyền thong của chư bậc thiện-trỉ, trải 
qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ bảy, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

8- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-gỉáo 
này bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự uổng rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dế duôi (thất niệm) 



Tám Dòng Phước-Thiện 


461 


trong mọi thỉện-pháp, hoàn toàn tránh xa sự uông 
rượu và các chất say là nhân sinh sự dế duôi (thất 
niệm) trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dế duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, gọi là 
bổ-thỉ sự vô hại, sự an toàn (không gây ra tai hại), bổ- 
thỉ sự không oan trái, bo-thỉ sự không làm khố đến vô sổ 
chúng-sinh trong muôn loài. Khi đã bo-thỉ sự vổ hại, sự 
an toàn, sự không oan trải, sự không làm khố đến vô sổ 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ẩy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô sổ 
chúng-sinh không làm kho bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bổ-thí thứ năm gọi là 
đại thí cao quỷ, mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: đó là pháp-hành cao 
quỷ của người xưa, theo truyền thong của chư bậc thiện- 
trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng thiện 
thứ tám, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đảng hài lòng, đê đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là tám dòng phước, dòng 
thiện sẽ cho quả táỉ-sỉnh lên cõi trời, hưởng quả an-lạc 
trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc, đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đê đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 
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Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyêt giảng phép 
quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám dòng phước- 
thiện như sau: 

“Atịhime bhikkhave punnãbhisandã kusalãbhisandã...: 
Này chư íỳ-khim, tám dòng phước, dòng thiện ...” 

* Abhisanda: Dòng là một danh từ cụ thể, diễn tả sự 
trôi chảy không ngừng. Trong bài kinh này, Đức-Phật đã 
cụ thế hóa phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám 
dòng phước (punnãbhisandã), dòng thiện (kusalã- 
bhỉsandã) đó là đại-thiện-tâm sinh rồi diệt, trôi chảy 
thành dòng sinh diệt theo các lộ-trình-tâm. 

Để tám dòng phước, dòng thiện này được phát triển 
mạnh là nhờ người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ 
hướng tâm qưy-y nương nhờ Tam-bảo: qưy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phật-bảo, qưy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, 
qưy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo, và có tác-ỷ đồng 
sinh với đại-thiện-tâm tránh xa những đối-tượng phạm 
giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch, trọn vẹn. 

Như vậy 3 phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới (5 
thường-giới) gồm có 8 điều gọi là tám dòng phước, dòng 
thiện này sẽ cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm phước duyên dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khố tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


(Xong chương IV Quy-Y Tam-Bảo) 
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Trong kinh Tam-Bảo (Ratanasutta), Đức-Phật dạy 
bài kệ rằng: 

“Yatn kinci vittaỉỊĩ idha vã huraĩìi vã, 

Saggesu vã yatỵi ratanam panĩtam 
Na no samarn atthi Tathãgatena, 

Idampi Buddhe ratanatn panĩtatn 
Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cõi dục-gỉớỉ, sắc-giới 
Tất cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thế sánh bằng Đức-Phật cao thượng, 

Phật-Bảo này là châu báu vô thượng 
Do năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 

Trong bài kinh Pubbanhasutta có 3 bài kệ: bài kệ thứ 
nhất giống bài kệ trên, còn bài kệ thứ nhì: 

“Yam kihci vittaỉự idha vã huratn vã, 

Saggesu vã yam ratanam panĩtatn 
Na no samam atthi Tathãgatena, 

Idampi Dhamme ratanaĩỴi panĩtaĩỴi. 

Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cõi dục-gỉớỉ, sẳc-giới 
Tất cả mọi châu báu vô giá ẩy, 

Không thế sánh bằng Đức-Pháp cao thượng, 
Pháp-Bảo này là châu báu vô thượng 
Do năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 
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Và bài kệ thứ ba: 

“Yam kỉncỉ vittam idha vã huram vã, 

• • • ' 

Saggesu vã yam ratanam panĩtam 
Na no samam atthi Tathãgatena, 

Idampi Samghe ratanam panĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giả nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cõi dục-gỉới, sẳc-giới 
Tất cả mọi châu báu vô giá ẩy, 

Không thế sánh bằng Đức-Tăng cao thượng, 

Tăng-Bảo này là châu báu vô thượng. 

Do năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 

Trong ba câu kệ trên ý nghĩa danh từ “Tathãgatena ” 
theo từng mỗi câu kệ nhu sau: 

* Bài kệ thứ nhất: Tathãgatena có ý nghĩa là Đức-Phật- 
bảo cao thượng hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong 
cõi nguời, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
sắc-giới. 

* Bài kệ thứ nhì: Tathãgatena có ý nghĩa là Đức- 
Pháp-bảo đó là phảp-học Phật-giáo và 9 pháp siêu-tam- 
giới cao thượng hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong 
cõi nguời, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
sắc-giới. 

* Bài kệ thứ ba: Tathãgatena có ý nghĩa là Đức-Tăng- 
bảo đó là chu Thánh-Tăng và phàm-Tăng cao thuợng 
hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong cõi nguời, cõi 
Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời sắc-giới. 

Nhu vậy, nguời tại gia nào có duyên lành, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suốt ăếnxin thọ 
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phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: nương nhờ nơi 
Đức-Phật-bảo, nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, nương 
nhờ nơi Đức-Tăng-bảo, thì người ấy sẽ trở thành cận-sự- 
nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã) là 1 trong 4 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được gần gũi thân 
cận nơi Tam-bảo: nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tăng-bảo. 

Người cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ ấy được sự lợi ích 
cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện-pháp từ dục-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng tuỳ theo 
khả năng của mình, sự an-lạc cao thượng cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, cho đến kiếp chót chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, hết tuổi thọ sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Trong đời này, những người nghèo khó không dễ gì 
có những đồ trang sức như vàng, ngọc, kim cương, hột 
xoàn, ... để trang điểm làm tôn vẻ đẹp hình thức bên 
ngoài của họ, nhưng thật ra, những đồ trang sức ấy dù 
quý giá thế nào cũng không thể sánh với Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo được. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có được 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo 
trang điểm bên trong đại-thiện-tâm của họ, ắt hẳn các 
hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật chắc chắn không 
phải là những người nghèo trong đời này! 

Thật vậy, các hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật đã 
hiện hữu trong kiếp hiện-tại này, tin chắc chắn rằng: 
Trong những tiền-kiếp của họ đã từng tạo các pháp- 
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hạnh ba-la-mật được tích-lũy ở trong tâm từ nhiêu đời 
nhiều kiếp trong quá-khứ, nên kiếp hiện-tại này họ mới 
có được duyên lành, nhân tốt, có cơ hội tốt đến thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới 
uposathasĩla, cửu-giới uposathasĩla, trở thành người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ, hoặc xuất gia trở thành sa-di, 
tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, thừa 
hưởng Pháp-bảo cao thượng của Đức-Phật. ” 

Chỉ có các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật mới có 
cơ hội thừa hưởng Pháp-bảo của Đức-Phật mà thôi, họ 
được sự tiến hóa trong mọi thiện-pháp cao thượng, từ 
dục-gỉớỉ thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới 
thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-phảp đó là 4 
Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm không 
có thời gian khoảng cách chờ đợi (akãlika), trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Còn các chúng-sinh khác không phải là tha nh -văn đệ- 
tử của Đức-Phật vốn họ không có đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, không có 
duyên lành, không có cơ hội thừa hưởng Pháp-bảo của 
Đức-Phật, nên vẫn còn chịu cảnh khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 
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Patthana 

Iminã punnakammena, sukhĩ bhavãma sabbadã. 
Ciratn tiịịhatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịịhikã sabbe ca, janã pappontu sãsane. 
Vuậậhim viruỊhivepullam, patthayãmi nirantaram. 


Lòi câu nguyện 

Do nhờphước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chảnh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hung thịnh trong Phật-giảo. 

Bần sư cầu nguyên với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyên. 

Cirarn tỉỊthatu saddhammo lokasmỉm 
Cirarn tiịthatu saddhammo Vietnamraịthasmirn. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 
Cầu nguyên chánh-pháp được trường tồn trên To-quoc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2563/DL. 2019 
Rừng Núi Viên-Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 

(Aggamahãpanậita) 




PHẦN PHỤ LỤC 
CÁCH PHÁT ÂM MẪU Tự PÃLI 

Tiếng PãỊi gồm có 41 mẫu tự, chia làm 2 loại: 

I- Nguyên âm gồm có 8 mẫu tự: a, ã, ỉ, ĩ, u, ũ, e, o. 

* 8 nguyên âm này chia làm hai loại: 

1 - 3 nguyên âm đọc giọng ngắn, thời gian 1 lần nháy mắt. 


Nguyên âm PaỊi 

a 

i 

u 

Cách phát âm 

á 

r 

1 

ú 


2- 5 nguyên âm đọc giọng dài gấp đôi, thời gian 2 lần 

r 

nháy măt:_ 


Nguyên âm PaỊi 

a 

I 

u 

e 

0 

Cách phát âm 

a-a 

• ♦ 

1-1 

u-u 


ô ô 


_ ■> ____ _ 

II- Phụ âm gôm cỏ 33 phụ âm, chia thành nhỏm như sau: 


1 

ka 

kha 

sa 

gha 

ủ 

Phát âm ở cổ 

cá 

khá 

gá 

ghá 

ngá 


2 

ca 

cha 

Ja 

Jha 

1^ 

na 

Phát âm ở dóc 
họng 

chá 

schá 

chá 

schá 

nhá 

3 

ta 

tha 

da 

dha 

na 

Phát âm cong đầu 
lưỡi ừên hàm ếch 

tá 

thá 

đá 

thá 

ná 

4 

ta 

tha 

da 

dha 

na 

Phát âm đặt đầu 
lưỡi vào 2 đầu 
răng 

tá 

thá 

đá 

thá 

ná 

5 

pa 

pha 

ba 

bha 

ma 

Phát âm ở hai đầu 
môi 

pá 

phá 

bá 

phá 

má 


ya 


ra 


La 


va 


sa 


ha 


la 




giá 


rá 


Lá 


wóa 


xá 


há 


lá 


A 

an 
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PHỤ LỤC 


Thực ra, 33 phụ âm này được phiên âm cách phát âm 

r ' ? ^ .í ». 

rât khó chuân. Nên học tập cách phát âm trực tiêp với 
thây dạy. 


Cách phát âm 

41 mẫu tự PãỊi chia làm 6 cách phát âm: 

1- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở cổ, có 8 âm: 
a, ã, ka, kha, ga, gha, n, ha. 

2- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở đóc họng, có 8 
âm: i, ĩ, ca, cha, ja, jha, na,ya. 

3- Những phụ âm phát âm bằng cách cong đầu lưỡi ở 
hàm ếch, khi phát âm đả nh đầu lưỡi ra ngoài, có 7 phụ 
âm: ta, tha, da, ậha, na, ra, Ịa. 

4- Những phụ âm phát âm phát âm bằng cách đặt đầu 
lưỡi ở hai đầu răng, khi phát âm đồng thời hở 2 đầu 
răng, có 7 phụ âm là: ta, tha, da, dha, na, la, sa. 

5- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 2 đầu môi 
(miệng ngậm lại), khi phát âm đồng thời hở đầu môi, 
có 7 âm: u, ũ, pa, pha, ba, bha, ma. 

6- Phụ âm (rn) m có dấu chấm ở bên dưới phát âm nơi 
lỗ mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm lại. Phụ âm này 
thường theo sau 3 nguyên âm là: atn, ùn, Uỉn. 

Những nguyên âm, phụ âm phát sinh 2 nơi: 

- Nguyên âm “ê”phát âm nơi cổ và đóc họng. 

- Nguyên âm “ô ” phát âm nơi cổ và môi. 

- Phụ âm “va ” phát âm nơi răng và môi. 

Cách đọc tiếng PãỊi 

Tiếng PãỊi có một thứ tiếng, mà mỗi chữ có nhiều 
mẫu tự. Cách phát âm ghép đọc theo mỗi mẫu tự: có 
danh từ nguyên âm đứng đầu mỗi chữ; có danh từ phụ 
âm đứng đầu mỗi chữ. 
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- Khi nguyên âm đứng đâu riêng biệt, không ghép với 
phụ âm sau. 

Ví dụ: a-kata fa-ká-tá): không làm. 

ã-kãsa (a-ka-xa): hu không... 

- Khi nguyên âm đứng đầu ghép với phụ âm đứng sau. 

Ví dụ: akka (ãc-cá): mặt trời. 

icchã (íc-cha): mong muốn... 

- Khi phụ âm đơn đứng đầu ghép với nguyên âm sau. 

Vỉ dụ: ka kã ki kĩ ku kũ ke ko 

(cá) (ca) (kí) (ki) (cú) (cu) (kê) (cô) 

Ví dụ: kata (cá-tá): chiếc chiếu. 

2 ata (gá-tá): đã đi... 

- Khi phụ âm ghép với nguyên âm truớc. 

Ví dụ: gacchati (gắt-chá-tí): đi. 

cakkhu (chắc-khú): mắt... 

Cách phát âm một danh từ PãỊi có hai cách: 

Phụ âm đou ghép với nguyên âm: 

Vỉ dụ: Karoti (cá-rô-tí): làm, hành động. 

Kãyasucarita (ca-giá-xú-chá-rí-tá): thân hành thiện. 

Hai phụ âm ghép vào nhau, thì nguyên âm của phụ 
âm truớc bị xóa, còn lại phụ âm ấy ghép vào nguyên âm 
của phụ âm truớc. 

Ví dụ: ka + ka = kka trong danh từ cakka (chắc-cá) 
bánh xe... 

Nếu truờng họp còn lại phụ âm ấy mà không có nguyên 
âm truớc, thì phụ âm ấy ghép chung vào phụ âm sau. 

Ví dụ: da + ra = dra trong danh từ Indrya (in-drí-giá) 
chủ, căn... 

Hai phụ âm ghép vào nhau phải đúng theo quy tắc 
mới thà nh danh từ Pãịi và có ý nghĩa. 







Bảng ghép hai phụ âm PaỊỈ 

Phụ âm ghép Ví dụ Cách phát âm 
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ở giữa 


r 

Cuôi cùng 

Đã đi rồi 

f 

Tâm vải ừải giường 

Mặt ưăng 

Chủ, căn 

Mù quáng 

Vât thưc, com 

Cầm đồ, nợ 

Gân 


Bông hoa 

Viết chữ 

Hiên rõ ra 

• 

Tất cả 

Ma-dhgiá 

Ma-dhvoa-xá-pá 

Ăn-tá 

Găn-tvoa 

Xăn-thá-rá 

Chăn-đá 

In-đri-giá 

Ăn-thá 

An-na 

Ngià-xá 

Nha-rú 

r 

Ap-pá 

Pụp-phá 

Li-pgiá 

Pá-rí-plá-voa 

xắp-bá 

Madhya 

Madhvasapa 

Anta 

Gantva 

Santhara 

Canda 

Indrỉya 

Andha 

Anna 

Nyasa 

Nham 

Appa 

Puppha 

Lipya 

Pariplava 

Sabba 

dha + ya = dhaya 

dha + va = dhva 

na + ta = nta 

na +tva = ntva 

na + tha = ntha 

na + da = nda 

na + dra = ndra 

na + dha = ndha 

na + na = nna 

na + ya = nya 

na + ha = nha 

pa + pa = ppa 

pa + pha = ppha 

pa + ya = pya 

pa + la = pla 

ba + ba = bba 
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Hư không 

Lòng sân hận 

Rộng lớn 

Xứ Cam pà 

r 

Tiêp XÚC 

Trái xoài 

Sâu sắc 

Pháp 

Cái này của tôi 

Của chúng ta 

Cao thượng 

o 

s 

• 1—t 

<o 

H 

Anh, Ngài 

Mũi tên 

Tốt, đẹp 

Sân hân 

• 

Ẳp-bá 

Bgia-pá-đá 

Bra-han-tá 

Cham-pa 

Xăm-phặt-xá 

Ăm-bá-phá-lá 

Găm-phi-rá 

Thăm-má 

Mgià-giăng 

Am-ha-kăng 

Xê-giá 

Giavoa-hăng 

Tuy-há 

Xan-lá 

Can-gia-ná 

Vgia-pa-đá 

Abbha 
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PHỤ LỤC 


Và vân vân... còn nhiêu từ nữa. 

Thật ra, tiếng PãỊi phiên âm ra tiếng Việt vô cùng khó. 
Bởi vì tiếng PãỊi có 6 nơi phát âm, có 6 nhân phát âm, 
phát âm giọng yếu, giọng mạnh, giọng ngắn, giọng dài... 
mà tiếng Việt thì lại không có, do đó khó có thể phiên âm 
cho chuẩn đuợc. Muốn đọc, phát âm cho chuẩn cần phải 
học tập cách phát âm trực tiếp với thầy dạy tiếng PãỊi. 

Sau đây là một vài ví dụ cách tập đọc: 

Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Cách đọc: 

• 

Namo: Ná-mô. 

Tassa: Tắt-xá. 

Bhagavato: Phá-gá-vá-tô. 

Arahato: Á-rá-há-tô. 

Sammãsambuddhassa: Xăm-ma-xăm-bút thắt-xa. 

Phép Quy-Y Tam-Bảo 

Buddham saranam gacchãmi. 

Bủt-thãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 

Dhammam saraụam gacchãmi. 

Thãm-mãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 

Samgham saraụam gacchãmi. 

Xăng-khăng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 

Dutiyampi Buddhatn saraụaiỊi gacchãmỉ. 

Đủ-tỉ-gỉăm-pỉ Bủt-thãng xả-rả-nãng gắt-cha-mỉ. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 
Đủ-tỉ-gỉăm-pỉ Thăm-măng xả-rả-nãng gẳt-cha-mí. 
Dutiyampi Satngham saraụam gacchãmỉ. 
Đú-tí-giãm-pí Xãng-khãng xá-rả-năng gắt-cha-mí. 



PHỤ LỤC 


11 


Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Tá-tí-giãm-pí Bút-thãng xá-rá-năng gắt-cha-mí. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Tá-tí-giãm-pí Thãm-mãng xá-rá-nãng gắt-cha-mí. 
Tatiyampi Satnghatn samnatn gacchãmi. 
Tá-tí-giãm-pí Xãng-khãng xá-rá-năng gắt-cha-mí. 

Thọ Trì Ngũ Giói: 

Pãnãtipãtã veramanỉsỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Pa-na-tí-pa-ta vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đãng xá-ma-đí- 
gia-mí. 

Adỉnnãdãnã veramanỉsỉkkhãpadatn samãdiyãmi. 

Á-đỉn-na-đa-na vuê-rả-ma-nỉ-xỉc-kha-pả-đăng xả-ma-đỉ- 
gia-mí. 

Kãmesu micchãcãrã veramanỉsỉkkhãpadatn 

Ca-mê-xú mỉt-cha-cha-ra vuê-rả-ma-nỉ-xỉc-kha-pả-đăng 

samãdiyãmi. 

xá-ma-đí-gia-mí. 

Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Mủ-xa-voa-đa vuê-rả-ma-nỉ-xỉc-kha-pả-đăng xá-ma-đí- 
gia-mí. 

Surã meraya majjap pamãdatthãnã veramanỉ- 

Xủ-ra mê-rả-giá mẳt-chẳp pả-ma-đảt-tha-na vuê-rá-ma-nỉ- 

sỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

xíc-kha-pá-đãng xá-ma-đí-gia-mí. 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- VinayapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Suttantapitakapãịi và AuhakathãpãỊi. 

- AbhidhammapiịakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahãịĩkã 

- Toàn bộ Mahãbuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasãrãbhivaĩìisa (Visiuhatipitakadhara, 
Mahãtipiịakakovida, Dhammabhandãgãrika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika ” của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotỉka. 



Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nên-Tảng-Phật-Giáo của soạn-gỉả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpanậita) là bộ 
sách gồm có 9 chưong, chia ra làm 10 quyến được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyến I đến quyến X. Quyến I: Tam-Bảo làm nền tảng 
cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... cho đên quyên IX: Pháp- 
Hành Thỉền-Định làm nền tảng cho quyến X: Pháp-Hành 

rrii • ^ rTi_ ^ 

1 men-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giảo này đã được tái bản có sửa và 
bô sung, đã chuyên sang ebook, được đưa vào trang web 
“trungtamhotong.org” . Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm 
hiêu thì vào trang web “trungtamhotong.org” , vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
ýĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì clỉck vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Cỏn với hệ điều hành android thì quý độc-giả có thế tải 
phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, chỉ cần mở phần mềm 
lên sẽ thấyýĩle sách. 

Trong mỗi ýìle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục ”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục ”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách ýìle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như so trang quyến sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyến sách nào 
rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ẩy 
hoặc tên pháp ẩy trong ô tìm kiếm, sẽ tìm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả. 
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Đã xuăt bản: 
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(Tái bản lần thứ nhất) 
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(Tái bản lần thứ nhất) 
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* Người nào xây cât ngôi chùa dâng củng 
dường đến chư Đại-đức tỳ-khim-Tăng từ tứ 
phương, thì người ấy có phước-thiện nhiều, ^ 
có quả háu nhiều hơn người làm phước-thiện 
hố-thi cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật-hảo, nơi Đức-Pháp-hảo, nơi Đức- 
Tăng-hảo, thành kính thọ phép quy-y Tam- 
bảo, thì người ẩy có phước-thiện nhiều, có 
quả báu nhiều hơn người xây dụng ngôi chùa 
dâng củng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng từ tứ phương. 

(Velãmasutta) 

Trong Phậí-giáo có đầy đủ mọi thiện-pháp từ 
8 dục-giới thiện-pháp, 5 sẳc-giới thiện-pháp, 4 
vô-sẳc-giởi thiện-phảp cho đên 4 siêu-tam-giởi 
thiện-phảp. Người nào cỏ đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bủo, kỉnh xin thọ phép quy y Tant-Bảo, trở 
thành vị thanh-văn đệ-từ của Đức-Phật, nếu 
người ấy có đầy đủ các pháp hạnh Ba-la-mật thì 
ngay kiếp hiện-tại được trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán được thừa hưởng phủp-hào của Đửc- 
Phật (Dhammadãyãda). Neu người ấy chưa đủ 
các pháp hạnh ba-la-mật thì cũng làm duyên ho 
trợ cho kiếp vị-laỉ chắc chắn sẽ chứng đắc 4 
Thánh-đao, 4 Tlĩảnh-auả và Niết-bàn. 























































